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DANH MỤC MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

(Giai đoạn đánh giá: 2017 - 2022) 

 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

TIÊU CHUẨN 1: TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ VĂN HÓA 

Tiêu chí 1.1: Lãnh đạo CSGD đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của CSGD đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng 

của các bên liên quan 

H01.01.01.01 Đề án khả thi Trường Đại học Kinh Bắc 2012 ĐHKB  

H01.01.01.02 
Quyết định về việc Tuyên bố tầm nhìn, 

sứ mạng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2013 
ĐHKB 

 

H01.01.01.03 
Quy trình xây dựng Tầm nhìn, sứ mạng, 

giá trị cốt lõi Trường Đại học Kinh Bắc  
2013 ĐHKB 

 

H01.01.01.04 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây 

dựng Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 395/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/10/2013 
ĐHKB 

 

H01.01.01.05 
Biên bản họp Đảng ủy, Hội đồng quản 

trị  
2013 ; 2018 ĐHKB 

 

H01.01.01.06 Biên bản họp Ban Giám hiệu mở rộng  2013; 2018 ĐHKB  

H01.01.01.07 
Dự thảo thảo Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị 

cốt lõi  
2013; 2018 ĐHKB 

 

H01.01.01.08 
Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến rộng rãi các 

bên liên quan 

Số 400/KH-ĐHKB 

ngày 02/10/2013; 

2018 

ĐHKB 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H01.01.01.09 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên 

quan  
2013; 2018 ĐHKB 

 

H01.01.01.10 

Trang thông tin điện tử công bố Tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi Trường Đại 

học Kinh Bắc 

www.ukb.edu.vn ĐHKB 

 

H01.01.01.11 Điều lệ Trường Đại học  

Số 58/2010/QĐ-

TTg ngày 

22/9/2010 

Thủ tướng Chính 

phủ 

 

H01.01.01.12 

Luật giáo dục đại học năm 2012 
Số 08/2012/QH13 

ngày 18/6/2012 
Quốc hội 

 

Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” 

Số 29/NQ-TW ngày 

04/11/2013 

Ban chấp hành 

Trung ương 

Đảng 

 

Quyết định phê duyệt “Quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc 

Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2025” 

Số 1831/QĐ-TTg 

ngày 09/10/2013 

Thủ tướng Chính 

phủ 

 

Quyết định phê duyệt “Chiến lược phát 

triển giáo dục 2011-2020” 

Số 711/QĐ-TTg 

ngày 13/06/2012 

Thủ tướng Chính 

phủ 

 

H01.01.01.13 
Quyết định về việc điều chỉnh tầm nhìn, 

sứ mạng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 194/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/03/2018 
ĐHKB 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H01.01.01.14 

Nghị quyết quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 

Số 75/2013/NQ-

HĐND17 ngày 

23/04/2013 

HĐND Tỉnh Bắc 

Ninh 

 

H01.01.01.15 

Thông báo về việc giải thích tầm nhìn, 

sứ mạng, giá trị cốt lõi Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 505/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/11/2013 
ĐHKB 

 

H01.01.01.16 
Chiến lược phát triển của các đơn vị, 

phòng khoa 
2017- 2022 

Các phòng, khoa, 

ban, tt 

 

H01.01.01.17 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến 

lược Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013 -2020, tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 
ĐHKB 

 

H01.01.01.18 

Nghị quyết Phê duyệt Chiến lược Phát 

triển Truong Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 
Hội đồng Trường 

 

H01.01.01.18 
Hướng dẫn, thông báo của Ban Giám 

hiệu 
2013; 2018; 2021 ĐHKB 

 

H01.01.01.19 Kế hoạch công tác của Đảng ủy 2017- 2022 Đảng ủy  

H01.01.01.20 Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị   2017- 2022 HĐQT  

H01.01.01.21 Kế hoạch năm học của Đại học Kinh Bắc  2017- 2022 ĐHKB  

H01.01.01.22 
Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại 

học Kinh Bắc 2020 

Số 03/QĐ-HĐT 

ngày 15/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H01.01.01.23 
Kế hoạch hoạt động của Công đoàn 

trường giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H01.01.01.24 
Kế hoạch hoạt động của  đoàn TN 

trường giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H01.01.01.25 
Kế hoạch hoạt động của các  đơn vị giai 

đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Tiêu chí 1.2: Lãnh đạo CSGD thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của CSGD 

H01.01.02.01 
Quyết định về việc Tuyên bố tầm nhìn, 

sứ mạng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2013 
ĐHKB H01.01.01.02 

H01.01.02.02 
Bảng tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi 
2013 ĐHKB  

H01.01.02.03 

Thông báo về việc giải thích tầm nhìn, 

sứ mạng, giá trị cốt lõi Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 505/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/11/2013 
ĐHKB H01.01.01.15 

H01.01.02.04 Các quyết định mở ngành 2012 - 2021 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
 

H01.01.02.05 Đề cương học phần 2017 - 2022 ĐHKB  

H01.01.02.06 Quyết định rà soát chương trình đào tạo 2017 - 2022 ĐHKB  

H01.01.02.07 Kế hoạch tiếp sức mùa thi 2017 - 2022 ĐHKB  

H01.01.02.08 Hiến máu nhân đạo 2017 - 2022 ĐHKB  

H01.01.02.09 Kế hoạch chương trình thiện nguyện 2017 - 2022 ĐHKB  

H01.01.02.10 
Kế hoạch truyền thông tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của 
2013 ĐHKB  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013 – 2018, tầm nhìn 2025 

H01.01.02.11 Trang thông tin điện tử của Nhà trường www.ukb.edu.vn ĐHKB  

H01.01.02.12 Bảng biển quy định ứng xử văn hóa  ĐHKB  

H01.01.02.13 
Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa 
2017 - 2022 ĐHKB  

H01.01.02.14 
Kế hoạch phổ biến TN, SM, GTCL của 

Phòng TCHC 
2013 Phòng TCHC  

H01.01.02.15 
Kế hoạch phổ biến TN, SM, GTCL của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 511/KH-ĐHKB 

ngày 30/11/2013 
ĐHKB  

H01.01.02.16 Kế hoạch cuộc thi Rung chuông vàng 10/03/2018 ĐTN  

H01.01.02.18 

H01.01.02.17 

Kế hoạch cuộc thi Hùng biện 03/05/2018 ĐTN  

Kế hoạch cuộc thi Sinh viên thanh lịch 08/11/2017 ĐTN  

Quyết định ban hành kế hoạch chiến 

lược Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013 -2020, tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 
ĐHKB H01.01.01.17 

H01.01.02.18 Kế hoạch hoạt động đào tạo hàng năm 2017 - 2022 ĐHKB  

H01.01.02.19 
Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa 

học hàng năm 
2017 - 2022 ĐHKB  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H01.01.02.20 Kế hoạch phục vụ cộng đồng 2017 - 2022 ĐHKB  

H01.01.02.21 
Hình ảnh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 

trường 
2022 Hình ảnh  

Tiêu chí 1.3: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được phổ biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực 

hiện  

H01.01.03.01 

Kế hoạch truyền thông tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013 – 2018, tầm nhìn 2025 

2013; 2018 ĐHKB 

 

H01.01.03.02 Trang thông tin điện tử của Nhà trường www.ukb.edu.vn ĐHKB  

H01.01.03.03 Tờ rơi tuyển sinh  ĐHKB  

H01.01.03.04 
Kế hoạch phổ biến tầm nhìn, sứ mạng, 

giá trị cốt lõi của Nhà trường 

Số 511/KH-ĐHKB 

ngày 30/11/2013; 

2018 

ĐHKB H01.01.02.15 

H01.01.03.05 

Thông báo về việc giải thích tầm nhìn, 

sứ mạng, giá trị cốt lõi Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 505/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/11/2013; 

2018 

ĐHKB H01.01.01.15 

H01.01.03.06 Kế hoạch tổ chức các ngày lễ trong năm 2017 - 2022 ĐHKB  

H01.01.03.07 

Bài thu hoạch của cán bộ, giảng viên và 

sinh viên về tầm nhìn, sứ mạng, giá trị 

cốt lõi của Trường Đại học Kinh Bắc 

2013; 2018 ĐHKB  

H01.01.03.08 Bài báo giới thiệu về Trường Đại học 2017 - 2022   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Kinh Bắc 

H01.01.03.09 

Biên bản họp xây dựng kế hoạch hành 

động để đạt được Tầm nhìn, sứ mạng và 

giá trị cốt lõi 

2013; 2018 ĐHKB  

H01.01.03.10 

Biên bản họp Giữa BGH Nhà trường và 

Bí thư, lớp trưởng các lớp quán triệt tầm 

nhìn, sứ mạng và văn hóa 

2013; 2018   

H01.01.03.11 
Nghị quyết của Đảng ủy về phổ biến, 

quán triệt tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 
2013; 2018 Đảng ủy  

Tiêu chí 1.4: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD được rà soát để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của 

các bên liên quan  

H01.01.04.01 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo rà soát 

tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý 

giáo dục để đáp ứng nhu cầu và sự hài 

lòng của các bên liên quan 

Số 79/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/02/2018 
ĐHKB  

H01.01.04.02 

Quyết định phân công Ban chỉ đạo rà 

soát tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, 

triết lý giáo dục chịu trách nhiệm thực 

hiện việc rà soát tầm nhìn, sứ mạng và 

giá trị cốt lõi để đáp ứng nhu cầu và sự 

hài lòng của các bên liên quan 

Số 81/QĐ-ĐHKB 

ngày 2/2/2018 
ĐHKB  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H01.01.04.03 

Thông báo của Ban Giám hiệu gửi tới 

các đơn vị yêu cầu đóng góp ý kiến rà 

soát, điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng, giá 

trị cốt lõi 

Số 100/TB-ĐHKB 

ngày 05/02/2018 
ĐHKB  

H01.01.04.04 
Biên bản họp rà soát về tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi 
2018 ĐHKB  

H01.01.04.05 
Báo cáo tổng hợp ý kiến rà soát, điều 

chỉnh tầm nhìn, sứ mạng, gái trị cốt lõi 
2018 ĐHKB  

H01.01.04.06 

Công văn gửi các bên liên quan thông 

báo về việc điều chỉnh  tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 204/CV-ĐHKB 

ngày 7/3/2018 
ĐHKB  

H01.01.04.07 

Website Trường Đại học Kinh Bắc thông 

báo tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi 

được điều chỉnh 

www.ukb.edu.vn, 

www.daihockinhba

c.edu.vn 

ĐHKB  

H01.01.04.08 

Tờ rơi, brochure giới thiệu về Trường 

Đại học Kinh Bắc có tuyên bố tầm nhìn, 

sứ mạng, giá trị cốt lõi 

 ĐHKB  

H01.01.04.09 

Hình ảnh, bảng biển thông báo trong 

khuôn viên Nhà trường có tuyên bố về  

tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi 

Hình ảnh ĐHKB  



13 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H01.01.04.10 Kế hoạch chiến lược của Nhà trường 
Số 187/QĐ-ĐHKB 

ngày 3/3/2018 
ĐHKB  

H01.01.04.11 

Biên bản họp lấy ý kiến sau khi ban hành 

tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi năm 

2018 

2018 ĐHKB  

Tiêu chí 1.5. Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của CSGD cũng như quá trình xây dựng và phát triển chúng được 

cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

H01.01.05.01 

Quyết định của Trường Đại học Kinh 

Bắc về điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng, 

giá trị cốt lõi 

Số 194/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/03/2018 
ĐHKB  

H01.01.05.02 
Bảng đối sánh tầm nhìn, sứ mạng, giá trị 

cốt lõi sau khi điều chỉnh 
07/03/2018 ĐHKB  

H01.01.05.03 

Tổng hợp ý kiến của các bên liên quan 

về việc rà soát  tầm nhìn, sứ mạng, giá trị 

cốt lõi của Trường Đại học Kinh Bắc 

19/02/2018 ĐHKB H01.01.04.05 

H01.01.05.04 

Biên bản các cuộc họp rà soát tầm nhìn, 

sứ mạng, giá trị cốt lõi của Ban rà soát, 

BGH và trưởng các đơn vị 

2018 ĐHKB  

H01.01.05.05 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến 

lược Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013 -2020, tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 
ĐHKB  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H01.01.05.06 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2015-2017 

Số 711/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/12/2015 
ĐHKB  

Kế hoạch trung hạn Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2018-2020 

Số 187/QĐ-ĐHKB 

ngày 3/3/2018 
ĐHKB  

H01.01.05.07 

Thông báo về việc thay đổi tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 206/TB-ĐHKB 

ngày 07/3/2018 
ĐHKB  

H01.01.05.08 

Biên bản các cuộc họp của Trường có 

nội dung thông báo về việc thay đổi tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi 

3/2018 ĐHKB  

H01.01.05.09 

Biên bản họp lớp của sinh viên có nội 

dung thông báo về việc thay đổi tầm 

nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi Trường Đại 

học Kinh Bắc 

2018 ĐHKB  

H01.01.05.10 
Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa hàng năm 2017-2022 
2017-2022 ĐHKB  

H01.01.05.11 

Công văn gửi các sở, ban, ngành, các 

doanh nghiệp sử dụng lao động về việc 

thay đổi tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi 

Số 204/CV-ĐHKB 

ngày 07/3/2018 
ĐHKB  

H01.01.05.12 

Biên bản họp của Ban chỉ đạo rà soát với 

các đơn vị về việc rà soát quy trình xây 

dựng, rà soát và phát triển  tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi 

20/02/2018 ĐHKB  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H01.01.05.13 

Tổng hợp ý kiến của các đơn vị về việc 

rà soát quy trình xây dựng, rà soát và 

phát triển  tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 

lõi 

19/02/2018 
Phòng 

KT&ĐBCL 
 

H01.01.05.14 

Tờ trình về việc đề xuất nội dung điều 

chỉnh, cải tiến quy trình xây dựng, rà 

soát, phát triển đáp ứng sự hài lòng các 

bên liên quan 

Số 161/TT-ĐHKB 

ngày 21/02/2018 
ĐHKB 

 

H01.01.05.15 

Quyết định phê duyệt về việc đề xuất nội 

dung điều chỉnh, cải tiến quy trình xây 

dựng, rà soát và phát triển  tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi 

Số 169/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/02/2018 
ĐHKB  

H01.01.05.16 

Quyết định ban hành quy trình xây dựng, 

rà soát và phát triển tầm nhìn, sứ mạng, 

giá trị cốt lõi 

Số 88/QĐ-ĐHKB 

ngày 3/2/2018 
ĐHKB  

H01.01.05.17 

Bảng so sánh quy trình xây dựng, rà soát 

và phát triển tầm nhìn, sứ mạng, giá trị 

cốt lõi 

2/2018 ĐHKB  

TIÊU CHUẨN 2. QUẢN TRỊ 

Tiêu chí 2.1: Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc HĐQT; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội 

đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp 

với bối cảnh cụ thể của CSGD; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các 

rủi ro tiềm tàng trong quá trình quản trị của CSGD. 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.01.01 

1. Luật Giáo dục 

Số 38/2005/QH11 

từ 5/5 đến 

14/6/2005 

Quốc hội  

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

luật Giáo dục 

Số 44/2009/QH12 

ngày 25/11/2009 
Quốc hội  

3. Luật Giáo dục sửa đổi 
Số 43/2019/QH114 

Ngày14/6/2019 
Quốc hội  

H02.02.01.02 Luật Giáo dục Đại học 
Số 08/2012/QH13 

ngày 8/06/2012 
Quốc hội  

H02.02.01.03 
Quyết định ban hành Điều lệ trường đại 

học 

Số 70/2014/QĐ-

TTg ngày 

10/12/2014 

Thủ tướng Chính 

phủ 
 

H02.02.01.04 

1. Quyết định về việc ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt động của trường đại học 

tư thục 

Số 61/2009/QĐ-

TTg ngày 

17/04/2009 

Thủ tướng Chính 

phủ 
 

2. Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường đại học tư thục 

63/2011/QĐ-TTg 

ngày 10/11/2011 

Thủ tướng Chính 

phủ 
 

H02.02.01.05 
1. Quyết định công nhận HĐQT ĐHKB 

nhiệm kỳ 2012-2017 

Số 364/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2012 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2. Quyết định công nhận HĐQT ĐHKB 

nhiệm kỳ 2018-2023 

Số 85/QĐ-UBND 

ngày 28/1/2019 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

H02.02.01.06 

1. Quyết định thành lập Ban kiểm soát 

ĐHKB nhiệm kỳ 2012-2017 

Số 40/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Quyết định thành lập Ban kiểm soát 

ĐHKB nhiệm kỳ 2018-2023 

Số 213 /QĐ-ĐHKB 

ngày 20/03/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.07 
Quyết định thành lập Hội đồng trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 68/QĐ-CTM 

ngày 12/8/2020 

CT TNHH Chân 

Thiện Mỹ 
 

H02.02.01.08 

1. Quyết định thành lập TCCS Đảng chỉ 

định bí thư chi bộ cơ sở ĐHKB   

Số 244/QĐ-TU 

ngày 22/10/2012 

Thành ủy Bắc 

Ninh 
 

2. Quyết định thành lập tổ chức cơ sở 

Đảng  

Số 199-QĐ/TU 

ngày 24/3/2017 

Thành ủy Bắc 

Ninh 
 

H02.02.01.09 

Quyết định công nhận kết quả bổ sung 

UVBCH, CT, PCT Công đoàn trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 470/QĐ-LĐLĐ 
LĐLĐ TP Bắc 

Ninh 
 

H02.02.01.10 
Quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh ĐHKB   

Số 13/QĐ-TĐ 

ngày 15/11/2012 

BCH TP Bắc 

Ninh 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.01.11 

1. Quyết định thành lập Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo nhiệm kỳ 2012-2017 

Số 03/QĐ-ĐHKB  

ngày 29/3/2012 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Quyết định thành lập Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2022 

Số 106/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/03/2017 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.12 

Quyết định ban hành Quy trình lập Kế 

hoạch các hoạt động ĐBCL được điều 

chỉnh, cải tiến 

Số 773/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/10/2018 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H02.02.01.13 

Quyết định về việc thành Hội đồng thi 

đua khen thưởng  

Số 100/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/03/2017 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc thành Hội đồng thi 

đua khen thưởng 

Số 257/QĐ-ĐHKB 

ngày 24/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc thành Hội đồng thi 

đua khen thưởng 

Số 114/QĐ-ĐHKB 

ngày 6/03/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc thành Hội đồng thi 

đua khen thưởng 

Số 224/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/04/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.14 Quyết định thành lập Hội đồng cố vấn  
Số 10/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/3/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.01.15 

Quyết định công nhận HĐT và Quy chế 

làm việc của HĐT ĐHKB nhiệm kỳ 

2020-2025 

Số 08/QĐ-HĐT 

ngày 18/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.16 

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động Trường Đại học Kinh Bắc  
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

1. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2012 

Số 09/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2015 

Số 641/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

3. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2017 

Số 650/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/10/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

4. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2019 

Số 529/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/06/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

5. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2020 

Số 03/QĐ-HĐT 

ngày 15/8/2020 
Hội đồng Trường  

H02.02.01.17                                                                                                                                                                                                                                                                 

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện 

dân chủ trong hoạt động của Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 09/QĐ-HĐT 

ngày 18/8/2020 
Hội đồng Trường  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.01.18                                                                                                                                                                                                                                                              
Báo cáo Tổng kết năm học hàng năm 

Trường ĐHKB 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.19                                                                                                                                                                                                                                                              
Báo cáo Hội nghị người lao động hàng 

năm Trường ĐHKB 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.20                                                                                                                                                                                                                                                             
Các kết quả thanh tra, kiểm tra của các 

cấp về các hoạt động của nhà trường 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.21                                                                                                                                                                                                                                                           Biên bản họp lớp của các lớp học 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.22                                                                                                                                                                                                                                                         Báo cáo tổng kết của các đơn vị 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.23 
Website ĐHKB và địa chỉ mail nội bộ 

ĐHKB 

http://daihockinhba

c.edu.vn 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.24 

Quyết định ban hành các chỉ tiêu phấn 

đấu chính giai đoạn 2018-2020 được 

điều chỉnh 

Số 1121/QĐ-

ĐHKB 

 ngày 9/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.25 

Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ áp dụng tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định V/v ban hành Quy định về 

đào tạo trực tuyến đào tạo kết hợp 

Số 75/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/02/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

http://daihockinhbac.edu.vn/
http://daihockinhbac.edu.vn/
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.01.26 

Quyết định quy định về quản lý hoạt 

động NCKH 

Số 73/QĐ-ĐHKB 

ngày 27/03/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định quy định về quản lý hoạt 

động NCKH 

Số 268/QĐ-ĐHKB 

ngày  26/3/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định quy định về quản lý hoạt 

động NCKH 

Số 1268/QĐ-

ĐHKB ngày  

16/12/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.27 
Quyết định ban hành Quy chế làm việc 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 944/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/9/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.28 

1. Quyết định ban hành quy chế chi tiêu 

nội bộ năm 2012 

Số 110/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Quyết định ban hành quy chế chi tiêu 

nội bộ năm 2015 

Số 840/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 
3. Quyết định ban hành quy chế chi tiêu 

nội bộ năm 2017 

Số 515/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/07/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.01.29 

Quyết định ban hành kế hoạch cải tiến 

chất lượng PVCĐ đóng góp cho xã hội 

của Trường ĐHKB 

Số 449/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/7/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành kế hoạch cải tiến 

chất lượng PVCĐ đóng góp cho xã hội 

của Trường ĐHKB 

Số 586/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 2.2. Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, 

hướng dẫn để triển khai thực hiện. 

H02.02.02.01 
Biên bản họp của HĐQT nay là HĐT 

ĐHKB giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.02.02 

1. Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 

2012-2017 

Số 691/NQ-HĐQT-

ĐHKB ngày 

26/11/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 

2018-2023 

Số 66/NQ-HĐQT-

ĐHKB ngày 

23/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.02.03 
Biên bản họp của Đảng ủy Đại học Kinh 

Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đảng ủy Đại học 

Kinh Bắc 
 

H02.02.02.04 
Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường Đại 

học Kinh Bắc lần 2 nhiệm kỳ 2015-2020 

Số 7/NQ/CU-

ĐHKB ngày 

26/05/2015 

Chi ủy Đại học 

Kinh Bắc 
 

H02.02.02.05 

Nghị quyết của Đảng ủy ĐHKB lãnh đạo 

nhiệm vụ trọng tâm năm học giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.02.06 
1. Kế hoạch năm học hàng năm giai 

đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.02.07 

Tổng hợp Chính sách, hướng dẫn, kế hoạch hành động của ĐHKB giai đoạn 2017-2022 

Đại học Kinh Bắc 

1. Quyết định hỗ trợ sinh viên là người 

khuyết tật 

Số 131/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/06/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Quyết định ban hành chính sách thu 

hút và đãi ngộ đối với giảng viên 

Số 537/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

3. Quyết định ban hành chính sách về 

triển khai các hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng áp 

dụng tại ĐHKB 

Số 495 /QĐ-ĐHKB 

ngày 16/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

4. Quyết định ban hành chính sách chất 

lượng 

Số 508/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/08/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

5. Quyết định ban hành chính sách chất 

lượng 

Số 670/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

6. Quyết định ban hành chính sách khen 

thưởng nhằm cải tiến hoạt động HTQT 

Số 174/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/4/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

7. Quyết định ban hành chính sách khen 

thưởng nhằm cải tiến hoạt động HTQT 

Số 417/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/5/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

8. Quyết định ban hành quy định chính 

sách với nhóm nghiên cứu NCKH 

ĐHKB 

Số 325/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/07/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

9. Quyết định ban hành chính sách với 

hoạt động NCKH ĐHKB  

Số 317/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/06/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

10. Thông báo ưu đãi đặc biệt cho thí 

sinh đến dự thi và nhập học ĐHKB 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

11. Kế hoạch tuyển dụng  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

12. Đề án tuyển sinh  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

13. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CB 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

14. Kế hoạch đào tạo  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

15. Kế hoạch cải tiến theo dõi, giám sát, 

đánh giá tỷ lệ có việc làm của người học 

sau khi tốt nghiệp của tất cả các CTĐT 

năm 2017 

Số 756/KH-ĐHKB 

ngày 20/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

16. Kế hoạch cải tiến theo dõi, giám sát, 

đánh giá tỷ lệ có việc làm của người học 

sau khi tốt nghiệp của tất cả các CTĐT 

năm 2018 trường ĐHKB 

Số 1170/KH-

ĐHKB ngày 

22/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 17. Kế hoạch tài chính  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.02.08 Kế hoạch hoạt động của Công Đoàn 2017-2022 
Công đoàn Đại 

học Kinh Bắc 
 

H02.02.02.09 Kế hoạch hoạt động của Đoàn TN 2017-2022 

Đoàn TN CS 

HCM Đại học 

Kinh Bắc 

 

H02.02.02.10 

QĐ ban hành Kế hoạch chiến lược 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013 -2020 tầm nhìn 2025 

Số 23/KH-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Nghị quyết Phê duyệt Chiến lược Phát 

triển Truong Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2021-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 
Hội đồng Trường  

H02.02.02.11 

 

Quyết định ban hành kế hoạch trung hạn 

ĐHKB giai đoạn 2015-2017 

Số 710/QĐ-ĐHKB 

ngày 1/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.02.12 

 

Quyết định ban hành kế hoạch trung hạn 

ĐHKB giai đoạn 2018-2020 

Số 187/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/3/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.02.13 

Kế hoạch năm học các đơn vị giai đoạn 

2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

1. Kế hoạch năm học các đơn vị năm học 

2015-2016 
Năm 2015 Các đơn vị  

2. Kế hoạch năm học các đơn vị năm học 

2016-2017 
Năm 2016 Các đơn vị  

3. Kế hoạch năm học các đơn vị năm học 

2017-2018 
Năm 2017 Các đơn vị  

4. Kế hoạch năm học các đơn vị năm học 

2018-2019 
Năm 2018 Các đơn vị  

H02.02.02.14 

Kế hoạch, chính sách, hướng dẫn của 

nhà trường được đăng tải trên Website 

ĐHKB 

http://daihockinhba

c.edu.vn 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.02.15 

Kế hoạch hành động, chính sách, hướng 

dẫn của các đơn vị được đăng tải trên 

Website của ĐHKB 

http://daihockinhba

c.edu.vn 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

http://daihockinhbac.edu.vn/
http://daihockinhbac.edu.vn/
http://www.ukb.edu.vn/
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.02.16 
Biên bản họp giao ban giai đoạn 2017-

2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.02.17 Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị Năm 2012 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.02.18 

Biên bản họp của Công Đoàn ĐHKB 

giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Công Đoàn Đại 

học Kinh Bắc 
 

1. Biên bản họp năm học 2016-2017 Năm 2017 
Công Đoàn Đại 

học Kinh Bắc 
 

2. Biên bản họp năm học 2017-2018 Năm 2018 
Công Đoàn Đại 

học Kinh Bắc 
 

3. Biên bản họp năm học 2018-2019 Năm 2019 
Công Đoàn Đại 

học Kinh Bắc 
 

4. Biên bản họp năm 2019 - 2020  Năm 2020 
Công Đoàn Đại 

học Kinh Bắc 
 

5. Biên bản họp năm 2020 - 2021   Năm 2021 
Công Đoàn Đại 

học Kinh Bắc 
 

H02.02.02.19 
Biên bản họp của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đoàn TN 

CSHCM Đại học 

Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

1. Biên bản họp năm học 2016-2017 Năm 2017 

Đoàn TN 

CSHCM Đại học 

Kinh Bắc 

 

2. Biên bản họp năm học 2017-2018 Năm 2018 

Đoàn TN 

CSHCM Đại học 

Kinh Bắc 

 

3. Biên bản họp năm học 2018-2019 Năm 2019 

Đoàn TN 

CSHCM Đại học 

Kinh Bắc 

 

 4. Biên bản họp năm 2019 - 2020  Năm 2020   

 5. Biên bản họp năm 2020 - 2021   Năm 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.02.20 
Công văn gửi các đơn vị giai đoạn 2017-

2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.02.21 

Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh 

Bắc Ninh đối với các tập thể, cá nhân 

của ĐHKB có thành tích xuất sắc giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 
UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

1. Quyết định khen thưởng của UBND 

tỉnh Bắc Ninh  

Số 1677/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2015 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2. Quyết định khen thưởng của UBND 

tỉnh Bắc Ninh  

Số 1846/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2016 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

3. Quyết định về việc khen thưởng tổng 

kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

năm 2016 

Số 75/QĐKT-

CA(PX15) ngày 

20/12/2016 

Công an tỉnh Bắc 

Ninh 
 

4. Quyết định khen thưởng của UBND 

tỉnh Bắc Ninh  

Số 334/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2016 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

5. Quyết định khen thưởng của UBND 

tỉnh Bắc Ninh  

Số 114/QĐ-UBND 

ngày 13/02/2017 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

6. Quyết định khen thưởng của UBND 

tỉnh Bắc  

Số 2028/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2017 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

7. Quyết định tặng thưởng cờ thi đua của 

UBND tỉnh Bắc Ninh  

Số 2367/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2018 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

8. Quyết định khen thưởng của UBND 

tỉnh Bắc Ninh  

Số 2365/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2018 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

H02.02.02.22 Quyết định khen thưởng của BGDĐT  

Số 844/QĐ-

BGDĐT ngày 

20/3/2017 

Bộ GD&ĐT  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

 

H02.02.02.23 
Bản mô tả công việc các đơn vị thuộc 

trường ĐHKB 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 

H02.02.02.24 
Kế hoạch rà soát về thực hiện các chế độ 

chính sách 

Số 618/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/10/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 

H02.02.02.25 

Báo cáo tổng kết năm học giai đoạn 

2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.02.26 

Biên bản họp lớp của các khóa sinh viên 

các Khoa (về các Hoạt động  của các 

Câu lạc bộ SV và phong trào SV) 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 2.3. Hệ thống quản trị của CSGD được rà soát thường xuyên 

H02.02.03.01 

1. Quyết định công nhận HĐQT ĐHKB 

nhiệm kỳ 2012-2017 

Số 364/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2012 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

2. Quyết định công nhận HĐQT ĐHKB 

nhiệm kỳ 2018-2023 

Số 85/QĐ-UBND 

ngày 28/1/2019 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

H02.02.03.02 
Quyết định công nhận HĐT ĐHKB 

nhiệm kỳ 2020-2025 

Số 68/QĐ-CTM 

ngày 12/8/2020 

Công ty TNHH 

Chân Thiện Mỹ 
 

H02.02.03.03 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục Đại học  

Số 34/2018/QĐ14 

ngày 19/11/2018 
Quốc hội  

H02.02.03.04 

Nghị định Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học 

Số 99 /2019/NĐ-CP 

ngày 30/12/2019 
Chính phủ  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.03.05 

1. Quyết định thành lập Chi bộ Đảng 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 244/QĐ/TU 

ngày 22/10/2012 
Thành Ủy  

2. Quyết định thành lập Đảng bộ Trường 

Đại học Kinh Bắc   

Số 199/QĐ/TU 

ngày 24/03/2017 

Thành Ủy 

 
 

H02.02.03.06 

Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở Đảng 

trực thuộc Trường Đại học Kinh Bắc 
 

 

 

1. Quyết định thành lập Chi bộ Văn 

Phòng 

Số 

32/QĐ/ĐU/ĐHKB 

ngày 06/4/2017 Đảng ủy 

 

2. Quyết định thành lập Chi bộ Sinh viên 

Số 

33/QĐ/ĐU/ĐHKB 

ngày 06/4/2017 Đảng ủy  

 

3. Quyết định thành lập Chi bộ cơ sở 

thực hành 

Số 

34/QĐ/ĐU/ĐHKB 

ngày 06/4/2017 Đảng ủy 

 

H02.02.03.07 

Quyết định thành lập Công Đoàn ĐHKB   
Số 102/QĐ-LĐLĐ 

ngày 03/9/2013 

LĐLĐ TP Bắc 

Ninh 
 

Quyết định công nhận kết quả bổ sung 

UVBCH, CT, PCT Công đoàn trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 470/QĐ-LĐLĐ 
LĐLĐ TP Bắc 

Ninh 
H02.02.01.09 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.03.08 

Quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh ĐHKB   

Số 13/QĐ-TĐ 

ngày 15/11/2012 

BCH TP Bắc 

Ninh 

H02.02.01.10 
Quyết định về việc công nhận uỷ viên 

BCH, uỷ viên BTV và chức danh Bí thư, 

phó Bí thư Đoàn cơ sở 

Số 159/QĐ-ĐTN 

ngày 23/3/2022 

Thành Đoàn Bắc 

Ninh 

H02.02.03.09 

1. Quyết định thành lập Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo nhiệm kỳ 2012-2017 

Số 03/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/3/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
H02.02.01.11 

2. Quyết định thành lập Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2022 

Số 106/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/03/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.03.10 

Quyết định thành lập Hội đồng cố vấn 

Trường Đại học Kinh Bắc   

Số 10/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/3/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định thành lập Hội đồng cố vấn 
Số 10/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/3/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.03.11 

Biên bản họp của HĐQT, HĐT, Ban 

Giám hiệu về việc rà soát đánh giá cơ 

cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.03.12 

Bản tổng hợp kết quả rà soát đánh giá cơ 

cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị, bộ phận và các văn bản của 

hệ thống quản trị giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.03.13 
Quyết định ban hành quy chế hoạt động 

của Ban chấp hành Đảng bộ 

Số 

04/QC/ĐU/ĐHKB 

ngày 15/4/2017 

Đảng ủy  

H02.02.03.14 

1. Quyết định ban hành quy chế hoạt 

động của Công Đoàn ĐHKB nhiệm kỳ 

2013-2017 

Số 50/QĐ-

CĐĐHKB ngày 

15/09/2013 

Công Đoàn  

2. Quyết định ban hành quy chế hoạt 

động của Công Đoàn ĐHKB nhiệm kỳ 

2017-2022   

Số 72/QĐ-

CĐĐHKB ngày 

09/09/2018 

Công Đoàn  

H02.02.03.15 
Quyết định ban hành quy chế hoạt động 

của Đoàn TN nhiệm kỳ 2015-2020 

Số 105/QĐ-ĐTN 

ngày 23/09/2016 
Đoàn TN  

H02.02.03.16 

Nghị Quyết về phương hướng nhiệm vụ 

năm học hàng năm giai đoạn 2017-2022  
2017-2022 HĐQT  

Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT 

nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng 

hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023  

Số 60/BC-HĐQT 

ngày 20/4/2019 
HĐQT  

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại 

chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và 

tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý 

các cấp giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đảng ủy Đại học 

Kinh Bắc 
 

H02.02.03.17 

 

Bảng tổng hợp phân loại chất lượng đảng 

viên giai đoạn 2017-2022 
2017-202 

Đảng ủy Đại học 

Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.03.18 

Báo cáo tổng kết hàng năm công tác 

Công Đoàn trường ĐHKB giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
Công đoàn 

ĐHKB 
 

H02.02.03.19 

Báo cáo tổng kết hàng năm công tác 

Đoàn Thanh niên trường ĐHKB giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 Đoàn TN ĐHKB   

H02.02.03.20 
Báo cáo tổng kết của các đơn vị giai 

đoạn 2017-2022 
2017-2022 Các đơn vị   

H02.02.03.21 
Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

ĐHKB giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.03.22 
Báo cáo Hội nghị người lao động trường 

ĐHKB giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.03.23 

Kế hoạch đánh giá cán bộ, giảng viên, 

nhân viên Trường Đại học Kinh Bắc 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.03.24 
Phiếu đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân 

viên 
2017-2022 Đại học Kinh 

Bắc 

 

H02.02.03.25 Phiếu đánh giá phân loại Đảng viên  2017-2022 Đại học Kinh 

Bắc 

 

H02.02.02.26 Kế hoạch hoạt động của Công Đoàn 2017-2022 
Công đoàn 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.02.27 Kế hoạch hoạt động của Đoàn TN  2017-2022 
Đoàn TN  

 

H02.02.03.28 

Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh 

Bắc Ninh đối với các tập thể, cá nhân 

của ĐHKB có thành tích xuất sắc giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 
UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

H02.02.03.29 

Quyết định ban hành quy trình ban hành 

văn bản, hệ thống văn bản đã được điều 

chỉnh. 

Số 06/TB-ĐHKB 

ngày 05/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.03.30 

Báo cáo công tác xây dựng Đảng của các 

chi bô và phương hướng, nhiệm vụ năm 

mới 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.03.31 
Báo cáo tổng kết Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo các năm 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.03.32 
Báo cáo tổng tết công tác Đoàn và phong 

trào sinh viên 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 2.4. Hệ thống quản trị của CSGD được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của CSGD và quản lý rủi 

ro tốt hơn 

H02.02.04.01 
Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Tư Thục 

Số 61/2009/QĐ-

TTg ngày 

17/4/2009 

Thủ tướng Chính 

phủ 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.04.02 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục Đại học  

Số 34/2018/QĐ14 

ngày 19/11/2018 
Quốc hội  

H02.02.04.03 
Nghị Quyết về phương hướng nhiệm vụ 

năm học 2020-2021 

Số 14/NQ-HĐT 

ngày 24/8/2020 
HĐT  

H02.02.04.04 

Nghị định Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học 

Số 99 /2019/NĐ-CP 

ngày 30/12/2019 
Chính phủ  

H02.02.04.05 

Quyết định ban hành Quy chế làm việc 

của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-

2025 

Số 08/QĐ-HĐT 

ngày 18/8/2020 
HĐT  

H02.02.04.06 

Nghị quyết của Đảng ủy ĐHKB lãnh đạo 

nhiệm vụ trọng tâm năm học giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
H02.02.02.05 

H02.02.04.07 

Báo cáo tổng kết hàng năm công tác 

Công Đoàn trường ĐHKB giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
Công đoàn 

ĐHKB 
H02.02.03.18 

H02.02.04.08 

Báo cáo tổng kết hàng năm công tác 

Đoàn Thanh niên trường ĐHKB giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 Đoàn TN ĐHKB H02.02.03.19 

H02.02.04.09 
1. Quyết định thành lập Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo nhiệm kỳ 2012-2017 

Số 03/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/3/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
H02.02.01.11 

 
2. Quyết định thành lập Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2022 

Số 106/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/03/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.04.10 

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua 

khen thưởng cán bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 02/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.04.11 

Quyết định thành lập Hội đồng thi đua 

khen thưởng Sinh viên Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 29/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.04.12 

Quyết định v/v Tự đánh giá CSGD 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2015-2019 

Số 911/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

H02.02.04.13 

1. Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 108/QĐ-ĐHKB  

ngày 07/3/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Quyết định về việc ban hành quy chế 

hoạt động của Hội đồng ĐBCL Trường 

Đại học Kinh Bắc  

Số 111/QĐ-ĐHKB  

ngày 8/3/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

3. Thông báo về việc phân công nhiệm 

vụ các thành viên trong Hội đồng ĐBCL 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 113/TB-ĐHKB 

ngày09/3/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.04.14 

 

Bảng kê các khóa đào tạo bồi dưỡng cán 

bộ, giảng viên, nhân viên. 
2017-2022 Phòng TCHC  

H02.02.04.15 
Danh sách các đảng viên mới và danh 

sách quần chúng học cảm tình đảng 
2017-2022 Đảng uỷ ĐHKB  

H02.02.04.16 
Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 529/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/6/2019 

Hội đồng Quản 

trị 
H02.02.01.16 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.04.17 

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện 

dân chủ trong hoạt động của Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 09/QĐ-HĐT 

ngày 18/8/2020 
Hội đồng Trường H02.02.01.17                                                                                                                                                                                                                                                                 

H02.02.04.18 
Quyết định ban hành Quy chế làm việc 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 944/QĐ-ĐHKB  

ngày 15/9/2020 
Đại học Kinh 

Bắc   
H02.02.01.27 

H02.02.04.19 

QĐ ban hành Kế hoạch chiến lược 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013 -2020 tầm nhìn 2025 

Số 23/KH-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
H02.02.02.10 

Nghị quyết phế duyệt Chiến lược phát 

triển Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2021-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/04/2021 
Hội đồng Trường  

 

H02.02.04.20 

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc năm 2012 

Số 110/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc năm 2015 

Số 804/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc năm 2017 

Số 515/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quy chế lương, thưởng, chế độ cho cán 

bộ, công nhân viên 

Số 764/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.04.21 
Thông tư Quy định chế độ làm việc của 

giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

Số 20/2020/TT-

BGDĐT ngày 

27/7/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H02.02.04.22 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy 

định quy hoạch nhân sự Trường Đại học 

Kinh Bắc lần 2 

Số 516/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.04.23 
Quyết định về việc quy định số tiết giảng 

đối với giảng viên giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.04.24 Các QĐ mở ngành mới 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.04.25 Đề án tuyển sinh năm 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.04.26 
Báo cáo về việc cải thiện hệ thống quản 

trị và giảm thiểu rủi ro 
2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H02.02.04.27 
Quyết định Chỉ định bổ sung  Hiệu phó, 

hiệu trưởng 
2021-2022  

Đại học Kinh 

Bắc 
H02.02.03.0. 

H02.02.04.28 
Quyết định Chỉ định bổ sung cố vấn Chủ 

tịch HĐT 
2021-2022  

Đại học Kinh 

Bắc 
H02.02.03.0. 

TIÊU CHUẨN 3: LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ 

Tiêu chí 3.1: Lãnh đạo CSGD thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra 

quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của 

CSGD. 

H03.03.01.01 Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Kinh Bắc  
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H03.03.01.02 

Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Kinh Bắc năm 2012 

Số 09/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quy chế tổ chức hoạt động của Trường 

Đại học Kinh Bắc năm 2015 đã được sửa 

đổi 

Số 641/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại 

học Kinh Bắc 2017 

Số 650/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/11/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại 

học Kinh Bắc 2019 

Số 529/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.01.03 
Quyết định ban hành Đề án vị trí việc 

làm  

Số 433/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/10/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.01.04 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược phát triển Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2013 -2020 tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.01.05 

Bảng tổng hợp thống kê sự thay đổi cơ 

cấu tổ chức (đơn vị, năm) 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc đổi tên phòng Tổ 

chức Hành chính thành phòng Tổ chức – 

Hành chính – Quản trị 

Số 621/QĐ-ĐHKB 

ngày 31/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc đổi tên phòng Tài vụ 

thành phòng Kế hoạch – Tài chính 

Số 626/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/9/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định về việc đổi tên Khoa CNTT 

thành Khoa CNTT - ĐTTT 

Số 61/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/2/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc đổi tên Phòng Khảo 

thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 

thành phòng Khảo thí và ĐBCLGD 

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/4/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc đổi tên Khoa Du lịch 

thành Viện Du lịch 

Số 267/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/3/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc đổi tên Phòng Đào 

tạo thành phòng Quản lý Đào tạo 

Số 160/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/4/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc đổi tên Ban tuyển 

sinh thành Trung tâm Tuyển sinh và 

HTDN 

Số 825/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.01.06 
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các đơn vị 
2014-2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.01.07 

Quyết định về việc ban hành quy chế 

hoạt động của Hội đồng ĐBCL Trường 

Đại học Kinh Bắc  

Số 111/QĐ-ĐHKB  

ngày 8/3/2016 

Đại học Kinh 

Bắc  
 

H03.03.01.08 Quyết định thành lập Hội đồng ĐBCL 
Số 108/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/3/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H03.03.01.09 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

Trường Đại học Kinh Bắc   

Số 379/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/7/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.01.10 
Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 392/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.01.11 

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ 

trong BGH trường ĐHKB 

Số 43/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/3/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ 

trong BGH trường ĐHKB 

Số 56/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.01.12 Biên bản họp Giao ban trường ĐHKB 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.01.13 
Quyết định thành lập các đơn vị Trường 

ĐHKB 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.01.14 

Bản mô tả công việc của các đơn vị 

Trường ĐHKB (tùy đơn vị được thành 

lập và b) 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.01.15 
Đề án tổ chức và nhân sự trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2021-2025 

1256/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/12/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 3.2. Lãnh đạo CSGD tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, 

sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của CSGD 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H03.03.02.01 

Quyết định về việc Tuyên bố tầm nhìn, 

sứ mạng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc điều chỉnh tầm nhìn, 

sứ mạng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 194/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.02.02 

Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Kinh Bắc năm 2012 

Số 09/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
H03.03.01.02 

Quy chế tổ chức hoạt động của Trường 

Đại học Kinh Bắc năm 2015 đã được sửa 

đổi 

Số 641/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại 

học Kinh Bắc 2017 

Số 650/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/11/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại 

học Kinh Bắc 2019 

Số 529/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược phát triển Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2013 -2020 tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
H03.03.01.04 

 

Nghị quyết Phê duyệt Chiến lược Phát 

triển Truong Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2021-2030   

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/202 
Hội đồng Trường  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H03.03.02.04 
Kế hoạch tuyên truyền Tầm nhìn, Sứ 

mạng và giá trị văn hoá của nhà trường 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2013; 

2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.02.05 
Báo cáo tổng kết năm học giai đoạn 

2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.02.06 
Báo cáo Hội nghị Người lao động giai 

đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.02.07 

Tuyên truyền trên website chính thức, 

bảng tin, fanpage … về tầm nhìn, sứ 

mạng và văn hoá của nhà trường 

Link website 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.02.08 
Phiếu khảo sát về tầm nhìn, sứ mạng và 

văn hoá của nhà trường 
Mẫu phiếu 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.02.09 
Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh 

viên khóa 9 của Ban Giám hiệu 

Số 870/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/9/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.02.10 
Kế hoạch tổ chức các buổi gặp mặt đầu 

năm  
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.02.11 Kế hoạch tổ chức các ngày lễ trong năm  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.02.12 
Bảng hiệu Tầm nhìn - Sứ mạng - Văn 

hóa (gắn lên tường) 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H03.03.02.13 
Sổ tay sinh viên ( có nói về Tầm nhìn- 

Sứ mạng) 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc  

H03.03.02.14 

Bài phát biểu của lãnh đạo trường có liên 

quan đến TNSM, GTCL, mục tiêu chiến 

lược tại các lễ kỷ niệm, hội nghị, hội 

thảo,… 

2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 3.3: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên 

H03.03.03.01 

Quyết định về việc sáp nhập phòng Khảo 

thí và ĐBCLGD và phòng QLĐT thành 

phòng Quản lý Đào tạo 

Số 619/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
H03.03.01.05 

H03.03.03.02 

Quyết định về việc đổi tên phòng Tổ 

chức Hành chính thành phòng Tổ chức – 

Hành chính – Quản trị 

Số 621/QĐ-ĐHKB 

ngày 31/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
H03.03.01.06 

Quyết định về việc đổi tên phòng Tài vụ 

thành phòng Kế hoạch – Tài chính 

Số 626/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/9/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc đổi tên Khoa CNTT 

thành Khoa CNTT - ĐTTT 

Số 61/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/2/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc đổi tên Phòng Khảo 

thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 

thành phòng Khảo thí và ĐBCLGD 

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/4/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định về việc đổi tên Khoa Du lịch 

thành Viện Du lịch 

Số 267/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/3/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc đổi tên Phòng Đào 

tạo thành phòng Quản lý Đào tạo 

Số 160/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/4/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc đổi tên Ban tuyển 

sinh thành Trung tâm Tuyển sinh và 

HTDN 

Số 825/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.03.03 

Quyết định của BGH phân công Phòng 

CTSV thực hiện đánh giá, giám sát tác 

động của hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội của Trường Đại học 

Kinh Bắc đối với CB, GV, NV, SV 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.03.04 

Quyết định ban hành Quy chế công tác 

văn thư lưu trữ của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 990/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/10/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.03.05 
Quyết định ban hành quy định về công 

tác ĐBCL 

Số 237/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/05/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 
Quyết định ban hành quy định về công 

tác ĐBCL 

Số 500/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.03.06 

Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ áp dụng tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/6/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H03.03.03.07 
QĐ ban hành quy định quản lý hoạt động 

NCKH Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 73/QĐ-ĐHKB 

ngày 27/3/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.03.08 
Nghị định về đánh giá và phân loại 

CB,CC,VC 

Số 56/2015/NĐCP 

ngày 09/6/2015 

Chính phủ 

 
 

H03.03.03.09 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 56/2015/NĐCP ngày 

09/6/2015 của CP về đánh giá và phân 

loại CB,CC,VC 

Số 88/2017/NĐ-CP 

ngày 27/7/2017 
Chính phủ  

H03.03.03.10 
QĐ ban hành Quy định đánh giá, phân 

loại GV, NV năm 2019 

Số 22/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.03.11 Biểu mẫu tự đánh giá CBQL  
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.03.12 

Kế hoạch đánh giá, phân loại cán bộ, 

giảng viên, nhân viên năm học 2019 - 

2020 

Số 50/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.03.13 
TB của BGH gửi các đơn vị về việc thực 

hiện đánh giá, phân loại CB, GV, NV 

Số 449/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/5/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.03.14 
Bảng tổng hợp hàng năm của Phòng 

TCHC về kết quả đánh giá CBQL 
2017-2022 Phòng TCHC  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H03.03.03.15 
Văn bản quy định của Bộ Nội vụ về việc 

đánh giá cán bộ 

Số 02/VBHN-BNV 

ngày 09/11/2017 
Bộ Nội vụ  

H03.03.03.16 
 Quyết định ban hành Đề án vị trí việc 

làm  

Số 433/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/10/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 
Quyết định v/v phê duyệt đề án vị trí 

việc làm 
2018   

 
Quyết định v/v phê duyệt đề án vị trí 

việc làm 
2021   

H03.03.3.17 
Biên bản họp Hội đồng đánh giá phân 

loại cán bộ năm 
19-21 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

H03.03.3.18 
Kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 

quản lý nhiệm kỳ 
19-21 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.3.19 
Danh sách Nguồn quy hoạch chức danh 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 
19-21 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 3.4. Cơ cấu lãnh đạo và quản lý CSGD được cải tiến nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiêu 

quả công việc của CSGD như mong muốn 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H03.03.04.01 Biên bản họp giao ban định kỳ 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.04.02 
BB họp của HĐQT/HĐT giai đoạn 

2017-2022  
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.04.03 

1. Quyết định công nhận HĐQT ĐHKB 

nhiệm kỳ 2012-2017 

Số 364/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2012 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

2. Quyết định công nhận HĐQT ĐHKB 

nhiệm kỳ 2018-2023 

Số 85/QĐ-UBND 

ngày 28/1/2019 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

H03.03.04.04 
Quyết định công nhận HĐT ĐHKB 

nhiệm kỳ 2020-2025 

Số 68/QĐ-CTM 

ngày 12/8/2020 

Công ty TNHH 

Chân Thiện Mỹ 
 

H03.03.04.05 
Biên bản họp của HĐT năm học 2020-

2021 
2020-2021 HĐT  

H03.03.04.06 
Quyết định công nhận Hiệu trưởng 

Trường ĐHKB  

Số 25/QĐ-HĐT 

ngày 03/10/2020 
HĐT  

H03.03.04.07 

Quyết định về việc sáp nhập phòng Khảo 

thí và ĐBCLGD và phòng QLĐT thành 

phòng Quản lý Đào tạo 

Số 619/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
H03.03.01.05 

H03.03.04.08 

Quyết định v/v thành lập Trung tâm 

Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 268/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H03.03.04.09 
Quyết định thành lập Khoa y học cổ 

truyền Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 267/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H03.03.04.10 
Quyết định v/v thành lập Khoa Dược 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 269/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H03.03.04.11 
Quyết định thành lập khoa Y khoa 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 812/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/10/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H03.03.04.12 
Quyết định thành lập khoa Điều dưỡng 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 811/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/10/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H03.03.04.13 
Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các đơn vị thành lập mới 
2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H03.03.04.14 

Kết quả rà soát, đánh giá của HĐQT về 

cơ cấu lãnh đạo và CBQL của Nhà 

trường 

2015 HĐQT  

 

H03.03.04.15 
Các Quyết định bổ nhiệm cấp Quản lý, 

Lãnh đạo các đơn vị 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H03.03.04.16 

Nghị quyết của HĐT về rà soát nhân sự, 

kiện toàn cán bộ chủ chốt của Nhà 

trường 

2020-2021 

HĐT  

Quyết định v/v phê duyệt đề án vị trí 

việc làm 

Số 512/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/08/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Đề án tổ chức và  nhân sự trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 42/QĐ-ĐHKB 

ngày 04/01/2021 

HĐT  

H03.03.04.17 
Quy trình và thủ tục bổ nhiệm CB nhà 

trường 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

TIÊU CHUẨN 4: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 

Tiêu chí 4.1: Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn sứ mạng và văn hóa cũng như 

các mục tiêu chiến lược trong ĐT, NCKH và PVCĐ 

H04.04.01.01 

Quyết định của Hiệu trưởng ký ban hành 

kế hoạch chiến lược Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2013 - 2020, tầm 

nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.01.02 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

Trường Đại học Kinh Bắc về xây dựng 

kế hoạch chiến lược 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.01.03 

Quy trình xây dựng kế hoạch chiến lược 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 122/QĐ-CB 

ngày 12/03/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây 

dựng kế hoạch chiến lược Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 83/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/02/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.01.04 
Kế hoạch triển khai xây dựng Chiến lược 

PT trường ĐHKB giai đoạn 2021-2030 

Số 1212/QĐ-

ĐHKB ngày 

01/02/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H04.04.01.05 

Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng 

kế hoạch chiến lược Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2021 - 2030 

Số 1213/QĐ-

ĐHKB ngày 

01/02/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.01.06 
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 

chiến lược 5 năm giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.01.07 

1. Biên bản/Nghị quyết HĐT 2020-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Biên bản họp giao ban hàng tháng 2020-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.01.08 

CV về việc đóng góp ý kiến cho chiến 

lược phát triển Trường ĐHKB giai đoạn 

2021 - 2030 

Số 150/CV-ĐHKB 

ngày 18/3/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.01.09 

 

Tờ trình đề nghị ban hành Chiến lược 

phát triển Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2021 - 2030 

Số 190/CV-ĐHKB 

ngày 29/3/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.01.10 

 

Nghị Quyết phê duyệt Chiến lược phát 

triển Trường ĐHKB giai đoạn 2021-

2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.01.11 

Thông báo gửi các ĐV về việc triển khai 

thực hiện Chiến lược phát triển Trường 

ĐHKB giai đoạn 2021-2030 

   

H04.04.01.12 Website www.daihockinhbac.edu.vn  Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

http://www.daihockinhbac.edu.vn/
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H04.04.01.13 
Báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị 

thuộc trường ĐHKB 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.01.14 
Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc   
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.01.15 

Quyết định phân công Phòng Tổ chức- 

Hành chính là đơn vị giám sát, rà soát 

mức độ thực hiện giám sát, rà soát, căn 

cứ kết quả hoạt động. 

Số 430/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 4.2. Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để 

triển khai thực hiện 

H04.04.02.01 

Quyết định của Hiệu trưởng ký ban hành 

kế hoạch chiến lược Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2013 - 2020, tầm 

nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.01.01 

H04.04.02.02 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược trung hạn Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2015-2017 

Số 710/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược trung hạn Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2018-2020 

Số 187/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.02.03 Kế hoạch năm học hàng năm  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H04.04.02.04 Kế hoạch đào tạo hàng năm 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.02.05 
Kế hoạch Chiến lược Đảm bảo chất 

lượng hàng năm 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.02.06 
Kế hoạch chiến lược phát triển nhân sự 

hàng năm 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.02.07 Kế hoạch Tài chính hàng năm 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.02.08 
Kế hoạch Nghiên cứu Khoa học hàng 

năm 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.02.09 Biên bản họp giao ban trường ĐHKB 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.02.10 Website www.daihockinhbac.edu.vn  Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.01.12 

H04.04.02.11 
Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa  
2018 - 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.02.12 Quyết định ban hành Sổ tay giảng viên  
Số 278/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.02.13 Quyết định ban hành Sổ tay sinh viên  
Số 220/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/05/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

http://www.daihockinhbac.edu.vn/
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H04.04.02.14 
Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc   
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.01.14 

H04.04.02.15 
Báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị 

thuộc trường ĐHKB 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.01.13 

H04.04.02.16 

Đề án mở ngành Y học cổ truyền, Dược 

học, Luật trình độ đại học 
2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Đề án mở ngành Luật Kinh tế trình độ 

thạc sỹ 
2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.02.17 

1. Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

đại học ngành Y học cổ truyền và Dược 

học  

Số 2684/QĐ-

BGDĐT ngày 

27/8/2021 

Bộ GD&ĐT  

2. Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

đại học ngành Luật  

Số 2939/QĐ-

BGDĐT ngày 

20/9/2021 

Bộ GD&ĐT  

2. Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Luật kinh tế 

Số 2104/QĐ-

BGDĐT ngày 

24/6/2021 

Bộ GD&ĐT  

H04.04.02.18 
Bảng kê chi phí đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị y tế  
2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.02.19 

Biên bản ghi nhớ, Hợp đồng liên kết 

giữa Trường và bệnh viện, doanh nghiệp, 

các trường đại học 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H04.04.02.20 

Báo cáo rà soát kết quả tổ chức thực hiện 

chiến lược phát triển và kế hoạch thực 

hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHKN giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.02.21 

Quyết định ban hành Quy trình trong xây 

dựng, triển khai, theo dõi việc thực hiện 

kế hoạch chiến lược của NT 

2015; 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 4.3. Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường mức độ thực 

hiện các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 

H04.04.03.01 

Nghị Quyết phê duyệt Chiến lược phát 

triển Trường ĐHKB giai đoạn 2021-

2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

H04.04.01.10 

 

H04.04.03.02 

Quyết định ký ban hành các chỉ tiêu 

phấn đấu chính đã được điều chỉnh 

Số 721/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/12/2016; 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ký ban hành các chỉ tiêu 

phấn đấu chính đã được điều chỉnh 

Số 1121/QĐ-

ĐHKB ngày 

9/12/2018; 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.03.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược trung hạn Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2015-2017 

Số 710/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.02.02 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược trung hạn Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2018-2020 

Số 187/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H04.04.03.04 
Kế hoạch năm học hàng năm trường 

ĐHKB 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.02.03 

H04.04.03.05 
Kế hoạch năm học của các đơn vị 

Trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.02.04 

H04.04.03.06 Kế hoạch đào tạo hàng năm 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.02.05 

H04.04.03.07 
Kế hoạch Chiến lược Đảm bảo chất 

lượng hàng năm 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.02.06 

H04.04.03.08 
Kế hoạch chiến lược phát triển nhân sự 

hàng năm 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.02.07 

H04.04.03.09 Kế hoạch Tài chính hàng năm 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.02.08 

H04.04.03.10 
Kế hoạch Nghiên cứu Khoa học hàng 

năm 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.02.09 

H04.04.03.11 

1. Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

đại học ngành Y học cổ truyền và Dược 

học  

Số 2684/QĐ-

BGDĐT ngày 

27/8/2021 

Bộ GD&ĐT H04.04.02.17 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2. Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

đại học ngành Luật  

Số 2939/QĐ-

BGDĐT ngày 

20/9/2021 

Bộ GD&ĐT  

2. Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Luật kinh tế 

Số 2104/QĐ-

BGDĐT ngày 

24/6/2021 

Bộ GD&ĐT  

H04.04.03.12 
Kế hoạch khảo sát hàng năm trường 

ĐHKB 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.03.13 Biên bản họp giao ban trường ĐHKB 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.03.14 

Báo cáo tổng kết năm học và phương 

hướng năm học mới của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.03.15 

Báo cáo tổng kết và phương hướng năm 

học mới của các đơn vị thuộc trường 

ĐHKB 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.03.16 

Quyết định phân công Phòng Tổ chức - 

Hành chính là đơn vị giám sát, rà soát 

mức độ thực hiện giám sát, rà soát, căn 

cứ kết quả hoạt động. 

Số 430/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.03.17 
Biên bản họp giữa Ban lãnh đạo nhà 

trường với các đơn vị điều chỉnh các chỉ 

số thực hiện và các chỉ tiêu phấn đấu 

09/06/2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

chính của nhà trường 

H04.04.03.18 

 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số KPIs 

phiên bản 3 

Số 424/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.03.19 

Thông báo của Ban giám hiệu đến các 

đơn vị để thực hiện (bộ chỉ số KPIs đã 

được điều chỉnh – phiên bản 3) 

Số 441/TB-ĐHKB 

ngày 20/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.03.22 
Nghị quyết của Hội nghị CBVC, người 

lao động 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.03.23 

Quyết định ban hành Quy trình trong xây 

dựng, triển khai, theo dõi việc thực hiện 

kế hoạch chiến lược của NT 

2015; 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.02.21 

Tiêu chí 4.4: Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu 

chính được cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 

H04.04.04.01 Đề án khả thi Trường Đại học Kinh Bắc 2012 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.04.02 

Quyết định của Hiệu trưởng ký ban hành 

kế hoạch chiến lược Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2013 - 2020, tầm 

nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.01.01 



60 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H04.04.04.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược trung hạn Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2015-2017 

Số 710/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.02.02 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược trung hạn Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2018-2020 

Số 187/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.04.04 

Quyết định về việc thành lập Ban soạn 

thảo chiến lược phát triển Trường 

ĐHKB giai đoạn 2021 - 2030 

Số 1211/QĐ-

ĐHKB 

ngày 01/12/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Kế hoạch triển khai xây dựng Chiến lược 

PT trường ĐHKB giai đoạn 2021-2030 

Số 1212/QĐ-

ĐHKB 

ngày 01/12/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định v/v phân công nhiệm vụ các 

nhóm trong Ban soạn thảo chiến lược 

phát triển Trường ĐHKB giai đoạn 2021 

- 2030 

Số 1249/QĐ-

ĐHKB 

ngày 11/12/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định v/v thành lập tổ thư ký giúp 

việc Ban soạn thảo chiến lược phát triển 

Trường ĐHKB giai đoạn 2021 - 2030 

Số 1250/QĐ-

ĐHKB 

ngày 11/12/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

CV về việc đóng góp ý kiến cho chiến 

lược phát triển Trường ĐHKB giai đoạn 

2021 - 2030 

Số 150/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/03/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tờ trình đề nghị ban hành Chiến lược 

phát triển Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2021 - 2030 

Số 190/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/03/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Nghị Quyết phê duyệt Chiến lược phát 

triển Trường ĐHKB giai đoạn 2021-

2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

H04.04.01.10 

 

H04.04.04.05 

Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch 

chiến lược giai đoạn 2015-2017 

Số 738/BC-ĐHKB 

ngày 11/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch 

chiến lược giai đoạn 2018-2020 
2020   

H04.04.04.06 

Quyết định Điều chỉnh tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 194/BC-ĐHKB 

ngày 05/3/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.04.07 

 

Quyết định của Hiệu trưởng ban hành 

quy định về điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch chiến lược, chỉ tiêu, KPIs để được 

phê duyệt 

Số 442/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H04.04.04.08 

 

1. Quyết định mở ngành đại học Ngôn 

ngữ Anh 

Số 433/QĐ-

BGDĐT ngày 

09/02/2018 

Bộ GD&ĐT  

2. Quyết định đào tạo ngành Luật kinh tế 

Số 499/QĐ-

BGDĐT ngày 

07/03/2016 

Bộ GD&ĐT  

3. Quyết định đào tạo 5 ngành: QTKD, 

KT, TCNH, QTDV&LH, CNTT 

Số 2033/QĐ-

BGDĐT ngày 

30/05/2012 

Bộ GD&ĐT  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

4. Quyết định đào tạo 3 ngành thiết kế đồ 

họa, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất 

Số 2323/QĐ-

BGDĐT ngày 

28/06/2013 

Bộ GD&ĐT  

5. Quyết định đào tạo 3 ngành kiến trúc, 

QLXD, CNKT ĐTTT 

Số 240/QĐ-

BGHĐT ngày 

23/01/2015 

Bộ GD&ĐT  

6. Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

Thạc sỹ  

Số 300/QĐ-

BGDĐT ngày 

24/01/2019 

Bộ GD&ĐT  

7. Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

đại học ngành Y học cổ truyền và Dược 

học  

Số 2684/QĐ-

BGDĐT ngày 

27/8/2021 

Bộ GD&ĐT  

8. Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

đại học ngành Luật  

Số 2939/QĐ-

BGDĐT ngày 

20/9/2021 

Bộ GD&ĐT  

9. Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Luật kinh tế 

Số 2104/QĐ-

BGDĐT ngày 

24/6/2021 

Bộ GD&ĐT  

H04.04.04.09 
Kế hoạch khảo sát hàng năm trường 

ĐHKB 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H04.04.03.12 

H04.04.04.10 
Kế hoạch chiến lược hàng năm của Đại 

học Kinh Bắc 
2017 - 2022   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H04.04.04.11 

Kế hoạch công tác năm các đơn vị từ 

năm 2017 đến năm 2022 (liên quan 

CLPT trường) 

2017 - 2022   

TIÊU CHUẨN 5: CÁC CHÍNH SÁCH VỀ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHỤC VỤ CỘNG 

ĐỒNG 

Tiêu chí 5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

H05.05.01.01 

Quyết định ban hành về tầm nhìn, sứ 

mạng, GTCL của Trường Đại học Kinh 

Bắc  

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Kế hoạch chiến lược phát triển trường 

giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn 2025 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 
Quyết định về việc điều chỉnh tầm nhìn, 

sứ mạng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 194/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.02 

Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ 

chức hoạt động năm 2012 

Số 109/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế 

tổ chức hoạt động năm 2015 

Số 646/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế 

tổ chức hoạt động 2017 

Số 650/QĐ-ĐHKB 

ngày 5/11/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 



64 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế 

tổ chức hoạt động năm 2019 

Số 529/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế 

tổ chức hoạt động năm 2020 

số 03/QĐ- ĐHKB, 

ngày 15/08/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 

H05.05.01.03 

Bản phân công nhiệm vụ BGH  2015, 2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Bảng phân công nhiệm vụ của các đơn vị  2015 - 2019 Các đơn vị  

H05.05.01.04 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về XD 

KHCL 

Số 724/TT-HĐQT 

ngày 5/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Số 672/TT-HĐQT 

ngày 25/12/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.05 
Kế hoạch chiến lược về nghiên cứu khoa 

học 

Số 93/KH-ĐHKB 

ngày 03/03/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.06 Kế hoạch chiến lược về đào tạo 
Số 94/KH-ĐHKB 

ngày 03/03/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.07 

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo xây 

dựng các chính sách về đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, phục vụ cộng đồng 

Số 115/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/03/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo xây 

dựng các chính sách về đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, phục vụ cộng đồng 

Số 115/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/12/2019 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H05.05.01.08 

Quyết định phân công Phòng Tổ chức–

Hành chính là đơn vị thường trực theo 

dõi, giám sát, tổng hợp các chính sách 

của Nhà trường. 

Số 116/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/03/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.09 

Quyết định phân công cho các đơn vị 

(ĐT, QLKH & HTQT, Công đoàn, 

ĐTN) đề xuất các chính sách về đào tạo, 

NCKH, PVCĐ 

Số 117/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/03/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.10 Kế hoạch tập huấn + Biểu mẫu kèm theo 
Số 170/KH-ĐHKB 

ngày 25/04/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.11 
Thông báo của Ban giám hiệu triển khai 

thực hiện kế hoạch tập huấn 

Số 171/TB-ĐHKB 

ngày 25/04/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.12 Bản dự thảo hướng dẫn xây dựng KHCL 24/4/2013; 2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.13 
Quyết định ban hành văn bản hướng dẫn 

xây dựng KHCL 

Số 161/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2013; 

2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.14 
Đề xuất chính sách về đào tạo, nghiên 

cứu khoa học, phục vụ cộng đồng 
6/5/2018 Các đơn vị  

H05.05.01.15 

Nghị quyết 29 của BCH Trung ương 

Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục và đào tạo. 

Số 29-NQ/TW  

ngày 4/11/2013 

Ban chấp hành 

TW Đảng 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Luật Giáo dục sửa đổi 
Số 43/2019/QH14 

ngày 14/6/2019 
Quốc hội  

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-

2020 của Chính phủ 

Số 710/QĐ-TTG 

ngày 13/6/2012 

Thủ tướng  

chính phủ 
 

Luật Giáo dục đại học 
Số 34/2018/QH14 

ngày 19/11/2018 
Quốc hội  

Điều lệ Trường Đại học 

Số 70/2014/QĐ-

TTg ngày 

10/12/2014 

Thủ tướng Chính 

phủ 
 

Quy chế hoạt động của Trường Đại học 

ngoài công lập 

Số 61/2009/QĐ-

TTg 

10/11/2011 

Thủ tướng chính 

phủ 
 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trung tâm học tập cộng 

đồng tại xã, phường, thị trấn 

Số 10/VBHN-

BGDĐT QĐ 

14/3/2014 

Bộ GD&ĐT  

Quyết định “Phê duyệt quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 

Bắc Ninh đến năm 2020 tầm nhìn 2030” 

Số 1831/QĐ-TTg 

ngày 09/10/2013 

Thủ tướng chính 

phủ 
 

H05.05.01.16 
Quy định về việc khảo sát ý kiến các bên 

liên quan 

Số 355/QĐ-ĐHKB 

ngày 3/5/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.17 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo khảo 

sát, lấy ý kiến các bên liên quan trong 

quá trình xây dựng các chính sách về 

ĐT, NCKH và PVCĐ 

Số 182/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/5/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H05.05.01.18 

Kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến các bên 

liên quan về các chính sách về ĐT, 

NCKH và ĐHKB PVCĐ 

Số 187/KH-ĐHKB 

ngày 04/5/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.19 

Biểu mẫu phiếu lấy ý kiến các bên liên 

quan các chính sách về ĐT, NCKH và 

PVCĐ 

15/5/2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.20 

Báo cáo của Phòng Tổ chức - Hành 

chính về kết quả khảo sát ý kiến CB, 

GV, SV các chính sách về ĐT, NCKH 

và PVCĐ 

10/5/2018 Phòng TC-HC  

H05.05.01.21 
Biểu mẫu thu nhập ý kiến của các 

chuyên gia 
10/5/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.22 Công văn lấy ý kiến của các chuyên gia 
Số 209/CV-ĐHKB 

ngày 15/5/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.23 
Kết quả thu thập ý kiến của các chuyên 

gia 
20/5/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.24 
Tổng hợp ý kiến của các bên liên quan 

các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ 
20/5/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.25 
1. Quyết định thành lập phòng thanh tra 

HS-SV ĐHKB   

Số 205/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/04/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng thanh 

tra HS-SV ĐHKB   
 

3.Bảng phân công nhiệm vụ của phòng 

thanh tra HS-SV ĐHKB   
 

H05.05.01.26 
Kế hoạch rà soát, xây dựng chính sách 

ĐT-NCKH-CTSV- PVCĐ 2017 - 2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.27 

Quyết định ban hành các chính sách về 

đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ 

cộng đồng 

Số 339/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.28 

Quyết định ban hành quy chế đào tạo 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 379/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/07/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

liên thông trình độ cao đẳng, đại học 

Trường Đại học Kinh Bắc   

Số 244/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/6/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

cao học Trường Đại học Kinh Bắc   

Số 203/QĐ-ĐHKB 

ngày 5/5/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ áp dụng tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/06/2018 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/01/2022 
  

 

H05.05.01.29 

Quyết định về việc ban hành quy định 

xây dựng ngân hàng đề thi Trường 

ĐHKB 

Số 452/QĐ-ĐHKB 

ngày 9/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc ban hành quy định 

đánh giá học phần 

Số 942/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 
Quyết định về việc ban hành quy định 

đánh giá học phần 
2021   

 

H05.05.01.30 

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc năm 2012 

Số 110/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc năm 2015 

Số 804/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc năm 2017 

Số 515/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 
Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc năm 2021- 2022 
2022 

Đại học Kinh 

Băc 
 

H05.05.01.31 
Quy chế trả lương của ĐHKB giai đoạn 

2018-2020 

Số 764/QĐ-ĐHKB 

ngày 5/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H05.05.01.32 

QĐ ban hành Quy định về chế độ làm 

việc đối với GV Trường Đại học Kinh 

Bắc   

Số 66/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/03/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định Ban hành Quy định chế độ 

làm việc đối với giảng viên trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 614/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.33 

1. Quyết định ban hành quy định đối với 

giảng viên về quản lý giảng dạy và học 

tập của Trường ĐHKB 

Số 427/QĐ-ĐHKB 

ngày 04/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

2.  Quyết định ban hành quy định đối với 

giảng viên về quản lý giảng dạy và học 

tập của Trường ĐHKB 

Số 732/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/08/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.34 
Quyết định v/v ban hành Quy định tuyển 

dụng và sử dụng giảng viên Trường  

Số 258/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/3/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.35 

Quyết định ban hành quy chế in, quản lý 

phôi; quản lý cấp phát văn bằng chứng 

chỉ của Trường ĐHKB  

Số 93/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/02/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.36 

Quyết định về mức thu học phí năm 

2016-2017 

Số 438/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/08/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về mức thu học phí năm học 

2017-2018 

Số 471/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định mức thu học phí năm học 

2018-2019 

Số 625/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định mức thu học phí năm học 

2019-2020 
   

Quyết định mức thu học phí năm học 

2020-2021 
   

 

H05.05.01.37 

QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT học 

phần và CĐR tại Trường Đại học Kinh 

Bắc 

2015,2017, 

2019,2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

H05.05.01.38 
Quy trình lập kế hoạch giảng dạy và xếp 

thời khoá biểu  
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.39 
Quy trình mời giảng viên thỉnh giảng và 

quản lý hoạt động giảng dạy của GV 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.40 Quy trình tổ chức Thi hết môn  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.41 
Quy trình hướng dẫn và chấm đồ án, 

khoá luận tốt nghiệp,  
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.42 Quy trình xét tốt nghiệp  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H05.05.01.43 
Quy định phòng Thí nghiệm, phòng thực 

hành 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.44 Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị  Các đơn vị 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.45 
Quy trình quản lý đề tài NCKH của CB-

GV-NV 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.46 
Quy trình quản lý đề tài NCKH của SV 

cấp Trường 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.47 
Quy định về tiêu chuẩn năng lực, đạo 

đức trong NCKH 
2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.48 

1. Quy định về chính sách hỗ trợ kinh 

phí nghiên cứu khoa học cho sinh viên, 

học viên cao học và nghiên cứu sinh 

 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Quy định chính sách hỗ trợ học phí 

cho các hoạt động KHCN 
 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.49 
Kế hoạch xây dựng các chính sách về 

NCKH của các đơn vị 
2017-2022 Các đơn vị  

H05.05.01.50 

Quyết định ban hành chính sách về triển 

khai các hoạt động kết nối và cung cấp 

các dịch vụ phục vụ cộng đồng áp dụng 

tại ĐHKB  

Số 495 /QĐ-ĐHKB 

ngày 16/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H05.05.01.51 

Báo cáo tổng kết hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng 

của Trường Đại học Kinh Bắc. 

2017 - 2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.52 

Quy định tạm thời xét cấp học bổng 

khuyến khích học tập cho học sinh, sinh 

viên hệ đào tạo chính quy 

17-22 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.01.53 Đề án tuyển sinh các năm 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 5.2 Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hoá bằng văn bản, phổ biến và thực 

hiện 

H05.05.02.01 

Văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Trường về 

việc quán triệt triển khai chính sách về 

ĐT, NCKH và PVCĐ 

Số 346/CV-ĐUKB 

ngày 03/09/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.02 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ĐT, 

NCKH và PVCĐ 

Số 350/NQ-HĐQT 

ngày 05/09/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Quy chế làm việc 

của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-

2025 

Số 08/QĐ-HĐT 

ngày 18/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.03 
Văn bản chỉ đạo quán triệt, thực hiện các 

chính sách của Nhà trường. 

Số 354/CV-ĐHKB 

ngày 07/09/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H05.05.02.04 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức 

hoạt động của Nhà trường năm 2012 

Số 109/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2015 

Số 641/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/10/2015 
  

3. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2017 

Số 650/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/10/2017 
  

4. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2019 

Số 529/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/06/2019 
  

 
5. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2020 

Số 03/QĐ-HĐT 

ngày 15/8/2020 
  

H05.05.02.05 

Quyết định phân công Phòng Tổ chức – 

Hành chính là đơn vị thường trực theo 

dõi, giám sát việc thực hiện KHCL, 

chính sách của Nhà trường. 

Số 365/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/09/2013; 

2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.06 

Thông báo của Ban giám hiệu yêu cầu 

các đơn vị theo dõi, giám sát việc thực 

hiện các chính sách của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 366/TB-ĐHKB 

ngày 15/09/2013; 

2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.07 Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị  Các đơn vị 
Đại học Kinh 

Bắc 
H05.05.01.44 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H05.05.02.08 

Quyết định ban hành Quy định về quy 

trình giám sát việc thực hiện các chính 

sách của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 370/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/09/2013; 

2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.09 
Thông báo đến các đơn vị về quy trình 

giám sát 

Số 371/TB-ĐHKB 

ngày 20/09/2013; 

2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.10 
Đăng tải quy trình giám sát lên website 

của Trường 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.11 

Biên bản họp của Ban Giám hiệu lưu ý 

các đơn vị triển khai thực hiện các chính 

sách về của Nhà trường 

2013; 2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.12 
Kế hoạch rà soát hệ thống văn bản chính 

sách nội bộ của Trường ĐHKB  
2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.13 

Quyết định ban hành kế hoạch rà soát hệ 

thống văn bản chính sách nội bộ của 

Trường ĐHKB 

2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.14 

Báo cáo kết quả tự giám sát của 3 đơn vị: 

QL Đào tạo, Phòng QLKH&HTQT, 

Phòng Công tác sinh viên 

25/10/2013 Các đơn vị  

H05.05.02.15 

Báo cáo tổng hợp (Phòng Tổ chức – 

Hành chính) về việc thực hiện giám sát 

các chính sách về ĐT, NCKH và PVCĐ.  

30/10/2013 Phòng TC-HC  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

 

 

 

 

H05.05.02.16 

Báo cáo Tổng kết năm học 2016-2017 
Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 28/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 
Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 
  

Báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019 
Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/7/2019 
  

Báo cáo Tổng kết năm học 2019-2020 
Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 19/10/2020 
  

Báo cáo Tổng kết năm học 2020-2021 
Số 660/BC-ĐHKB 

ngày 18/9/2021 
  

H05.05.02.17 
Phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu năm 

2021-2022 
2021-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.18 

Quy định về quy trình thanh tra, kiểm 

tra, giám sát công tác tuyển sinh và nhập 

học Đại học Kinh Bắc 

2021-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.19 
Báo cáo tổng kết công tác thanh tra và 

phương hướng công tác năm tới 
2021-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.02.20 
Nghị quyết, Biên bản họp của các chi bộ 

hàng năm 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H05.05.02.21 

Nghị quyết/ Biên bản họp của HĐT các 

chính sách về đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng 

19-22 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 5.3 Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được rà soát thường xuyên 

H05.05.03.01 

Quyết định về Ban hành các chính sách 

về Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Phục 

vụ cộng đồng  

Số 339/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/8/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.03.02 

Kế hoạch năm học 2016-2017 
Số 439/KH-ĐHKB 

ngày 10/08/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Kế hoạch năm học 2017-2018 
Số 430/KH-ĐHKB 

ngày 3/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Kế hoạch năm học 2018-2019 
Số 587/KH-ĐHKB 

ngày 05/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Kế hoạch năm học 2019-2020 
Số 670/KH-ĐHKB 

ngày 05/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Kế hoạch năm học 2020-2021 
Số 813/KH-ĐHKB 

ngày 10/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.03.03 Nghị quyết của Đảng uỷ năm 2017 
Số 25/NQ/ĐU ngày 

05/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Nghị quyết của Đảng uỷ năm 2018 
Số 40/NQ/ĐU ngày 

09/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Nghị quyết của Đảng uỷ năm học 2019-

2020 và phương hướng năm học 2020-

2021 

Số 45/NQ/ĐU ngày 

13/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Nghị quyết của Đảng uỷ năm học 2010-

2021 và phương hướng năm học 2021-

2022 

Số 51/NQ/ĐU ngày 

15/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 

H05.05.03.04 

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc 

giám sát việc rà soát 

Số 698/NQ-HĐQT 

ngày 05/09/2018 
HĐQT  

H05.05.03.05 

Quyết định rà soát KHCL giai đoạn 2015 

- 2017 

Số 226/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định rà soát KHCL giai đoạn 2018 

- 2020 

Số 390/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/05/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.03.06 
Báo cáo của các đơn vị về việc rà soát 

các chính sách 
25/10/2018 Các đơn vị  

H05.05.03.07 Báo cáo về việc rà soát các chính sách 30/08/2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

 
Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

1. Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc 2016 - 2017 

Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 28/07/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc 2017 - 2018 

Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

3. Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc 2018 - 2019 

Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 

4. Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc 2019 - 2020 

Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 19/10/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

5. Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc 2020 - 2021 

Số 660/BC-ĐHKB 

ngày 18/9/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.03.09 

Quyết định ban hành các chính sách về 

Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Phục vụ 

cộng đồng sau khi được điều chỉnh 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2018-2020 

Số 664/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.03.10 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà 

soát, điều chỉnh chiến lược phát triển và 

kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

Trường ĐHKB 

2019; 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.03.11 
Quyết định ban hành Quy định rà soát hệ 

thống hóa văn bản quản lý nội bộ ở 
2019; 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Trường ĐHKB 

H05.05.03.12 

Kế hoạch thực hiện rà soát, điều chỉnh 

nội dung Chiến lược phát triển và kế 

hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

Trường ĐHKB 

2019; 2021   

H05.05.03.13 

Quyết định ban hành Quy định về xây 

dựng, rà soát, điều chỉnh, cập nhật chuẩn 

đầu ra, CTĐT, 

2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.03.14 

Quyết định ban hành Quy định về xây 

dựng, rà soát, điều chỉnh, cập nhật chuẩn 

đầu ra, CTĐT 

2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

     

Tiêu chí 5.4. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng 

hiệu quả hoạt động của CSGD, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

H05.05.04.01 

Kết quả rà soát, giám sát của các đơn vị 

về chính sách ĐT, NCKH, PVCĐ 

Trường Đại học Kinh Bắc 

06/12/2017 Các đơn vị  

H05.05.04.02 

Đề xuất của các đơn vị về việc cải tiến 

chính sách đề Đào tạo, Nghiên cứu khoa 

học, Phục vụ cộng động Trường Đại học 

Kinh Bắc 

10/12/2017 Các đơn vị  

H05.05.04.03 
Quy định về lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan  

Số 355/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/05/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H05.05.04.04 

Quyết định thành lập ban chỉ đạo khảo 

sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về các chính sách về ĐT, NCKH và 

PVCĐ 

Số 182/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/05/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.05 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan về CS ĐT, NCKH và 

PVCĐ. 

Số 187/KH-ĐHKB 

ngày 04/5/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.06 Biểu mẫu lấy ý kiến phản hồi. 05/05/2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.07 
Kết quả ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về các chính sách được cải tiến 
25/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.08 

Biên bản họp giữa Ban giám hiệu và 

lãnh đạo các đơn vị về việc điều chỉnh, 

cải tiến các chính sác ĐT, NCKH và 

PVCĐ. 

20/08/2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.09 

Quyết định ban hành chính sách về Đào 

tạo được cải tiến giai đoạn 2015 - 2017 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 532/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành chính sách về Đào 

tạo được cải tiến giai đoạn 2018 - 2020 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 665/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.10 
Quyết định ban hành chính sách về 

Nghiên cứu khoa học được cải tiến giai 

đoạn 2015 - 2017 Trường Đại học Kinh 

Số 533/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Bắc 

Quyết định ban hành chính sách về 

Nghiên cứu khoa học được cải tiến giai 

đoạn 2018 - 2020 Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 666/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.11 

Quyết định ban hành chính sách về Phục 

vụ cộng đồngđược cải tiến giai đoạn 

2015 - 2017 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 534/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành chính sách về Phục 

vụ cộng đồngđược cải tiến giai đoạn 

2018 - 2020 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 667/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.12 
Báo cáo tổng hợp của Phòng Tổ chức – 

Hành chính về kết quả rà soát 
15/06/2018 Phòng TCHC  

H05.05.04.13 

Quy chế Đào tạo của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 139/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/7/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 379/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/07/2016 

Đại học Kinh 

Bắc  

Quyết định điều chỉnh khung chương 

trình đào tạo hệ liên thông ngành Quản 

lý nhà nước 

Số 102/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/03/2017 

Đại học Kinh 

Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định về việc ban hành chương 

trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành quản 

lý kinh tế 

Số 218/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/5/2017 

Đại học Kinh 

Bắc  

Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ áp dụng tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định v/v chuyển đổi học 

phần/môn học tương đương, thay thế 

trong chương trình đào tạo 

Số 254/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/5/2020 

Đại học Kinh 

Bắc  

Quy định v/v tổ chức thi kết thúc môn 

học đối với đào tạo bậc cao học, Liên 

thông và VLVH 

Số 345/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/5/2020 

Đại học Kinh 

Bắc  

Quyết định v/v tổ chức lớp học ghép cho 

sinh viên đăng ký học vượt số tín chỉ 

trong học kỳ chính theo khung chương 

trình đào tạo của Trường ĐHKB học kỳ I 

năm học 2020 - 2021 

Số 883/QĐ-ĐHKB 

ngày 04/9/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định thay đổi học phần trong 

chương trình đào tạo khoa CNTT 

Số 901/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/9/2020 

Đại học Kinh 

Bắc  

H05.05.04.14 
Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc 
2019-2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.15 QĐ ban hành chính sách thu hút GV năm Số 509/QĐ-ĐHKB Đại học Kinh  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2019 ngày 20/6/2019 Bắc 

H05.05.04.16 
Biên bản diễn đàn trao đổi giữa Ban 

giám hiệu và sinh viên 
15/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.17 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo lấy 

ý kiến của các Doanh nghiệp sử dụng lao 

động 

Số 636/KH-ĐHKB 

ngày 22/10/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.18 Biên bản Hội nghị, Hội thảo 30/10/2017 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.19 Hình ảnh Hội nghị, Hội thảo Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.20 

KH cải tiến hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ năm học 2019-

2020 

Số 550/KH-ĐHKB 

ngày 05/07/2019 

 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

H05.05.04.21 

Quyết định ban hành kế hoạch cải tiến 

chất lượng PVCĐ đóng góp cho xã hội 

của Trường ĐHKB 

Số 449/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/7/2020 

 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H05.05.04.22 
Quy chế đào taọ trình độ sau đại học các 

năm 
Năm 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.23 Quyết định ban hành CTĐT các ngành Năm 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H05.05.04.24 Quyết định ban hành CĐR các ngành Năm 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.25 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Phụ 

lục của Quy chế công tác học sinh, sinh 

viên 

Năm học  2021 -

2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.26 

Quyết định ban hành Quy định hoạt 

động kết nối và phục vụ cộng đồng của 

Trường Đại học 

Năm học  2021 -

2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.27 
Quy định tạm thời về việc xét, cấp học 

bổng khuyến khích học tập cho sinh viên 

Năm học  2021 -

2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H05.05.04.28 
Nghị quyết, Biên bản họp của các Đảng 

bộ hàng năm 
2017-2022 

Đảng bộ ĐH 

Kinh Bắc 
 

H05.05.04.29 

Nghị quyết/ Biên bản họp của HĐT các 

chính sách về đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng 

2019-2021 HĐT  

H05.05.04.30 

Bảng tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến 

phản hồi từ cá nhân/ tổ chức về hoạt 

động kết nối, PVCĐ; ĐT, NCKH  các 

năm 

2019-2021 
Đảng bộ ĐH 

Kinh Bắc 
 

TIÊU CHUẨN 6: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Tiêu chí 6.1: Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H06.06.01.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2021-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H06.06.01.02 

Quyết định về việc phân công phòng 

TCHC xây dựng Quy định quy hoạch 

nguồn nhân sự 

Số 262/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H06.06.01.03 
Báo cáo đánh giá nhu cầu nguồn nhân 

lực của các đơn vị  
2017 - 2022 Các đơn vị  

H06.06.01.04 

Luật Giáo dục  
Số 43/2019/QH14 

ngày 14/06/2019 
Quốc Hội  

Luật Giáo dục Đại học 
Số 34/2018/QH14 

ngày 19/11/2018 
Quốc Hội  

Quyết định về việc ban hành Điều lệ 

Trường Đại học 

Số 70/2014/QĐ-

TTg ngày 

10/12/2014 

Thủ tướng Chính 

phủ 
 

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ 

chức hoạt động của Trường Đại học Tư 

thục 

Số 63/2011/QĐ-

TTg ngày 

10/11/2011 

Thủ tướng chính 

phủ 
 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát 

triển nhân lực ngành nội vụ giai đoạn 

2011-2020 

Số 1758/QĐ-BNV 

ngày 05/10/2011 
Bộ Nội Vụ  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát 

triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 

2011-2020 

Số 6639/QĐ- 

BGDĐT ngày 

29/12/2011 

BGD&ĐT  

H06.06.01.05 
Quyết định về việc ban hành Quy định 

quy hoạch nguồn nhân lực 

Số 12/QĐ- ĐHKB 

ngày 06/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H06.06.01.06 
Thông báo v/v phổ biến quy định quy 

hoạch nguồn nhân lực 

Số 16/TB-ĐHKB 

ngày 08/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.07 

Quyết định v/v phê duyệt danh sách quy 

hoạch nhân sự giai đoạn 2013-2017. 

Số 28/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v phê duyệt danh sách quy 

hoạch nhân sự giai đoạn 2018-2023. 

Số 450/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/6/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.08 Website http://daihockinhbac.edu.vn/ Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.09 Biên bản họp giao ban  2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.10 

Kế hoạch Chiến lược Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2013 -2020, tầm 

nhìn 2025 

Số 23/KH-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.11 
Quyết định ban hành Quy định về Bộ chỉ 

số đo lường hiệu quả đảm bảo chất 

lượng giáo dục áp dụng tại Trường 

Số 565/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/9/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

ĐHKB 

Quyết định ban hành Quy định về Bộ chỉ 

số đo lường hiệu quả đảm bảo chất 

lượng giáo dục áp dụng tại Trường 

ĐHKB 

Số 1005/QĐ-

ĐHKB ngày 

06/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.12 
Quyết định v/v phê duyệt đề án vị trí 

việc làm  

Số 433/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/10/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.13 

 Thông báo v/v phổ biến đến các CB, 

GV, NV về đề án vị trí việc làm đã được 

phê duyệt 

Số 449/TB-ĐHKB 

ngày 03/11/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.14 
Quyết định về việc ban hành Quy định 

quy hoạch nguồn nhân lực 
2013, 2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

  Kế hoạch quy hoạch    
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.15 
Thông báo v/v phổ biến quy định quy 

hoạch nguồn nhân lực 
2019, 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.16 
Quyết định v/v phê duyệt danh sách quy 

hoạch nhân sự giai đoạn 19-22. 
2019, 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.17 
Quyết định v/v phê duyệt đề án vị trí 

việc làm  
2020.2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.18 

Thông báo v/v phổ biến đến các CB, 

GV, NV về đề án vị trí việc làm đã được 

phê duyệt 

2020, 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H06.06.01.19 Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự 2016-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.01.20 
Báo cáo tổng hợp về việc thực hiện bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại hàng năm 
2019, 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 6.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử 

dụng trong việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự được xác định và được phổ biến. 

H06.06.02.01 

Quyết định v/v phân công phòng TCHC 

xây dựng quy định quản lý đội ngũ CB, 

GV, NV  

Số 164/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/05/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.02.02 
Quyết định vv Ban hành quy chế tuyển 

dụng 

Số 122/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/02/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.02.03 
Quyết định v/v phê duyệt đề án vị trí 

việc làm  

Số 433/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/10/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
06.06.01.12 

H06.06.02.04 

Thông báo v/v lấy ý kiến đóng góp về 

việc xây dựng quy định quản lý đội ngũ 

CB, GV, NV Trường ĐHKB 

Số 206/TB-ĐHKB 

ngày 12/5/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Biên bản họp về việc góp ý vào bản dự 

thảo quy định quản lý đội ngũ CB, GV, 

NV 

2014 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v ban hành quy định quản 

lý đội ngũ CB, GV, NV  

Số 225/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/05/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H06.06.02.05 

Luật viên chức 
Số 58/2010/QH12 

ngày 15/11/2010 
Quốc Hội   

Luật công chức 
Số 22/2008/QH12 

ngày 13/11/2008 
Quốc Hội   

Luật Giáo dục sửa đổi 
Số 43/2019/QH114 

ngày14/6/2019 
Quốc Hội   

Luật Giáo dục Đại học 
Số 08/2012/QH13 

ngày 18/6/2012 
Quốc Hội   

H06.06.02.06 

Quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức 

miễn nhiệm cán bộ quản lý Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 269/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/06/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.02.07 
Quyết định ban hành quy định về tiêu 

chuẩn chức danh Lãnh đạo, quản lý 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.02.08 
Quyết định ban hành Điều lệ trường Đại 

học  

Số 70/2014/QĐ-

TTg ngày 

10/12/2014 

Thủ tướng chính 

phủ 
  

H06.06.02.09 
Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt 

động của Trường Đại học Tư thục 

Số 61/2009/QĐ-

TTg ngày 

10/11/2011 

Thủ tướng chính 

phủ 
  

H06.06.02.10 Bảng thống kê Nhân sự hàng năm 2017 - 2022 Phòng TCHC   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H06.06.02.11 
Thông báo v/v phổ biến đến các đơn vị 

quy định quản lý đội ngũ CB, GV, NV 

Số 362/TB-ĐHKB 

ngày 21/7/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.02.12 
Các Nghị quyết, Biên bản họp Đảng uỷ, 

HĐT về công tác nhân sự  
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.02.13 http://daihockinhbac.edu.vn/ Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
H06.06.02.13 

H06.06.02.14 Thông báo tuyển dụng năm 2019, 20,21 2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
H06.06.02.14 

H06.06.02.15 

Biên bản họp giao ban (Triển khai Quy 

định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy 

trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức 

quản lý thuộc Trường ĐH KB 

2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
H06.06.02.15 

H06.06.02.16 

Biên bản họp giao ban (Triển khai Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

cán bộ, viên chức của Trường ĐH 

2019- 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
H06.06.02.16 

H06.06.02.17 

Luật số: 52/2019/QH14, ngày 25 tháng 

11 năm 2019 ửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và viên chức 

CHỦ TỊCH QUỐC 

HỘI 

Đại học Kinh 

Bắc 
H06.06.02.17 

H06.06.02.18 

  

Quyết định vv ban hành đề án vị trí việc 

làm 

Số 362/TB-ĐHKB 

ngày 21/7/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Số 512/TB-ĐHKB 

ngày 02/8/2021 
   

H06.06.02.19 
Thông báo vv lấy ý kiến đóng góp vv 

xây dựng quy định quản lý đội ngũ 

Số 101/TB-ĐHKB 

ngày 10/3/2017 

Đại học Kinh 

BắC 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

  CB,GV,NV Trường ĐHKB Số 320/TB-ĐHKB 

ngày 13/4/2019 

Đại học Kinh 

BắC 
  

H06.06.02.20 

Quyết định vv ban hành quy định về 

quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân 

viên 

Số 260/TB-ĐHKB 

ngày 08/6/2017 

Đại học Kinh 

BắC 
  

Số 534/TB-ĐHKB 

ngày 28/6/2019 

Đại học Kinh 

BắC 
  

H06.06.02.21 

  

Thông báo vv phổ biến quy định quản lý 

đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên 

trường ĐHKB 

Số 279/TB-ĐHKB 

ngày 13/6/2017 

Đại học Kinh 

BắC 
  

Số 540/TB-ĐHKB 

ngày 01/7/2019 

Đại học Kinh 

BắC 
  

Tiêu chí 6.3: Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo của các nhóm cán 

bộ, giảng viên, nhân viên khác nhau 

H06.06.03.01 Đề án vị trí việc làm  201,320,192,021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.03.02 
Quyết định ban hành Quy định tuyển 

dụng, sử dụng giảng viên  

Số 258/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.03.03 
Bản mô tả công việc các phòng, khoa, 

trung tâm Trường  
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.03.04 
Thông báo v/v tuyển dụng cán bộ, giảng 

viên, nhân viên 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H06.06.03.05 Hồ sơ cán bộ giảng viên, nhân viên  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H06.06.03.06 

Dữ liệu đội ngũ nhân lực trong đó có cơ 

cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên 

môn 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.03.07 

Kế hoạch v/v tuyển dụng giảng viên, 

chuyên viên năm 2016 

Số 71/KH-ĐHKB 

ngày 3/02/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch v/v tuyển dụng giảng viên, 

chuyên viên năm 2017 

Số 92/KH-ĐHKB 

ngày 05/3/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch v/v tuyển dụng giảng viên, 

chuyên viên năm 2018 

Số 111/KH-ĐHKB 

ngày 05/2/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch v/v tuyển dụng giảng viên, 

chuyên viên năm 2019 

Số 143/KH-ĐHKB 

ngày 04/3/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch v/v tuyển dụng giảng viên, 

chuyên viên năm 2020  

43/KH-ĐHKB ngày 

06/2/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.03.08 
Quy chế tổ chức Hoạt động của Trường 

Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.03.09 
Các nghị quyết, biên bản họp của Đảng 

uỷ, Hội đồng trường về công tác nhân sự 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.03.10 
Kế hoạch chiến lược trường ĐHKB giai 

đoạn 2015-2017 

711/KH-ĐHKB 

ngày 01/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Kế hoạch chiến lược trường ĐHKB giai 

đoạn 2018-2020 

187/KH-ĐHKB 

ngày 03/3/2018 
   

H06.06.03.11 

Thông báo vv lấy ý kiến đóng góp vv 

xây dựng quy định quản lý đội ngũ 

CBGVNV trường ĐHKB 

2014,2017,2019 
Đại học Kinh 

Bắc 

  

Biên bản đóng góp ý kiến vào dự thảo 

Quy định quản lý đội ngũ CBGVNV 

trường ĐHKB 

  

Quyết định vv ban hành quy định quản 

lý đội ngũ CBGVNV trường ĐHKB 
  

H06.06.03.11 

Thông báo vv lấy ý kiến đóng góp vv 

xây dựng quy định quản lý đội ngũ 

CBGVNV trường ĐHKB 

201,420,172,019 
Đại học Kinh 

Bắc 

  

Biên bản đóng góp ý kiến vào dự thảo 

Quy định quản lý đội ngũ CBGVNV 

trường ĐHKB 

  

Quyết định vv ban hành quy định quản 

lý đội ngũ CBGVNV trường ĐHKB 
  

H06.06.03.12 
Quyết định vv ban hành quy định quy 

hoạch nguồn nhân lực 

12/QĐ-ĐHKB ngày 

06/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định vv ban hành quy định quy 

hoạch nguồn nhân lực được cải tiến 

516/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.03.13 

Quyết định vv ban hành quy chế bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ 

chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý Trường 

ĐHKB 

269/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/6/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 

  

H06.06.03.14 

Quyết định, Thông báo vv ban hành quy 

định về công tác thi đua, khen thưởng 

trong trường ĐHKB 

2016-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 6.4: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển, đội ngũ, cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác định và 

có hoạt động được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó 

H06.06.04.01 
Quyết định ban hành Quy trình về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên 

Số 472/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/10/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.04.02 
Thông báo v/v đăng ký nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng của Phòng Khoa, Ban 
2017 - 2022 Phòng TCHC   

H06.06.04.03 
BB họp của các đơn vị về đăng ký nhu 

cầu bồi dưỡng CB  
2017 - 2022 Các đơn vị   

H06.06.04.04 

Bảng tổng hợp của phòng TCHC về nhu 

cầu đào tạo, Bồi dưỡng CB, GV, NV của 

các đơn vị  

2017 - 2022 Phòng TCHC   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H06.06.04.05 
Chức năng nhiệm vụ phòng TCHC 

(TCHCQT) 
2012, 2021 Phòng TCHC   

H06.06.04.06 

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ 

CBGVNV. 

2017 - 2022 Phòng TCHC   

H06.06.04.07 

Kế hoạch chiến lược Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 

2025 

Số 23/KH-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
H06.06.01.10 

H06.06.04.08 

Kế hoạch chiến lược phát triển nhân sự 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2020, tầm nhìn 2025 

Số 26/KH-ĐHKB 

ngày 15/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch phát triển nhân sự Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2015-2017 

Số 87/KH-ĐHKB 

ngày 03/03/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch phát triển nhân sự Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2018-2020 

Số 292/KH-ĐHKB 

ngày 05/4/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.04.09 
Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc 
17/06/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.04.10 Kế hoạch tài chính năm học 2016-2017 
Số 475/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/8/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Kế hoạch tài chính năm học 2017-2018 
Số 484/KH-ĐHKB 

ngày 15/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch tài chính năm học 2018-2019 
Số 637/KH-ĐHKB 

ngày 13/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch tài chính năm học 2019-2020 
Số 750/KH-ĐHKB 

ngày 15/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch tài chính năm học 2020-2021 
Số 848/KH-ĐHKB 

ngày 20/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

 Kế hoạch tài chính năm học 2021-2022 
Số 573/KH-ĐHKB 

ngày 24/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.04.11 

Báo cáo tổng kết tài chính năm học 

2016-2017 
2016 Phòng Tài vụ   

Báo cáo tổng kết tài chính năm học 

2017-2018 
2017 Phòng Tài vụ   

Báo cáo tổng kết tài chính năm học 

2018-2019 
2018 Phòng Tài vụ   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Báo cáo tổng kết tài chính năm học 

2019-2020 
2019 Phòng Tài vụ   

Báo cáo tổng kết tài chính năm học 

2020-2021 
2020 Phòng Tài vụ   

Báo cáo tổng kết tài chính năm học 

2021-2022 
2021 Phòng Tài vụ   

H06.06.04.12 
Bảng kê các khóa đào tạo bồi dưỡng cán 

bộ, giảng viên, nhân viên 
2019 Phòng TCHC   

H06.06.04.13 
Tổng hợp Quyết định của cán bộ tham 

gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.04.14 

Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 
Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 28/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 
Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 
Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 
Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 19/10/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 
Số 660/BC-ĐHKB 

ngày 18/9/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 
Số 617/BC-ĐHKB 

ngày 23/8/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.04.15 

Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2016- 2017 

Số 762/BC-ĐHKB 

ngày 25/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2017- 2018 

Số 1109/BC-ĐHKB 

ngày 06/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2018- 2019 

Số 1085/BC-ĐHKB 

ngày 07/12/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2019- 2020 

Số 1277/BC-ĐHKB 

ngày 24/12/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2020- 2021 

Số 1006/BC-ĐHKB 

ngày 24/12/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H06.06.04.16 BB họp giao ban định kỳ  2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H06.06.04.17 

Quyết định v/v ban hành Quy định về 

công tác lấy ý kiến phản hồi của người 

học, cán bộ và các bên liên quan của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v thành lập ban chỉ đạo 

khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan 

Số 286/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch khảo sát của Phòng Khảo thí 

về việc lấy ý kiến phản hồi CB,GV,NV 

về đào tạo phát triển nhân sự Trường Đại 

học Kinh Bắc  

Số 298/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/06/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Mẫu phiếu khảo sát. 2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tổng hợp kết quả khảo sát. 2019 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

Báo cáo kết quả khảo sát của phòng 

KT&ĐBCL trong năm học 2018-2019. 
2019 

Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H06.06.04.18 
Quyết định vv ban quy chế đào tạo, bồi 

dưỡng trong nước và nước ngoài của cán 

56/QĐ-ĐHKB ngày 

10/3/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

bộ, nhân viên trường ĐHKB 
484/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2019 
  

Quyết định vv ban hành quy trình đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân 

viên 

72/QĐ-ĐHKB ngày 

23/02/2021 
  

H06.06.04.19 
Quyết định vv ban hành quy chế chi tiêu 

nội bộ của trường ĐHKB 
2015-2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

     

Tiêu chí 6.5: Hệ thống quản lý thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi 

dưỡng) được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ họat động đào tạo, NCKH và PVCĐ 

H06.06.05.01 

Quyết định ban hành quy định đánh giá 

phân loại cán bộ, giảng viên, nhân viên 

Trường Đại học Kinh Bắc   

2014-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.02 
Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức 

- Hành chính  
2014.2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.03 
Kế hoạch đánh giá phân loại cán bộ, GV, 

NV năm 2016-2017 

Số 12/KH-ĐHKB 

ngày 05/01/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Kế hoạch đánh giá phân loại cán bộ, GV, 

NV năm 2017-2018 

Số 14/KH-ĐHKB 

ngày 10/01/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch đánh giá phân loại cán bộ, GV, 

NV năm 2018-2019 

Số 55/KH- ĐHKB 

ngày 25/01/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch đánh giá phân loại cán bộ, GV, 

NV năm 2019-2020 

Số 36/KH-ĐHKB 

ngày 12/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch đánh giá phân loại cán bộ, GV, 

NV năm 2020-2021 

Số 13/KH-ĐHKB 

ngày 13/01/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch đánh giá phân loại cán bộ, GV, 

NV năm 2021-2022 

Số 08/KH_ĐHKB 

ngày 07/01/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.04 

Biên bản họp v/v góp ý bản dự thảo quy 

định đánh giá phân loại CB, GV, NV 

Trường Đại học Kinh Bắc    

2014 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.05 
Biểu mẫu đánh giá phân loại CB, GV, 

NV Trường Đại học Kinh Bắc 
2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.06 

Thông báo v/v phổ biến đến các đơn vị 

Quy định đánh giá phân loại CB, GV, 

NV Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 572/TB-ĐHKB 

ngày 28/12/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H06.06.05.07 BB họp giao ban  2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.08 
BB họp v/v triển khai kế hoạch đánh giá 

phân loại CB, GV, NV  
2017 - 2022 

Phòng, Khoa, 

Ban 
H06.06.05.08 

H06.06.05.09 
Thông báo kết quả đánh giá phân loại 

các phòng ban  
2017 - 2022 Phòng TCHC H06.06.05.09 

H06.06.05.10 
Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng 

hàng năm 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.11 

Quyết định thành lập hội đồng thi đua 

khen thưởng năm học 2016-2017 

Số 68/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/2/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định thành lập hội đồng thi đua 

khen thưởng năm học 2017-2018 

Số 100/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/3/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định thành lập hội đồng thi đua 

khen thưởng năm học 2018-2019 

Số 257/QĐ-ĐHKB 

ngày 24/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định thành lập hội đồng thi đua 

khen thưởng năm học 2019 - 2020 

Số 190/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/3/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định thành lập hội đồng thi đua 

khen thưởng năm học 2020 - 2021 

Số 18/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/01/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.12 
Bảng tổng hợp thi đua khen thưởng các 

phòng, ban, khoa  
2017 - 2022 Phòng TCHC   

H06.06.05.13 
Biên bản họp HĐTĐ khen thưởng các 

năm  
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.14 
Quyết định v/v công nhận các danh hiệu 

thi đua khen thưởng 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.15 
Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại 

CBGV  
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.16 
Tổng hợp các hình thức thi đua khen 

thưởng  
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.17 

Tổng hợp các quyết định cử CB đi học 

đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên 

môn Trường Đại học Kinh Bắc    

2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.05.18 

Báo cáo tài chính năm học 2016 - 2017 2017 Phòng Tài vụ   

Báo cáo tài chính năm học 2017 - 2018 2018 Phòng Tài vụ   

Báo cáo tài chính năm học 2018 - 2019 2019 Phòng Tài vụ   

Báo cáo tài chính năm học 2019 - 2020 2020 Phòng Tài vụ   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Báo cáo tài chính năm học 2020 - 2021 2021 Phòng Tài vụ   

Tiêu chí 6.6: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát thường xuyên 

H06.06.06.01 

Quy định về rà soát việc thực hiện các 

chế độ, chính sách của Trường Đại học 

Kinh Bắc   

Số 169/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/4/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.06.02 Chức năng nhiệm vụ phòng TCHC  2012 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.06.03 

Quyết định HT phân công phòng TCHC 

theo dõi rà soát việc thực hiện các chế độ 

chính sách của Trường Đại học Kinh 

Bắc   

Số 211/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/5/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.06.04 Bản phân công công việc phòng TCHC  2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.06.05 Bản phân công nhiệm vụ BGH  2015, 2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.06.06 

Kế hoạch rà soát việc thực hiện các chế 

độ chính sách năm học 2016-2017 

Số 618/KH-ĐHKB 

ngày 22/10/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch rà soát việc thực hiện các chế 

độ chính sách năm học 2017-2018 

Số 570/KH-ĐHKB 

ngày 20/9/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Kế hoạch rà soát việc thực hiện các chế 

độ chính sách năm học 2018-2019 

Số 784/KH-ĐHKB 

ngày 12/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch rà soát việc thực hiện các chế 

độ chính sách năm học 2019-2020 

Số 897/KH-ĐHKB 

ngày 10/10/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch rà soát việc thực hiện các chế 

độ chính sách năm học 2020-2021 

Số 971/KH-ĐHKB 

ngày 25/9/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.06.07 

BB họp v/v rà soát thực hiện các chế độ 

chính sách của Trường Đại học Kinh 

Bắc   

2017, 2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.06.08 

Báo cáo kết quả rà soát việc thực hiện 

các chế độ, chính sách, quy trình và quy 

hoạch nguồn nhân lực và đề xuất cải tiến 

2019 Phòng TCHC   

H06.06.06.09 

 

 

Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 
Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 28/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
H06.06.04.14 

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 
Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 
Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 
Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 19/10/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 
Số 660/BC-ĐHKB 

ngày 18/9/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 
Số 617/BC-ĐHKB 

ngày 23/8/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.06.10 
Biên bản họp v/v triển khai lấy ý kiến 

của các chế độ chính sách 
2019 

Phòng, Khoa, 

Ban 
  

H06.06.06.11 
Biên bản họp của Lãnh đạo nhà trường 

với các trưởng đơn vị 
2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.06.12 

Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2016-2017 

Số 762/BC-ĐHKB 

ngày 25/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
H06.06.04.15 

Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2017-2018 

Số 1109/BC-ĐHKB 

ngày 06/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2018-2019 

Số 1085/BC-ĐHKB 

ngày 07/12/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2019-2020 

Số 1277/BC-ĐHKB 

ngày 24/12/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2020-2021 

Số 1006/BC-ĐHKB 

ngày 24/12/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.06.13 

 

 

Nghị quyết Hội nghị Người lao động 

năm học 2016-2017 

Số 763/NQ-ĐHKB 

ngày 25/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Nghị quyết Hội nghị Người lao động 

năm học 2017-2018 

Số 111/NQ-ĐHKB 

ngày 06/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Nghị quyết Hội nghị Người lao động 

năm học 2018-2019 

Số 1086/NQ-

ĐHKB ngày 

07/12/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Nghị quyết Hội nghị Người lao động 

năm học 2019-2020 

Số 1278/NQ-

ĐHKB ngày 

24/12/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Nghị quyết Hội nghị Người lao động 

năm học 2020-2021 

Số 1007/NQ-

ĐHKB ngày 

24/12/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H06.06.06.14 
Báo cáo kết quả khảo sát của Phòng 

Khảo thí và Kiểm định chất lượng 
2019 - 2021 

Phòng 

KT&ĐBCL 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H06.06.06.15 

Quyết định vv triển khai rà soát thực 

hiện các chế độ, chính sách, quy trình 

quy hoạch nguồn nhân lực Trường  

190/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2017 
Đại học Kinh 

Bắc 

  

349/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2019 
  

H06.06.06.16 

Quyết định vv đổi tên phòng TC-HC 

(kèm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức phòng TC-HC-QT) 

621/QĐ-ĐHKB 

ngày 31/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 6.7: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

H06.06.07.01 

Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ 

chức hoạt động năm 2012 

Số 109/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế 

tổ chức hoạt động năm 2015 

Số 646/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế 

tổ chức hoạt động 2017 

Số 650/QĐ-ĐHKB 

ngày 5/11/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế 

tổ chức hoạt động năm 2019 

Số 529/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Kinh Bắc 

năm 2020 

Số 03/QĐ-HĐT 

ngày 15/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.02 

Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ áp dụng tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

2018, 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.03 

QĐ ban hành quy định quản lý hoạt động 

Khoa học và Công nghệ của Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 268/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/3/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.04 

Quyết định ban hành Quy định quản lý 

và hướng dẫn hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ Trường Đại học 

Kinh Bắc. 

Số 614/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.05 

Quyết định v/v ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ hàng năm giai đoạn 2017-

2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.06 

Quyết định v/v ban hành Quy chế trả 

lương, thưởng, chế độ phụ cấp CB, GV, 

NV năm 2018 

Số 764/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v ban hành chính sách thu 

hút giảng viên năm 2019 

Số 509/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H06.06.07.07 

Quyết định v/v ban hành Quy định bồi 

dưỡng CBGV năm 2014 

Số 56 /QĐ-ĐHKB 

ngày 10/3/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v sửa đổi Quy định bồi 

dưỡng CBGV năm 2019 

Số 484/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.08 

Quyết định v/v ban hành Quy định quy 

hoạch nguồn nhân lực 

Số 12/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v ban hành Quy định quy 

hoạch nguồn nhân lực được cải tiến 

Số 516/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.09 

Quyết định v/v ban hành Quy định quản 

lý đội ngũ CB, GV, NV Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 225/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/05/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy 

định quản lý đội ngũ CB, GV, NV 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 260/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/06/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy 

định quản lý đội ngũ CB, GV, NV 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 534/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/06/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

  

H06.06.07.10 

Quyết định v/v ban hành Quy định về 

đánh giá phân loại CBGV năm 2014 

Số 568/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/12/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định v/v sửa đổi Quy định về đánh 

giá phân loại CBGV năm 2019 

Số 22/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H06.06.07.11 

Quyết định v/v ban hành Quy định tiêu 

chuẩn và quy trình bình xét thi đua khen 

thưởng Trường Đại học Kinh Bắc   

Số 40/KH-ĐHKB 

ngày 28/01/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành "Tiêu chí thi đua cá 

nhân" đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân 

viên Trường ĐHKB 

Số 467/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.12 

Kế hoạch chiến lược phát triển nhân sự 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2020 tầm nhìn 2025 

Số 26/KH-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
H06.06.04.08 

H06.06.07.13 

Kế hoạch tài chính năm học 2016-2017 
Số 475/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/8/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
H06.06.04.10 

Kế hoạch tài chính năm học 2017-2018 
Số 484/KH-ĐHKB 

ngày 15/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch tài chính năm học 2018-2019 
Số 637/KH-ĐHKB 

ngày 13/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

 Kế hoạch tài chính năm học 2019-2020 
Số 750/KH-ĐHKB 

ngày 15/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  



113 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Kế hoạch tài chính năm học 2020-2021 
Số 848/KH-ĐHKB 

ngày 20/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.14 Bản cam kết việc làm 2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.15 
Tổng hợp Quyết định khen thưởng các 

cấp cho Trường Đại học Kinh Bắc    
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.16 

BB họp các đơn vị tham gia góp ý vào 

điều chỉnh cải tiến Quy định quy hoạch 

nhân sự 

02/06/2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.17 

TB của BGH tới các phòng ban về Quy 

trình cải tiến quy hoạch nhân sự năm 

2019  

Số 518/TB-ĐHKB 

ngày 24/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.18 Hồ sơ tuyển dụng  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.19 
Hồ sơ quy hoạch nhân sự; Quyết định bổ 

nhiệm 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H06.06.07.20 

Quyết định ban hành quy định quy hoạch 

nguồn nhân lực 

Số 12/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông báo vv phổ biến quy định quy 

hoạch nguồn nhân lực 

Số 16/QB-ĐHKB 

ngày 08/01/2013 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

TIÊU CHUẨN 7: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Tiêu chí 7.1: Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính của CSGD để hỗ 

trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ 

cộng đồng được thiết lập và vận hành 

H07.07.01.01 

Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại 

học Kinh Bắc năm 2012 

Số 09/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại 

học Kinh Bắc năm 2015 

Số 646/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 

Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại 

học Kinh Bắc năm 2017 

Số 650/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/11/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

H07.07.01.02 

Quyết định về việc ban hành kế hoạch 

chiến lược phát triển tài chính giai đoạn 

2013-2020 tầm nhìn 2025 

Số 512/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/11/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.01.03 
Bảng tổng hợp nguồn thu của Trường 

Đại học Kinh Bắc 
31/12/2021 Phòng Tài vụ   

H07.07.01.04 
Thông báo về việc lập kế hoạch tài chính 

năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.01.05 
Bảng tổng hợp dự trù kinh phí năm học 

2017-2022 
2017-2022 Phòng Tài vụ 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.01.06 
Dự thảo kế hoạch công tác tài chính năm 

học 2017-2022 
2017-2022 Phòng Tài vụ 

H07.07.01.07 

Biên bản cuộc họp về việc góp ý “dự 

thảo kế hoạch tài chính năm học 2017-

2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

H07.07.01.08 
Quyết định về việc ban hành kế hoạch tài 

chính năm học 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

H07.07.01.09 
Thông báo về việc ban hành kế hoạch tài 

chính năm học 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

H07.07.01.10 

Quyết định về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh 

Bắc giai đoạn 2015-2021 

2015-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H07.07.01.11 

Biên bản cuộc họp các trưởng đơn vị về 

việc rà soát quy chế chi tiêu nội bộ giai 

đoạn 2017-2021 

2017-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H07.07.01.12 

 

Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 

2015-2021 
2015-2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

H07.07.01.13 

Biên bản họp các trưởng đơn vị về việc 

thông qua bản dự thảo quy chế chi tiêu 

nội bộ năm 2015-2021 

2015-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 

H07.07.01.14 

Tờ trình về việc ban hành quy chế chi 

tiêu nội bộ  Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2015-2021 

2015-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.01.15 

Hóa đơn phần mềm Misa 2012 
HĐ 45529 ngày 

30/11/2012 

CT CP Misa 

Hóa đơn phần mềm Misa 2015 
HĐ 44434 ngày 

12/02/2015 

Hóa đơn phần mềm Misa 2017  
HĐ 67962 ngày 

07/12/2016 

 

Cập nhật phần mềm Misa 2017 lên 2019 
HĐ 31935 ngày 

30/11/2017 

 

 

H07.07.01.16 
Biên bản về việc triển khai kế hoạch tài 

chính các năm học từ 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

H07.07.01.17 

 

Quyết định ban hành Quy định về sự 

phối hợp giữa các đơn vị trong Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/09/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H07.07.01.18 
Tổng hợp các đơn vị hợp tác với Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 Phòng Tài vụ 

H07.07.01.19 

Quyết định mở ngành đại học Ngôn ngữ 

anh 

Số 433/QĐ-BDĐT 

ngày 09/02/2018 

Bộ GD&ĐT   

Quyết định đào tạo ngành Luật kinh tế 

Số 699/QĐ-

BGDĐT ngày 

07/03/2016 



117 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định cho phép đào tạo trình độ đại 

học ngành Y học cổ truyền và Dược học  

Số 2684/QĐ-

BGDĐT ngày 

27/8/2021 

Quyết định cho phép đào tạo trình độ đại 

học ngành Luật  

Số 2939/QĐ-

BGDĐT ngày 

20/9/2021 

Quyết định đào tạo 5 ngành: QTKD, KT, 

TCNH, QTDV&LH, CNTT 

Số 2033/QĐ-

BGDĐT ngày 

30/05/2012 

  

Quyết định đào tạo 3 ngành thiết kế đồ 

họa, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất 

Số 2323/QĐ-

BGDĐT ngày 

28/06/2013 

  

Quyết định đào tạo 3 ngành kiến trúc, 

QLXD, CNKT ĐTTT 

Số 240/QĐ-

BGHĐT ngày 

23/01/2015 

  

H07.07.01.20 
Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

Thạc sỹ Kinh tế 

Số 300/QĐ-

BGDĐT ngày 

24/01/2019 

Bộ GD&ĐT   

  

Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Luật kinh tế 

Số 2104/QĐ-

BGDĐT ngày 

24/6/2021 
  

  

Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

liên thông  

Số 1820/QĐ-

BGDĐT ngày 

01/06/2015 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.01.21 Báo cáo tài chính các năm 2017-2022 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.01.22 
Nghị quyết Hội nghị người lao động các 

năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.01.23 
Báo cáo Hội nghị người lao động các 

năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H07.07.01.24 
Báo cáo kiểm toán nội bộ các năm 2017-

2022 
2017-2022 

Công ty Chân 

Thiện Mỹ 
  

H07.07.01.25 Kết quả thanh tra thuế  
Số 3703/QĐ-CT 

ngày 05/12/2018 

Cục thuế tỉnh 

Bắc Ninh 
  

H07.07.01.26 

Các Quyết định khen thưởng tập thể 

Phòng Tài vụ 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định khen thưởng cá nhân Phòng 

Tài vụ 
2017-2022 

Bảo hiểm xã hội 

TP Bắc Ninh 
  

Tiêu chí 7.2. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các 

phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành 

H07.07.02.01 

Quyết định của BGH phân công phòng 

TCHC là đơn vị xây dựng, giám sát, thực 

hiện, kế hoạch đầu tư, bảo trì, đánh giá, 

nâng cấp CSVC và CSHT  

Số 686/QĐ - 

ĐHKB ngày 

15/11/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

 

 

H07.07.02.02 

 

 

 

Quyết định về việc ban hành kế hoạch 

chiến lược Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2013 – 2020 tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ – ĐHKB 

Ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2015 – 2017 

Số 710/QĐ – 

ĐHKB 

Ngày 01/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2018 – 2020 

Số 187/QĐ – 

ĐHKB 

Ngày 03/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Nghị Quyết phê duyệt Chiến lược phát 

triển Trường ĐHKB giai đoạn 2021-

2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H07.07.02.03 

Tờ trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch 

bảo trì, nâng cấp CSVC, CSHT các năm 

2017-2022 

2017-2022 Phòng TCHC  

H07.07.02.04 
Quy trình mua sắm trang thiết bị CSVC 

các năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.02.04 

H07.07.02.05 

Thông báo của phòng TCHC về việc lập 

kế hoạch bảo trì, nâng cấp CSVC và 

CSHT các năm 2017-2022 

2017-2022 Phòng TCHC H07.07.02.05 

H07.07.02.06 

Bảng tổng hợp của phòng TCHC về 

CSVC, trang thiết bị phục vụ cho năm 

học giai đoạn 2017-2022 

2017 - 2022 Phòng TCHC H07.07.02.06 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.02.07 

Quyết định về việc ban hành Quy định 

thực hiện và phối hợp thực hiện hoạt 

động giữa các đơn vị 

Số 462/QĐ – 

ĐHKB ngày 

23/9/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.02.07 

H07.07.02.08 
Bảng tổng hợp, hợp đồng kinh tế mua 

sắm CSVC, CSHT 
2015 - 2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.02.08 

H07.07.02.09 Giấy phép xây dựng 
Số 153/GPXD - 

SXD 

Sở xây dựng  

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 

H07.07.02.09 

H07.07.02.10 
Hợp đồng xây dựng khu giảng đường 7 

tầng 
2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.02.11 Hợp đồng xây dựng cơ sở 1 2017 - 2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.02.12 

 

 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ 

sở 1 

 

- CE 328355 ngày 

15/12/2016 

- CE 328354 ngày 

15/12/2016 

- CE 328370 ngày 

15/12/2016 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ 

sở 2 

BY 190540 ngày 

24/7/2015 

 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

 

H07.07.02.13 

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

quản lý, sử dụng tài sản công 

Số 548/QĐ – 

ĐHKB ngày 

28/8/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H07.07.02.14 
Hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng CSVC, 

trang thiết bị đối với đơn vị cung cấp 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.02.14 

H07.07.02.15 
Báo cáo đánh giá hiệu quả của việc đầu 

tư cho CSVC và trang thiết bị năm học 
2017-2022 Phòng TCHC H07.07.02.15 

H07.07.02.16 
Báo cáo Hội nghị Người lao động năm 

học 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.02.16 

H07.07.02.17 Biên bản kiểm kê tài sản các năm 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.02.18 
Báo cáo kết quả khảo sát các bên liên 

quan 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.02.19 
Các tài liệu về công tác PCCC hàng năm 

giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.02.20 
Báo cáo tài chính hàng năm giai đoạn 

2017-2022 
2017-2022 Phòng KH-TC   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Tiêu chí 7.3. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ 

tầng như máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành 

H07.07.03.01 

Quyết định về việc phân công phòng 

TCHC là đơn vị trực tiếp quản trị thiết bị 

CNTT và CSHT 

Số 588/QĐ –ĐHKB 

ngày 05/10/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.03.02 

Quyết định về việc phân công khoa 

CNTT hỗ trợ phòng TCHC trong công 

tác quản trị thiết bị CNTT và CSHT 

Số 589/QĐ–ĐHKB 

ngày 05/10/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.03.03 

Quyết định thành lập phòng Tổ chức – 

Hành chính 
Số 45/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 

  

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng 

Tổ chức – Hành chính  

  

H07.07.03.04 

Quyết định đổi tên phòng Tổ chức – 

Hành chính thành phòng Tổ chức Hành 

chính Quản trị Số 621/QĐ-ĐHKB 

ngày 31/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

  

Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên 

phòng Tổ chức Hành chính Quản trị  
  

H07.07.03.05 
Bảng phân công nhiệm vụ Cán bộ của 

các đơn vị  
2017-2022 Các đơn vị  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Nghị Quyết phê duyệt Chiến lược phát 

triển Trường ĐHKB giai đoạn 2021-

2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 
  

Quyết định về việc ban hành kế hoạch 

chiến lược Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2013 – 2020 tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ–ĐHKB 

Ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 

H070.7.03.06 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2015 – 2017 

Số 187/QĐ–ĐHKB 

Ngày 03/03/2018 
  

Kế hoạch trung hạn Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2018 – 2020 

Số 710/QĐ-ĐHKB 

Ngày 01/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 

H070.7.03.07 

Thông báo về việc đề xuất nhu cầu 

CSVC, trang thiết bị năm học 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H07.07.03.08 
Kế hoạch công tác bảo trì trang thiết bị 

CNTT và CSHT năm học 2017-2022 
2017-2022 

Khoa CNTT - 

ĐTTT 
  

H07.07.03.09 

Bảng tổng hợp của phòng TCHC về kế 

hoạch bảo trì, nâng cấp CSVC, CSHT 

giai đoạn 2017 – 2022. 

2017 – 2022 Phòng TCHC   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.03.10 

Tờ trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch 

bảo trì, nâng cấp CSVC, CSHT năm học 

2017-2022 

2017-2022 Phòng TCHC   

H07.07.03.11 

Quyết định về việc ban hành kế hoạch 

bảo trì, nâng cấp CSVC và CSHT năm 

học 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.03.12 Kế hoạch năm học 2017-2022 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.03.13 

Quyết định về việc ban hành Quy định 

thực hiện và phối hợp thực hiện hoạt 

động giữa các đơn vị 

Số 462/QĐ – 

ĐHKB ngày 

23/9/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.03.14 Báo cáo kiểm toán giai đoạn 2017-2022 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.03.15 
Biên bản kiểm kê tài sản giai đoạn 2017-

2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

  
Quy định sử dụng email đối với 

GV/CBNV 
ukb.edu.vn 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.03.16 Danh sách email của GV/CBNV 30/10/2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.03.17 Hợp đồng cung cấp mạng Internet 2012 - 2019 
Tập đoàn viễn 

thông VNPT 
  

H07.07.03.18 Hóa đơn mua ổ cứng  08/06/2016 

Thế giới số Trần 

Anh, chi nhánh 

Bắc Ninh 

 

H07.07.03.19 
Hình ảnh các phần mềm quản lý chuyên 

dụng 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H07.07.03.20 
Hợp đồng các phần mềm quản lý chuyên 

dụng 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H07.07.03.21 
Báo cáo hoạt động tài chính hàng năm 

giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.03.21 

H07.07.03.22 

Quyết định phân công phòng TCHC là 

đơn vị xây dựng, giám sát, thực hiện kế 

hoạch đầu tư, bảo trì, đánh giá, nâng cấp 

CSVC các trang thiết bị CNTT và CSHT 

Số 2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.03.23 
Bảng thống kê số lượng trang thiết bị 

CNTT trong giai đoạn 2017 - 2022 
2017 - 2022 Khoa CNTT   

H07.07.03.24 
Sổ theo dõi về việc đánh giá sử dụng 

CSVC, trang thiết bị 
2017 - 2022 Phòng TCHC   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.03.25 
Báo cáo tổng kết phòng TCHC hàng 

năm giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 Phòng TCHC H07.07.03.25 

H07.07.03.26 
Thông báo về việc kiểm kê tài sản hàng 

năm giai đoạn 2017-2022 
2017 - 2022 Phòng TCHC H07.07.03.26 

H07.07.03.27 
Báo cáo kết quả kiểm kê tài sản hàng 

năm giai đoạn 2017 - 2022 
2017 - 2022 Phòng TCHC H07.07.03.27 

H07.07.03.28 
Báo cáo hiệu quả đầu tư tài chính hàng 

năm giai đoạn 2017-2022 
2017 - 2022 Phòng Tài vụ H07.07.03.28 

H07.07.03.29 
Báo cáo tổng kết năm học hàng năm giai 

đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 7.4. Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu 

của thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành 

H07.07.04.01 Quyết định thành lập Tổ thư viện  
Số 48/QĐ–ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.04.01 

H07.07.04.02 Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ 2012 - 2018 Tổ thư viện H07.07.04.02 

 

H07.07.04.03 

Bảng tổng hợp chứng chỉ tập huấn 

nghiệp vụ nâng cao năng lực cán bộ Thư 

viện 

2019 
 

Tổ thư viện 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

 

H07.07.04.04 

 

 

Quyết định về việc ban hành kế hoạch 

chiến lược Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2013 – 2020 tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ–ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2015 – 2017 

Số 710 

/QĐ–ĐHKB 

ngày 01/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2018 – 2020 

Số 187/QĐ–ĐHKB 

ngày 03/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Nghị quyết phê duyệt Chiến lược phát 

triển Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2021-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/04/2021 
Hội đồng Trường  

H07.07.04.05 

Thông báo về việc đề xuất nhu cầu 

CSVC, trang thiết bị hàng năm giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.06 
Tờ trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch 

hoạt động thư viện hàng năm 2017-2022 
2017-2022 Tổ TV   

H07.07.04.07 

Quyết định về việc ban hành kế hoạch 

hoạt động Thư viện hàng năm 2017-

2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.08 

Quyết định ban hành Quy định thực hiện 

và phối hợp thực hiện hoạt động giữa các 

đơn vị trong trường Đại học Kinh Bắc 

Số 462/TB–ĐHKB 

ngày 23/9/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.04.09 
Quyết định về việc ban hành kế hoạch 

tài chính năm học hàng năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.10 
Bảng thống kê các đề tài nghiên cứu 

khoa học đã được nghiệm thu các cấp 
2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.11 
Quy định về sử dụng và khai thác thông 

tin Thư viện 
15/11/2013 Tổ Thư Viện   

H07.07.04.12 Phần mềm quản lý Thư viện Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.13 
Báo cáo công tác tài chính hiệu quả đầu 

tư tài chính các năm 
2017-2022 Phòng Tài vụ   

H07.07.04.14 
Bảng thống kê nhu cầu kinh phí cho các 

hoạt động 
2017-2022 Phòng TC-HC   

H07.07.04.15 
Nhật ký phòng học, thí nghiệm, thư viện 

các năm 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.16 
Kế hoạch đầu tư tài chính về CSVC và 

bảo trì các trang thiết bị năm học 
2017-2022 Phòng Tài vụ   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.04.17 

Thông báo phân công nhiệm vụ cho Thư 

viện là đơn vị quản lý dữ liệu về các 

nguồn lực học tập và dữ liệu đánh giá 

của bạn đọc 

Số 421/TB–ĐHKB 

ngày 16/10/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.18 
Bảng thống kê các nguồn tài liệu hiện có 

trong Thư viện 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.19 
Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.20 

 

Kế hoạch năm học 2017 – 2018 
Số 430/KH–ĐHKB 

ngày 02/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch năm học 2018 – 2019 
Số 587/KH–ĐHKB 

ngày 05/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch năm học 2019 - 2020 
Số 670/KH–ĐHKB 

ngày 05/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch năm học 2020 - 2021 
Số 813/KH–ĐHKB 

ngày 10/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch năm học 2021 - 2022       



130 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.04.21 
Danh mục các đầu sách mới mua tại Thư 

viện 
2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.22 

Bảng tổng hợp của phòng TCHC về kế 

hoạch bảo trì, nâng cấp CSVC, CSHT 

giai đoạn 2016 – 2021. 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.23 
Báo cáo Hội nghị người lao động hàng 

năm giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.24 
Nghị quyết Hội nghị người lao động 

hàng năm giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.04.25 
Tập hợp biên bản họp lớp giai đoạn 

2017-2022 
2017-2022 Phòng CTSV   

Tiêu chí 7.5: Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả 

năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành. 

H07.07.05.01 

Quyết định về việc thành lập phòng 

CTSV  

Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ 

Phòng CTSV 
20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.02 Mô tả công việc Phòng CTSV 15/08/2015 Phòng CTSV   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.05.03 
Bảng phân công nhiệm vụ CB, NV 

phòng CTSV 
15/05/2013 Phòng CTSV   

H07.07.05.04 
Quyết định thành lập Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 350/QĐ-TTg 

ngày 26/03/2012 

Thủ tướng chính 

phủ 
  

H07.07.05.05 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược giai đoạn 2013-2020 tầm nhìn 2025 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 23/KH-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.01.06 

H07.07.05.06 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

giai đoạn 2015-2017 Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 711/KH-ĐHKB 

ngày 01/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.01.07 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

giai đoạn 2018-2020 Đại học Kinh Bắc 

Số 187/KH-ĐHKB 

ngày 03/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.07 Kế hoạch năm học 2017-2022 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.03.12 

H07.07.05.08 
Quyết định về việc khảo sát, rà soát sinh 

viên là người có nhu cầu đặc biệt 

Số 235/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/5/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.09 
Kế hoạch năm học Phòng CTSV giai 

đoạn 2017-2022 
2017-2022 Phòng CTSV   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.05.10 

Công văn về việc triển khai kế hoạch 

năm học Phòng CTSV giai đoạn 2017-

2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.11 
Hình ảnh lối đi, khu vệ sinh, thang máy 

dành cho sinh viên là người khuyết tật 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.12 
Quyết định về việc hỗ trợ sinh viên 

khuyết tật 

Số 131/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/06/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.13 
Hình ảnh các cô vệ sinh, môi trường rắc 

vôi bột 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.14 Sổ theo dõi y tế 2015-2022 Phòng CTSV   

H07.07.05.15 

Hình ảnh Chủ tịch quốc hội Nguyễn Kim 

Ngân tặng quà sinh viên là người khuyết 

tật khi thăm trường  

Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.16 
Quyết định về việc ban hành câu lạc bộ 

Khởi nghiệp Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 25/QĐ-TN ngày 

10/10/2019 
Đoàn Thanh niên   

H07.07.05.17 

 

Quyết định về việc thành lập câu lạc bộ 

nghệ thuật Trường Đại học Kinh Bắc  
02/11/2017 Đoàn Thanh niên  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.05.18 

Các quyết định khen thưởng  
Số 68/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/02/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Bằng khen của Lò Đức Hoàng 2017     

Bằng khen của đội bóng 2017-2022     

H07.07.05.19 Hình ảnh tường rào bao quanh Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

 

H07.07.05.20 

 

Hợp đồng bảo vệ Bình An 
Số 01/HDDVBV 

ngày 03/03/2013 

Công ty TNHH 

DVBV Bình An 
 

Danh sách nhân viên bảo vệ 03/03/2013 
Công ty TNHH 

DVBV Bình An 
 

 

H07.07.05.21 

 

Kế hoạch lắp đặt hệ thống Camera an 

ninh phục vụ công tác đảm bảo ANTT 

Số 638/KH-ĐHKB 

ngày 22/10/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H07.07.05.22 Hóa đơn mua camera 
HĐ 629 ngày 

13/11/2017 

Công ty TNHH 

thương mại 

Media 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Hóa đơn mua camera 
HĐ 806 ngày 

22/08/2018 

Công ty TNHH 

thương mại 

Media 

 

H07.07.05.23 Hình ảnh camera tại các vị trí Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.24 

Quyết định về việc ban hành quy định 

thực hiện nếp sống văn minh đối với sinh 

viên Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 576/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/09/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.25 
Quyết định về việc ban hành Nội quy 

Phòng thực hành, thí nghiệm 

Số 408/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/06/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

 

H07.07.05.26 
Hình ảnh phòng thực hành, phòng máy, 

giá để giầy dép phòng máy 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

 

H07.07.05.27 

 

Quy chế kết nghĩa Đại học Kinh Bắc - 

PC47 CA TP Bắc Ninh 
11/2015 

Công an TP Bắc 

Ninh 
 

H07.07.05.28 
Giấy khen về phong trào toàn an bảo vệ 

ANTQ 

Số 75/QĐKT-

CAT(PX15) ngày 

20/12/2016 

Công an tỉnh Bắc 

Ninh 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.05.29 
Biên bản cuộc họp về việc giao nhiệm vụ 

cho phòng CTSV 
30/11/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.30 
Kế hoạch về việc rà soát nhu cầu của 

sinh viên là người khuyết tật 
2016 Phòng CTSV   

H07.07.05.31 Báo cáo tổng kết năm học 2017-2022 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.03.23 

H07.07.05.32 

Kế hoạch cải tiến môi trường, sức khỏe 

khả năng tiếp cận của người có nhu cầu 

đặc biệt 

Số 576/KH-ĐHKB 

ngày 04/10/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

 

H07.07.05.33 

 

Danh sách sinh viên khuyết tật 30/12/2021 Phòng CTSV  

H07.07.05.34 
Báo cáo đánh giá về hiệu quả đầu tư 

người có nhu cầu đặc biệt 

Số 527/BC-HĐKB 

ngày 30/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.35 Biên bản cuộc họp giao ban  05/07/2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.36 

Quyết định phân công các đơn vị tiến 

hành cải tiến môi trường, sức khỏe an 

toàn của người có nhu cầu đặc biệt 

Số 572/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/07/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H07.07.05.37 
Quyết định về việc ban hành kế hoạch tài 

chính năm học 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.38 
Tổng hợp kinh phí dành cho sinh viên 

khuyết tật 
30/12/2021 Phòng Tài vụ   

H07.07.05.39 Hợp đồng thang máy Phúc Thành 

Số 01/2014/HĐKT-

ĐHKB ngày 

05/11/2014 

Công ty TNHH 

thang máy Phúc 

Thành 

  

H07.07.05.40 

Quyết định về việc đưa vào sử dụng khu 

nhà ở cho sinh viên là người có nhu cầu 

đặc biệt 

Số 695/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/12/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H07.07.05.41 
Nghị quyết Hội nghị người lao động giai 

đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.01.27 

H07.07.05.42 
Báo cáo Hội nghị người lao động năm 

2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H07.07.01.28 

H07.07.05.43 

 

Khen thưởng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1327/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2013 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
  

Khen thưởng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1403/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2014 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Khen thưởng cá nhân Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 1402/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2014 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
  

Khen thưởng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1677/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2015 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
  

Khen thưởng tập thể và cá nhân Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 334/QĐ-UBND 

tỉnh ngày 

29/12/2015 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
  

Khen thưởng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 75/QĐKT-

CAT(PX15) ngày 

20/12/2016 

Công an tỉnh Bắc 

Ninh 
  

Khen thưởng tập thể, cá nhân Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 1846/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2016 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
  

H07.07.05.44  

Khen thưởng Ông Đoàn Xuân Tiếp 
Số 114/QĐ-UBND 

ngày 13/02/2017 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
  

Khen thưởng tập thể, cá nhân Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 2028/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2017 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
  

Khen thưởng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 844/QĐ-

BGDĐT ngày 

20/03/2017 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Khen thưởng tập thể và cá nhân Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 2365/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2018 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
  

Cờ thi đua Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 2367/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2018 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
  

TIÊU CHUẨN 8: CÁC MẠNG LƯỚI VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI 

Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ 

mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục 

H08.08.01.01 

Quyết định thành lập Phòng 

QLKH&HTQT trường Đại học Kinh 

Bắc  

Số 65/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/3/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định của HT trường Đại học Kinh 

Bắc phân công Phòng QLKH&HTQT 

đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế 

hoạch, theo dõi giám sát các hoạt động 

đối ngoại đúng quy định 

Số 100/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/4/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Bảng phân công công việc Phòng 

QLKH&HTQT trường Đại học Kinh 

Bắc  

2017-2022 
Phòng 

QLKH&HTQT 
  

Bảng phân công của nhiệm vụ của các 

thành viên trong Ban Giám hiệu 
05/08/2014; 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H08.08.01.02 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2020 tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.01.03 

 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2015-2017 

Số 710/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2018 - 2020 

Số 187/QĐ–ĐHKB 

ngày 03/3/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H08.08.01.04 
Kế hoạch năm học hàng năm của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.01.05 

Kế hoạch năm học của Phòng 

QLKH&HTQT trường Đại học Kinh 

Bắc giai đoạn 2017-2022 

2017 - 2022 
Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H08.08.01.06 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt 

động HTQT của trường Đại học Kinh 

Bắc  

Số 90/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/04/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành Quy định về quản 

lý người nước ngoài đến học tập và làm 

việc tại trường Đại học Kinh Bắc  

Số 129/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/04/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.01.07 

Quyết định cử CB-GV đi tập huấn trong 

và ngoài nước của trường Đại học Kinh 

Bắc 

2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
H08.08.01.07 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H08.08.01.08 

Thư mời của trường Đại học Kinh Bắc 

gửi các trường Đại học nước ngoài 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H08.08.01.08 

Thư mời của các Trường Đại học nước 

ngoài gửi tới trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Biên bản ghi nhớ và Hợp đồng hợp tác 

với các đối tác, doanh nghiệp 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H08.08.01.09 

Thông tin về các đối tác đối ngoại của 

Nhà trường thường xuyên được cập nhật 

trên website của trường Đại học Kinh 

Bắc  

http://daihockinhba

c.edu.vn 

Đại học Kinh 

Bắc 
H08.08.01.09 

H08.08.01.10 

Quyết định ban hành quy định sử dụng 

email công vụ Trường Đại học Kinh 

Bắc. 

Số 155/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/10/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
H08.08.01.10 

H08.08.01.11 Hình ảnh bảng tin của Trường ĐHKB Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
H08.08.01.11 

Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

được triển khai thực hiện 

H08.08.02.01 
Biên bản họp giao ban định kỳ trường 

ĐHKB giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

http://www.daihockinhbac.edu.vn/
http://www.daihockinhbac.edu.vn/
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H08.08.02.02 

Kế hoạch triển khai các hoạt động 

HTQT của trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2017-2022   

2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.02.03 

Quyết định cử CB-GV đi tập huấn trong 

và ngoài nước của trường Đại học Kinh 

Bắc  

2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định cử GV đi tham quan, học tập 

ngắn hạn và trao đổi chuyên môn tại các 

trường đại học nhằm nâng cao năng lực 

và tiếp thu các kiến thức, kỹ năng tiên 

tiến để áp dụng tại trường 

Số 464/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.02.04 

Danh sách các đối tác trong và ngoài 

nước hợp tác với trường Đại học Kinh 

Bắc giai đoạn 2017-2022 

2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Biên bản ghi nhớ, Hợp đồng hợp tác, 

thỏa thuận hợp tác  
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.02.05 

Đề án của Bộ GD&ĐT về chương trình 

liên kết đào tạo với các trường nước 

ngoài 

Oct-18 Bộ GD&ĐT   

Chương trình liên kết đào tạo giữa 

trường Đại học Kinh Bắc với các Trường 

nước ngoài 

20/08/2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Chương trình đào tạo với trường đại học 

nước ngoài 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch triển khai đề tài NCKH giữa 

trường Đại học Kinh Bắc với trường Đại 

học Khoa học Công nghệ Malaysia 

15/10/2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.02.06 

Chuyên gia nước ngoài tham gia giảng 

dạy và trao đổi chuyên môn với các 

giảng viên trường Đại học Kinh Bắc 

Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Danh sách chuyên gia, Giảng viên nước 

ngoài đến làm việc và giảng dạy trong 

giai đoạn 2017-2022 

2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.02.07 
Danh sách sinh viên nước ngoài học tập 

tại trường Đại học Kinh Bắc 
25/07/2019 Phòng QLĐT   

H08.08.02.08 

Báo cáo tình hình việc làm của người 

học sau khi tốt nghiệp các CTĐT trường 

Đại học Kinh Bắc 

25/07/2019 Phòng CTSV  

H08.08.02.09 

Hội thảo tổ chức khoa học quốc tế giữa 

trường Đại học Kinh Bắc với Trường 

ĐH Công nghệ Malaysia 

Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Hội nghị tập huấn, trao đổi học thuật 

giữa trường Đại học Kinh Bắc với các 

đối tác trong và ngoài nước. 

Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia 

hội thảo khoa học giai đoạn 2017-2022 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.02.10 

Thông tin về các hội nghị, hội thảo với 

các đối tác trong và người nước được 

đăng tải trên website của trường Đại học 

Kinh Bắc 

http://daihockinhba

c.edu.vn 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông tin về các hội nghị, hội thảo với 

các đối tác trong và người nước được 

đăng tải trên website của phòng 

QLKH&HTQT 

http://QLKH&HTQ

Tedu.vn 

Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H08.08.02.11 

Tài liệu tóm tắt các đề tài hội thảo tại 

trường Đại học Kinh Bắc  (2018  (8ĐT) ; 

2019 (6ĐT); 2021 (3ĐT)) 

2018; 2019; 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát 

H08.08.03.01 

Biên bản cuộc họp Ban Giám hiệu phân 

công phòng QLKH&HTQT là đơn vị 

thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hợp 

tác với các đối tác, mạng lưới và quan hệ 

đối ngoại 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Biên bản họp giữa phòng QLKH&HTQT 

với các đơn vị để xem xét về hiệu quả và 

kết quả của các ký kết hợp tác với các 

đối tác nước ngoài 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

http://www.daihockinhbac.edu.vn/
http://www.daihockinhbac.edu.vn/
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H08.08.03.02 

Kế hoạch triển khai rà soát đánh giá hiệu 

quả hợp tác với các đối tác, mạng lưới và 

quan hệ đối ngoại của trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông báo triển khai rà soát các văn bản 

quản lý về hoạt động HTQT trường Đại 

học Kinh Bắc 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.03.03 

Bảng đối sánh kết quả thực hiện đánh giá 

hiệu quả hợp tác với các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại của Nhà 

trường 

2017-2022 
Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H08.08.03.04 

Báo cáo kết quả rà soát kết quả của các 

chương trình liên kết đào tạo, trao đổi 

SV, hợp tác tổ chức các hội nghị, hội 

thảo của trường ĐHKB 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo của phòng QLKH&HTQT gửi 

Ban Giám hiệu về kết quả rà soát hệ 

thống văn bản về hoạt động HTQT 

18/09/2018 
Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H08.08.03.05 

Thông báo của trường Đại học Kinh Bắc 

về các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt 

động hợp tác với các đối tác của Trường 

giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.03.06 
Báo cáo tổng kết năm học của trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 
Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 28/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 
Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 
Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/07/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 
Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 19/10/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 
Số 660/BC-ĐHKB 

ngày 18/9/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.03.07 
Báo cáo tổng kết năm học của phòng 

QLKH&HTQT giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H08.08.03.08 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, 

bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của 

Cán bộ, giảng viên, nhân viên Đại học 

Kinh Bắc  

Số 472/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/10/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.03.09 

Biên bản cuộc họp giữa phòng 

QLKH&HTQT với các đơn vị để xem 

xét, rà soát tính phù hợp của các văn bản 

quản lý về hoạt động HTQT  

17/09/2018 
Phòng 

QLKH&HTQT 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H08.08.03.10 

Quyết định Khen thưởng Phòng 

QLKH&HTQT có thành tích trong hoạt 

động HTQT của trường Đại học Kinh 

Bắc giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định Khen thưởng Phòng 

QLKH&HTQT năm 2015 

Số 715/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định Khen thưởng Phòng 

QLKH&HTQT năm 2017 

Số 757/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định Khen thưởng Phòng 

QLKH&HTQT năm 2018 

Số 1166/QĐ-

ĐHKB ngày 

20/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định Khen thưởng Phòng 

QLKH&HTQT năm 2019 

Số 943/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/10/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định Khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích về công tác HTQT 

trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định Khen thưởng các tập thể, cá 

nhân năm 2015 

Số 716/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định Khen thưởng các tập thể, cá 

nhân năm 2017 

Số 758/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định Khen thưởng các tập thể, cá 

nhân năm 2018 

Số 1167/QĐ-

ĐHKB ngày 

20/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định Khen thưởng các tập thể, cá 

nhân năm 2019 

Số 942/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/10/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.03.11 

Thống kê các văn bản về HTQT của 

trường Đại học Kinh Bắc từ năm 2017-

2022 

25/09/2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.03.12 

Thống kê các bảng thông kê các cá nhân 

và tập thể có thành tích trong hoạt động 

HTQT của trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.03.13 
Báo cáo kết quả khảo sát CBGV về hoạt 

động KHCN và đối ngoại  
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.03.14 
Báo cáo kết quả cán bộ, giảng viên 

Trường ra nước ngoài trao đổi, học tập 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.03.15 
Báo cáo về việc đón đoàn nước ngoài 

đến làm việc tại Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các 

mục tiêu chiến lược của CSGD 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H08.08.04.01 

Quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị 

triển khai kế hoạch chiến lược phát triển 

hoạt động NCKH của trường ĐHKB giai 

đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn 2025 

Số 122/QĐ-ĐHKH 

ngày 12/3/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.02 

Kế hoạch phát triển các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại của Trường 

năm 2018 

Số 741/BC-ĐHKB 

ngày 17/9/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch phát triển các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại của Trường 

năm 2019 

Số 937/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/10/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.03 

Quyết định của Trường Đại học Kinh 

Bắc về điều chỉnh tầm nhìn, sứ mạng, 

giá trị cốt lõi 

Số 194/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.04 
Biên bản họp giao ban định kỳ trường 

ĐHKB giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H08.08.02.01 

H08.08.04.05 
Danh sách ký kết MOU và MOA từ năm 

2017-2022 
20217-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.06 

Thông tin về các đối tác đối ngoại của 

Nhà trường thường xuyên được cập nhật 

trên website của trường Đại học Kinh 

Bắc  

http://daihockinhba

c.edu.vn 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.07 
Danh sách các đối tác trong và ngoài 

nước hợp tác với trường Đại học Kinh 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H08.08.02.04 

http://www.daihockinhbac.edu.vn/
http://www.daihockinhbac.edu.vn/
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Bắc giai đoạn 2017-2022 

Biên bản ghi nhớ, Hợp đồng hợp tác, 

thỏa thuận hợp tác  
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.08 

Báo cáo tổng kết năm học của trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 
Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 28/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 
Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 
Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/07/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 
Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 19/10/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 
Số 660/BC-ĐHKB 

ngày 18/9/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.09 
Quyết định ban hành các biện pháp nâng 

cao hiệu quả và đẩy mạnh hoạt động hợp 

tác quốc tế với các đối tác của Trường 

Số 700/TB-ĐHKB 

ngày 06/9/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

ĐHKB 

H08.08.04.10 

Quyết định ban hành Quy định về sự 

phối hợp giữa các đơn vị trong trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/09/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.11 

Kế hoạch phát triển các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại của Trường 

năm 2020 

2020 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch phát triển các đối tác, mạng 

lưới và quan hệ đối ngoại của Trường 

năm 2021 

2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.12 
Quyết định ban hành Kế hoạch tài chính 

giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.13 

Quyết định ban hành chính sách khen 

thưởng nhằm cải tiến hoạt động HTQT 

của Trường năm 2017 

Số 174/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/4/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành chính sách khen 

thưởng nhằm cải tiến hoạt động HTQT 

của Trường năm 2019 

Số 417/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/5/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.14 
Công văn đăng ký đánh giá ngoài chất 

lượng cơ sở giáo dục 

Số 726/CV-ĐHKB 

ngày 12/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  



151 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H08.08.04.15 
Bảng tổng hợp bài báo của cán bộ, giảng 

viên giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.16 

Bảng tổng hợp danh sách cán bộ, giảng 

viên tham gia khóa tập huấn Đảm bảo 

chất lượng giai đoạn2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.17 
Bảng tổng hợp danh sách doanh nghiệp 

hợp tác giai đoạn2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H08.08.04.18 

Bảng tổng hợp danh sách sinh viên tham 

gia trải nghiệm tại doanh nghiệp 2017-

2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

TIÊU CHUẨN 9: HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG 

Tiêu chí 9.1: Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm giải trình của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong được thiết lập 

để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục 

H09.09.01.01 

Quyết định về việc Ban hành Hệ thống 

ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc 
Số 100/QĐ-ĐHKB 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Sơ đồ mạng lưới tổ chức hoạt động 

ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc   
ngày 05/3/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H09.09.01.02 
Sơ đồ mạng lưới tổ chức hoạt động 

ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc   
Ngày 5/3/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.01.03 
Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 108/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/3/2016 

 Đại học Kinh 

Bắc  
  

H09.09.01.04 

1. Quyết định về việc ban hành quy chế 

hoạt động của Hội đồng ĐBCL Trường 

Đại học Kinh Bắc  

Số 111/QĐ-ĐHKB 

ngày 8/3/2016 

Đại học Kinh 

Bắc  
  

2. Thông báo về việc phân công nhiệm 

vụ các thành viên trong Hội đồng ĐBCL 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 113/TB-ĐHKB 

ngày09/3/2016  

Đại học Kinh 

Bắc  
 

H09.09.01.05 

Quyết định ban hành Kế hoạch Chiến 

lược ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025 

Số 733/QĐ-ĐHKB 

ngày 7/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

1. Quyết định ban hành Kế hoạch trung 

hạn ĐBCL giáo dục Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2015 -2017 

Số 748/QĐ-ĐHKB 

ngày 11/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Quyết định ban hành Kế hoạch trung 

hạn ĐBCL giáo dục Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2018 -2020. 

Số 48/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/01/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Kế hoạch ĐBCL năm học Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2017 -2022 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.01.06 

Quyết định ban hành quy định đối sánh 

Đảm bảo chất lượng giáo dục - phiên bản 

1 

Số 137/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/3/2016 

 Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.01.07 
Quyết định ban hành Sổ tay ĐBCL 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 504/QĐ-ĐHKB 

ngày 25 /8/2016 

 Đại học Kinh 

Bắc  
  

H09.09.01.08 

Biên bản họp phòng KT&ĐBCLGD với 

các phòng, khoa, viện, ban, trung tâm rà 

soát quy trình lập kế hoạch các hoạt 

động ĐBCL 

2017 - 2022 
Phòng 

KT&ĐBCLGD  
  

H09.09.01.09 

Thông báo cử CBGV tham dự tập huấn 

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT do Bộ 

GDĐT tổ chức 

Số 586/TB-ĐHKB 

ngày 5/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.01.10 

1. Thông báo tổ chức lớp tập huấn về 

TĐG cấp CSGD và KĐCL giáo dục cho 

các thành viên Hội đồng TĐG, Ban thư 

ký và nhóm chuyên trách. 

Số 847/TB-ĐHKB 

ngày 05/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Danh sách các thành viên Hội đồng 

TĐG, ban thư ký tham dự tập huấn về 

TĐG cấp CSGD và KĐCL  

5/11/2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

3. Tài liệu tập huấn TĐG và KĐCL lớp 

tập huấn theo TB số 847 /TB-ĐHKB 

ngày 5/11/2018 

 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.01.11 

1. Quyết định về việc phối hợp với 

Trung tâm KĐCL-ĐH Đà Nẵng tổ chức 

lớp tập huấn công tác TĐG và KĐCL 

cho các thành viên Hội đồng TĐG, ban 

thư ký và các nhóm chuyên trách 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/01/2019 

 Đại học Kinh 

Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2. Danh sách tham dự lớp tập huấn công 

tác TĐG và KĐCL kèm theo QĐ số 

23/QĐ-ĐHKB ngày 10/01/2019 

10/01/2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

2. Danh sách tham dự lớp tập huấn công 

tác TĐG và KĐCL kèm theo QĐ số 

23/QĐ-ĐHKB ngày 10/01/2019 

10/01/2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

3. Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn công 

tác TĐG và KĐCL theo Quyết định số 

23/QĐ-ĐHKB ngày 10/01/2019  

Số 45/KH-ĐHKB 

ngày 12/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc  
  

Thông tư số 12/2017/TT- BGDĐT 

Số 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ GD&ĐT  

4. Tài liệu tập huấn công tác TĐG và 

KĐCL kèm theo Kế hoạch số 23 /KH-

ĐHKB ngày 12/01/2019 

      

Thông tư số 12/2017/TT- BGDĐT 

Số 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ GD&ĐT   

Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD 

Số 766/QLCL-

KĐCLGD ngày 

20/4/2018 

Cục QLCL   

Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD 

Số 767/QLCL-

KĐCLGD ngày 

20/4/2018 

Cục QLCL   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.01.12 

Quyết định thành lập phòng 

KT&KĐCLGD 

Số 44/QĐ-ĐHKB  

ngày 20/4/2012 

Đại học Kinh 

Bắc  

 

Quyết định đổi tên phòng 

KT&KĐCLGD thành phòng 

KT&ĐBCLGD Trường Đại học Kinh 

Bắc. 

Số 158/QĐ-ĐHKB  

ngày 5/4/2017 

Đại học Kinh 

Bắc  

 

1. Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng 

KT&ĐBCLGD đối với ông Nguyễn 

Đình Dũng 

Số 300/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng 

phòng KT&ĐBCLGD đối với bà Lê Thị 

Tuyết Mai  

Số 29/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/ 01/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3. Quyết định về việc điều động cán bộ 

nhận công tác tại phòng KT&ĐBCLGD 

Số 913/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/10/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4. Danh sách trích ngang và nhiệm vụ 

cán bộ phòng KT&ĐBCLGD 
2017 - 2020 

Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H09.09.01.13 

1. Thông báo mở lớp Kiểm định viên 

KĐCL giáo dục đại học và TCCN 

Số 1385/TB-

TTKĐCLGD-

ĐHĐN 

Trung tâm 

KĐCLGD- ĐH 

Đà Nẵng 

  

2. Quyết định cử 07 CB, GV tham dự 

lớp Kiểm định viên KĐCLGD đại học & 

TCCN 

Số 485/TB-ĐHKB 

ngày 10/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

3. Quyết định công nhận tốt nghiệp 

chương trình đào tạo kiểm định viên 

KĐCL giáo dục đại học và TCCN 

Số 2052/QĐ-

ĐHĐN ngày 

12/9/2019 

Đại học Đà Nẵng 

 

4. Tập hợp các chứng chỉ và chứng nhận 

CB, GV Trường Đại học Kinh Bắc hoàn 

thành lớp đào tạo KĐV KĐCL giáo dục 

đại học&TCCN 

Ngày 12/9/2019  
Trung tâm 

KĐCL Đà Nẵng  

 

H09.09.01.14 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung 

nhân sự Hội đồng Đảm bảo chất lượng 

giáo dục của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 505/QĐ-ĐHKB 

ngày 13/7/2022 Đại học Kinh 

Bắc 

  

Danh sách thành viên Hội đồng Đảm bảo 

chất lượng giáo dục Trường Đại học 
2022  

H09.09.01.15 

Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng 

khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

Số 618/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/8/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

  

   

Quyết định về việc bổ nhiệm phó  phòng 

khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

Số 619/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/8/2022 
  

H09.09.01.16 

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ 

công tác của lãnh đạo Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 519/TB - ĐHKB 

ngày 21/7/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.01.17 
Quy định về tổ chức và hoạt động thanh 

tra giáo dục Trường Đại học KB  
21 

Đại học Kinh 

Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Tiêu chí 9.2: Xây dựng kế hoạch chiến lược về ĐBCL (bao gồm chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên 

liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác ĐBCL và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng 

các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của CSGD. 

H09.09.02.01 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2015 -2020, tầm nhìn 2025 

Số 733/QĐ-ĐHKB 

ngày 7/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.02.02 

1. Quyết định ban hành Kế hoạch trung 

hạn ĐBCL giáo dục Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2015 -2017 

Số 748/QĐ-ĐHKB 

ngày 11/12/2015 
Đại học Kinh 

Bắc 

  

2. Quyết định ban hành Kế hoạch trung 

hạn ĐBCL giáo dục Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2018 -2020. 

Số 48/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/01/2018 
  

H09.09.02.03 
Kế hoạch ĐBCL năm học Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2017 -2022 
 2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc  
  

H09.09.02.04 

Quyết định ban hành Chính sách chất 

lượng năm 2016 

Số 508/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/08/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành Chính sách chất 

lượng được điều chỉnh năm 2018 

Số 674/QĐ-ĐHKB  

ngày 25/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H09.09.02.05 
Quyết định về việc tổ chức lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

Số 104/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/03/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Số 554/QĐ-ĐHKB  

ngày 09/07/2019 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.02.06 
Quyết định tổ chức tập huấn ĐBCL 

Trường ĐHKB 

Số 656/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/11/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.02.07 

Bảng tổng hợp các giấy Chứng nhận 

hoàn thành các khóa tập huấn, bồi dưỡng 

về công tác ĐBCL; Chứng chỉ hoàn 

thành chương trình đào tạo kiểm định 

viên KĐCL giáo dục ĐH 

2019 
Trung tâm 

KĐCL Đà Nẵng 
  

H09.09.02.08 

Quyết định ban hành kế hoạch điều 

chỉnh, cải tiến hệ thống quản lý thông tin 

ĐBCL bên trong 

Số 838/QĐ-ĐHKB 

ngày 09/9/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.02.09 

Quyết định ban hành “Quy định so 

chuẩn và đối sánh chất lượng” – Phiên 

bản 1 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 137/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/3/2016 

 Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.02.10 
Quyết định về việc hỗ trợ sinh viên là 

người khuyết tật 

Số 131/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/06/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.02.11 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo lấy ý 

kiến của các bên liên quan về việc xây 

dựng kế hoạch chiến lược Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2013-2020, tầm 

nhìn 2025 

Số 138/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/4/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.02.12 
Kế hoạch phổ biến TN, SM, GTCL của 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 511/KH-ĐHKB 

ngày 30/11/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.02.13 
Tập hợp biên bản họp các phòng, khoa, 

trung tâm giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Các phòng, khoa, 

ban, trung tâm 
  

H09.09.02.14 

Báo cáo kết quả ý kiến phản hồi của sinh 

viên về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.02.15 

Phiếu khảo sát và báo cáo kết quả ý kiến 

phản hồi của sinh viên cuối khóa về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên 

2018-2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

SV khóa 4 năm học 2018-2019     

SV khóa 5 năm học 2019-2020 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

SV khóa 6 năm học 2020-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

SV khóa 7 năm học 2020-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chuẩn 9.3: Kế hoạch chiến lược về ĐBCL được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và 

dài hạn để triển khai thực hiện 

H09.09.03.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến 

lược ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025 

Số 733/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.03.02 
Kế hoạch ĐBCL năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.03.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2015-2017 

Số 711/QĐ-ĐHKB, 

Ngày 01/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2018-2020 

Số 187/QĐ-ĐHKB, 

Ngày 03/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.03.04 
Kế hoạch năm học của phòng KT& 

ĐBCLGD giai đoạn 2016 – 2021 
2017-2022 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

H09.09.03.05 
Tổng hợp email công vụ của CB, GV, 

NV Trường Đại học Kinh Bắc. 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.03.06 
Website Trường Đại học Kinh Bắc 

www.daihockinhbac.edu.vn 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.03.07 

1. Thông báo về việc tập huấn Thông tư 

số 04/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 về 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT 

các trình độ của giáo dục đại học 

Số: 04/2016/TT-

BGDĐT ngày 

14/3/2016 

Bộ GDĐT   

2. Công văn số1074/KTKĐCLGD-

KDĐH 

Số: 

1074/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 

28/6/2016 

Cục 

KT&KĐCLGD-

KDĐH 

 

http://www.qnu.edu.vn/
http://www.qnu.edu.vn/
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

3. Công văn số1075/KTKĐCLGD-

KDĐH 

Số: 

1075/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 

28/6/2016 

Cục 

KT&KĐCLGD-

KDĐH 

  

4. Công văn số1076/KTKĐCLGD-

KDĐH 

Số: 

1076/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 

28/6/2016 

Cục 

KT&KĐCLGD-

KDĐH 

 

5. Công văn số1237/KTKĐCLGD-

KDĐH 

Số: 

1237/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 

03/8/2016 

Cục 

KT&KĐCLGD-

KDĐH 

 

H09.09.03.08 

Thông báo tuyển sinh đào tạo kiểm định 

viên CLGD Đại học 

Số 1385/ TB-

ĐHĐN ngày 

15/5/2019 

Trung tâm 

KĐCLGD Đà 

Nẵng 

  

Chứng nhận hoàn thành tập huấn thông 

tư số 12/TT-BGDĐT ngày 17/01/2019 
Ngày 17/01/2019 

Trung tâm 

KĐCLGD Đà 

Nẵng 

  

H09.09.03.09 

Quyết định công nhận tốt nghiệp chương 

trình đào tạo kiểm định viên KĐCL giáo 

dục Đại học và THCN 

Số 2952/ QĐ-

ĐHĐN ngày 

12/09/2019 

Đại học Đà Nẵng   

Chứng chỉ, chứng nhận chương trình đào 

tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và 

TCCN 

Ngày 12/09/2019 Đại học Đà Nẵng   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.03.10 
Quyết định ban hành Chính sách chất 

lượng được điều chỉnh năm 2018 

Số 674/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.03.11 
Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm 

học giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.03.12 
Kế hoạch năm học hàng năm trường 

ĐHKB 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.03.13 
Quyết định ban hành Sổ tay ĐBCL 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 607/QĐ-

ĐHKBngày 

28/8/2021 

 Đại học Kinh 

Bắc  
H09.09.01.07 

H09.09.03.14 

Hợp đồng với TT KĐCLGD đại học Đà 

Nẵng về HD thực hiện TT 12/2017 về 

đánh giá chất lượng CSGD 

Số 07/2019/HĐTH 

- CEA.UD 

Trung tâm KĐ 

ĐH Đà Nẵng 
  

H09.09.03.15 

Biên bản Hội nghị đối thoại  SV , trong 

đó có thực hiện công tác ĐBCL giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Giáo viên chủ 

nhiệm 
  

H09.09.03.16 

Biên bản Họp Triển khai, quán triệt thực 

hiện công tác ĐBCL giai đoạn 2017-

2022 của Nhà trường 

2017-2022 
Chủ tịch HĐ 

ĐBCL 
  

H09.09.03.17 
Biên bản họp các đơn vị triển khai 

KHĐBCL giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 Các đơn vị   

H09.09.03.18 
Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên giai 
2017-2022 P. KT&ĐBCL   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

đoạn 2017 - 2022 

Tiêu chí 9.4: Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục ĐBCL 

được triển khai 

H09.09.04.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến 

lược ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025 

Số 733/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
H09.09.03.01 

H09.09.04.02 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2015-2017 

Số 710/QĐ-ĐHKB, 

Ngày 01/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
H09.09.03.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2018-2020 

Số 187/QĐ-ĐHKB, 

Ngày 03/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.04.03 

Quyết định ban hành Quy định về công 

tác ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 956/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/9/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định về việc Ban quy định thực 

hiện Quy trình ĐBCLGD Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 244/QĐ-ĐHKB  

ngày 08/5/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định về việc Ban quy định thực 

hiện Quy trình ĐBCLGD Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 244/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/5/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành Sổ tay Đảm bảo 

chất lượng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 504/QĐ-ĐHKB  

ngày 25/8/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.04.04 
Website Trường Đại học Kinh Bắc 

www.daihockinhbac.edu.vn 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
H09.09.03.06 

H09.09.04.05 

Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất 

lượng trường đại học. 

Số 

1076/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 

28/6/2016 

Bộ GDĐT   

Thông tư số 12/2017/TT- BGDĐT 

Số 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ GDĐT   

Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD 

Số 766/QLCL-

KĐCLGD  

ngày 20/4/2018 

Cục QLCL  

Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD 

Số 767/QLCL-

KĐCLGD ngày 

20/4/2018 

Cục QLCL   

Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD 

Số 768/QLCL-

KĐCLGD  

ngày 20/4/2018 

Cục QLCL  

Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD 

Số 769/QLCL-

KĐCLGD ngày 

20/4/2018 

Cục QLCL   

Công văn thay thế Tài liệu đánh giá chất 

lượng CTĐT các trình độ của GDĐH 

kèm theo Công văn 769/QLCL-

Số 1669/QLCL-

KĐCLGD ngày 

31/12/2019. 

Bộ GDĐT  

http://www.qnu.edu.vn/
http://www.qnu.edu.vn/


165 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

KĐCLGD 

Công văn thay thế hướng dẫn đánh giá 

ban hành kèm theo Công văn 

768/QLCL-KĐCLGD 

Số 1668/QLCL-

KĐCLGD ngày 

31/12/2019. 

Bộ GDĐT   

H09.09.04.06 

1. Quyết định ban hành Quy trình ĐBCL 

năm 2016 

Số 244 /QĐ-ĐHKB 

ngày 08/05/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Quyết định ban hành Quy trình ĐBCL 

được điều chỉnh, cải tiến năm 2018 

Số 500/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H09.09.04.07 

Quyết định phân công phòng 

KT&KĐCLGD lưu trữ các văn bản về 

chính sách, quy trình và thủ tục ĐBCL 

Số 183/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/04/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.04.08 

Quyết định ban hành Quy định về quản 

lý dữ liệu chung của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 108/QĐ-ĐHKB  

ngày 11/03/2017 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 
 

H09.09.04.09 

Quyết định về việc ban hành quy định hệ 

thống thông tin ĐBCL bên trong Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 502/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.04.10 

Quyết định ban hành quy chế công tác 

văn thư lưu trữ của Trường Đại học Kinh 

Bắc. 

Số 990/QĐ-ĐHKB 

ngày 3/10/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.04.11 Báo cáo tài chính các năm 2017-2022 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.04.12 
Quy chế trả lương của ĐHKB giai đoạn 

2018-2020 

Số 764/QĐ-ĐHKB 

ngày 5/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.04.13 

Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ áp dụng tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/6/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.04.14 
Biên bản họp giao ban của Trường 

ĐHKB giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.04.15 

Kế hoạch rà soát các chính sách, hệ 

thống, quy trình và thủ tục về ĐBCL giai 

đoạn 2017-2022 

2018 ; 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.04.16 

Biên bản các cuộc họp rà soát các chính 

sách, hệ thống, quy trình và thủ tục về 

ĐBCL giai đoạn 2017-2022 

2018 ;2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chuẩn 9.5: Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường kết quả 

công tác ĐBCL của cơ sở giáo dục 

H09.09.05.01 

Quyết định về việc ban hành kế hoạch 

chiến lược Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2013 – 2020 tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ – ĐHKB 

Ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2015 – 2017 

Số 710/QĐ-ĐHKB 

Ngày 01/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Kế hoạch trung hạn Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2015 – 2017 

Số 187/QĐ – 

ĐHKB 

Ngày 03/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Nghị Quyết phê duyệt Chiến lược phát 

triển Trường ĐHKB giai đoạn 2021-

2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H09.09.05.02 

1. Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs 

năm 2016 

Số 565/QĐ-ĐHKB  

ngày 26/9/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

2. Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs 

được điều chỉnh, cải tiến năm 2018 

Số1005/QĐ-ĐHKB 

 ngày 6/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

3. Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs 

được điều chỉnh, cải tiến năm 2021 

Số 74 /QĐ-ĐHKB 

 ngày  12/2/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H09.09.05.03 

Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm 

học- Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.05.04 
Báo cáo tổng kết năm học Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2017 - 2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.05.05 
Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng 

hàng năm 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.05.06 

1. Quyết định ban hành Kế hoạch Chiến 

lược về công tác ĐBCLGD Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn 2025 

Số 733/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Kế hoạch trung hạn về công tác 

ĐBCLGD Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2015-2017 

Số 748/QĐ-ĐHKB 

ngày 11/12/2015 

 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

3. Kế hoạch trung hạn về công tác 

ĐBCLGD Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2018-2020 

Số 48/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/01/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.05.07 
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng hàng năm 

giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.05.08 Kế hoạch năm học của các đơn vị  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.05.09 

Biên bản Hội nghị tổng kết công tác 

ĐBCL giai đoạn 2017-2022 của Nhà 

trường 

2017-2022 
Chủ tịch HĐ 

ĐBCL 
  

H09.09.05.10 

Biên bản họp tổng kết thực hiện ĐBCL 

giai đoạn 2017-2022 ( gồm ĐT, NCKH, 

TCCB,KT& KĐCL) 

2017-2022 
Các phòng chức 

năng 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Tiêu chuẩn 9.6: Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến 

để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và ĐBCL của cơ sở giáo dục 

H09.09.06.01 

1. Quyết định thành lập phòng 

KT&KĐCL 

Số44/QĐ-ĐHKB  

ngày 20/4/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

2. Quyết định đổi tên phòng Khảo thí và 

KĐCL thành Phòng KT&ĐBCL 

Số 158/QĐ-ĐHKB  

ngày 05/4/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

3. Bảng mô tả công việc phòng 

KT&ĐBCLGD 
Ngày 10/4/2017 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 

 

4. Danh sách trích ngang và nhiệm vụ 

cán bộ phòng KT&ĐBCLGD 
Ngày 15/12/2020 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 

 

H09.09.06.02 

Quyết định phân công nhiệm vụ phòng 

KT&ĐBCL thực hiện rà soát và cải tiến 

quy trình lập kế hoạch các hoạt động 

ĐBCL 

Số 307/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/4/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.06.03 
Báo cáo kết quả rà soát quy trình lập kế 

hoạch các hoạt động ĐBCL 
Tháng 6/2018 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

H09.09.06.04 

Phòng KT&ĐBCL trình Hiệu trưởng về 

quy trình lập kế hoạch các hoạt động 

ĐBCL được điều chỉnh, cải trến 

Ngày 05/10/2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.06.05 

Quyết định ban hành Quy trình lập Kế 

hoạch các hoạt động ĐBCL được điều 

chỉnh, cải tiến 

Số 773/QĐ-ĐHKB 

ngày 8/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.06.06 

Thông báo Quy trình lập kế hoạch các 

hoạt động ĐBCL được điều chỉnh, cải 

tiến 

Số 779/TB-ĐHKB  

ngày 10/10/2018;  

Đại học Kinh 

Bắc 
  

  

Thông báo Quy trình lập kế hoạch các 

hoạt động ĐBCL được điều chỉnh, cải 

tiến 

Số 81/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/01/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.06.07 

Thông báo phân công nhiệm vụ phòng 

Khảo thí &ĐB tiến hành rà soát bộ chỉ 

số KPIs 

Số 306/QĐ-ĐHKB 

 ngày 8/4/2018 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 

 

  

Thông báo phân công nhiệm vụ phòng 

Khảo thí & ĐB tiến hành rà soát bộ chỉ 

số KPIs 

Số 53/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/01/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.06.08 

Thông báo phân công nhiệm vụ phòng 

Khảo thí &ĐBCL tiến hành rà soát các 

tiêu chí phấn đấu chính giai đoạn 2015 -

2020 

Số 830/QĐ-ĐHKB 

 ngày 20/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H09.09.06.09 
Báo cáo kết quả rà soát Bộ Chỉ số và các 

chỉ tiêu phấn đấu chính 
20/05/2018 

Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H09.09.06.10 

Phòng KT&ĐBCL trình Hiệu trưởng về 

bộ chỉ số KPIs được điều chỉnh, cải tiến 

năm 2018 

Ngày 02 /12/2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.06.11 
Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs 

được điều chỉnh, cải tiến năm 2018 

Số1005/QD-ĐHKB 

 ngày 6/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 
Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs 

được điều chỉnh, cải tiến năm 2022 

Số74/QD-ĐHKB 

12/2/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H09.09.06.12 

Quyết định ban hành các chỉ tiêu phấn 

đấu chính giai đoạn 2018 -2020 được 

điều chỉnh 

Số 1121/QĐ-

ĐHKB 

 ngày 9/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H09.09.06.13 
Thông báo về việc ban hành Bộ KPIs 

được điều chỉnh, cải tiến năm 2018 

Số 1124/TB-ĐHKB 

 ngày 10/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 
Thông báo về việc ban hành Bộ KPIs 

được điều chỉnh, cải tiến năm 2022 

Số 80 /QD-ĐHKB 

Ngày 16/02/2022 
    

 
Thông báo về việc ban hành Bộ KPIs 

được điều chỉnh, cải tiến năm 2022 

Số 80 /QD-ĐHKB 

Ngày 16/02/2022 
  

H09.09.06.14 

Thông báo các chỉ tiêu phấn đấu chính 

giai đoạn trung hạn 2018-2020 đã được 

điều chỉnh 

Số 1125/TB-ĐHKB 

 ngày 10/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H09.09.06.15 
Các hình thức khen thưởng Đại học Kinh 

Bắc nhận được giai đoạn 2016 -2022 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định về việc tặng thưởng danh 

hiệu " Tập thể lao động xuất sắc" năm 

2016 và bằng khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Số 1846/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2016 

 

 

Quyết định về việc tặng thưởng bằng 

khen của chủ tịch UBND tỉnh 

Số 114/QĐ-UBND 

ngày 13/2/2017 
 

 

Quyết định về việc tặng thưởng danh 

hiệu " Tập thể lao động xuất sắc" năm 

2017 và bằng khen của chủ tịch UBND 

tỉnh 

Số 2028/QĐ-

UBND ngày 

29/12/2017 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 

 

Quyết định về việc tặng thưởng Cờ thi 

đua của UBND tỉnh 

Số 2367/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2018 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 

 

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng 

khen trong phong trào thi đua 2018 

Số 2365/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2018 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 

 

Quyết định về việc tặng thưởng bằng 

khen trong phong trào thi đua năm 2019 

Số 2070/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2019 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 

 

 
Quyết định về việc tặng thưởng bằng 

khen của chủ tịch UBND tỉnh 

Số 236/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2022 
 

 

H09.09.06.16 
Quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ rà 

soát CĐR, CTDH, CTĐT  
2015; 2017; 2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H09.09.06.17 
Quyết định ban hành các Chương trình 

đào tạo các năm 
17-22 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H09.09.06.18 
Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ  

các năm 
17-22 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

TIÊU CHUẨN 10: TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

Tiêu chí 10.1: Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết lập 

H10.10.01.01 

1. Thông tư 12 Ban hành Quy định về 

kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đào 

tạo 

Số 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ GD&ĐT 

 

 

2. Công văn 766 về việc hướng dẫn tự 

đánh giá cơ sở giáo dục đại học 

Số 766/QLCL-

KĐCLGD ngày 

20/4/2018 

Bộ GD&ĐT 

 

3. Công văn 1668 về việc thay thế Bảng 

hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo 

Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD 

Số 1668/QLCL-

KĐCLGD ngày 

31/12/2019 

Bộ GD&ĐT 

 

H10.10.01.02 

1. Quyết định ban hành Kế hoạch Chiến 

lược về công tác ĐBCLGD Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2015-2020, tầm 

nhìn 2025 

Số 733/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Kế hoạch trung hạn về công tác 

ĐBCLGD Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2015-2017 

Số 748/QĐ-ĐHKB 

ngày 11/12/2015 

 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

3. Kế hoạch trung hạn về công tác 

ĐBCLGD Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2018-2020 

Số 48/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/01/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.03 

 

1. Kế hoạch về công tác ĐBCL Trường 

Đại học Kinh Bắc năm học 2017-2018 

Số 426/KH-ĐHKB 

ngày 02/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Kế hoạch về công tác ĐBCL Trường 

Đại học Kinh Bắc năm học 2018-2019 

Số 591/KH-ĐHKB 

ngày 06/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3. Kế hoạch về công tác ĐBCL Trường 

Đại học Kinh Bắc năm học 2019-2020 

Số 674/KH-ĐHKB 

ngày 05/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

4. Kế hoạch về công tác ĐBCL Trường 

Đại học Kinh Bắc năm học 2020-2021 

Số 868/KH-ĐHKB 

ngày 31/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5. Kế hoạch về công tác ĐBCL Trường 

Đại học Kinh Bắc năm học 2021-2022 

Số 662/KH-ĐHKB 

ngày 18/9/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.04 

1. Quyết định thành lập Phòng 

KT&KĐCLGD 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Quyết định đổi tên từ Phòng 

KT&KĐCLGD thành Phòng 

KT&ĐBCLGD Trường Đại học Kinh 

Bắc  

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/04/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H10.10.01.05 

Quyết định giao nhiệm vụ cho phòng 

Khảo thí và ĐBCL là đơn vị triển khai 

hoạt động TĐG và chuẩn bị công tác 

ĐGN Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 855/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.06 

Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh 

giá Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 856/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định thành lập Ban thư ký và các 

nhóm chuyên trách phục vụ công tác 

TĐG 

Số 745/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định phân công nhiệm vụ các 

thành viên tham gia công tác TĐG 

CSGD Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 858/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.07 

Kế hoạch tự đánh giá CSGD Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 (lần 

1) 

Số 860/KH-ĐHKB 

ngày 10/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch tự đánh giá CSGD Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 (lần 

2) 

Số 802/KH-ĐHKB 

ngày 13/10/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.08 

Quyết định v/v Tự đánh giá CSGD 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2015-2019 

Số 911/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.09 

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung 

Hội đồng Tự đánh giá CSGD Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 284/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H10.10.01.10 

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho 

phòng Khảo thí và ĐBCL ban hành các 

văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện 

công tác TĐG và đăng ký ĐGN  

Số 899/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.11 
Công văn về việc Sử dụng tài liệu hướng 

dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 

Số 

1237/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 

3/8/2016 

Bộ GDĐT   

H10.10.01.12 

Công văn về việc Hướng dẫn tự đánh giá 

trường đại học, cao đẳng và trung cấp 

chuyên nghiệp 

Số 

462/KTKĐCLGD-

KĐĐH 09/05/2013 

Bộ GDĐT   

H10.10.01.13 
Công văn về việc hướng dẫn đánh giá 

ngoài cơ sở giáo dục đại học 

Số 767/QLCL-

KĐCLGD ngày 

20/4/2018 

Bộ GDĐT   

H10.10.01.14 

Công văn về việc hướng dẫn đánh giá 

theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

cơ sở giáo dục đại học 

Số 768/QLCL-

KĐCLGD Ngày 

20/4/2018 

Bộ GDĐT   

H10.10.01.15 

Công văn về việc thay thế thay thế Tài 

liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình 

độ của GDĐH ban hành kèm theo Công 

văn số 769/QLCL-KĐCLGD  

Số 1669/QLCL-

KĐCLGD Ngày 

31/12/2019 

Bộ GDĐT   

H10.10.01.16 

Công văn gửi các đơn vị về việc triển 

khai tự đánh giá CSGD Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 861/CV-ĐHKB 

ngày 10/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H10.10.01.17 

Văn bản phân công nhiệm vụ cho các 

đơn vị tham gia công tác TĐG và chuẩn 

bị cho ĐGN Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 928/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

  

Công văn gửi các đơn vị về việc triển 

khai tự đánh giá CSGD Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 805/CV-ĐHKB 

ngày 13/10/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.18 

Quyết định điều chỉnh, bổ sung lần 3 Hội 

đồng Tự đánh giá Trường Đại học Kinh 

Bắc giai đoạn 2017-2022 

Số 534/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/8/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.19 

Quyết định điều chỉnh, bổ sung lần 3 

Ban thư ký và các nhóm chuyên trách 

phục vụ công tác TĐG giai đoạn 2017-

2022 

Số 550/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/8//2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.20 

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ 

thành viên trong quá trình thực hiện Tự 

đánh giá giai đọạn 2017-2022 Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 551/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/8/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.21 

Báo cáo Tự đánh giá giai đoạn 2015-

2019 
2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo Tự đánh giá giai đoạn 2017-

2022 
2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.22 

Công văn gửi Cục Quản lý Chất lượng 

về việc hoàn thành báo cáo Tự đánh giá 

cơ sở giáo dục 

Số 588/CV-ĐHKB 

ngày 12/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Công văn gửi Cục Quản lý Chất lượng 

về việc hoàn thành báo cáo Tự đánh giá 

cơ sở giáo dục 

Số 62/CV-ĐHKB 

ngày 10/02/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.23 

Hợp đồng về việc tập huấn công tác 

ĐBCL Giáo dục theo Thông tư 

12/2017/TT-BGD&ĐT  

Số 07/2019/HĐTH-

CEA.UD ngày  

09/01/2019 

Trung tâm Kiểm 

định CLGD-Đại 

học Đà Nẵng 

  

H10.10.01.24 

Quyết định về việc cử CB-GV tham gia 

khoá tập huấn kiểm định CLGD đại học 

và TCCN 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H10.10.01.25 

Quyết định cử các thành viên HĐTĐG, 

Ban thư ký, các nhóm chuyên trách tham 

gia lớp tập huấn về Tự đánh giá   

Số 46/QĐ-ĐHKB 

ngày 13/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Chứng nhận đã hoàn thành khoá tập 

huấn xây dựng hệ thống ĐBCLGD bên 

trong đáp ứng Bộ tiêu chuẩn Đánh giá 

chất lượng cơ sở Giáo dục Đại học theo 

Thông tư 12/2017-BGDĐT 

2019 

Trung tâm Kiểm 

định CLGD-Đại 

học Đà Nẵng 

  

H10.10.01.26 

Công văn đăng ký kế hoạch Kiểm định 

chất lượng CSGD Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 363/CV-ĐHKB 

ngày 18/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Công văn đăng ký kế hoạch Kiểm định 

chất lượng CSGD Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 28/CV-ĐHKB 

ngày 14/01/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H10.10.01.27 

Hợp đồng Thẩm định BCTDG CSGD 

đối với Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 

57/2019/HĐTĐ.CS

GD-UD ngày 

27/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Hợp đồng Thẩm định BCTDG CSGD 

đối với Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 

542/HĐTĐ.CSGD-

ĐHKB ngày 

22/02/2022 

       

Hợp đồng Thẩm định BCTDG CSGD 

đối với Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 

0108/HĐTĐ.CSGD

-ĐHKB ngày 

22/8/2022 

    

H10.10.01.28 
Hợp đồng Đánh giá Ngoài CSGD đối 

với Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 

0209/HĐTĐ.CSGD

-ĐHKB ngày 

15/9/2022 

    

H10.10.01.29 

Thông báo mở lớp Kiểm định viên 

KĐCL GDĐH và TCCN của Trung tâm 

Kiểm định-Đại học Đà Nẵng 

Số 1385/TB-ĐHĐN 

ngày 15/5/2019 

Trung tâm 

KĐCLGD-

ĐHĐN 

  

H10.10.01.30 

Quyết định cử đi học lớp Kiểm định viên 

KĐCL GDĐH và TCCN Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 269/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.01.31 
Tổng hợp chứng chỉ/chứng nhận khóa 

đào tạo Kiểm định viên 
2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  



180 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H10.10.01.32  
Biên bản họp giao ban hàng năm Trường 

Đại học Kinh Bắc 
2019-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 10.2: Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các chuyên gia 

độc lập đã được đào tạo 

H10.10.02.01 
Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh 

giá Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 856/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 H10.10.01.06 

H10.10.02.02 

Quyết định thành lập Ban thư ký và các 

nhóm chuyên trách phục vụ công tác 

TĐG 

Số 857/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.02.03 

Quyết định phân công nhiệm vụ các 

thành viên tham gia công tác TĐG 

CSGD Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 858/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.02.04 

Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT ban hành 

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở 

giáo dục đại học 

Ngày 19/05/2017 

BGDĐT 
Bộ GDĐT   

H10.10.02.05 

Quyết định Bổ sung, điều chỉnh thành 

viên HĐTĐG  

Số 284/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định điều chỉnh Ban Thư ký, 

nhóm chuyên trách  

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

 

H10.10.02.06 

Hợp đồng tập huấn về công tác 

ĐBCLGD theo Thông tư 12 giữa Trường 

Đại học Kinh Bắc với Trung tâm KĐCL-

Đại học Đà Nẵng 

Số 07/2019/HĐTH-

CEA.UD 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.02.07 
Kế hoạch tập huấn về Quy định Kiểm 

định chất lượng  

Số 45/KH-ĐHKB 

ngày 12/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H10.10.02.08 

Quyết định cử các thành viên HĐTĐG, 

Ban thư ký, các nhóm chuyên trách tham 

gia lớp tập huấn về Tự đánh giá   

Số 46/QĐ-ĐHKB 

ngày 13/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H10.10.02.09 

Thông báo gửi các thành viên HĐTĐG, 

Ban thư ký, các nhóm chuyên trách tham 

gia lớp tập huấn về Quy định kiểm định 

chất lượng  

Số 47/TB-ĐHKB 

ngày 13/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H10.10.02.10 

Chứng nhận đã hoàn thành khoá tập 

huấn xây dựng hệ thống ĐBCLGD bên 

trong đáp ứng Bộ tiêu chuẩn Đánh giá 

chất lượng cơ sở Giáo dục Đại học theo 

Thông tư 12/2017-BGDĐT 

2019 

Trung tâm Kiểm 

định CLGD-Đại 

học Đà Nẵng 

 

 

H10.10.02.11 

Hợp đồng thẩm định Báo cáo Tự đánh 

giá CSGD đối với Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 

542/HĐTĐ.CSGD-

ĐHKB ngày 

22/02/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Hợp đồng thẩm định Báo cáo Tự đánh 

giá CSGD đối với Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 

0108/HĐTĐ.CSGD

-ĐHKB ngày 

22/8/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.02.12 
Kế hoạch TĐG CSGD Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 

Số 802/KH-ĐHKB 

ngày 13/10/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.02.13 
Kế hoạch chuẩn bị ĐGN CSGD Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 

Số 770/KH-ĐHKB 

ngày 05/10/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

 

H10.10.02.14 

 

Thông báo v/v tuyển sinh chương trình 

đào tạo kiểm định viên kiểm định chất 

lượng GDĐH và TCCN- khóa 9 

Số 1385/TB-ĐHĐN 

ngày 15/5/2019 

Trung tâm 

KĐCL-ĐHĐN 

 

H10.10.02.15 

Quyết định cử Cán bộ đi học lớp Kiểm 

định viên kiểm định chất lượng GDĐH 

và TCCN - khóa 9 

Số 269/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.02.16 Tài liệu khóa tập huấn Kiểm định viên   
Trung tâm 

KĐCL-ĐHĐN 

 

H10.10.02.18 
Chứng nhận/chứng chỉ tham gia khóa 

đào tạo kiểm định viên 
2019 

Trung tâm 

KĐCL-ĐHĐN 

 

H10.10.02.19 

Chứng nhận quan sát viên đợt đánh giá 

ngoài Trường Đại học Quốc tế Hồng 

Bàng (Ông Đoàn Xuân Toản) 

Số 07/QĐ-TT ngày 

28/01/2018 

Trung tâm 

KĐCL-ĐHĐN 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H10.10.02.20 

Chứng nhận đã tham gia chương trình 

Hội thảo tập huấn Nâng cao năng lực 

công tác Đảm bảo và kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học (Bà Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ) 
Ngày 16/01/2021 

Trung tâm 

KĐCL-ĐHĐN 
  

Chứng nhận đã tham gia chương trình 

Hội thảo tập huấn Nâng cao năng lực 

công tác Đảm bảo và kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học (Bà Nguyễn 

Minh Thương) 

Trung tâm 

KĐCL-ĐHĐN 
 

 

H10.10.02.21 

Quyết định cử CB, GV, NV tham gia tập 

huấn về công tác về Quy định Kiểm định 

chất lượng theo Thông tư 12/2017  

Số 912/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.02.22 

Kế hoạch Tập huấn công tác Tự đánh giá 

đối với cơ sở Giáo dục Đại học 

Số 906/KH-ĐHKB 

ngày 15/11/2018 
 

 

Kế hoạch Tập huấn công tác Tự đánh giá 

đối với cơ sở Giáo dục Đại học 

Số 906/KH-ĐHKB 

ngày 15/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.02.23 

Hình ảnh các buổi Hội nghị, Hội thảo tập 

huấn về công tác Tự đánh giá và Đảm 

bảo chất lượng của Nhà trường 

Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 10.3: Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà soát 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H10.10.03.01 
Báo cáo Tự đánh giá CSGD giai đoạn 

2015-2019 
Năm 2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
H10.10.01.21 

H10.10.03.02 
Báo cáo Tự đánh giá CSGD giai đoạn 

2017-2022 
Năm 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

H10.10.03.03 

Nghị quyết Phê duyệt Chiến lược phát 

triển Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2021-2030 

Số 45/NĐ-HĐT 

ngày 01/4/2021 
Hội đồng trường   

H10.10.03.04 

Quyết định ban hành Kế hoạch hành 

động của Trường Đại học Kinh Bắc để 

khắc phục tồn tại phát hiện qua quá trình 

TĐG 

Số 144/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/3/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.03.05 

Công văn triển khai khắc phục tồn tại 

qua quá trình tự đánh giá và chuẩn bị 

đánh giá ngoài 

Số 155/CV-ĐHKB 

ngày 17/3/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.03.06 Biên bản họp của các đơn vị   2017-2022 Các đơn vị   

H10.10.03.07 
Báo cáo Tổng kết năm học giai đoạn 

2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H10.10.03.08 
Biên bản họp giao ban của Trường Đại 

học Kinh Bắc 
2019-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H10.10.03.09 
Báo cáo của các đơn vị hàng năm giai 

đoạn 2019-2022 
2019-2022 Các đơn vị   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H10.10.03.10 

Báo cáo kết quả tự đánh giá năm 2019  
Số 760/BC-ĐHKB 

ngày 18/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo kết quả tự đánh giá năm 2022 
Số 623/BC-ĐHKB 

ngày 25/8/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.03.11 

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

phấn đấu chính giai đoạn 2018-2020  

Số 724/BC-ĐHKB 

ngày 11/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu 

phấn đấu chính giai đoạn 2020-2022 

Số 528/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.03.12 

Báo cáo của Hội đồng TĐG CSGD 

Trường ĐHKB về kết quả khắc phục tồn 

tại phát hiện qua quá trình tự đánh giá 

Số 631/BC-ĐHKB 

ngày 29/8/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H10.10.03.13 

Công văn của BGH Trường ĐHKB gửi 

các đơn vị đề nghị triển khai công việc 

nhằm khắc phục tồn tại, cải tiến chất 

lượng sau TĐG 

Số 632/CV-ĐHKB 

ngày 29/8/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H10.10.03.14 
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục 

hàng năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H10.10.03.15 Quyết định ban hành sổ tay ĐBCL  
Số 504/QĐ-ĐHKB  

ngày 25/8/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành sổ tay ĐBCL  

Số 607/QĐ-

ĐHKBngày 

28/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.03.16 

Báo cáo tổng kết về việc thực hiện kế 

hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống quản 

lý thông tin ĐBCL bên trong của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2018-2021 

2018-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.03.17 

Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh 

nhân sự Hội đồng ĐBCL và bộ phận 

ĐBCL giáo dục của trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 505/QĐ-ĐHKB 

ngày 13/7/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.03.18 
Bảng tổng hợp dự trù kinh phí giai đoạn 

2017-2022 
2017-2022 Phòng Tài vụ   

 

H10.10.03.19 

Nghị quyết HĐQT về việc rà soát đánh 

giá và điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức, 

chức năng nhiệm vụ của cá đơn vị, bộ 

phận Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2015-2018 

Số 66/NQ-HĐQT 

ngày 23/01/2019 

Hội đồng Quản 

trị 

 

H10.10.03.20 Bảng tổng hợp kết quả rà soát cơ cấu tổ 

chức các đơn vị Trường Đại học Kinh 

Bắc giai đoạn 2018-2020 

2018-2020 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

Tiêu chí 10.4: Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được cải tiến để đáp ứng 

các mục tiêu chiến lược của CSGD 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H10.10.04.01 

Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ban 

hành quy định về tiêu chuẩn Đánh giá 

chất lượng giáo dục Trường Đại học  

Số 65/QĐ-BGDĐT 

ngày 01/11/2007 
Bộ GDĐT   

 

H10.10.04.02 

Công văn 462 về việc hướng dẫn tự đánh 

giá trường Đại học, Cao đẳng và Trung 

cấp chuyên nghiệp 

Số 

462/KTKĐCLGD-

KĐĐH ngày 

09/5/2013 

Bộ GDĐT 

 

 

H10.10.04.03 

Thông tư 12 Ban hành Quy định về kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo 

Số 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ GDĐT 

 

 

H10.10.04.04 

Công văn 766 về việc hướng dẫn tự đánh 

giá cơ sở giáo dục đại học 

Số 766/QLCL-

KĐCLGD ngày 

20/4/2018 

Bộ GDĐT 

 

 

H10.10.04.05 

Quyết định ban hành Quy định về quy 

trình TĐG và chuẩn bị cho ĐGN Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 

Số 208/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/4/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

H10.10.04.06 

Quyết định phân công cho phòng 

KT&ĐBCL là đơn vị rà soát và đề xuất 

điều chỉnh cải tiến quy trình TĐG  

Số 213/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/4/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

H10.10.04.07 

Kế hoạch rà soát, đánh giá quy trình Tự 

đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài 

CSGD Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2017-2022 

Số 222/KH-ĐHKB 

ngày 08/4/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 



188 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H10.10.04.08 

Quyết định ban hành Kế hoạch cải tiến 

quy trình tự đánh giá và chuẩn bị ĐGN 

CSGD giai đoạn 2017-2022 Trường Đại 

học Kinh Bắc   

Số 330/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/5/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.04.09 

Báo cáo Tự đánh giá CSGD giai đoạn 

2017-2022 
2019 

Đại học Kinh 

Bắc 

H10.10.01.21 

Báo cáo Tự đánh giá CSGD giai đoạn 

2017-2022 
2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.04.10 

Quyết định thành lập Ban thư ký và các 

nhóm chuyên trách giai đoạn 2015 – 

2019  

Số 857/TB-ĐHKB 

ngày 07/11/2018 
Hội đồng TĐG 

 

Quyết định thành lập Ban thư ký và các 

nhóm chuyên trách giai đoạn 2017 – 

2022 

Số 285/TB-ĐHKB 

ngày 23/4/2021 
Hội đồng TĐG 

 

H10.10.04.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Quyết định về việc ban hành Quy trình 

Tự đánh giá và chuẩn bị cho Đánh giá 

ngoài CSGD giai đoạn 2017-2022 đã 

được điều chỉnh và cải tiến 

Số 357/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/5/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.04.12 

Thông báo gửi các đơn vị về Quy trình 

TĐG và chuẩn bị cho ĐGN cơ sở giáo 

dục đã được cải tiến  

Số 361/TB-ĐHKB 

ngày 28/5/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.04.13 
Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 108/QĐ-ĐHKB  

ngày 07/3/2016 

 Đại học Kinh 

Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định về việc ban hành quy chế 

hoạt động của Hội đồng ĐBCL Trường 

Đại học Kinh Bắc  

Số 111/QĐ-ĐHKB  

ngày 8/3/2016 

Đại học Kinh 

Bắc  

 

H10.10.04.14 
Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, 

cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp 

CV số 

564/KTKĐCLGD 

ngày 09/06/2008 

Cục Khảo thí và 

kiểm định CL 

giáo dục 

 

H10.10.04.15 
Kế hoạch tự đánh giá CSGD Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 

Số 802/KH-ĐHKB 

ngày 13/10/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.04.16 
Thông báo phân công các cán bộ phụ 

trách các tiêu chuẩn  

Số 667/TB-ĐHKB 

ngày 08/9/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.04.17 
Hình ảnh các phòng Thí nghiệm, thực 

hành, hội trường, phòng hội thảo… 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.04.18 

Quyết định giao cho phòng KT&ĐBCL 

rà soát, đánh giá quy trình chuẩn bị cho 

ĐGN Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 403/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

H10.10.04.19 

Công văn 767 về việc hướng dẫn đánh 

giá ngoài cơ sở giáo dục đại học 

Số 767/QLCL-

KĐCLGD ngày 

20/4/2018 

Bộ Giáo dục Đào 

tạo 

 

 

H10.10.04.20 

Biên bản họp các phiên của Hội đồng Tự 

đánh giá 
2019 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.04.21 
Hợp đồng Thẩm định BCTDG CSGD 

đối với Trường Đại học Kinh Bắc 
Số 

542/HĐTĐ.CSGD-

     H10.10.01.27 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

ĐHKB ngày 

22/02/2022 

Hợp đồng Thẩm định BCTDG CSGD 

đối với Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 

0108/HĐTĐ.CSGD

-ĐHKB ngày 

22/8/2022 

 

 

H10.10.04.22 

Kế hoạch chuẩn bị công tác đánh giá 

ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 

Số 770/KH-ĐHKB 

ngày 05/10/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.04.23 
Hợp đồng Đánh giá Ngoài CSGD đối 

với Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 

0209/HĐTĐ.CSGD

-ĐHKB ngày 

15/9/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.04.24 

Sổ họp, các biên bản họp của HĐTĐG, 

Ban thư ký, các nhóm chuyên trách 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

20,192,022 HĐTĐG 

 

H10.10.04.25 
Hình ảnh làm việc của các nhóm chuyên 

trách Trường Đại học Kinh Bắc 
Hình ảnh 

Các nhóm 

chuyên trách 

 

H10.10.04.26 

Hình ảnh tổ chức hướng dẫn, chia sẻ 

kinh nghiệm, thực hành tốt về ĐBCL, 

KĐCLGD giữa các đơn vị  

Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

 

Bản tổng hợp ý kiến trao đổi, chia sẻ 

kinh nghiệm trong công tác ĐBCL, 

KĐCLGD giữa các đơn vị, các nhóm 

chuyên trách trong trường ĐHKB 

2021-2022 
Phòng KT-

KĐCL 

 

H10.10.04.27 
Hình ảnh Hội thảo đổi mới phương pháp 

dạy học  
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.04.28 
Hình ảnh Tập huấn công tác giám sát 

người học năm 2018 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H10.10.04.29 
Hình ảnh Hội thảo phương pháp đánh 

giá kết quả người học năm 2018 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

 

 

 

H10.10.04.30 

Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm 

học 2017-2018 

Số 550/BC-ĐHKB 

ngày 08/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm 

học 2018-2019 

Số 770/BC-ĐHKB 

ngày 22/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm 

học 2019-2020 

Số 864/BC-ĐHKB 

ngày 28/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Báo cáo về hệ thống bảo đảm chất lượng 

bên trong  

Số 754/BC-ĐHKB 

ngày 25/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H10.10.04.31 

Quyết định của đi làm quan sát viên đợt 

đánh giá ngoài Trường Đại học Văn 

Hiến (Ông Đoàn Xuân Toản) 

2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định cử đi làm quan sát viên đợt 

đánh giá ngoài Trường Đại học Văn 

Hiến (Bà Nguyễn Minh Thương) 

2019 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định cử đi làm quan sát viên đợt 

đánh giá ngoài  (Bà Đoàn Hà Chi) 
2020 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định cử đi làm Kiểm định viên đợt 

đánh giá ngoài Trường Đại học Thể dục 

Thể Thao Đà Nẵng (Ông Nguyễn Đình 

Dũng) 

2020 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định cử đi làm quan sát viên đợt 

đánh giá ngoài Trường Đại học Thể dục 

Thể Thao Đà Nẵng (Bà Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ) 

2020 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định công nhận Kiểm định viên 

(Bà Lê Thị Tuyết) 
 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

TIÊU CHUẨN 11: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÊN TRONG 

Tiêu chí 11.1: Kế hoạch quản lý thông tin ĐBCL bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và 

chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng được thiết lập. 

H11.11.01.01 
Các văn bản của Bộ GDDT về công tác 

ĐBCL 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

1. Thông tư ban hành quy chế đào tạo 

trình độ đại học 

Số 08/2021/TT -

BGDĐT ngày 

18/3/2021 

Bộ GD&ĐT 

 

2. Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng giáo dục Trường Đại học. 

Số 65/QĐ-BGDĐT 

ngày 01/11/2007 
Bộ GD&ĐT 

 

3. Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản 

hồi từ người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên. 

Số 7324/BGDĐT-

NGCBQLGD ngày 

08/10/2013 

Bộ GD&ĐT 

 

4. Ban hành Quy định về tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng giáo dục Đại học. 

Số 06/VBHN-

BGDĐT ngày 

04/03/2014 

Bộ GD&ĐT 

 

5. Ban hành Quy định về tiêu chuần 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

điều dưỡng trình độ Đại học, Cao đẳng. 

Số 33/TT-BGDĐT 

ngày 02/10/2014 
Bộ GD&ĐT 

 

6. Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở 

giáo dục đào tạo. 

Số 24/TT-BGDĐT 

ngày 23/09/2015 
Bộ GD&ĐT 

 

7. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ của 

giáo dục Đại học. 

Số 04/TT-BGDĐT 

ngày 14/03/2016 
Bộ GD&ĐT 

 

8. Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các 

trình độ của GDĐH. 

Số 

1074/KTKĐCLGD-

KDĐH ngày 

28/06/2016 

Bộ GD&ĐT 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

9. Hướng dẫn tự đánh giá chương trình 

người học. 

Số 

1075/KTKĐCLGD-

KDĐH ngày 

28/06/2016 

Bộ GD&ĐT 

 

10. Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá 

chất lượng Trường Đại học. 

Số 

1076/KTKĐCLGD-

KDĐH ngày 

28/06/2016 

Bộ GD&ĐT 

 

11. Thông tư ban hành Quy định về kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học. 

Số 12/TT-BGDĐT 

ngày 19/05/2017 
Bộ GD&ĐT 

 

H11.11.01.02 

Quyết định ban hành Kế hoạch Chiến 

lược ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2015 -2020, tầm nhìn 2025. 

Số 733/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2015-2017. 

Số 748/QĐ-ĐHKB 

ngày 11/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2018-2020. 

Số 48/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/01/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.03 

1. Quyết định thành lập Phòng 

KT&KĐCLGD 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

2. Quyết định đổi tên từ Phòng 

KT&KĐCLGD thành Phòng 

KT&ĐBCLGD Trường Đại học Kinh 

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/04/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Bắc  

H11.11.01.04 

Bảng mô tả công việc của cán bộ Phòng 

KT&ĐBCLGD Trường Đại học Kinh 

Bắc. 

10/04/2017 
Phòng 

KT&ĐBCL 

 

H11.11.01.05 
Danh sách trích ngang và nhiệm vụ cán 

bộ Phòng KT&ĐBCLGD 
2017-2022 

Phòng 

KT&ĐBCL 

 

H11.11.01.06 

Quyết định về việc phân công đơn vị 

chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch 

quản lý hệ thống thông tin ĐBCL bên 

trong Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.07 

Dự thảo Kế hoạch xây dựng hệ thống 

thông tin ĐBCL bên trong Trường Đại 

học Kinh Bắc. 

2017 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.08 

Thông báo BGH gửi các phòng ban tham 

gia thảo luận đóng góp ý kiến của dự 

thảo về triển khai kế hoạch xây dựng hệ 

thống thông tin ĐBCL bên trong Trường 

Đại học Kinh Bắc. 

Số 478/TB-ĐHKB 

ngày 12/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.09 

Biên bản họp xây dựng hệ thống thông 

tin ĐBCL bên trong Trường Đại học 

Kinh Bắc. 

14/08/2017 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H11.11.01.10 

Tờ trình Hiệu trưởng về Kế hoạch xây 

dựng hệ thống quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong Trường Đại học Kinh Bắc. 

Số 497/TT-ĐHKB 

ngày 18/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.11 

Quyết định BGH ban hành kèm theo kế 

hoạch xây dựng hệ thống thông tin 

ĐBCL bên trong Trường Đại học Kinh 

Bắc. 

Số 503/QĐĐHKB 

ngày 21/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.12 

Quyết định ban hành Quy định phối hợp 

công tác giữa các đơn vị Trường Đại học 

Kinh Bắc  

Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/09/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.13 

Quyết định thành lập khoa CNTT 

Trường Đại học Kinh Bắc. 

Số 76/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/05/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định đổi tên khoa CNTT thành 4 

khoa CNTT - ĐTTT của Trường Đại học 

Kinh Bắc. 

Số 61/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/02/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.14 

Bản mô tả công việc của khoa CNTT - 

ĐTTT Trường Đại học Kinh Bắc. 
2017-2022 

Khoa CNTT-

ĐTTT 

 

Bảng phân công nhiệm vụ của các cán 

bộ trong khoa CNTT - ĐTTT Trường 

Đại học Kinh Bắc. 

2017-2022 
Khoa CNTT-

ĐTTT 

 

H11.11.01.15 

Quyết định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ nhân sự phụ trách hoạt 

động ĐBCL tại các đơn vị 

Số 180/QĐ–ĐHKB 

ngày 05/04/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H11.11.01.16 

Quyết định ban hành Quy định trách 

nhiệm cho các Khoa/Phòng/Ban Trung 

tâm trong việc cung cấp, cập nhật dữ liệu 

Trường Đại học Kinh Bắc. 

Số 533/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/09/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.17 

Quyết định v/v ban hành chính sách bảo 

mật hệ thống thông tin ĐBCL bên trong 

Đại học Kinh BắC 

Số 442/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.18 

Báo cáo tổng kết hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng 

của Trường Đại học Kinh Bắc. 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.19 

Biên bản họp của BGH với lãnh đạo các 

đơn vị về hệ thống quản lý ĐBCL bên 

trong của Đại học Kinh Bắc   

15/08/2017 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.20 
Phần mềm “Quản lý Trường Đại học 

Kinh Bắc” 

Số 354/HĐKT-

XDPM ngày 

03/07/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.21 
Phần mềm quản lý các chiến dịch 

marketing GetFly 
Hóa đơn 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.22 
Phần mềm quản lý máy chấm công Wise 

Eye 
Hóa đơn 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.23 Phần mềm thư viện  Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H11.11.01.24 Phần mềm thư viện số Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.25 

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung 

nhân sự Hội đồng Đảm bảo chất lượng 

giáo dục của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 505/QĐ-ĐHKB 

ngày 13/7/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.26 

Quyết định ban hành Quy định khảo sát 

ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 285/QĐ - 

ĐHKB ngày 

15/06/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.01.27 

Tập hợp các kế hoạch lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan về hoạt động 

ĐT, NCKH, PVCĐ giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 11.2: Thông tin về ĐBCL bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác và sẵn 

có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự 

thống nhất, bảo mật và an toàn. 

H11.11.02.01 

Quyết định thành lập khoa CNTT của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 76/QĐ- ĐHKB 

ngày 25/05/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định đổi tên khoa CNTT thành 

khoa CNTT - ĐTTT của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 61/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/02/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.02.02 
Bản mô tả công việc của khoa CNTT - 

ĐTTT Trường Đại học Kinh Bắc 
05/08/2015 

Khoa CNTT-

ĐTTT 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H11.11.02.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của các cán 

bộ trong khoa CNTT - ĐTTT Trường 

Đại học Kinh Bắc 

05/08/2015 
Khoa CNTT-

ĐTTT 

 

H11.11.02.04 

Kế hoạch năm học khoa CNTT-ĐTTT 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
Khoa CNTT-

ĐTTT 

 

H11.11.02.05 

Biên bản họp của khoa CNTT về việc 

ứng dụng CNTT đối với hệ thống quản 

lý thông tin ĐBCL bên trong Đại học 

Kinh Bắc.  

10/09/2017 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.02.06 

Quyết định ban hành quy định trách 

nhiệm cho các Khoa/Phòng/Ban Trung 

tâm trong việc cung cấp, cập nhật dữ liệu 

Trường Đại học Kinh Bắc. 

Số 533/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/09/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.02.07 

Quyết định ban hành quy định về sử 

dụng hệ thống thông tin ĐBCL bên trong 

Trường Đại học Kinh Bắc. 

Số 502/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.02.08 

Biên bản họp của BGH Trường Đại học 

Kinh Bắc với lãnh đạo các đơn vị về việc 

thống nhất các dữ liệu bên trong hệ 

thống quản lý thông tin ĐBCL  

20/09/2017 
Đại học Kinh 

Bắc 
H11.11.02.08 

H11.11.02.09 Hệ thống quản lý dữ liệu trên server Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Cơ sở dữ liệu về hệ thống thông tin 

ĐBCL bên trong Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H11.11.02.10 
Báo cáo tổng kết năm học của Phòng 

QLKH & HTQT. 
2017-2022 

Phòng QLKH & 

HTQT 
 

H11.11.02.11 
Báo cáo tổng kết năm học của Phòng 

QLĐT. 
2017-2022 Phòng QLĐT  

H11.11.02.12 

Báo cáo tổng kết hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng 

của Trường Đại học Kinh Bắc. 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H11.11.02.13 Website Trường Đại học Kinh Bắc. Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H11.11.02.14 

Quyết định v/v ban hành chính sách bảo 

mật hệ thống thông tin ĐBCL bên trong 

Đại học Kinh Bắc  

Số 442/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H11.11.02.15 Hợp đồng bảo trì phần mềm  

Số 

021/HĐKT/HĐKB-

UT, ngày 5/11/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H11.11.02.16 

Thông báo quy định về bảo mật dữ liệu 

của Trường Đại học Kinh Bắc đến CB, 

GV, NV, SV. 

Số 623/TB-ĐHKB 

ngày 20/10/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H11.11.02.17 

Tổng hợp biên bản họp các đơn vị về 

việc phổ biến, quán triệt quy định thời 

gian bảo mật Trường Đại học Kinh Bắc. 

2016- 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.02.18 
Hợp đồng về phần mềm quản lý hệ 

thống của Trường Đại học Kinh Bắc. 

Số 156/HĐKT-

ĐHKB-TA ngày 

20/05/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.02.19 

Quyết định ban hành quy định sử dụng 

email công vụ Trường Đại học Kinh 

Bắc. 

Số 365/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/07/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.02.20  
Tổng hợp email công vụ của CB, GV, 

NV Trường Đại học Kinh Bắc. 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H11.11.02.21 

Báo cáo tổng kết các hoạt động khảo sát, 

đánh giá về hoạt động giảng dạy của 

GV, về chất lượng khóa học, về tình 

trạng việc làm của sinh viên;  

2019; 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H11.11.02.22 

Các bản tổng hợp các ý kiến góp ý của 

các bên liên quan trong quá trình xây 

dựng, điều chỉnh CĐR, CTĐT 

2019; 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 11.3: Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong, số lượng, chất lượng, sự thống 

nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin. 

H11.11.03.01 

Nghị quyết Ban Giám hiệu Đại học Kinh 

Bắc về việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh 

hệ thống quản lý thông tin ĐBCL. 

Số 578/NQ-ĐHKB 

ngày 02/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H11.11.03.02 

1. Quyết định thành lập Phòng 

KT&KĐCLGD Trường Đại học Kinh 

Bắc  

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

2. Quyết định đổi tên từ Phòng 

KT&KĐCL thành phòng KT&ĐBCLGD 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/04/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.03.03 

Bảng mô tả công việc của cán bộ trong 

phòng KT&ĐBCL Trường Đại học Kinh 

Bắc. 

10/04/2017 
Phòng 

KT&ĐBCLGD 

 

Bảng phân công nhiệm vụ của các cán 

bộ trong phòng KT&ĐBCLGD Trường 

Đại học Kinh Bắc. 

10/04/2017 
Phòng KT & 

ĐBCLGD 

 

H11.11.03.04 

Quyết định về việc thực hiện rà soát, bổ 

sung, điều chỉnh hệ thống quản lý thông 

tin ĐBCL bên trong Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 620/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.03.05 
Kế hoạch năm học của Trường Đại học 

Kinh Bắc trong giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H11.11.03.06 

Kế hoạch rà soát, bổ sung và điều chỉnh 

hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên 

trong của Trường Đại học Kinh Bắc  

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H11.11.03.07 

Quyết định về việc cung cấp cập nhật 

các dữ liệu liên quan đến Đảm bảo chất 

lượng GD Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 371/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/07/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H11.11.03.08 

Báo cáo tổng kết về việc thực hiện kế 

hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống quản 

lý thông tin ĐBCL bên trong của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2018-2021 

2018-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H11.11.03.09 

Quyết định v/v ban hành chính sách bảo 

mật hệ thống thông tin ĐBCL bên trong 

Đại học Kinh Bắc  

Số 442/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
H11.11.02.14 

H11.11.03.10 Website Trường Đại học Kinh Bắc. Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
H11.11.02.13 

H11.11.03.11 

Quyết định ban hành Quy định khảo sát 

ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 285/QĐ - 

ĐHKB ngày 

15/06/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H11.11.03.12 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công 

tác khảo sát ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan Trường Đại học Kinh Bắc. 

Số 286/QĐ - 

ĐHKB ngày 

17/06/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H11.11.03.13 

Tập hợp các kế hoạch lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan về hoạt động 

ĐT, NCKH, PVCĐ giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H11.11.03.14 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của các 

bên liên quan về hoạt động ĐT, NCKH, 

PVCĐ giai đoạn 2017-2022 Trường Đại 

học Kinh Bắc. 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H11.11.03.15 

Kế hoạch về sự cải tiến các chính sách, 

quy trình quản lý hệ thống thông tin 

ĐBCL bên trong của Trường Đại học 

Kinh Bắc. 

Số 966/KH-ĐHKB 

ngày 30/10/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H11.11.03.16 
Biên bản họp giao ban giai đoạn 2017-

2022 
2017-2022 

Đại học   Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 11.4: Việc quản lý thông tin ĐBCL bên trong cũng như các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý 

thông tin ĐBCL bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H11.11.04.01 

1. Quyết định thành lập Phòng 

KT&KĐCLGD Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Quyết định đổi tên từ Phòng 

KT&KĐCLGD thành Phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/04/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H11.11.04.02 

Bảng mô tả công việc của cán bộ trong 

Phòng KT&ĐBCL Trường Đại học Kinh 

Bắc 

10/04/2017 
Phòng 

KT&ĐBCL 

 

H11.11.04.03 

Bảng phân công nhiệm vụ của các cán 

bộ trong phòng KT&ĐBCLGD Trường 

Đại học Kinh Bắc 

10/04/2017 
Phòng 

KT&ĐBCL 

 

H11.11.04.04 
Quyết định phân công phòng 

KT&ĐBCL chịu trách nhiệm cải tiến hệ 

thống quản lý thông tin ĐBCL bên trong 

Số 515/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/06/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

của Trường Đại học Kinh Bắc. 

H11.11.04.05 

Thông báo triển khai cải tiến hệ thống 

quản lý thông tin ĐBCL bên trong của 

Trường Đại học Kinh Bắc tới các đơn vị. 

Số 527/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/06/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.06 

Biên bản họp của phòng KT&ĐBCLGD 

và các Khoa/Phòng/Trung tâm về việc 

cải tiến hệ thống quản lý thông tin 

ĐBCL bên trong của Trường Đại học 

Kinh Bắc. 

30/06/2019 
Phòng 

KT&ĐBCL 

 

H11.11.04.07 

Quyết định về việc cung cấp, cập nhật 

các dữ liệu liên quan đến ĐBCL Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 371/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/07/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.08 

Quyết định v/v ban hành chính sách bảo 

mật hệ thống thông tin ĐBCL bên trong 

Đại học Kinh Bắc  

Số 442/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.09 
Kế hoạch năm học của Trường Đại học 

Kinh Bắc trong giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.10 
Hợp đồng Phần mềm “Quản lý Trường 

Đại học Kinh Bắc” 

Số 

156/HĐKT/ĐHKB-

TA ngày 

20/05/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H11.11.04.11 

Biên bản ghi nhớ hợp tác của Trường 

Đại học Kinh Bắc với công ty TNHH 

Smart Agri Kinh Bắc về phủ sóng owifi 

toàn Trường. 

04/10/2019 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.12 

Kế hoạch rà soát, bổ sung và điều chỉnh 

hệ thống quản lý thông tin ĐBCL bên 

trong của Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2018-2021. 

2018-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.13 

Quyết định ban hành Quy định phối hợp 

công tác giữa các đơn vị Trường Đại học 

Kinh Bắc. 

Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/9/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.14 

Báo cáo tổng kết về kế hoạch rà soát, 

điều chỉnh hệ thống quản lý thông tin 

ĐBCL bên trong Trường Đại học Kinh 

Bắc giai đoạn 2018-2021. 

2018-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.15 
Thông tư ban hành Quy định về kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. 

Số 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 

19/05/2017 

Bộ GD&ĐT 

 

H11.11.04.16 

Kế hoạch về sự cải tiến các chính sách, 

quy trình quản lý hệ thống thông tin 

ĐBCL bên trong của Trường Đại học 

Kinh Bắc. 

Số 966/KH-ĐHKB 

ngày 30/10/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.17 
Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H11.11.04.17 
Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.18 

Quyết định ban hành Kế hoạch tài chính 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.19 

Quyết định ban hành quy định về việc 

khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ 

của Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 285/QĐ - 

ĐHKB ngày 

15/06/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.21 

Tập hợp các kế hoạch lấy ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan về hoạt động 

ĐT, NCKH, PVCĐ giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.22 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của các 

bên liên quan giai đoạn 2017 – 2022 

(từng năm) 

2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

Kết quả đối sánh của các đơn vị triển 

khai các nội dung nâng cao chất lượng 

ĐT, NCKH và PVCĐ 

2018 - 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.23 

Quyết định ban hành Quy định về việc 

sử dụng hệ thống thông tin ĐBCL bên 

trong Trường Đại học Kinh Bắc. 

Số 502/QĐ–ĐHKB 

ngày 21/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.24 
Báo cáo tổng kết năm học của Phòng 

QLKH & HTQT. 
2017-2022 

Phòng 

QLKH&HTQT 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H11.11.04.25 
Báo cáo tổng kết năm học của Phòng 

QLĐT 
2017-2022 Phòng QLĐT 

 

H11.11.04.26 

Báo cáo tổng kết hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng 

của Trường Đại học Kinh Bắc. 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H11.11.04.27 

Quyết định phân công Trung tâm Tuyển 

sinh xây dựng đề án Tuyển sinh của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.28 

Quyết định ban hành Kế hoạch cải tiến 

nâng cao chất lượng NCKH của giảng 

viên Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 506/KH-ĐHKB 

ngày 23/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.29 
Báo cáo tổng kết của Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.30 

Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, điều 

chỉnh hệ thống quản lý thông tin ĐBCL 

bên trong của Trường Đại học Kinh Bắc  

2018-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H11.11.04.31 
Biên bản họp đánh giá hiệu quả sử dụng 

phần mềm và đề xuất ý kiến 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

TIÊU CHUẨN 12. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Tiêu chí 12.1: Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của CSGD bao gồm các chính sách, hệ thống, 

quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.01.01 

Kế hoạch năm học Trường Đại học Kinh 

Bắc giai đoạn 2016 – 2021 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

  

Kế hoạch năm học 2016 - 2017 
Số 439/KH-ĐHKB 

ngày 10/08/2016 
  

Kế hoạch năm học 2017 - 2018 
Số 430/KH-ĐHKB 

ngày 03/08/2017 
  

Kế hoạch năm học 2018 - 2019 
Số 587/KH-ĐHKB 

ngày 05/08/2018 
  

Kế hoạch năm học 2019 - 2020 
Số 670/KH-ĐHKB 

ngày 05/08/2019 
  

Kế hoạch năm học 2020 - 2021 
Số 869/KH-ĐHKB 

ngày 01/09/2020 
  

Kế hoạch năm học 2021 - 2022 
Số 774KH-ĐHKB 

ngày 06/10/2021 
  

H12.12.01.02 

Quyết định phân công nhiệm vụ cho các 

đơn vị thực hiện kế hoạch nâng cao chất 

lượng giai đoạn 2015 - 2019 

Số 428/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định phân công nhiệm vụ cho các 

đơn vị thực hiện kế hoạch nâng cao chất 

lượng giai đoạn 2020 - 2025 

Số 814/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/08/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H12.12.01.03 

Thông báo triển khai kế hoạch nâng cao 

chất lượng của Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2015 – 2019 

Số 453/TB-ĐHKB 

ngày 10/8/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông báo triển khai kế hoạch nâng cao 

chất lượng của Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2020 – 2025 

Số 822/TB-ĐHKB 

ngày 12/08/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H12.12.01.04 

Quyết định ban hành Kế hoạch tài chính 

năm học 2016 - 2017 

Số 460/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/08/2016 

Phòng Tài vụ 

Phòng Tài vụ 

  

  

  

  

  

Quyết định ban hành Kế hoạch tài chính 

năm học 2017 - 2018 

Số 484/QĐ–ĐHKB 

ngày 15/08/2017 
  

Quyết định ban hành Kế hoạch tài chính 

năm học 2018 - 2019 

Số 637/QĐ–ĐHKB 

ngày 15/08/2018 
  

Quyết định ban hành Kế hoạch tài chính 

năm học 2019 - 2020 
2019   

Quyết định ban hành Kế hoạch tài chính 

năm học 2020 - 2021 
2020   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành Kế hoạch tài chính 

năm học 2021 - 2022 
2021   

H12.12.01.05 

Kế hoạch năm học của các 

Phòng/Khoa/Ban giai đoạn 2017 - 2022 
2017 - 2022 

Các đơn vị 

  

Kế hoạch năm học 2016 - 2017 2016   

Kế hoạch năm học 2017 - 2018 2017   

Kế hoạch năm học 2018 - 2019 2018   

Kế hoạch năm học 2019 - 2020 2019   

Kế hoạch năm học 2020 – 2021 2020   

Kế hoạch năm học 2021 – 2022 2021   

H12.12.01.06 
Thông báo của Phòng QLĐT gửi Email 

cho các đơn vị   
Hình ảnh Phòng QLĐT 

 

H12.12.01.07 

Biên bản họp giao ban định kỳ Trường 

Đại học Kinh Bắc về công tác triển khai 

các biện pháp, hoạt động nâng cao chất 

lượng ĐT, NCKH và PVCĐ 

2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.01.08 
Kế hoạch triển khai kế hoạch nâng cao 

chất lượng trong giai đoạn 2015 - 2019 

Số 575/KH-ĐHKB 

ngày 10/9/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Kế hoạch triển khai kế hoạch nâng cao 

chất lượng trong giai đoạn 2020 - 2025 

Số 847/KH-ĐHKB 

ngày 20/08/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

  

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đổi mới 

phương pháp dạy học, dạy học tích cức, 

ứng dụng công nghệ hiện đại cho GV 

trường ĐHKB 

Số 837/KH-ĐHKB 

ngày 28/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H12.12.01.09 

Biên bản họp định kỳ của BGH giai đoạn 

2015 – 2019 
2015 – 2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
H12.12.01.09 

Biên bản họp định kỳ của BGH giai đoạn 

2020 – 2021 
2020 – 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H12.12.01.10 
Bản đối sánh của BGH để có biện pháp 

điều chỉnh, bổ sung 
2017 – 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.01.11 

Các hình thức khen thưởng Trường Đại 

học Kinh Bắc nhận được trong giai đoạn 

2015-2021 

2015 – 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.01.12 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến 

lược Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013 -2020, tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.01.13 

Nghị quyết Phê duyệt Chiến lược Phát 

triển Truong Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 
Hội đồng Trường 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.01.14 
Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2015-2021 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.01.15 Kế hoạch Tự đánh giá 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.01.16 
Kế hoạch đánh giá ngoài Trường ĐHKB 

giai đoạn 2017-2022  
2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.01.17 

Đề án vị trí việc làm năm 2013 - 2020   
 

Quyết định ban hành Đề án vị trí việc 

làm  

Số 433/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/10/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định ban hành Đề án vị trí việc 

làm  

Số1256/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/12/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.01.18 
Quyết định ban hành Quy chế làm việc 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 944/QĐ-

ĐHKBngày 

15/9/2020  

Đại học Kinh 

Bắc   

 

H12.12.01.19 
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2015 

Số 840/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

  
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2017 

Số 515/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/07/2017 

Đại học Kinh 

Bắc  

 

H12.12.01.20 
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2021 
2021 

Đại học Kinh 

Bắc  

 

H12.12.01.21 Kế hoạch công tác Công đoàn 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.01.22 
Kế hoạch chương trình công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.01.23 

Quyết định ban hành Quy định cụ thể về 

quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 390/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định ban hành Quy định cụ thể về 

quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 549/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.01.24 

Quyết định ban hành chính sách về triển 

khai các hoạt động kết nối và cung cấp 

các dịch vụ phục vụ cộng đồng áp dụng 

tại ĐHKB  

Số 495 /QĐ-ĐHKB 

ngày 16/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.01.25 
Quy định về thực tập tốt nghiệp, Khóa 

luận, đồ án tốt nghiệp  

Số 41/QĐ -ĐHKB, 

ngày 18/01/2022 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.01.26 

Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 269/HD-ĐHKB 

ngày 08/12/2012 
 

 

Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần (đã điều chỉnh) 

Số 253/HD-ĐHKB 

ngày 21/5/2015 
 

 

Tiêu chí 12.2: Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt 

động được thiết lập 

H12.12.02.01 

Quyết định phân công nhiệm vụ cho 

phòng Khảo thí &KĐCL đề xuất quy 

định về việc thực hiện so chuẩn và đối 

sánh để nâng cao chất lượng của Đại học 

Kinh Bắc 

Số 17/QĐ-ĐHKB 

ngày 5/1/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.02.02 
Biên bản họp lựa chọn đối tác để so 

chuẩn, đối sánh chất lượng 
2016 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.02.03 

Danh sách các Trường Đại học trong 

nước, quốc tế Nhà trường xác định so 

chuẩn, đối sánh chất lượng 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.02.04 

Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ t 

hống tín chỉ áp dụng tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/6/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.02.05 

Quyết định về việc ban hành chương 

trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành quản 

lý kinh tế 

Số 218/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/5/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.02.06 

Quyết định về việc ban hành chương 

trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật 

kinh tế 

Số 633/QĐ-ĐHKB 

ngày 7/9/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.02.06 

Thông tư ban hành Quy định về khối 

lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

của giáo dục đại học 

07/2015/TT-

BGD&ĐT ngày 

16/4/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.02.07 

Thông tư Ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 

Số 04/2016/TT-

BGDĐT ngày 

14/3/2016 

Bộ GD&ĐT 

 

H12.12.02.08 
Thông tư Ban hành Quy định về kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

Số 12/2017/TT-

BGDÐT ngày 

19/5/2017 

Bộ GD&ĐT 

 

H12.12.02.09 

Quyết định ban hành “Quy định so 

chuẩn và đối sánh chất lượng” – Phiên 

bản 1 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 137/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/3/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành “Quy định so 

chuẩn và đối sánh chất lượng” – Phiên 

bản 2 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 637/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/10/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Quyết định ban hành “Quy định lựa 

chọn, sử dụng các thông tin so  chuẩn và 

đối sánh chất lượng” – Phiên bản  3 

Số 248/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/3/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.02.10 

Quyết định của HT ban hành Quy trình 

thực hiện đối sánh và sử dụng thông tin 

so chuẩn và đối sánh chất lượng đã được 

điều chỉnh, cải tiến 

2017 - 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.02.11 

Thông báo của Phòng KT&KĐCL gửi 

các đơn vị văn bản “Quy định về so 

chuẩn và đối sánh chất lượng”  

2016 - 2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 

 

H12.12.02.12 

BB họp lựa chọn CTĐT của các trường 

ĐH quốc tế để đối sánh năm 2016 
5/15/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

BB họp lựa chọn CTĐT của các trường 

ĐH quốc tế để đối sánh năm 2019 
15/05/2019 

 

H12.12.02.13 Hướng dẫn so chuẩn chất lượng giáo dục 

Số 5076/HD-

ĐHQGHN ngày 

23/12/2014 

ĐHQGHN 

 

H12.12.02.14 
Quyết định phân công các đơn vị triển 

khai so chuẩn và đối sánh 

Số 372/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/7/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.02.15 

Quyết định về việc ban hành Quy trình 

tự đánh giá cơ sở giáo dục của Trường 

Đại học KB giai đoạn 2013-2019 

2019 H12.12.02.15 

 

H12.12.02.16 
Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục 

trường ĐHKB giai đoạn 2017 - 2022 
2017 - 2022 H12.12.02.16 

 

H12.12.02.17 

Biên bản họp về việc hướng dẫn thực 

hiện quy trình so chuẩn đối sánh 

(CSGD) 

2018- 2021 H12.12.02.17 

 

H12.12.02.18 
Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh với các 

đối tác của Trường (2 phiên bản) 
2017; 2021 H12.12.02.18 

 

Tiêu chí 12.3: Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động ĐBCL và khuyến khích đổi 

mới, sáng tạo 

H12.12.03.01 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục Đại học  

Số 34/2018/QĐ14 

ngày 19/11/2018 
Quốc hội 

 

Nghị định Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học 

Số 99 /2019/NĐ-CP 

ngày 30/12/2019 
Chính phủ 

 

H12.12.03.02 
Quyết định ban hành Điều lệ trường đại 

học 

Số 70/2014/QĐ-

TTg ngày 

10/12/2014 

Thủ tướng Chính 

phủ 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.03.03 Thông tư số 12/2017/TT- BGDĐT 

Số 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ GD&ĐT 

 

H12.12.03.04 

Thông tư 04 Ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học  

Số: 

04/2016/TTBGDĐ

T ngày 14/3/2016 

Bộ GD&ĐT 

 

H12.12.03.05 
Báo cáo tổng kết năm học hàng năm 

trường ĐHKB 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.03.06 

Quyết định ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục 

trường đại học 

Số 

65/2007/QĐBGDĐ

T ngày 01/11/2007 

Bộ GD&ĐT 

 

H12.12.03.07 
Thông tư Ban hành Quy định về kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục đại học  

Số 

12/2017/TTBGDÐ

T ngày 19/5/2017 

Bộ GD&ĐT 

 

H12.12.03.08 

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh 

giá chất lượng giáo dục áp dụng tại 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 491/QĐ-ĐHKB 

ngày 09/10/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.03.09 
Bản tổng hợp kết quả đối sánh của các 

Phòng/khoa/ban giai đoạn 2017 - 2022 
2017 - 2022 

Phòng 

KT&ĐBCL 

 

H12.12.03.10 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo khảo 

sát ý kiến phản hồi 

Số 286/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.03.11 

Quyết định ban hành Quy định về công 

tác “Lấy ý kiến phản hồi của người học, 

cán bộ, GV và các bên liên quan" 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.03.12 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan năm học 2017 - 2018 

Số 558/KH-ĐHKB 

ngày 15/9/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan năm học 2018 - 2019 

Số 737/KH-ĐHKB 

ngày 15/9/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên học 

kỳ 2 năm học 2019 – 2020 

Số 402/KH-ĐHKB 

Ngày 20/6/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên về 

học trực tuyến trong thời gian giãn cách 

xã hội phòng chống dịch Covid – 19 

Số 301/KH-ĐHKB 

Ngày 15/5/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

Kế hoạch khảo sát ý kiến sinh viên thi 

trực tuyến 
T9/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.03.13 

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh Bắc ban hành Quy trình lựa 

chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và 

đối sánh chất lượng đã được điều chỉnh, 

cải tiến 

Số 248/BC-ĐHKB 

ngày 20/3/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.03.14 

Báo cáo kết quả đối sánh thời gian tốt 

nghiệp trung bình của người học của các 

CTĐT của Nhà trường 

Số 538/BC-ĐHKB 

ngày 15/9/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.03.15 

Biên bản họp giao ban định kỳ của Nhà 

trường thông báo kết quả so chuẩn, đối 

sánh về chất lượng đào tạo, PVCĐ & 

NCKH giữa trường ĐHKB & trường 

ĐHTL 

2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.03.16 

Công văn v/v liên hệ trường Đại học 

Thăng Long trong công tác đối sánh 

Kiểm định 

Số 189/CV-ĐHKB 

ngày 05/10/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.03.17 

Quyết định cho phép đào tạo trình độ đại 

học ngành Y học cổ truyền và Dược học  

Số 2684/QĐ-

BGDĐT ngày 

27/8/2021 

Bộ GD&ĐT 
 

Quyết định cho phép đào tạo trình độ đại 

học ngành Luật  

Số 2939/QĐ-

BGDĐT ngày 

20/9/2021 

Bộ GD&ĐT 

 

Quyết định cho phép đào tạo trình độ 

thạc sĩ ngành Luật kinh tế 

Số 2104/QĐ-

BGDĐT ngày 

24/6/2021 

Bộ GD&ĐT 

 

H12.12.03.18 

Quyết định ban hành Kế hoạch cải tiến 

nâng cao chất lượng NCKH của giảng 

viên Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 506/KH-ĐHKB 

ngày 23/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.03.19 
Biện pháp nâng cao chất lượng ĐT, 

NCKH và PVCĐ Đại học Kinh Bắc 
20/07/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

 

H12.12.03.20 

Danh sách Khen thưởng Trường Đại học 

Kinh Bắc đối với GV, SV có đổi mới, 

sáng tạo trong NC, GD và học tập giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.03.21 
Quyết định về việc ban hành kế hoạch 

tuyển sinh hàng năm 
2015- 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.03.22 

Quyết định ban hành “Quy định lựa 

chọn, sử dụng các thông tin so  chuẩn và 

đối sánh chất lượng”  

2016- 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.03.23 
Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh với các 

đối tác của Trường 
2017 - 2022   

 

H12.12.03.24 

Các văn bản họp góp ý xây dựng quy 

định về thiết kế, phát triển, giám sát, rà 

soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành 

CTDH, ĐCCT, CĐR của CTĐT và các 

học phần 

2012 - 2022   

 

H12.12.03.25 Quyết định ban hành CTĐT, CĐR  2019, 2021   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.03.26 
Báo cáo đối sánh chất lượng giữa CSGD 

đại học KB và Đại học Thăng Long  
2019   

 

H12.12.03.27 

Báo cáo đối sánh chất lượng giữa CTĐT 

ngành của trường ĐHKB với các trường 

trong nước và ngoài nước 

2015 - 2019   

 

H12.12.03.28 
Bảng tổng hợp số lượng cán bộ tham gia 

tập huấn công tác ĐBCL từ 2016 - 2021 
   

 

H12.12.03.29 

QĐ về việc thành lập đoàn quan sát viên 

đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá 

ngoài chất lượng giáo dục  

2019 - 2020  

 

H12.12.03.30 
QĐ cử cán bộ tham gia đào tạo kiểm 

định viên KĐCL giáo dục 
2019  

 

Tiêu chí 12.4: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà soát 

H12.12.04.01 
Quyết định thành lập phòng Khảo thí và 

KĐCL Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.02 
Quyết định đổi tên phòng Khảo thí và 

KĐCL thành phòng Khảo thí và ĐBCL 

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/4/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.04.03 

Quyết định giao cho phòng Khảo thí và 

ĐBCL là đơn vị rà soát quy trình lựa 

chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và 

đối sánh chất lượng 

Số 26/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/1/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.04 

Kế hoạch rà soát quy trình lựa chọn, sử 

dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

chất lượng 

Số 35/KH-ĐHKB 

ngày 28/1/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.05 

Thông báo phân công các đơn vị thực 

hiện rà soát quy trình lựa chọn, sử dụng 

các thông tin so chuẩn và đối sánh chất 

lượng 

Số 553/TB-ĐHKB 

ngày 15/9/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.06 

Thông báo triển khai rà soát quy trình 

lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn 

và đối sánh chất lượng 

Số 574/TB-ĐHKB 

ngày 20/9/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.07 

Biên bản cuộc họp triển khai rà soát quy 

trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so 

chuẩn và đối sánh chất lượng 

07/10/2017 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.08 

Tổng hợp nội dung cần điều chỉnh, bổ 

sung trong quy trình lựa chọn, sử dụng 

các thông tin so chuẩn và đối sánh chất 

lượng 

10/10/2017 
Phòng 

KT&ĐBCL 

 

H12.12.04.09 

Tờ trình của Phòng Khảo thí &ĐBCL đề 

xuất nội dung quy trình lựa chọn, sử 

dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh 

chất lượng đã được điều chỉnh, cải tiến 

21/10/2017 
Phòng 

KT&ĐBCL 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.04.10 

Quyết định ban hành “Quy định so 

chuẩn và đối sánh chất lượng” – Phiên 

bản 2 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 637/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/10/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.11 
Quyết định v/v ban hành CTĐT đại học 

đã được điều chỉnh 

Số 749/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.12 

QĐ ban hành quy định biên soạn lựa 

chọn thẩm định duyệt sử dụng giáo trình, 

tài liệu học tập của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 153/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/3/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.13 
Quyết định ban hành chính sách về Đào 

tạo được cải tiến giai đoạn 2018 - 2020 

Số 665/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.14 

Quyết định ban hành chính sách về 

Nghiên cứu khoa học được cải tiến giai 

đoạn 2018 - 2020 

Số 666/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.15 

Quyết định ban hành chính sách về Phục 

vụ cộng đồng được cải tiến giai đoạn 

2018 - 2020 

Số 667/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.16 
Báo cáo công tác Tuyển sinh hàng năm 

giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.04.17 

Báo cáo những yếu tố đảm bảo chất 

lượng đầu vào, điều kiện xét tuyển, 

phương thức xét tuyển, chỉ tiêu phân tích 

kết quả tuyển sinh giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.04.18 
Báo cáo tỷ lệ sinh viên có việc làm giai 

đoạn 2017 - 2022 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H12.12.04.19 

Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ áp dụng tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/6/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

H12.12.02.0

4 

H12.12.04.20 

Báo cáo kết quả đối sánh tỷ lệ sinh viên 

có việc làm giữa Trường ĐHKB với 

Trường ĐH Thăng Long 

2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H12.12.04.21 

Biên bản họp triển khai rà soát quy trình 

lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn 

và đối sánh chất lượng của Trường Đại 

học Kinh Bắc 

2017 - 2021 H12.12.04.21   

H12.12.04.22 
Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh với các 

đối tác của Trường 
2017 - 2021 H12.12.04.22 

 

H12.12.04.23 

Các văn bản họp góp ý xây dựng quy 

định về thiết kế, phát triển, giám sát, rà 

soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành 

CTDH, ĐCCT, CĐR của CTĐT và các 

học phần 

2012 - 2022 H12.12.04.23 

 

H12.12.04.24 Quyết định ban hành CTĐT, CĐR 2019, 2021 H12.12.04.24 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.04.25 
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ 

chức hoạt động của Trường Đại học  
2016,  2018, 2020   

 

Tiêu chí 12.5: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được 

các kết quả tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

H12.12.05.01 

Nghị quyết số 29/NQ-TW của BCH 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 

về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo 

Số 29/NQ-TW 

ngày 04/11/2013 

BCH TW 

ĐCSVN 

 

H12.12.05.02 

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng 

hình thức online hàng năm giai đoạn 

2018-2021 

2018-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.05.03 

Báo cáo những yếu tố đảm bảo chất 

lượng đầu vào, điều kiện xét tuyển, 

phương thức xét tuyển, chỉ tiêu phân tích 

kết quả tuyển sinh giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

H12.12.04.1

7 

H12.12.05.04 

Quyết định của Hiệu trưởng Đại học 

Kinh Bắc ban hành Quy trình lựa chọn, 

sử dụng các thông tin so chuẩn và đối 

sánh chất lượng đã được điều chỉnh, cải 

tiến (Phiên bản 3) 

Số 248/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/3/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.05.04 
Quyết định của Hiệu trưởng Đại học 

Kinh Bắc ban hành Quy trình lựa chọn, 

sử dụng các thông tin so chuẩn và đối 

2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

sánh chất lượng đã được điều chỉnh, cải 

tiến  

H12.12.05.07 
QĐ ban hành quy định quản lý hoạt động 

NCKH Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 73/QĐ-ĐHKB 

ngày 27/3/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.05.08 
Báo cáo tổng kết năm học của phòng 

QLKH & HTQT 
2017 - 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H12.12.05.09 

Quyết định của BGH phân công Phòng 

CTSV thực hiện đánh giá, giám sát tác 

động của hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội của Trường Đại học 

Kinh Bắc đối với CB, GV, NV, SV 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 

 

H12.12.05.10 

Báo cáo giám sát tác động của hoạt động 

kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội 

của Trường Đại học Kinh Bắc hàng năm 

giai đoạn 2017-2021 

2017-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H12.12.05.11 

Báo cáo kết quả phân tích so chuẩn, đối 

sánh với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng cơ sở giáo dục  

2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H12.12.05.12 

Báo cáo kết quả đối sánh về hoạt đông 

kết nối và PVCĐ của Trường Đại học  

giai đoạn 2017-2022  

2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H12.12.05.13 

Báo cáo kết quả đối sánh hoạt động 

nghiên cứu khoa học giữa ĐH KB với 

ĐH  TL giai đoạn 2017-2022 

2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H12.12.05.14 

Tổng hợp kết quả theo dõi, giám sát tỷ 

lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ học lại 

của SV trường Đại học Kinh Bắc 2017-

2022 

2022 
Đại học Kinh 

Bắc 

 

TIÊU CHUẨN 13: TUYỂN SINH VÀ NHẬP HỌC 

Tiêu chí 13.1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các chương trình đào tạo khác 

nhau của cơ sở giáo dục. 

H13.13.01.01 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển 

sinh trường Đại học Kinh Bắc năm 

2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Quyết định phân công nhiệm vụ các 

thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.01.02 

Quyết định xác định chỉ tiêu cho từng 

ngành đào tạo Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.01.03 

Thông báo về các chế độ ưu tiên đặc biệt 

của Trường Đại học Kinh Bắc dành cho 

thí sinh nhập học giai đoạn 2013 - 2019. 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H13.13.01.04 

Tập hợp các quyết định tặng thưởng cho 

SV đạt danh hiệu Thủ khoa, Á khoa 

tuyển sinh đầu vào 

2017-2022 
 Đại học Kinh 

Bắc  
 

H13.13.01.05 

Thông báo về việc chưa thu học phí năm 

học đầu đối với SV ngành DL và ngành 

CNTT 

Số 426/TB-ĐHKB 

ngày 04/8/2016 

 Đại học Kinh 

Bắc  
 

H13.13.01.06 
Tập hợp danh sách SV được thưởng đi 

du lịch ở Thái Lan, giai đoạn 2015- 2019 
30/10/2019 

 Đại học Kinh 

Bắc  
 

H13.13.01.07 

Tập hợp các quyết định khen thưởng SV 

đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn 

luyện và các hoạt động phong trào giai 

đoạn 2015 -2019. 

2017-2022 
 Đại học Kinh 

Bắc  
 

H13.13.01.08 

Tập hợp các quyết định tặng học bổng 

cho học sinh các trường THPT trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn 

giai đoạn 2013 - 2018 

2013-2018 
 Đại học Kinh 

Bắc  
 

H13.13.01.09 
Quyết đinh thành lập quỹ hỗ trợ sinh 

viên là người khuyết tật 

Số 54/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/4/2012 

 Đại học Kinh 

Bắc  
 

H13.13.01.10 
Quyết đinh ban hành Quy định hỗ trợ 

đặc biệt cho sinh viên là người khuyết tật 

Số 131/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/06/2012 

 Đại học Kinh 

Bắc  
 

H13.13.01.11 Kế hoạch tuyển sinh năm 2017-2022 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H13.13.01.12 

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh Bắc ban hành Đề án tuyển sinh 

giai đoạn 2017 - 2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.01.13 
Quyết định thành lập Ban tư vấn tuyển 

sinh 

Số 825/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.01.14 
Kế hoạch truyền thông tuyển sinh giai 

đoạn 2016 -2021. 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.01.15 

Các hình thức truyền thông tuyển sinh 

của Trường Đại học Kinh Bắc: báo, tài 

liệu, tờ rơi, truyền hình, cẩm nang tuyển 

sinh… 

2017-2022 
 Đại học Kinh 

Bắc  
 

H13.13.01.16 
Các kênh chạy quảng cáo tuyển sinh của 

Trường Đại học Kinh Bắc 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.01.17 

Kế hoạch đón tiếp phụ huynh, học sinh 

THPT về thăm ĐHKB và Tập đoàn Kinh 

tế Chân - Thiện - Mỹ giai đoạn 2015 - 

2019. 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.01.18 

Quyết định tổ chức cho học sinh lớp 12 

tham gia trải nghiệm chương trình "Tôi 

là sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc" 

2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.01.19 
Đề án Tuyển sinh các năm  Đại học Kinh 

Bắc 
2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Tiêu chí 13.2. Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi chương trình đào tạo. 

 

H13.13.02.01 
1. Quyết định thành lập Ban Tuyển sinh 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 42/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

 Đại học Kinh 

Bắc   
 

2. Quyết định đổi tên Ban Tuyển sinh 

thành Trung tâm Tuyển sinh và Hợp tác 

doanh nghiệp Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 825/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/10/2018 

 Đại học Kinh 

Bắc   
 

H13.13.02.02 

Quyết định xác định chỉ tiêu cho từng 

ngành đào tạo Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
H13.13.01.02 

H13.13.02.03 

Báo cáo những yếu tố đảm bảo chất 

lượng đầu vào, điều kiện xét tuyển, 

phương thức xét tuyển, chỉ tiêu phân tích 

kết quả tuyển sinh giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H13.13.02.04 

Quy định tổ hợp các môn xét tuyển 

tương ứng với tiêu chí tuyển sinh giai 

đoạn 2016 -2021  

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H13.13.02.05 

Quyết định tổ chức cho học sinh lớp 12 

tham gia trải nghiệm chương trình "Tôi 

là sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc" 

2017 - 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
H13.13.01.18 

H13.13.02.06 
Thông báo tuyển sinh hệ liên thông 

2017-2021 
2017-2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H13.13.02.07 
Thông báo Tuyển sinh hệ vừa làm vừa 

học 2017-2021 
2017-2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.02.08 
Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển 

sinh các năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.02.09 
Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh các 

năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.02.10 
Kế hoạch tuyển sinh hàng năm giai đoạn 

2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.02.11 
Thông báo tuyển sinh hệ chính quy hàng 

năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 13.3. Quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học được thực hiện. 

H13.13.03.01 
Các quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 

giai đoạn 2017 - 2022. 
2017-2022 Bộ GD&ĐT  

H13.13.03.02 

Quyết định của BGH về xác định và 

phân công cho các đơn vị thực hiện giám 

sát tuyển sinh và nhập học hàng năm giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.03.03 
Thông báo phân công các đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ công tác tuyển sinh 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.03.04 
Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển 

sinh các năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H13.13.03.05 
Quyết định thành lập Ban Thanh tra 

tuyển sinh năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.03.06 
Quyết định ban hành quy trình giám sát 

công tác tuyển sinh và nhập học  
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.03.07 
Các biên bản kiểm tra công tác tuyển 

sinh hàng năm giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 Phòng Thanh Tra  

H13.13.03.08 Quy định về sự phối hợp Trường ĐHKB 
Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/09/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.03.09 

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh Bắc về việc thí sinh trúng 

tuyển đại học chính quy, giai đoạn 2017-

2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.03.10 

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công 

tác tuyển sinh hàng năm giai đoạn 2017-

2022 

2017 - 2022 Phòng  

H13.13.03.11 

Quyết định ban hành Quy định về rà 

soát, đánh giá các hoạt động phục vụ, hỗ 

trợ người học cũng như hệ thống giám 

sát người học 

Số 09/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.03.12 

Biên bản họp phòng Thanh tra và phòng 

CTSV về giám sát thí sinh nhập học giai 

đoạn 2017 - 2022 

2017-2022 Phòng CTSV  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Tiêu chí 13.4. Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học 

H13.13.04.01 
Các quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 

giai đoạn 2017 - 2022. 
2017-2022 Bộ GD&ĐT   

H13.13.04.02 

Quyết định Ban hành quy chế tuyển sinh 

đại học chính quy năm 2017-2022 

Trường Đại học Kinh Bắc 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H13.13.04.03 
Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển 

sinh các năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H13.13.04.04 
Quyết định thành lập Ban Thanh tra 

tuyển sinh năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H13.13.04.05 
Thông báo tuyển sinh hệ liên thông 

2017-2021 
2017-2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
H13.13.02.06 

H13.13.04.06 
Thông báo Tuyển sinh hệ vừa làm vừa 

học 2017-2021 
2017-2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
H13.13.02.07 

H13.13.04.07 Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ 2018-2021 2018-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.04.08 
Thông báo tuyển sinh đại học từ xa năm 

2021 

Số 773/TB-ĐHKB-

ĐTTX ngày 

06/10/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H13.13.04.09 

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Kinh Bắc ban hành Đề án tuyển sinh 

giai đoạn 2017 - 2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.04.10 
Báo cáo Bộ GD&ĐT về Đề án tự chủ 

tuyển sinh giai đoạn 2017-2022 
2017 - 2022 Trường ĐHKB  

H13.13.04.11 Phần mềm tuyển sinh Getfly 2017 
 Đại học Kinh 

Bắc   
 

H13.13.04.12 

Tập hợp các biên bản của phòng Thanh 

tra giám sát các khâu của quá trình nhập 

học giai đoạn 2017 - 2022 

2017-2022 Phòng Thanh Tra  

H13.13.04.13 

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát công 

tác tuyển sinh hàng năm giai đoạn 2017-

2022 

 2017-2022 Phòng Thanh Tra  

H13.13.04.14 

Tập hợp các báo cáo của phòng CTSV 

báo cáo số liệu thí sinh nhập học so với 

kết quả trúng tuyển giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 Phòng CTSV  

H13.13.04.15 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

Tiêu chí 13.5. Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả. 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H13.13.05.01 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.05.02 

Quyết định của BGH phân công các đơn 

vị triển khai cải tiến công tác tuyển sinh 

và nhập học năm 2016 - 2022 

Số 144/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/3/2016  

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.05.03 

Tập hợp các quyết định tặng học bổng 

cho học sinh các trường THPT trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn 

giai đoạn 2013 - 2018 

2013-2018 
 Đại học Kinh 

Bắc  
 

H13.13.05.04 

Quyết định phân công Trung tâm 

TS&HTDN chủ trì thực hiện công tác 

truyền thông tuyển sinh của Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.05.05 
Hình ảnh các buổi tư vấn tuyển sinh tại 

các trường THPT 
2017-2022 

 Đại học Kinh 

Bắc  
 

H13.13.05.06 

Báo cáo những yếu tố đảm bảo chất 

lượng đầu vào- điều kiện xét tuyển - 

phương thức xét tuyển - chỉ tiêu tuyển 

sinh 

 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.05.07 Phần mềm tuyển sinh Getfly 2017 
 Đại học Kinh 

Bắc   
 

H13.13.05.08 
Biên bản hội nghị Tổng kết công tác 

tuyển sinh Trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

giai đoạn 2017 - 2022 

H13.13.05.09 Website www.daihockinhbac.edu.vn  Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
 

H13.13.05.10 

Bảng thống kê số lượng sinh viên nhập 

học Trường Đại học Kinh Bắc qua các 

năm giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
 Đại học Kinh 

Bắc   
 

H13.13.05.11 
Các quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT 

giai đoạn 2017 - 2022. 
2017-2022 Bộ GD&ĐT  

H13.13.05.12 
Quyết định của Hiệu trưởng ban hành đề 

án tuyển sinh giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
 

H13.13.05.13 
Phòng CTSV cải tiến về quy trình nhập 

học giai đoạn 2016 -2021 
2016 -2021 Phòng CTSV  

H13.13.05.14 
Hợp đồng SV thuê phòng ở trong ký túc 

xá 

Số 386/2017/HĐ-

BSV ngày 

01/09/2017 

 Đại học Kinh 

Bắc   
 

TIÊU CHUẨN 14. THIẾT KẾ VÀ RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

Tiêu chí 14.1: Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành 

các chương trình dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản 

hồi của các bên liên quan. 

H14.14.01.01 Nghị Quyết của Chi bộ Trường Năm 2014-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

http://www.daihockinhbac.edu.vn/
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.01.02 

QĐ ban hành Kế hoạch chiến lược 

trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2020, tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
H01.01.01.17 

H14.14.01.03 

1. QĐ ban hành kế hoạch phát triển 

trung hạn Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2015-2017 

Số 711/QĐ-ĐHKB 

ngày 1/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
H02.02.02.11 

2. QĐ ban hành kế hoạch phát triển 

trung hạn Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2018-2020 

Số 187/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
H02.02.02.11 

3. Nghị quyết phê duyệt Chiến lược phát 

triển Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2021-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01 tháng 04 

năm 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
H01.01.01.33 

H14.14.01.04 

1. Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 439/KH-ĐHKB 

ngày 10/08/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 430/KH-ĐHKB 

ngày 02/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3. Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 587/KH-ĐHKB 

ngày 05/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4. Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 670/KH-ĐHKB 

ngày 05/08/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

5. Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm 

vụ năm học 2020 – 2021 Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 869/KH-ĐHKB 

ngày 01/09/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6. Kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 

2022 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 774/KH-ĐHKB 

ngày 06/10/2021 
    

7. Kế hoạch năm học 2022 – 2023 

Trường Đại học Kinh Bắc 
Qua Email 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.05 

1. Quyết định thành lập Phòng Đào tạo 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 43/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Quyết định đổi tên phòng Đào tạo 

thành Phòng Quản lý đào tạo 

Số 160/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/04/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.06 

1.Luật Giáo dục năm 2005 Số 38/2005/QH11 Quốc hội   

2.Luật giáo dục năm 2019 Số 43/2019/QH14 Quốc hội   

3.Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật giáo dục năm 2019 
Số 44/2009/QH12 Quốc hội   

4.Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật giáo dục năm 2014 
Số 74/2014/QH13 Quốc hội   

5.Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 

Luật giáo dục năm 2015 
Số 97/2015/QH13 Quốc hội   

6.Luật Giáo dục đại học năm 2012 Số 08/2012/QH13 Quốc hội   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

7.Luật Giáo dục đại học năm 2018 Số 34/2018/QH14 Quốc hội   

8.Quyết định ban hành Điều lệ trường 

đại học 

Số 70/2014/QĐ-

TTg ngày 

10/12/2014 

CP   

9.Quyết định phê duyệt Khung trình độ 

quốc gia Việt Nam 

Số: 1982/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2016 
CP   

10.Thông tư ban hành quy định về khối 

lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

của giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành chương trình 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 

16/4/2015 

Bộ GD&ĐT   

11.QĐ ban hành quy chế đào tạo đại học 

và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ 

Số: 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

15/08/2007 

Bộ GD&ĐT   

12.Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều 

của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành kèm theo Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 

Số: 57/2012/TT-

BGDĐT ngày 

227/12/2012 

Bộ GD&ĐT   
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

13.QĐ ban hành quy định về tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng giáo dục trường đại 

học 

Số: 65/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

01/11/2007 

Bộ GD&ĐT   

14.Thông tư ban hành quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 

Số: 04/2016/TT-

BGDĐT ngày 

14/03/2016 

Bộ GD&ĐT   

15.Thông tư ban hành quy định về kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

Số: 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 

19/05/2017 

Bộ GD&ĐT   

16.Thông tư ban hành quy định về quy 

trình và chu kỳ kiểm định chất lượng 

giáo dục trường đại học, cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp 

Số: 62/2012/TT-

BGDĐT ngày 28 

tháng 12 năm 2012 

Bộ GD&ĐT   

17.Nghị định quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật giáo 

dục 

Số : 75/2006/NĐ-

CP 

ngày  02/08/2006 

CP   

18.Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của nghị định số 75/2006/NĐ-CP 

ngày 2/8/2006 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của luật giáo dục 

Số: 31/2011/NĐ-CP 

ngày 11/05/2011 
CP   
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

19.Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều 

của QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

1/11/2007 của Bộ giáo dục đào tạo ban 

hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng giáo dục trường đại học 

Số: 37/2012/TT-

BGDĐT ngày 

30/10/2012 

Bộ GD&ĐT   

20.Thông tư quy định về chuẩn chương 

trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và 

ban hành CTĐT các trình độ của giáo 

dục đại học số 17/2021/TT-BGDĐT 

ngày 22/6/2021 của Bộ giáo dục đào tạo 

Số: 17/2021/TT-

BGDĐT ngày 

22/6/2021 

Bộ GD&ĐT   

H14.14.01.07 

1.TB của BGH yêu cầu các đơn vị họp, 

thảo luận, tham gia góp ý xây dựng dự 

thảo quy định về thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành các CTDH, ĐCCT học phần 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 261/TB-ĐHKB 

ngày 02/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.TB của BGH yêu cầu các đơn vị họp, 

thảo luận, tham gia góp ý xây dựng dự 

thảo quy định về thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành các CTDH, ĐCCT học phần 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 210/TB-ĐHKB 

ngày 05/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 
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3.TB của BGH yêu cầu các đơn vị họp, 

thảo luận, tham gia góp ý xây dựng dự 

thảo quy định về thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành các CTDH, ĐCCT học phần 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 291/TB-ĐHKB 

ngày 03/05/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.08 

1.Biên bản họp phòng đào tạo góp ý xây 

dựng dự thảo quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTDH, ĐCCT, CĐR 

của CTĐT và các học phần. 

Ngày 19/11/2012 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Biên bản họp các đơn vị góp ý xây 

dựng quy định về thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành CTDH, ĐCCT, CĐR của 

CTĐT và các học phần 

Ngày 19/2/2015 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Biên bản họp các đơn vị góp ý xây 

dựng quy định về thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành CTDH, ĐCCT, CĐR của 

CTĐT và các học phần 

Ngày 05/05/2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.09 

1.QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT và 

CĐR Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 265/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/12/2012, 

Đại học Kinh 

Bắc 
H05.05.01.37 
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 
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2.QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT và 

CĐR đã điều chỉnh 

Số 242/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.QĐ ban hành quy trình xây dựng 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 404/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.QĐ ban hành quy trình thẩm định 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 405/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.QĐ ban hành quy trình rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh chương trình đào tạo tại 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 406/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.QĐ ban hành quy định về việc đánh 

mã học phần tại Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.QĐ ban hành quy trình khảo sát ý kiến 

các bên liên quan tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 408/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 
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H14.14.01.10 

1.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 269/HD-ĐHKB 

ngày 08/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần (đã điều chỉnh) Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 253/HD-ĐHKB 

ngày 21/5/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần (đã điều chỉnh) Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Ngày 10/06/2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.11 Quyết định thành lập các Khoa Năm 2012-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.12 
1.Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT, ĐCCT và CĐR 

Số 11/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/3/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
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2.Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT và ĐCCT 

Số 89/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/3/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT và ĐCCT 

Số 423/QĐ-ĐHKB 

ngày 04/9/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT và ĐCCT 

Số 741/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT và ĐCCT 

Số 640/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/11/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT và ĐCCT 

Số 751/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.Quyết định thành lập HĐ thẩm định 

CTĐT 

Số 09/QĐ-ĐHKB 

ngày 04/01/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

8.Quyết định thành lập HĐ thẩm định 

CTĐT 

Số 17/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/01/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

9.QĐ thành lập tổ soạn thảo để án mở 

ngành trình độ đại học ngành Y học cổ 

truyền, Dược học và điều dưỡng 

Số 259/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/04/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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ban hành 
Nơi ban hành 
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10.QĐ thành lập tổ soạn thảo để án mở 

ngành đào tạo Luật kinh tế trình độ thạc 

sĩ 

Số 262/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/04/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

11.QĐ thành lập tổ soạn thảo để án mở 

ngành Luật trình độ đại học 

Số 317/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/05/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

12.QĐ thành lập tổ soạn thảo chương 

trình đào tạo từ xa trình độ đại học 

Số 396/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

13.QĐ về việc thành lập ban chỉ đạo và 

các tổ chuyên trách xây dựng đề án mở 

ngành Điều dưỡng trình độ đại học 

Số 499/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/7/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

14.QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định CTĐT và các điểu kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo chuyên ngành Luật 

kinh tế trình độ thạc sĩ 

Số 261/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

15.QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định CTĐT và các điểu kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo trình độ đại học 

ngành Y học cổ truyền 

Số 266/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

16.QĐ về việc thành lập Hội đồng kiểm 

tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đạo 

tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại 

học 

Số 270/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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17.QĐ về việc thành lập Hội đồng kiểm 

tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đạo 

tạo ngành Dược học trình độ đại học 

Số 329/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/5/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

18.QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định CTĐT và các điểu kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo ngành Dược học trình 

độ đại học 

Số 330/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/05/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

19.QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định CTĐT và các điểu kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo ngành Luật trình độ 

đại học 

Số 395/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

20.QĐ về việc thành lập Hội đồng kiểm 

tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đạo 

tạo ngành Luật trình độ đại học 

Số 398/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

21.QĐ về việc thành lập Hội đồng kiểm 

tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đạo 

tạo ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ 

Số 406/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

22.QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định CTĐT từ xa trình độ đại học và các 

điểu kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

Số 410/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/06/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.13 

Biểu mẫu phục vụ quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành các CTDH cho tất 

cả các CTĐT Trường Đại học Kinh Bắc 

năm 2012, 2015, 

2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.01.14 

1.TB về việc ban hành quy định về thiết 

kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm 

định, phê duyệt và ban hành CTĐT, 

ĐCCT học phần và CĐR tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 267/TB-ĐHKB 

ngày 06/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.TB về việc ban hành quy định về thiết 

kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm 

định, phê duyệt và ban hành CTĐT, 

ĐCCT học phần và CĐR tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 244/TB-ĐHKB 

ngày 18/5/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.TB về việc ban hành quy định về thiết 

kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm 

định, phê duyệt và ban hành CTĐT, 

ĐCCT học phần và CĐR tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 

TB qua email/ hình 

ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.15 Danh sách địa chỉ email các đơn vị File tổng hợp 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.16 
Website Trường Đại học Kinh Bắc và 

Phòng QLĐT  www.http://ukb.edu.vn/ 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.17 
Đề cương chi tiết học phần tham khảo 

các trường 
2015-2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.18 

1.QĐ thành lập ban chỉ đạo lấy ý kiến 

phản hồi các bên liên quan về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT 

Số 280/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

học phần và CĐR 

2.QĐ thành lập ban chỉ đạo lấy ý kiến 

phản hồi các bên liên quan về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT 

học phần và CĐR 

Số 264/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.19 

1.QĐ ban hành quy định lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành các CTĐT, ĐCCT 

học phần và CĐR tại trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 279/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ ban hành quy trình khảo sát ý kiến 

các bên liên quan tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 408/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.20 

1.QĐ thành lập phòng Khảo thí và 

KĐCL 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ đổi tên Phòng Khảo thí và KĐCL 

thành phòng KT và ĐBCL 

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/4/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.01.21 

1.Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan về quy định xây dựng ĐCCT 

học phần, CĐR và CTĐT 

Số 282/KH-ĐHKB 

ngày 15/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan về quy định xây dựng ĐCCT 

học phần, CĐR và CTĐT 

Số 318/KH-ĐHKB 

ngày 22/6/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.QĐ ban hành quy trình khảo sát ý kiến 

các bên liên quan tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 408/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.22 

Mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

các bên liên quan về quy định xây dựng 

và ban hành CTĐT,  ĐCCT học phần và 

chuẩn đầu ra Trường Đại học Kinh Bắc 

Năm 2015, 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.23 

Phiếu gốc lấy ý kiến  phản hồi từ các bên 

liên quan trong trường để xây dựng, phát 

triển, rà soát, thẩm định CTĐT, ĐCCT 

học phần Trường Đại học Kinh Bắc 

Năm 2015, 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.01.24 

Tổng hợp danh sách SĐT cựu SV để lấy 

ý kiến phản hồi về quy định xây dựng và 

ban hành CTĐT, ĐCCT học phần và 

chuẩn đầu ra Trường Đại học Kinh Bắc. 

Năm 2015, 2022 Phòng Đào tạo   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.01.25 

Bảng tổng hợp ý kiến phản hồi các bên 

liên quan về quy định xây dựng và ban 

hành CTĐT,  ĐCCT học phần và chuẩn 

đầu ra. ( từ SV, cựu SV, DN) Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Năm 2015, 2022 
Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

H14.14.01.26 

Biên bản họp các Khoa  góp ý xây dựng 

dự thảo quy định về thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành CTDH, ĐCCT, CĐR của 

CTĐT và các học phần. 

Năm 2015, 2022     

H14.14.01.27 

Biên bản họp các Hội đồng Khoa học 

ĐT về thông qua  xây dựng dự thảo quy 

định về thiết kế, phát triển, giám sát, rà 

soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành 

CTDH, ĐCCT, CĐR của CTĐT và các 

học phần. 

Năm 2015, 2022     

H14.14.01.28 

QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT học 

phần và CĐR Trường Đại học Kinh Bắc 

Năm 2015, 2022     

Tiêu chí 14.2: Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các môn 

học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan. 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.02.01 

1.Công văn hướng dẫn xây dựng và công 

bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo 

Số: 2196/BGDĐT-

GDĐH ngày 

22/4/2010 

Bộ GD&ĐT   

2.Công văn rà soát chuẩn đầu ra và biên 

soạn giáo trình 

Số: 2435/BGDĐT-

GDĐH ngày 

12/04/2013 

Bộ GD&ĐT   

3.Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT Quy 

định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo các trình độ của 

giáo dục đại học. 

Số 04/2016/TT-

BGDĐT ngày 

14/3/2016 

Bộ GD&ĐT   

4.Quyết định phê duyệt khung cơ cấu hệ 

thống giáo dục quốc dân 

Số 1981/QĐ-TTg 

ngày 18/10/2016 

Thủ tướng chính 

phủ 
  

5.Thông tư quy định về chuẩn chương 

trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và 

ban hành CTĐT các trình độ của giáo 

dục đại học số 17/2021/TT-BGDĐT 

ngày 22/6/2021 của Bộ giáo dục đào tạo 

Số 17/2021/TT-

BGDĐT ngày 

22/063/2021 

Thủ tướng chính 

phủ 
  

H14.14.02.02 

QĐ ban hành Kế hoạch chiến lược 

trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2020, tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.02.03 

1.QĐ ban hành kế hoạch phát triển trung 

hạn Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2015-2017 

Số 711 /QĐ-ĐHKB 

ngày 1/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 

Dùng chung 

minh chứng 

H14.14.01.03 

2.QĐ ban hành kế hoạch phát triển trung 

hạn Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2018-2020 

Số 187/QĐ-ĐHKB 

ngày 3/3/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Nghị quyết phê duyệt Chiến lược phát 

triển Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2021-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01 tháng 04 

năm 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.04 

1.Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 28/07/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/07/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/07/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 16/10/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 660/BC-ĐHKB 

ngày 18/09/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

6.Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 617/BC-ĐHKB 

ngày 23/8/2022  

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.05 

1.Kế hoạch năm học 2016 – 2017 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 439/KH-ĐHKB 

ngày 10/08/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Kế hoạch năm học 2017 – 2018 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 430/KH-ĐHKB 

ngày 03/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Kế hoạch năm học 2018 – 2019 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 587/KH-ĐHKB 

ngày 05/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.Kế hoạch năm học 2019 – 2020 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 670/KH-ĐHKB 

ngày 05/08/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm 

vụ năm học 2020 - 2021 

Số 869/KH-ĐHKB 

ngày 01/09/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.Kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 

2022 

Số 774/KH-ĐHKB 

ngày 06/10/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.Kế hoạch năm học 2022 - 2023 Qua Email 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.02.06 

1.QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT học 

phần và CĐR tại Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 265/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/12/2012, 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT học 

phần và CĐR tại Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 242/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.QĐ ban hành quy trình xây dựng 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 404/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.QĐ ban hành quy trình thẩm định 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 405/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.QĐ ban hành quy trình rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh chương trình đào tạo tại 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 406/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.QĐ ban hành quy định về việc đánh 

mã học phần tại Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.QĐ ban hành quy trình khảo sát ý kiến 

các bên liên quan tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 408/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.02.07 

1.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 269/HD-ĐHKB 

ngày 08/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần (đã điều chỉnh) 

Số 253/HD-ĐHKB 

ngày 21/5/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần (đã điều chỉnh) 

Ngày 10/06/2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.08 

1.Quyết định thành lập Phòng Đào tạo 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 43/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Quyết định đổi tên phòng Đào tạo 

thành Phòng Quản lý đào tạo 

Số 160/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/04/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  



259 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.02.09 Quyết định thành lập các Khoa năm 2012-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.10 

1.Biên bản họp xây dựng chuẩn đầu ra 

các ngành Mỹ thuật ứng dụng 
năm 2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Biên bản họp xây dựng chuẩn đầu ra 

ngành Điện tử truyền thông 
năm 2014 Phòng Đào tạo   

3.Biên bản họp xây dựng chuẩn đầu ra 

ngành Kiến trúc, quản lý xây dựng 
năm 2014 Khoa CNTT   

4.Biên bản họp xây dựng chuẩn đầu ra 

ngành Luật và quản lý nhà nước 
năm 2015 Phòng Đào tạo   

5.Biên bản họp xây dựng chuẩn đầu ra 

ngành Quản lý kinh tế 
năm 2016 Phòng QLĐT   

6.Biên bản họp xây dựng chuẩn đầu ra 

ngành Ngôn ngữ Anh 
năm 2017 Phòng QLĐT   

H14.14.02.11 

Biên bản họp của Hội đồng KH-ĐT về 

CĐR của CTĐT và các môn học/học 

phần của Trường Đại học Kinh Bắc 

năm 2012-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.12 

1.Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT, ĐCCT và CĐR 

Số 11/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/3/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT và ĐCCT 

Số 89/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/3/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

3.Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT và ĐCCT 

Số 423/QĐ-ĐHKB 

ngày 04/9/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT và ĐCCT 

Số 741/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT và ĐCCT 

Số 640/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/11/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.Quyết định thành lập tổ soạn thảo 

CTĐT và ĐCCT 

Số 751/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.Quyết định thành lập HĐ thẩm định 

CTĐT 

Số 09/QĐ-ĐHKB 

ngày 04/01/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

8.Quyết định thành lập HĐ thẩm định 

CTĐT 

Số 17/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/01/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

9.QĐ thành lập tổ soạn thảo để án mở 

ngành trình độ đại học ngành Y học cổ 

truyền, Dược học và điều dưỡng 

Số 259/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/04/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

10.QĐ thành lập tổ soạn thảo để án mở 

ngành đào tạo Luật kinh tế trình độ thạc 

sĩ 

Số 262/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/04/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

11.QĐ thành lập tổ soạn thảo để án mở 

ngành Luật trình độ đại học 

Số 317/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/05/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

12.QĐ thành lập tổ soạn thảo chương 

trình đào tạo từ xa trình độ đại học 

Số 396/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

13.QĐ về việc thành lập ban chỉ đạo và 

các tổ chuyên trách xây dựng đề án mở 

ngành Điều dưỡng trình độ đại học 

Số 499/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/7/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

14.QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định CTĐT và các điểu kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo chuyên ngành Luật 

kinh tế trình độ thạc sĩ 

Số 261/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

15.QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định CTĐT và các điểu kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo trình độ đại học 

ngành Y học cổ truyền 

Số 266/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

16.QĐ về việc thành lập Hội đồng kiểm 

tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đạo 

tạo ngành Y học cổ truyền trình độ đại 

học 

Số 270/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/4/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

17.QĐ về việc thành lập Hội đồng kiểm 

tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đạo 

tạo ngành Dược học trình độ đại học 

Số 329/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/5/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

18.QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định CTĐT và các điểu kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo ngành Dược học trình 

độ đại học 

Số 330/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/05/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

19.QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định CTĐT và các điểu kiện đảm bảo 

chất lượng đào tạo ngành Luật trình độ 

đại học 

Số 395/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

20.QĐ về việc thành lập Hội đồng kiểm 

tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đạo 

tạo ngành Luật trình độ đại học 

Số 398/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

21.QĐ về việc thành lập Hội đồng kiểm 

tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đạo 

tạo ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ 

Số 406/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

22.QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm 

định CTĐT từ xa trình độ đại học và các 

điểu kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 

Số 410/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/06/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.13 

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát nhu cầu 

thị trường lao động liên quan đến CĐR 

của CTĐT 

năm 2015-2019 Khoa   

H14.14.02.14 1.QĐ ban hành CTĐT, ĐCCT và CĐR 
Số 59/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2.QĐ ban hành chuẩn đầu ra của CTĐT 
Số 84/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/02/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.QĐ ban hành chuẩn đầu ra của CTĐT 

đại học 

Số 420/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/8/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.QĐ ban hành chuẩn đầu ra của CTĐT 

đại học 

Số 737/QĐ-ĐHKB 

ngày 9/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.QĐ ban hành chuẩn đầu ra của CTĐT 

sau đại học 

Số 634/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/11/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.QĐ ban hành chuẩn đầu ra của CTĐT 

đại học 

Số 748/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.QĐ ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại 

học ngành Y học cổ truyền và Dược học 

Số 298/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/04/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

8.QĐ ban hành chuẩn đầu ra trình độ đại 

học ngành Luật 

Số 388/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/06/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

9.QĐ ban hành chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh tế 

trình độ thạc sĩ 

Số 610/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/08/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 
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H14.14.02.15 

1.CV yêu cầu thông báo CĐR 
Số 85/CV-ĐHKB 

ngày 28/02/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.CV yêu cầu thông báo CĐR 
Số 421/CV-ĐHKB 

ngày 30/8/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.CV yêu cầu thông báo CĐR 
Số 384/CV-ĐHKB 

ngày 17/07/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.CV yêu cầu thông báo CĐR 
Số 738/CV-ĐHKB 

ngày 9/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.CV yêu cầu thông báo CĐR 
Số 635/CV-ĐHKB 

ngày 07/11/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.CV yêu cầu thông báo CĐR 
Số 386/CV-ĐHKB 

ngày 17/07/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.CV yêu cầu thông báo CĐR 
Số 754/CV-ĐHKB 

ngày 20/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

8.CV yêu cầu thông báo CĐR 
Số 616/CV-ĐHKB 

ngày 20/07/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.02.16 

1.QĐ ban hành quy định lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành các CTĐT, ĐCCT 

học phần và CĐR tại trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 279/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ ban hành quy trình khảo sát ý kiến 

các bên liên quan tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 408/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.17 

1.QĐ thành lập ban chỉ đạo lấy ý kiến 

phản hồi các bên liên quan về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT 

học phần và CĐR 

Số 280/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ thành lập ban chỉ đạo lấy ý kiến 

phản hồi các bên liên quan về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT 

học phần và CĐR 

Số 264/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.18 

1.QĐ thành lập phòng Khảo thí và 

KĐCL 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ đổi tên Phòng Khảo thí và KĐCL 

thành phòng KT và ĐBCL 

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/4/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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ban hành 
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H14.14.02.19 

1.Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan về quy định xây dựng ĐCCT 

học phần, CĐR và CTĐT 

Số 282/KH-ĐHKB 

ngày 15/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan về quy định xây dựng ĐCCT 

học phần, CĐR và CTĐT 

Số 318/KH-ĐHKB 

ngày 22/6/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.20 

Mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

các bên liên quan về việc xây dựng và 

ban hành CTĐT,  ĐCCT học phần và 

chuẩn đầu ra Trường Đại học Kinh Bắc. 

năm 2015; 2017, 

2019 

PhòngKT&KĐC

L 
  

H14.14.02.21 

Phiếu khảo sát gốc lấy ý kiến phản hồi 

của GV, SV về CTĐT, ĐCCT học phần 

và CĐR 

năm 2015; 2017, 

2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.22 Tổng hợp danh sách thông tin cựu SV 
năm 2015; 2017, 

2019 
Phòng QLĐT   

H14.14.02.23 

Bảng tổng hợp ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan, đưa ra kết quả khảo sát 

SV, Cựu SV, DN Trường Đại học Kinh 

Bắc 

năm 2015; 2017, 

2019 

Phòng 

KT&KĐCL 
  

H14.14.02.24 

1.QĐ ban hành chuẩn đầu ra của các 

CTĐT/học phần năm 2015 đã điều chỉnh 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 382/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/7/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2.QĐ ban hành chuẩn đầu ra của các 

CTĐT/học phần năm 2017 đã điều chỉnh 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 384/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.QĐ ban hành chuẩn đầu ra của các 

CTĐT/học phần năm 2019 đã điều chỉnh 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 615/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.25 

1.CV yêu cầu thông báo chuẩn đầu ra 
Số 385/CV-ĐHKB 

ngày 17/7/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.CV yêu cầu thông báo chuẩn đầu ra 
Số 386/CV-ĐHKB 

ngày 17/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.CV yêu cầu thông báo chuẩn đầu ra 
Số 616/CV-ĐHKB 

ngày 20/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.26 
Website Trường có công bố Chuẩn đầu 

ra của CTĐT và các học phần 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.27 

Website phòng QLĐT có công bố chuẩn 

đầu ra của CTĐT và các học phần 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.28 Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân Năm 2014-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.02.29 

Biên bản họp lớp có nội dung phổ biến 

chuẩn đầu ra CTĐT và các học phần 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Năm 2014-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.30 

1.Quy định về giảng viên thỉnh giảng 

trường Đại học Kinh Bắc 

Số 203/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/09/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Quy định về quy định thực hiện nếp 

sống văn minh trong trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 576/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/09/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.31 
Mẫu Phiếu báo giảng, hợp đồng giảng 

dạy 
năm 2014-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.32 

1.QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT học 

phần và CĐR Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 265/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/12/2012, 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

CĐR, CTĐT và quy trình xây dựng, rà 

soát, phê duyệt đề cương môn học, bổ 

sung, thay đổi học phần 

Số 269/HD-ĐHKB 

ngày 08/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.33 

1.Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu 

ra của CTĐT và các môn học/học phần, 

đánh giá, cập nhật CTĐT 

Số 340/KH-ĐHKB 

ngày 1/7/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2.Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu 

ra của CTĐT và các môn học/học phần, 

đánh giá, cập nhật CTĐT 

Số 310/KH-ĐHKB 

ngày 30/6/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu 

ra của CTĐT và các môn học/học phần, 

đánh giá, cập nhật CTĐT 

Số 544/KH-ĐHKB 

ngày 2/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.Kế hoạch rà soát, chỉnh sửa chuẩn đầu 

ra, CTĐT và ĐCCT học phần năm 2022 

Số 409/KH-ĐHKB 

ngày  10/6/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.34 

1.Quyết định thành lập Phòng Đào tạo 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 43/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Quyết định đổi tên phòng Đào tạo 

thành Phòng Quản lý đào tạo 

Số 160/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/04/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.02.35 

1.Công văn lấy ý kiến góp ý của CB, GV 

Trường Đại học Kinh Bắc về quy định 

xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của 

CTĐT và các môn học/học phần 

năm 2015;  2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Tổng hợp ý kiến góp ý của CB, GV 

Trường Đại học Kinh Bắc về quy định 

xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR của 

CTĐT và các môn học/học phần 

năm 2015;  2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

3.Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT thông 

qua quy định về thiết kế, phát triển, giám 

sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban 

hành các CTĐT, ĐCCT học phần và 

CĐR tại Trường Đại học Kinh Bắc 

năm 2015;  2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.Biểu mẫu phục vụ quy định của 

Trường Đại học Kinh Bắc về xây dựng, 

rà soát, điều chỉnh CĐR của CTĐT và 

các môn học/học phần 

năm 2015;  2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.Quyết định thành lập hội đồng rà soát, 

điều chỉnh CĐR và CTĐT 

Số 341/QĐ-ĐHKB 

ngày 2/7/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.Quyết định thành lập hội đồng rà soát, 

điều chỉnh CĐR, CTĐT 

Số 319/QĐ-ĐHKB 

ngày 1/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.Quyết định thành lập hội đồng rà soát, 

điều chỉnh CĐR và CTĐT 

Số 546/QĐ-ĐHKB 

ngày 2/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

8.BB họp xây dựng kế hoạch rà soát, 

điều chỉnh CĐR và CTĐT 
2015-2021 Phòng QLĐT   

9.BB họp thành lập HĐ rà soát, điều 

chỉnh CĐR và CTĐT 
2015-2021 Phòng QLĐT   

10.BB họp triển khai rà soát CĐR và 

CTĐT 
2015-2021 Phòng QLĐT   



271 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

11.BB họp thống nhất nội dung CĐR 2015-2021 Phòng QLĐT   

12.BB họp xây dựng CTĐT hướng tới 

CĐR 
2015-2021 Phòng QLĐT   

13.BB họp thống nhất nội dung CTĐT 2015-2021 Phòng QLĐT   

14.BB họp HĐKH ban hành CĐR 2015-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

15.BB họp HĐKH ban hành CTĐT điều 

chỉnh 
2015-2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

16.Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan khi rà soát, điều chỉnh CĐR 

của CTĐT và các môn học/học phần, rà 

soát điều chỉnh CTĐT 

Số 351/KH-ĐHKB 

ngày 4/7/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

17.Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan khi rà soát, điều chỉnh CĐR 

của CTĐT và các môn học/học phần, rà 

soát điều chỉnh CTĐT 

Số 358/KH-ĐHKB 

ngày 5/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

18.Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan khi rà soát, điều chỉnh CĐR 

của CTĐT và các môn học/học phần, rà 

soát điều chỉnh CTĐT 

Số 552/KH-ĐHKB 

ngày 6/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

19.Quyết định ban hành quy trình khảo 

sát ý kiến các bên liên quan tại trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 408/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

20.Biểu mẫu lấy ý kiến đóng góp, phản 

hồi của các bên liên quan khi rà soát, 

điều chỉnh CĐR của CTĐT và các môn 

học/học phần của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

năm 2015 - 2021 
Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

21.Kết quả lấy ý kiến đóng góp, phản hồi 

của các bên liên quan khi rà soát, điều 

chỉnh CĐR của CTĐT và các môn 

học/học phần của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

năm 2015 - 2021 
Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

22. Báo cáo tổng kết năm học 2014 – 

2015 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 370/BC-ĐHKB 

ngày 15/07/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

23. Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 415/BC-ĐHKB 

ngày 28/07/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

24. Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 26/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

24. Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

26. Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

27. Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 

2020 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 16/10/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

28. Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 

2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 

2021-2022 

Số 660/BC-ĐHKB 

ngày 18/09/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

29. Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 

2022, phương hướng nhiệm vụ năm học 

2022-2023 

Số 617/BC-ĐHKB 

ngày 23/8/2022  

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 14.3: Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo và các môn 

học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra. 

H14.14.03.01 

1.QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT và 

CĐR Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 265/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/12/2012, 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT và 

CĐR đã điều chỉnh 

Số 242/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/05/2015 
    

3.QĐ ban hành quy trình xây dựng 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 404/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

4.QĐ ban hành quy trình thẩm định 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 405/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 
    

5.QĐ ban hành quy trình rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh chương trình đào tạo tại 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 406/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 
    

6.QĐ ban hành quy định về việc đánh 

mã học phần tại Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 
    

7.QĐ ban hành quy trình khảo sát ý kiến 

các bên liên quan tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 408/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 
    

H14.14.03.02 

1.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần 

Số 269/HD-ĐHKB 

ngày 08/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần 

Số 253/HD-ĐHKB 

ngày 21/5/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

3.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần (đã điều chỉnh) Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Ngày 10/06/2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.03 

1.Công văn yêu cầu phổ biến quy trình 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

CĐR, CTĐT và quy trình xây dựng, rà 

soát, phê duyệt ĐCCT môn học, bổ sung 

thay đổi học phần 

Số 273/CV-ĐHKB 

ngày 10/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Công văn yêu cầu phổ biến quy trình 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

CĐR, CTĐT và quy trình xây dựng, rà 

soát, phê duyệt ĐCCT môn học, bổ sung 

thay đổi học phần 

Số 259/CV-ĐHKB 

ngày 22/5/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Thông báo phổ biến quy trình xây 

dựng, rà soát, thẩm định, ban hành CĐR, 

CTĐT và quy trình xây dựng, rà soát, 

phê duyệt ĐCCT môn học, bổ sung thay 

đổi học phần 

Qua Email 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.04 
BB họp các khoa triển khai xây dựng 

ĐCCT môn học, chú trọng đến việc 

hướng tới đạt CĐR của CTĐT Trường 

Năm 2012-2021 Khoa   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Đại học Kinh Bắc 

H14.14.03.05 

BB họp nhà trường, P.QLĐT và các 

khoa thông qua ĐCCT chú trọng đến 

việc hướng tới đạt CĐR Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Năm 2012-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.06 

1.QĐ ban hành đề cương chi tiết các 

môn học năm 2013 Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 162/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ ban hành đề cương chi tiết các 

môn học năm 2014 Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 513/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/11/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.QĐ ban hành đề cương chi tiết các 

môn học năm 2015 Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 769/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.QĐ ban hành đề cương chi tiết các 

môn học năm 2016 Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 662/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/12/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.QĐ ban hành đề cương chi tiết các 

môn học năm 2017 Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 761/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

6.QĐ ban hành CTĐT và đề cương chi 

tiết học phần chuyên ngành Luật Kinh tế 

trình độ thạc sĩ 

Số 633/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/9/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.07 

1.Kế hoạch năm học 2016-2017 
Số 439/KH-ĐHKB 

ngày 10/08/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Kế hoạch năm học 2017-2018 
Số 430/KH-ĐHKB 

ngày 3/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Kế hoạch năm học 2018-2019 
Số 587/KH-ĐHKB 

ngày 05/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.Kế hoạch năm học 2019-2020 
Số 670/KH-ĐHKB 

ngày 05/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.Kế hoạch năm học 2020-2021 
Số 813/KH-ĐHKB 

ngày 10/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.Kế hoạch năm học 2021-2022 
Số 774/KH-ĐHKB 

ngày 06/10/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.Kế hoạch năm học 2022-2023 Qua Email 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.08 
Thông báo, phổ biến kế hoạch đào tạo 

năm học 2016-2021 ( qua email) 
2016-2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.03.09 

Biên bản họp phân công giảng dạy của 

các khoa từng học kỳ cụ thể Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Năm 2014-2021 Khoa   

H14.14.03.10 
Thời khóa biểu các năm học Trường Đại 

học Kinh Bắc 
Năm 2014-2021 Phòng QLĐT   

H14.14.03.11 
Website Trường Đại học Kinh Bắc và 

Phòng QLĐT   

www.http://ukb.edu

.vn/ 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.12 Phần mềm Quản lý đào tạo Phần mềm Phòng QLĐT   

H14.14.03.13 

1. Công văn yêu cầu thông báo đề cương 

môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy 

của CTĐT và các học phần dựa trên 

CĐR 

Số 436/CV-ĐHKB 

ngày 5/8/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Công văn yêu cầu thông báo đề cương 

môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy 

của CTĐT và các học phần dựa trên 

CĐR 

Số 443/CV-ĐHKB 

ngày 6/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3. Công văn yêu cầu thông báo đề cương 

môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy 

của CTĐT và các học phần dựa trên 

CĐR 

Số 648/CV-ĐHKB 

ngày 1/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.14 

BB họp giao ban yêu cầu các khoa, GV 

triển khai hoạt động dạy học để đạt được 

CĐR Trường Đại học Kinh Bắc 

Năm 2014-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.15 
TB kế hoạch giảng dạy, đề cương chi tiết 

học phần trên website Trường 

www.http://ukb.edu

.vn/ 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.03.16 
TB kế hoạch giảng dạy, đề cương chi tiết 

học phần trên website Khoa 

www.http://ukb.edu

.vn/ 
Khoa   

H14.14.03.17 

1.Kế hoạch tuần GDCD đầu khóa cho 

SV năm I năm học 2015-2016 

Số 477/KH-ĐHKB 

ngày 13/8/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Kế hoạch tuần GDCD đầu năm cho 

sinh viên năm II,III,IV năm học 2015 - 

2016 

Số 503/KH-ĐHKB 

ngày 20/8/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Kế hoạch tuần GD công dân đầu khóa 

cho sinh viên năm I năm học 2016 - 

2017 

Số 458/KH-ĐHKB 

ngày 15/8/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.Kế hoạch tuần GDCD đầu năm cho 

sinh viên năm II,III,IV năm học 2016 - 

2017 

Số 492/KH-ĐHKB 

ngày 20/8/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.Kế hoạch Giáo dục công dân đầu khóa 

cho sinh viên năm I năm học 2017 - 

2018 

Số 480 /KH-ĐHKB 

ngày 12/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.Kế hoạch tuần GDCD đầu năm cho 

sinh viên năm II,III,IV năm học 2017 - 

2018 

Số 495 /KH-ĐHKB 

ngày 18/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.Kế hoạch giáo dục công dân đầu khóa 

cho sinh viên năm I năm học 2018 - 

2019 

Số 555/KH-ĐHKB 

ngày 20/07/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

8.Kế hoạch tuần GDCD đầu năm cho 

sinh viên năm II,III,IV năm học 2018 - 

2019 

Số 648/KH-ĐHKB 

ngày 15/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

9.Kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu 

khóa cho sinh viên năm I năm học 2019 

- 2020 

Số 623/KH-ĐHKB 

ngày 22/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

10.Kế hoạch tuần GDCD đầu năm cho 

sinh viên năm II,III,IV năm học 2019 - 

2020 

Số 677/KH-ĐHKB 

ngày 05/08/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

11.Kế hoạch tuần GDCD đầu khóa năm 

học 2020 - 2021 

Số 932/KH-ĐHKB 

ngày 11/09/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.18 
Chương trình họp mặt đầu năm của các 

Khoa với tân sinh viên 
Năm 2016-2021 Khoa   

H14.14.03.19 
BB họp họp đầu năm của lãnh đạo khoa, 

GV và SV các khoa các năm học 
Năm 2016-2021 Khoa   

H14.14.03.20 Mẫu BB họp các lớp các năm học Năm 2016-2021 Phòng QLĐT   

H14.14.03.21 

Quy định về giảng viên thỉnh giảng 

trường Đại học Kinh Bắc 

Số 203/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/09/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quy định về quy định thực hiện nếp sống 

văn minh trong trường Đại học Kinh Bắc 

Số 576/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/09/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.22 Mẫu phiếu báo giảng các năm Năm 2014-2021 Phòng QLĐT   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.03.23 
Đăng tải website của trường ĐCCT học 

phần, kế hoạch giảng dạy các năm học 

www.http://ukb.edu

.vn/ 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.24 

Đăng tải website của P.QLĐT ĐCCT 

học phần, kế hoạch giảng dạy các năm 

học Trường Đại học Kinh Bắc 

www.http://ukb.edu

.vn/ 
Phòng QLĐT   

H14.14.03.25 

BB họp giao ban đầu năm yêu cầu các 

khoa triển khai thực hiện hoạt động 

giảng dạy hướng đến đạt CĐR của học 

phần Trường Đại học Kinh Bắc 

Năm 2014-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.26 

BB họp các khoa yêu cầu GV triển khai 

thực hiện hoạt động giảng dạy theo kế 

hoạch hướng đến đạt CĐR của học phần 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Năm 2014-2021 Khoa   

H14.14.03.27 
Kế hoạch dự giờ các khoa Trường Đại 

học Kinh Bắc 
Năm 2014-2021 Khoa   

H14.14.03.28 
Kết quả dự giờ các giảng viên trong khoa 

Trường Đại học Kinh Bắc 
Năm 2014-2021 Khoa   

H14.14.03.29 
Quyết định thành lập Tổ Thanh tra giáo 

dục Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 63/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/05/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.03.30 
Báo cáo của Tổ thanh tra triển khai giám 

sát kế hoạch giảng dạy của GV 
Năm 2016-2022 T. Thanh tra   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.03.31 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 – 

2015 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 370/BC-ĐHKB 

ngày 15/07/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 415/BC-ĐHKB 

ngày 28/07/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 26/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6. Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 

2020 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 16/10/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7. Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 

2021 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 660/BC-ĐHKB 

ngày 18/09/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

8. Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 

2022 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 617/BC-ĐHKB 

ngày 23/8/2022  

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.03.32 

1. Báo cáo tổng kết các khoa  năm học 

2014 – 2015 Trường Đại học Kinh Bắc 
năm 2014-2015 Khoa   

2. Báo cáo tổng kết các khoa năm học 

2015 – 2016 Trường Đại học Kinh Bắc 
năm 2015-2016 Khoa   

3. Báo cáo tổng kết các khoa năm học 

2016 – 2017 Trường Đại học Kinh Bắc 
năm 2016-2017 Khoa   

4. Báo cáo tổng kết các khoa năm học 

2017 – 2018 Trường Đại học Kinh Bắc 
năm 2017-2018 Khoa   

5. Báo cáo tổng kết các khoa năm học 

2018 – 2019 Trường Đại học Kinh Bắc 
năm 2018-2019 Khoa   

6. Báo cáo tổng kết các khoa năm học 

2019 – 2020 Trường Đại học Kinh Bắc 
năm 2019-2020 Khoa   

7. Báo cáo tổng kết các khoa năm học 

2020 – 2021 Trường Đại học Kinh Bắc 
năm 2020-2021 Khoa   

8. Báo cáo tổng kết các khoa năm học 

2021 – 2022 Trường Đại học Kinh Bắc 
năm 2021-2022 Khoa   

Tiêu chí 14.4: Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được thực hiện. 

H14.14.04.01 

1.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần 

Số 269/HD-ĐHKB 

ngày 08/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần 

Số 253/HD-ĐHKB 

ngày 21/5/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần 

Ngày 10/06/2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.04.02 

1.Quyết định thành lập Phòng Đào tạo 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 43/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Quyết định đổi tên phòng Đào tạo 

thành Phòng Quản lý đào tạo 

Số 160/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/04/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.04.03 

1.Biên bản họp ban chỉ đạo để lên kế 

hoạch rà soát quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành các CTĐT, ĐCCT 

học phần và CĐR 

tháng 4/2015 Phòng QLĐT   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2.Biên bản họp ban chỉ đạo để lên kế 

hoạch rà soát quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành các CTĐT, ĐCCT 

học phần và CĐR 

tháng 4/2021 Phòng QLĐT   

H14.14.04.04 

1.Kế hoạch rà soát quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành các CTĐT, 

ĐCCT học phần và CĐR tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 204/KH-ĐHKB 

ngày 02/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Kế hoạch rà soát quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành các CTĐT, 

ĐCCT học phần và CĐR tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Ngày 02/03/2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.04.05 

Biên bản họp lấy ý kiến góp ý của CB, 

GV các Khoa về quy định thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành các CTĐT, ĐCCT 

học phần và CĐR tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Năm 2015;  2021 
PhòngKT&KĐC

L 
  

H14.14.04.06 

Tổng hợp ý kiến góp ý của CB, GV các 

khoa Trường Đại học Kinh Bắc về quy 

định thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, 

thẩm định, phê duyệt và ban hành các 

CTĐT, ĐCCT học phần và CĐR tại 

Năm 2015;  2021 
PhòngKT&KĐC

L 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Trường Đại học Kinh Bắc 

H14.14.04.07 

Biên bản họp của Phòng Đào tạo về rà 

soát quy trình thiết kế và quy trình đánh 

giá CTDH   

Năm 2015,  2021 Phòng QLĐT   

H14.14.04.08 

Biên bản họp Hội đồng KH&ĐT Trường 

Đại học Kinh Bắc thông qua quy trình 

thiết kế và quy trình đánh giá CTDH đã 

được rà soát, điều chỉnh 

Năm 2015,  2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.04.09 

1.QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT học 

phần và CĐR tại Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 265/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/12/2012, 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT học 

phần và CĐR tại Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 242/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.QĐ ban hành quy trình xây dựng 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 404/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

4.QĐ ban hành quy trình thẩm định 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 405/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.QĐ ban hành quy trình rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh chương trình đào tạo tại 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 406/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.QĐ ban hành quy định về việc đánh 

mã học phần tại Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.QĐ ban hành quy trình khảo sát ý kiến 

các bên liên quan tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 408/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.04.10 

1.TB về việc ban hành quy định về thiết 

kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm 

định, phê duyệt và ban hành CTĐT, 

ĐCCT học phần và CĐR tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 244/TB-ĐHKB 

ngày 18/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.TB về việc ban hành quy định về thiết 

kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm 

định, phê duyệt và ban hành CTĐT, 

ĐCCT học phần và CĐR tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Qua email/2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.04.11 

TB của các khoa về việc họp phổ biến và 

quán triệt thực hiện quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT 

học phần và CĐR tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Qua email/2015-

2022 
Khoa   

H14.14.04.12 

Biên bản họp khoa phổ biến và quán triệt 

thực hiện quy định về thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành CTĐT, ĐCCT học phần và 

CĐR tại Trường Đại học Kinh Bắc 

Năm 2015, 2021 Khoa   

H14.14.04.13 
Website Trường Đại học Kinh Bắc và 

phòng QLĐT 
www.ukb.edu.vn 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.04.14 
Các CTDH trong nước và quốc tế tham 

khảo Trường Đại học Kinh Bắc 
năm 2015-2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.04.15 

1.Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu 

ra của CTĐT và các môn học/học phần, 

đánh giá, cập nhật CTĐT 

Số 340/KH-ĐHKB 

ngày 1/7/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu 

ra của CTĐT và các môn học/học phần, 

đánh giá, cập nhật CTĐT 

Số 310/KH-ĐHKB 

ngày 30/6/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Kế hoạch rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu 

ra của CTĐT và các môn học/học phần, 

đánh giá, cập nhật CTĐT 

Số 544/KH-ĐHKB 

ngày 2/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

4.Kế hoạch rà soát, chỉnh sửa chuẩn đầu 

ra, CTĐT và ĐCCT học phần năm 2022 

Số 409/KH-ĐHKB 

ngày  10/6/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.04.16 

1.QĐ thành lập hội đồng rà soát, điều 

chỉnh CĐR và CTĐT 

Số 341/QĐ-ĐHKB 

ngày 2/7/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ thành lập hội đồng rà soát, điều 

chỉnh CĐR, CTĐT 

Số 319/QĐ-ĐHKB 

ngày 2/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.QĐ thành lập hội đồng rà soát điều 

chỉnh CĐR và CTĐT 

Số 546/QĐ-ĐHKB 

ngày 2/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.04.17 

1.Kế hoạch và phương pháp lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan trong 

việc rà soát, điều chỉnh CTDH năm 2015 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 351/KH-ĐHKB 

ngày 4/7/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Kế hoạch và phương pháp lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan trong 

việc rà soát, điều chỉnh CTDH năm 2017 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 358/KH-ĐHKB 

ngày 5/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Kế hoạch và phương pháp lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan trong 

việc rà soát, điều chỉnh CTDH năm 2019 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 552/KH-ĐHKB 

ngày 6/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.04.18 

1.QĐ thành lập phòng Khảo thí và 

KĐCL 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ đổi tên Phòng Khảo thí và KĐCL 

thành phòng KT và ĐBCL 

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/4/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.04.19 

Biểu mẫu các phiếu khảo sát trong việc 

rà soát, điều chỉnh CTDH Trường Đại 

học Kinh Bắc 

năm 2017, 2019, 

2021 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

H14.14.04.20 

Phiếu khảo sát gốc lấy ý kiến phản hồi 

của từ các bên liên quan trong quá trình 

rà soát quy định về thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành CTĐT, ĐCCT học phần và 

CĐR tại Trường Đại học Kinh Bắc 

năm 2015 
Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

H14.14.04.21 

BB họp của Phòng QLĐT với các khoa 

để triển khai thực hiện rà soát điều chỉnh 

CTĐT 

năm 2015, 2017, 

2019, 2021 
Phòng QLĐT   

H14.14.04.22 
BB họp của các khoa về việc triển khai 

thực hiện rà soát điều chỉnh CTĐT 

năm 2015, 2017, 

2019, 2021 
Khoa   

H14.14.04.23 

Bảng đối sánh CTDH của Trường Đại 

học Kinh Bắc với các CTDH của các 

trường trong nước và quốc tế 

năm 2015, 2017, 

2019, 2021 
Khoa   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.04.24 

Kết quả lấy ý kiến khảo sát trong việc rà 

soát, điều chỉnh CTDH Trường Đại học 

Kinh Bắc 

năm 2015, 2017, 

2019, 2021 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

H14.14.04.25 
BB họp của HĐKH nhà trường để thông 

qua CTDH đã được rà soát, điều chỉnh 

năm 2015, 2017, 

2019, 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.04.26 

So sánh các phiên bản khác nhau của 

CTDH của trường (2015 so với 2013, 

2017 so với 2015, 2019 so với 2017) 

năm 2015, 2017, 

2019, 2021 
Khoa   

H14.14.04.27 

1.QĐ ban hành các CTĐT đại học đã 

được điều chỉnh 

Số 422/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/8/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ ban hành các CTĐT đại học đã 

được điều chỉnh 

Số 413/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.QĐ ban hành các CTĐT đại học đã 

được điều chỉnh 

Số 749/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 14.5: Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và 

cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan. 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.05.01 

1.Thông tư ban hành quy định về khối 

lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

của giáo dục đại học và quy trình xây 

dựng, thẩm định, ban hành chương trình 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số: 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 

16/4/2015 

Bộ GD&ĐT   

2.Thông tư ban hành quy định chuẩn 

chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình đào tạo 

các trình độ của giáo dục đại học 

Số: 17/2021TT-

BGDĐT ngày 

22/6/2021 

Bộ GD&ĐT   

H14.14.05.02 

1.Kế hoạch rà soát quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành các CTĐT, 

ĐCCT học phần và CĐR tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 2015 

Số 204/KH-ĐHKB 

ngày 02/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Kế hoạch rà soát quy định về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành các CTĐT, 

ĐCCT học phần và CĐR tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 2021 

Ngày 02/03/2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.03 
1.Quyết định thành lập Phòng Đào tạo 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 43/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2.Quyết định đổi tên phòng Đào tạo 

thành Phòng Quản lý đào tạo 

Số 160/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/04/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.04 

Bản dự thảo quy định thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành CTĐT, ĐCCT học phần và 

CĐR 

năm 2015, 2022 Phòng QLĐT   

H14.14.05.05 

BB họp của các khoa Trường Đại học 

Kinh Bắc tham gia ý kiến về bản dự thảo 

quy định thiết kế, phát triển, giám sát, rà 

soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành 

CTĐT, ĐCCT học phần và CĐR 

năm 2015,  2022 Phòng QLĐT   

H14.14.05.06 

BB họp của BGH Trường Đại học Kinh 

Bắc với lãnh đạo các khoa để thông qua 

ý kiến dự thảo quy định thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT học 

phần và CĐR 

năm 2015, 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.07 

1.QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT và 

CĐR Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 265/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/12/2012, 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2.QĐ ban hành quy định về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT và 

CĐR đã điều chỉnh 

Số 242/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.QĐ ban hành quy trình xây dựng 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 404/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.QĐ ban hành quy trình thẩm định 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 405/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.QĐ ban hành quy trình rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh chương trình đào tạo tại 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 406/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.QĐ ban hành quy định về việc đánh 

mã học phần tại Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.QĐ ban hành quy trình khảo sát ý kiến 

các bên liên quan tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 408/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.08 

1.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần 

Số 269/HD-ĐHKB 

ngày 08/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần 

Số 253/HD-ĐHKB 

ngày 21/5/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện 

xây dựng, rà soát, thẩm định, ban hành 

chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và 

quy trình xây dựng, rà soát, phê duyệt đề 

cương môn học, bổ sung, thay đổi học 

phần 

Ngày 10/06/2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.09 

Bản đối sánh giữa phiên bản quy định 

thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, 

thẩm định, phê duyệt và ban hành 

CTĐT, ĐCCT học phần và CĐR tại 

trường Đại học Kinh Bắc năm 2012 với 

2015 

năm 2015, 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.10 

1.TB của BGH gửi các đơn vị yêu cầu 

phổ biến và quán triệt thực hiện Quy 

định về thiết kế, phát triển, giám sát, rà 

soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành 

chương trình đào tạo, đề cương chi tiết 

học phần và Chuẩn đầu ra tại Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 244/TB-ĐHKB 

ngày 18/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2.TB của BGH gửi các đơn vị yêu cầu 

phổ biến và quán triệt thực hiện Quy 

định về thiết kế, phát triển, giám sát, rà 

soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành 

chương trình đào tạo, đề cương chi tiết 

học phần và Chuẩn đầu ra tại Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Qua email 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.11 

TB qua email của đơn vị quy Quy định 

về thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, 

thẩm định, phê duyệt và ban hành 

chương trình đào tạo, đề cương chi tiết 

học phần và Chuẩn đầu ra tại Trường 

Đại học Kinh Bắc đã được cải tiến 

Năm 2015, 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.12 

TB qua email của giảng viên Quy định 

về thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, 

thẩm định, phê duyệt và ban hành 

chương trình đào tạo, đề cương chi tiết 

học phần và Chuẩn đầu ra tại Trường 

Đại học Kinh Bắc đã được cải tiến 

Năm 2015, 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.13 

1.TB qua email của Trường Quy định về 

thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, 

thẩm định, phê duyệt và ban hành 

chương trình đào tạo, đề cương chi tiết 

học phần và Chuẩn đầu ra tại Trường 

Đại học Kinh Bắc đã được cải tiến 

Năm 2015, 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2.TB qua email của Phòng QLĐT 

Trường Đại học Kinh Bắc Quy định về 

thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, 

thẩm định, phê duyệt và ban hành 

chương trình đào tạo, đề cương chi tiết 

học phần và Chuẩn đầu ra tại Trường 

Đại học Kinh Bắc đã được cải tiến 

Năm 2015, 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.14 Website Trường Đại học Kinh Bắc hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.15 

1.QĐ ban hành các CTĐT đại học đã 

được điều chỉnh 

Số 422/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/8/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.QĐ ban hành các CTĐT đại học đã 

được điều chỉnh 

Số 413/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.QĐ ban hành các CTĐT đại học đã 

được điều chỉnh 

Số 749/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H14.14.05.16 

BB họp các khoa Trường Đại học Kinh 

Bắc trong đó có nội dung phổ biến đến 

GV, SV Quy định về thiết kế, phát triển, 

giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt 

và ban hành chương trình đào tạo, đề 

cương chi tiết học phần và Chuẩn đầu ra 

tại Trường Đại học Kinh Bắc đã được 

cải tiến 

Năm 2015, 2022 Khoa   

H14.14.05.17 

1.Kế hoạch tuần GD công dân đầu khóa 

cho sinh viên năm I năm học 2016 – 

2017 

Số 458/KH-ĐHKB 

ngày 15/8/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.Kế hoạch tuần GDCD đầu năm cho 

sinh viên năm II,III,IV năm học 2016 – 

2017 

Số 492/KH-ĐHKB 

ngày 20/8/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.Kế hoạch tuần GDCD đầu năm cho 

sinh viên năm II,III,IV năm học 2017 – 

2018 

Số 495 /KH-ĐHKB 

ngày 18/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.Kế hoạch giáo dục công dân đầu khóa 

cho sinh viên năm I năm học 2018 – 

2019 

Số 555/KH-ĐHKB 

ngày 20/07/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5.Kế hoạch tuần GDCD đầu năm cho 

sinh viên năm II,III,IV năm học 2018 – 

2019 

Số 648/KH-ĐHKB 

ngày 15/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

6.Kế hoạch tuần giáo dục công dân đầu 

khóa cho sinh viên năm I năm học 2019 

– 2020 

Số 623/KH-ĐHKB 

ngày 22/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.Kế hoạch tuần GDCD đầu năm cho 

sinh viên năm II,III,IV năm học 2019 – 

2020 

Số 677/KH-ĐHKB 

ngày 05/08/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

8.Kế hoạch tuần GDCD đầu khóa năm 

học 2020 – 2021 

Số 932/KH-ĐHKB 

ngày 11/09/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.18 Mẫu BB sinh hoạt lớp đầu năm học Năm 2015, 2021 Phòng QLĐT   

H14.14.05.19 

BB họp các khoa phổ biến và quán triệt 

nội dung TB của BGH về việc thực hiện 

quy trình thiết kế và quy trình đánh giá 

CTDH đã được điều chỉnh 

Năm 2015, 2022 Khoa   

H14.14.05.20 BB họp HĐKH thông qua các CTĐT 
năm 2015, 2017, 

2019, 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.21 
Kết quả khảo sát ý kiến CB, GV, SV và 

các bên liên quan 

năm 2015, 2017, 

2019, 2021 

PhòngKT 

&ĐBCL 
  

H14.14.05.22 

1. Báo cáo tổng kết năm học 2014 – 

2015 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 370/BC-ĐHKB 

ngày 15/07/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 

2016 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 415/BC-ĐHKB 

ngày 28/07/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

3. Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 

2017 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 26/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4. Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 

2018 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

5. Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 

2019 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6. Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 

2020 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 16/10/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7. Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 

2021 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 660/BC-ĐHKB 

ngày 18/9/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

8. Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 

2022 Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 617/BC-ĐHKB 

ngày 23/08/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.23 
Đề cương chi tiết các học phần các phiên 

bản 
năm 2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.24 
Các đề thi, bài tập nhóm, bài tập lớn, tiểu 

luận 
năm 2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H14.14.05.25 Các kết quả điểm của người học năm 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Bổ sung         

H14.14.05.26 

QĐ thành lập ban chỉ đạo lấy ý kiến 

phản hồi các bên liên quan về thiết kế, 

phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, 

phê duyệt và ban hành CTĐT, ĐCCT 

học phần và CĐR 

năm 2017, 2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
H14.14.01.26 

H14.14.05.27 

QĐ ban hành quy định lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan về thiết kế, phát 

triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê 

duyệt và ban hành các CTĐT, ĐCCT 

học phần và CĐR tại trường Đại học 

Kinh Bắc 

năm 2017, 

2019,2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
H14.14.01.27 

H14.14.05.28 

QĐ ban hành các  đề cươnng môn học 

/học phần năm 2019 đã điều chỉnh theo 

CĐR Trường Đại học Kinh Bắc 

năm 2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
H14.14.03.33 

TIÊU CHUẨN 15. GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 

Tiêu chí 15.1: Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục và để 

đạt được chuẩn đầu ra. 

H15.15.01.01 

Quyết định tuyên bố tầm nhìn, sứ mạng, 

giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục Trường 

Đại học Kinh Bắc   

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Quyết định ban hành triết lý giáo 

dụcTrường Đại học Kinh Bắc   

Số 197/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.01.02 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến 

lược Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2020, tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.03 

Quyết định tuyên bố tầm nhìn, sứ mạng, 

giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục Trường 

Đại học Kinh Bắc   

Số 194/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/03/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.04 

Thông tư Ban hành về khối lượng kiến 

thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà 

người học đạt được sau khi tốt nghiệp 

đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng và thẩm 

định, ban hành chương trình đào tạo Đại 

học, Thạc sĩ, Tiến sĩ 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 

16/04/2015 

Bộ GD&ĐT   

H15.15.01.05 

Quyết định Ban hành quy chế đào tạo 

Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 

Số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

15/08/2007 

Bộ GD&ĐT   

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế đào tạo Đại học và Cao 

đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành kèm theo Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐ ngày 15 tháng 8 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

Số 57/2012/TT-

BGDĐT ngày 

27/12/2012 

Bộ GD&ĐT   

H15.15.01.06 

Thông báo điều chỉnh hoạt động dạy và 

học cho phù hợp với triết lý giáo dục và 

đạt CĐR. 

Số 751/TB-ĐHKB 

ngày 25/9/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.01.07 

1. Hướng dẫn về việc đổi mới phương 

pháp dạy học 

Số 509/HD-ĐHKB 

ngày 29/11/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Hướng dẫn sử dụng phương pháp dạy 

học phù hợp với hệ thống tín chỉ và triết 

lý giáo dục 

Số 388/HD-ĐHKB 

ngày 29/05/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.08 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 379/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/07/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.09 

1. Tổng hợp CĐR của CTĐT năm 2017 Năm 2017 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Tổng hợp CĐR của CTĐT năm 2019 Năm 2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.10 

1.Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, điều chỉnh chương trình dạy 

học/ĐCCT môn học năm 2012 

Số 265/QĐ-ĐHKB 

ngày 5/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, điều chỉnh chương trình dạy 

học/ĐCCT môn học năm 2015 

Số 228/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3.QĐ ban hành quy trình xây dựng 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 404/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.QĐ ban hành quy trình thẩm định 

chương trình đào tạo tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 405/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

5.QĐ ban hành quy trình rà soát, đánh 

giá, điều chỉnh chương trình đào tạo tại 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 406/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

6.QĐ ban hành quy định về việc đánh 

mã học phần tại Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

7.QĐ ban hành quy trình khảo sát ý kiến 

các bên liên quan tại Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 408/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.11 

Quyết định phê duyệt đề cương chi tiết 

môn học năm 2015 

Số 769/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/12/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định phê duyệt đề cương chi tiết 

môn học năm 2017 

Số 761/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.12 Quyết định ban hành Sổ tay giảng viên  
Số 278/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.13 
Quy định về kiểm tra đánh giá cho từng 

học phần 
  

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.14 
Quyết định về việc điều chỉnh tầm nhìn, 

sứ mạng Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 194/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/03/2018 
    

H15.15.01.15 
Quyết định về việc ban hành quy định 

văn hóa Trường Đại học  
2018; 2020     
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.01.16 

QĐ ban hành chuẩn đầu ra của các 

CTĐT/học phần năm 2015 đã điều chỉnh 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 382/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/7/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.17 

QĐ ban hành chuẩn đầu ra của các 

CTĐT/học phần năm 2017 đã điều chỉnh 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 384/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/7/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.18 

QĐ ban hành chuẩn đầu ra của các 

CTĐT/học phần năm 2019 đã điều chỉnh 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 615/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/7/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.19 

QĐ ban hành chuẩn đầu ra của các 

CTĐT/học phần năm 2021 đã điều chỉnh 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 768/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/10/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.20 Quyết định ban hành Sổ tay giảng viên  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.21 

Biên bản hội thảo cấp Khoa về  triển 

khai các hoạt động dạy học ( tất cả các 

khoa) 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.22 
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cuối khóa 

(các năm từ 2017 - 2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.23 
Hướng dẫn viết Khóa luận/đồ án tốt 

nghiệp (các năm từ 2016 - 2020) 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.24 

Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động 

đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với bậc 

đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại 

Trường ĐHKB 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.01.25 

Quy định về việc xây dựng, quản lý ngân 

hàng đề thi/đáp án kết thúc học 

phần/môn học Trường Đại học KB 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.26 

Một số hướng dẫn về việc chuẩn bị và 

quy trình quản lý, dạy học trực tuyến 

một số giờ giảng cho HSSV trên phần 

mềm Zoom client for meetting” 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.01.26 

Một số hướng dẫn về việc chuẩn bị và 

quy trình quản lý, dạy học trực tuyến 

một số giờ giảng cho HSSV trên phần 

mềm Zoom client for meetting” 

2020 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 15.2: Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên, phân công nhiệm vụ dựa trên 

trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm. 

H15.15.02.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến 

lược Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2020, tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
H15.15.02.01 

H15.15.02.02 

Kế hoạch chiến lượng phát triển giảng 

viên giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn 2025 

của ĐHKB 

Số 590/KH-ĐHKB 

ngày 06/10/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
H15.15.02.02 

  
Quyết định ban hành đề án vị trí việc 

làm Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 434/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/10/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.03 
Quyết định về việc Ban hành điều lệ 

trường Đại học 

58/2010/QĐ-

TTg ngày 

22/9/2010 

Chính phủ H15.15.02.03 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.02.04 

1. Quyết định ban hành chính sách về 

thu hút giảng viên Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 537/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
H15.15.02.04 

2. Quyết định ban hành chính sách về 

thu hút giảng viên Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 509 /QĐ- 

ĐHKB ngày 

20/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.05 

Kế hoạch tuyển dụng hàng năm  2016-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
H15.15.02.05 

Thông báo tuyển dụng hàng năm 2016-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Danh sách giảng viên được tuyển chọn  2015-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.06 

Quy chế trả lương của ĐHKB giai đoạn 

2018-2020 

Số 764/QĐ-ĐHKB 

ngày 5/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
H15.15.02.06 

Quyết định về kinh phí giảng dạy cho 

giảng viên 

Số 01/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/1/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.07 
Quyết định về điều mức thù lao giảng 

dạy cho giảng viên 

Số 728/QĐ-ĐHKB 

ngày/9/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
H15.15.02.07 

H15.15.02.08 Quy chế chi tiêu nội bộ   
Đại học Kinh 

Bắc 
H15.15.02.08 

H15.15.02.09 
Quyết định ban hành quy định phân công 

giảng viên 

Số 483/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
H15.15.02.09 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.02.10 

1. Thông báo của BGH đến các Khoa 

yêu cầu phân công giảng dạy dựa trên 

trình độ chuyên môn, năng lực, thành 

tích chuyên môn năm học 2015-2016 

Số 336/TB-ĐHKB 

ngày 30/6/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
H15.15.02.10 

2. Thông báo của BGH đến các Khoa 

yêu cầu phân công giảng dạy dựa trên 

trình độ chuyên môn, năng lực, thành 

tích chuyên môn năm học 2016-2017 

Số 290/TB-ĐHKB 

ngày 05/06/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3. Thông báo của BGH đến các Khoa 

yêu cầu phân công giảng dạy dựa trên 

trình độ chuyên môn, năng lực, thành 

tích chuyên môn năm học 2017-2018 

Số 278/TB-ĐHKB 

ngày 15/6/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4. Thông báo của BGH đến các Khoa 

yêu cầu phân công giảng dạy dựa trên 

trình độ chuyên môn, năng lực, thành 

tích chuyên môn năm học 2018-2019 

Số 419/TB-ĐHKB 

ngày 08/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.11 
Danh sách giảng viên được phân công 

giảng dạy 
2017-2022 Các khoa   

H15.15.02.12 

Quyết định Ban hành Quy định chế độ 

làm việc đối với giảng viên trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 614/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/8/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.13 

Quyết định ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại viên chức quản lý thuộc 

Trường ĐH 

  
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.02.14 Quyết định bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng 2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.15 Quyết định bổ nhiệm P.Hiệu trưởng 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.16 Quyết định v/v bổ nhiệm Trưởng khoa 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.17 Quyết định v/v bổ nhiệm P. Trưởng khoa 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.18 
Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ 

Trưởng, P. trưởng phòng/ ban 
2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.19 Hợp đồng  GV thỉnh giảng (57 GV) 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.20 
Danh sách phân công GV hướng dẫn 

thực tập tốt nghiệp(2017 -2022) 
2017 -2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.02.21 
Danh sách phân công GV hướng dẫn 

Khóa luận  tốt nghiệp(2017 -2022) 
2017 -2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 15.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức phù hợp để đạt được 

chuẩn đầu ra 

H15.15.03.01 

Tổng hợp đề cương chi tiết 2015 2015 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tổng hợp đề cương chi tiết 2017 2017 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tổng hợp đề cương chi tiết 2019 2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.03.02 

1. Kế hoạch đào tạo của ĐHKB năm học 

2015 - 2016 

Số 420/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Kế hoạch đào tạo của ĐHKB năm học 

2016-2017 

Số 422/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/8/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3. Kế hoạch đào tạocủa ĐHKB năm học 

2017-2018  

Số 424 /QĐ-ĐHKB 

ngày 01/8/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

4.Kế hoạch đào tạo của ĐHKB năm học 

2018-2019 

Số 575/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/8/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

  
Kế hoạch đào tạo của ĐHKB năm học 

2019-2020 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

  
Kế hoạch đào tạo của ĐHKB năm học 

2018-2019 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

  
Kế hoạch đào tạo của ĐHKB năm học 

2018-2019 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.03 Thời khóa biểu năm học  2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.04 
1. Quyết định tổ chức Hội nghị về đổi 

mới phương pháp giảng dạy năm 2016 

Số 690/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/12/2016 

Đại học Kinh 

Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2. Quyết định tổ chức Hội nghị về đổi 

mới phương pháp giảng dạy năm 2019 

Số 653/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.05 

 Quyết định Ban hành Quy định về điều 

kiện đăng ký khóa luận tốt nghiệp hoặc 

học 2 môn thay thế áp dụng đối với sinh 

viên Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 115/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/03/2020; 

2021; 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.06 
Quy định về học lại, thi lại ( 2018; 2020; 

2022) 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.07 

1. Kế hoạch tổ chức NCKH năm học 

2016-2017 

Số 208/KH-ĐHKB 

ngày 16/04/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Kế hoạch tổ chức NCKH năm học 

2017-2018 

Số 181/KH-ĐHKB 

ngày 17/4/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

3. Kế hoạch tổ chức NCKH năm học 

2018-2019 

Số 330/KH-ĐHKB 

ngày 19/4/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.08 

Tổng hợp các kế hoạch/văn bản các khóa 

tập huấn về các kỹ năng phục vụ học tập 

suốt đời cho SV do Nhà trường/Phòng 

CTHS-SV/Khoa/Đoàn TN, Hội SV tổ 

chức  

2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.09 
Báo cáo tài chính hàng năm về việc đầu 

tư cơ sở vật chất 
  

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.03.10 

Tổng hợp Hợp đồng, Biên bản ghi nhớ, 

thỏa thuận hợp tác đối với các trường 

Đại học trong và ngoài nước  

2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tổng hợp Hợp đồng hợp tác giữa các 

doanh nghiệp với Trường Đại học Kinh 

Bắc 

2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.11 

Quyết định về việc phê duyệt đề đề án 

“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo quốc gia đến năm 2025”  

Số: 844/QĐ-TTg 

ngày 18/05/2016 

Thủ tướng Chính 

phủ 
  

H15.15.03.12 

Quyết định về phê duyệt Đề án hỗ trợ 

học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 

2025 

số 1665/QĐ-TTg 

ngày 31/10/2017 

Thủ tướng Chính 

phủ 
  

H15.15.03.13 

Mạng Internet  truy cập toàn trường   
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Hình ảnh thư viện    
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.14 

Thông báo công nhận kết quả kết quả 

học tập trực tuyến trong thời gian ứng 

phó dịch Covid-19 

Số 164/TB-ĐHKB 

ngày 19/03/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.15 Hình ảnh giảng dạy học tập trực tuyến   
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.16 Hợp đồng thuê phần mền thi trực tuyến   
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.03.18 

Hợp đồng hợp tác giữa các doanh 

nghiệp; các bệnh viện, Công ty dược  với 

Trường Đại học Kinh Bắc 

2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.19 Danh mục phòng thực hành, thí nghiệm 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.20 
Báo cáo kết quả thực tập trải nghiệm tại 

Doanh nghiệp, cộng đồng các  khoa 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.21 
Quyết định thành lập câu lạc bộ khởi 

nghiệp 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.22 
Báo cáo công tác Đoàn và ĐoànThanh 

niên 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.23 Kế hoạch hiến máu tình nguyện các  năm  2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.24 
Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm 

học 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.25 Kế hoạch học tập tại cộng đồng 2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.03.23 Kế hoạch hiến máu tình nguyện các  năm  2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
21,1 

H15.15.03.24 
Báo cáo tổng kết đoàn thanh niên năm 

học 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
24,1 

H15.15.03.25 
Thời khóa biểu các lớp học trực tuyến 

năm 2020 
2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 15.4: Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải tiến chất lượng 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.04.01 

1. Kế hoạch công tác thanh tra năm học 

2015-2016 
Năm 2015 Phòng Thanh tra   

2. Kế hoạch công tác thanh tra năm học 

2016-2017 
Năm 2016 Phòng Thanh tra   

3. Kế hoạch công tác thanh tra năm học 

2017-2018 
Năm 2017 Phòng Thanh tra   

4. Kế hoạch công tác thanh tra năm học 

2018-2019 
Năm 2018 Phòng Thanh tra   

H15.15.04.02 
Tổng hợp báo cáo kết quả giám sát của 

Ban thanh tra trong từng học kỳ  
2017- 2022 Phòng Thanh tra    

H15.15.04.03 
Nhật ký giảng dạy các năm 2017- 2022 Các khoa   

Kế hoạch dự giờ các năm  2017- 2022 Các khoa   

H15.15.04.04 
Tổng hợp báo cáo kết quả giám sát của 

Ban thanh tra trong từng học kỳ  
2017- 2022 Phòng Thanh tra  H15.15.04.02 

H15.15.04.05 Thông báo kế hoạch đào tạo các năm  2017- 2022 Phòng QLĐT   

H15.15.04.06 

1. Quyết định ban hành quy định đối với 

giảng viên về quản lý giảng dạy và học 

tập của ĐHKB 

Số 427/QĐ-ĐHKB 

ngày 04/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2.  Quyết định ban hành quy định đối với 

giảng viên về quản lý giảng dạy và học 

tập của ĐHKB 

Số 732/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/08/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.04.07 

1. Quyết định ban hành quy định đối với 

giảng viên về quản lý giảng dạy và học 

tập của ĐHKB 

Số 427/QĐ-ĐHKB 

ngày 04/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
H15.15.04.06 

H15.15.04.08 
Báo cáo tổng kết năm học của phòng  

Công tác sinh viên 
2017- 2022 Phòng CTSV   

H15.15.04.09 Kế hoạch đào tạo các năm  2017- 2022 Phòng QLĐT   

H15.15.04.09 
Thời khóa biểu các năm  2017- 2022 Phòng QLĐT   

Số theo dõi giảng dạy  2017- 2022 Phòng QLĐT   

H15.15.04.10 

Biên bản họp đánh giá giờ giảng của 

giảng viên 
2017- 2022 Các khoa   

Kết quả khảo sát giờ giảng của giảng 

viên 
2017- 2022 

Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H15.15.04.11 

Quyết định ban hành quy định về đánh 

giá giảng viên Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 197/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/04/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông báo đến các đơn vị về quy định 

đánh giá giảng viên Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 213/TB-ĐHKB 

ngày 5/5/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Biên bản họp đánh giá giảng viên của 

các khoa  
  Các khoa   

H15.15.04.12 
Quy trình đánh giá giảng viên   Đại học Kinh 

Bắc 

  

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giảng viên     
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.04.13 

 1. Quyết định quy định lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan. 

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

về hoạt động giảng dạy năm học 2016-

2017 

Năm 2016 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

3. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

về hoạt động giảng dạy năm học 2017-

2018 

Năm 2017 
Đại học Kinh 

Bắc  
  

4. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

về hoạt động giảng dạy năm học 2018-

2019 

Năm 2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.04.14 

1. Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên năm học 2016-2017 

Năm 2016  
Đại học Kinh 

Bắc 
  

 

2. Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên năm học 2017-2018 

 Năm 2017 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

3. Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên năm học 2018-2019 

 Năm 2018 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.04.15 
1. Kế hoạch khảo sát sinh viên năm cuối 

năm học 2017-2018 

Số 362/KH-ĐHKB 

ngày 10/5/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2. Kế hoạch khảo sát sinh viên năm cuối 

năm học 2018-2019 

Số 207/KH-ĐHKB 

ngày 8/5/2018 

Đại học Kinh 

Bắc  
  

H15.15.04.16 
Kết quả khảo sát sinh viên cuối khóa các 

năm  
2017- 2022 

Phòng 

KT&KĐCL 
  

H15.15.04.17 Biên bản họp các khoa 2017- 2022 Các khoa   

H15.15.04.18 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đổi mới 

phương pháp học tập và rèn luyện của 

sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc   

Số 793/KH-ĐHKB 

ngày 15/10/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.04.19 

Quyết định Ban hành Quy định về điều 

kiện đăng ký khóa luận tốt nghiệp hoặc 

học 2 môn thay thế áp dụng đối với sinh 

viên Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 115/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/03/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.04.20 

Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên năm học 

2017 -2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.04.21 

Báo cáo tổng kết năm học cũ và phương 

hướng nhiệm vụ  năm học mới (về triển 

khai các phương pháp dạy học hiện đại, 

về ứng dụng công nghệ trong dạy học) 

2017 -2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.04.22 
Kế hoạch hội giảng và kiểm tra hồ sơ 

chuyên môn 
2017 -2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.04.23 

Báo cáo tổng kết hội giảng cấp trường và 

kết quả kiểm tra hồ sơ chuyên môn hàng 

năm  

2017 -2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  



318 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.04.24 
Quyết định v/v công nhận GV đạt danh 

hiệu CSTĐ CCS  
2017 -2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.04.25 
Quyết định về việc công nhận danh hiêu 

thi đua khen thưởng 
2017 -2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.04.26 
Quyết định thành lập hội đồng xét danh 

hiệu thi đua  
2017 -2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.04.27 
Kết quả học tập và rèn luyện của NH 

trong 5 năm  
2017 -2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 15.5: Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt được chuẩn đầu ra, đảm 

bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời 

H15.15.05.01 

1. Quyết định ban hành triết lý giáo dục 

đã được điều chỉnh của ĐHKB 

Số 498/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Quyết định ban hành triết lý giáo dục 

đã được điều chỉnh của ĐHKB 

Số 197/QĐ-ĐHKB 

ngày 5/3/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.05.02 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến 

lược Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2020, tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.05.03 

1.Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, điều chỉnh chương trình dạy 

học/ĐCCT môn học năm 2012 

Số 265/QĐ-ĐHKB 

ngày 5/12/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Quyết định ban hành Quy định xây 

dựng, điều chỉnh chương trình dạy 

học/ĐCCT môn học năm 2015 

Số 228/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/05/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.05.04 

Tổng hợp đề cương chi tiết  2015 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tổng hợp đề cương chi tiết  2017 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tổng hợp đề cương chi tiết  2019 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.05.05 
Đề cương chi tiết học phần Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.05.06 
Đề cương chi tiết học phần Kinh tế chính 

trị Mác- Lênin 
2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.05.07 

1. Hợp đồng với các doanh nghiệp đến 

ĐHKB tham gia giảng dạy năm học 

2017-2018 

2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.05.08 

 1. Quyết định quy định lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan. 

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

2. Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

về hoạt động giảng dạy 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.05.09 
Kết quả khảo sát về hoạt động giảng dạy 

các năm 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.05.10 
Kế hoạch khảo sát về triết lý giáo dục 

trường Đại học Kinh Bắc 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.05.11 
Kết quả khảo sát về triết lý giáo dục 

trường Đại học Kinh Bắc 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H15.15.05.12 
Các biên  bản họp Khoa về rà soát , 

chỉnh sửa chương trình đào tạo 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.05.13 
Các văn bản họp Khoa về rà soát , chỉnh 

sửa chương trình DH, CĐR  
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.05.14 Bảng đối sánh CTĐT của các ngành  
2022 so 2019 và 

2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H15.15.05.15 
Các văn bản họp Khoa về rà soát , chỉnh 

sửa các dạng câu hỏi thi cho sinh viên 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chuẩn 16. ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá người học phù hợp trong 

quá trình học tập 

H16.16.01.01 

Quyết định thành lập phòng 

KT&KĐCLGD 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

Quyết định đổi tên phòng 

KT&KĐCLGD thành phòng 

KT&ĐBCLGD 

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/4/2017 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

Bảng mô tả công việc của phòng 

KT&ĐBCLGD 
Ngày 10/4/2017 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

Danh sách trích ngang và nhiệm vụ cán 

bộ phòng KT&ĐBCLGD 
Năm 2020 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

H16.16.01.02 

Thông báo phân công phòng 

KT&KĐCLGD xây dựng quy định về 

hoạt động kiểm tra đánh giá người học. 

Số 93/TB-ĐHKB 

ngày 07/3/2015 

 Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H16.16.01.03 

Quyết định ban hành của Hiệu trưởng về 

quy định các loại hình đánh giá môn 

học/học phần năm 2018 

Số 942/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/01/2018 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.01.04 
Quyết định phân công các đơn vị tham 

gia giám sát người học 

Số 423/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/8/2017 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.01.05 

Quyết định ban hành quy định về hoạt 

động kiểm tra, đánh giá người học năm 

2012 

Số 162/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/08/2012 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

Quyết định ban hành Quy định các loại 

hình đánh giá môn học/học phần năm 

2015 

Số 633/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/10/2015 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

Quyết định ban hành Quy định đánh giá 

độ tin cậy và độ chính xác của các 

phương pháp kiểm tra, đánh giá người 

học năm 2018 

Số 1139/QĐ-

ĐHKB ngày 

25/11/2018 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.01.06 

Quyết định về việc thành lập phòng Đào 

tạo  

Số 43/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

Quyết định đổi tên phòng Đào tạo thành 

phòng Quản lý đào tạo  

Số 160/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/4/2015 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.01.07 
Quyết định thành lập Khoa CNTT 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 76/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/05/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định thành lập Khoa Kinh tế 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 112/QĐ-ĐHKB 

ngày18/06/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định về việc thành lập Khoa Du 

lịch Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 77/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/05/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định về việc thành lập Khoa Cơ 

bản Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 78/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/05/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định thành lập Khoa Luật và 

QLNN Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 155/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/03/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định thành lập Khoa sau Đại học 
Số 63/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/02/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định thành lập Khoa Ngôn Ngữ 
Số 156/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/02/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H16.16.01.08 Quyết định thành lập phòng TCHC 
Số 45/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
 

H16.16.01.09 Quyết định thành lập Tổ Thanh tra  
Số 63/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/05/2012 

Đại học Kinh 

Bắc  
  

H16.16.01.10 

  

  

  

Quyết định ban hành các CTĐT được 

điều chỉnh giai đoạn 2015 -2019 
 2015-2019 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

1. Quyết định ban hành các CTĐT được 

điều chỉnh năm 2015 

Số 755/QĐ-ĐHKB 

ngày 13/12/2015 

 Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

  
2. Quyết định ban hành các CTĐT được 

điều chỉnh năm 2016 

Số 660/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2016 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

3. Quyết định ban hành các CTĐT được 

điều chỉnh năm năm 2017 

Số 413/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/07/2017 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

4. Quyết định ban hành các CTĐT được 

điều chỉnh năm 2019 

Số 749/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/8/2019 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.01.11 

Quyết định về việc ban hành quy định 

Xây dựng ngân hàng đề thi Trường 

ĐHKB 

Số 452/QĐ-ĐHKB 

ngày 09/08/2017 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.01.12 

Biên bản họp rà soát của phòng 

KT&ĐBCL với các khoa/viện về Đề 

cương chi tiết môn học/học phần giai 

đoạn 2017 -2019; 2021 

2017; 2019; 2021 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 

và các khoa 

  

Bảng tổng hợp các hình thức thi môn 

học/học phần giai đoạn 2017 -2022. 
2017- 2022 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

Biên bản họp Hội đồng khoa học các 

khoa xác định các hình thức kiểm tra 

đánh giá được thể hiện trong ĐCCT môn 

học/học phần 

2017,2019,2021 Các khoa/viện   

H16.16.01.13 
Quyết định v/v ban hành quy chế đào tạo 

đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ áp dụng tại Trường Đại học 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/6/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Kinh Bắc 

H16.16.01.14 
Kế hoạch thi kết thúc học kỳ các năm 

học 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.01.15 
Các Quyết định thành lập Hội đồng thi 

tuyển sinh, tốt nghiệp 
2017- 2022 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.01.16 
Quy định về việc xây dựng và quản lý 

ngân hàng đề thi kết thúc học phần 

Số 452/QĐ-ĐHKB 

ngày 09/08/2017 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.01.17 
Các bản mô tả chương trình, đề cương 

môn học 
2017; 2019; 2022 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.01.18 Đề án tuyển sinh các năm 2017- 2022 
 Đại học Kinh 

Bắc   
  

Tiêu chí 16.2. Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt được chuẩn đầu ra.  

H16.16.02.01 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

đại học và cao đẳng chính quy theo hệ 

thống tín chỉ  

Số 43/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/8/2007 
Bộ GDĐT   

Văn bản hợp nhất Quy chế đào tạo đại 

học và cao đẳng chính quy theo hệ thống 

tín chỉ  

Số 17/VBHN- 

BGDĐT ngày 

15/5/2014 

Bộ GDĐT   

Quyết định ban hành Quy chế về đào tạo 

liên thông giữa trình độ trung cấp và 

trình độ cao đẳng, đại học  

Số 18/QĐ- TTg 

ngày 31/5/2017 

Thủ tướng Chính 

phủ 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ 

Số 15/2014/TT- 

BGDĐT ngày 

15/5/2014 

Bộ GDĐT   

H16.16.02.02 

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học chính quy 

Trường Đại học Kinh Bắc   

  

Đại học Kinh 

Bắc   
  

1. Quyết định v/v ban hành quy chế đào 

tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ áp dụng tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 407/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/6/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

2. Quyết định v/v ban hành quy định đào 

tạo liên thông trình độ đại học áp dụng 

tại Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 256/QĐ- ĐHKB 

ngày 06/6/2017 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

3. Quyết định v/v ban hành quy chế đào 

tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo 

hệ thống tín chỉ áp dụng tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/2/2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.02.03 

Quyết định ban hành quy định thi, kiểm 

tra, đánh giá người học năm 2015 

Số 633/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

Quyết định về việc ban hành Quy định 

đánh giá học phần 

Số 942/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H16.16.02.04 
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn về công 

tác Đảm bảo chất lượng 

Số 399/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2020 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.02.05 

TB của BGH gửi các Khoa thông báo 

đến CB, GV, CĐR của CTĐT và các học 

phần 

Số 754/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/12/2017 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.02.06 

Quyết định v/v thành lập hội đồng khoa 

học đào tạo Trường Đại học Kinh Bắc 

nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Số 106/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/3/2017 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.02.07 

Báo cáo kết quả phân tích phổ điểm thi, 

đề thi, phương pháp thi cuối học kỳ hàng 

năm 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

H16.16.02.08 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của SV 

về hoạt động giảng dạy của GV 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H16.16.02.09 

  

  

  

  

  

Kế hoạch học Tuần giáo dục công dân 

đầu khóa cho sinh viên Trường Đại học 

Kinh Bắc  

2017-2022     

1. Tuần GD công dân đầu khóa năm học 

2016 -2017 

Số 480/KH-ĐHKB 

ngày 12/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

2. Tuần GD công dân đầu khóa năm học 

2017 -2018 

Số 579/KH-ĐHKB 

ngày 20/07/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

3. Tuần GD công dân đầu khóa năm học 

2018 -2019 

Số 623/KH-ĐHKB 

ngày 22/07/2019 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

4. Tuần GD công dân đầu khóa  
Số 932/TB-ĐHKB 

ngày 11/9/2020  

Đại học Kinh 

Bắc   
  

5. Tuần GD công dân đầu khóa  2021-2022 
Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.02.10 Website của Trường Đại học Kinh Bắc   
http://daihockinhba

c.edu.vn 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.02.11 

Bảng tổng hợp các hình thức kiểm tra 

thi, đánh giá người học giai đoạn 2016-

2021 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

Đề cương chi tiết các môn học sau mỗi 

lần cải tiến giai đoạn 2017 - 2022  
  Các khoa/viện   

1. Quyết định ban hành ĐCCT các môn 

học năm 2016 

Số 662/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/12/2016 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

2. Quyết định ban hành ĐCCT các môn 

học năm 2017 

Số 761/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/12/2017 

 Đại học Kinh 

Bắc  
  

3. Quyết định ban hành các CTĐT được 

điều chỉnh năm năm 2017 

Số 413/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/7/2017 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

mailto:daihockinhbac.edu@gmail.com
mailto:daihockinhbac.edu@gmail.com
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

4. Quyết định ban hành các CTĐT được 

điều chỉnh năm 2019 

Số 749/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/8/2019 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

5. QĐ ban hành CTĐT và đề cương chi 

tiết học phần chuyên ngành Luật Kinh tế 

trình độ thạc sĩ 

Số 633/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/9/2021 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.02.12 

Thông báo yêu cầu GV sử dụng nhiều 

phương pháp kiểm tra đánh giá người 

học. 

Số 987 /TB-ĐHKB 

ngày 01/12/2018 

   

Đại học Kinh 

Bắc   

   

  

H16.16.02.13 

Biên bản họp giao ban hàng tháng BGH 

với lãnh đạo các đơn vị giai đoạn 2016 -

2021.  

2017-2022 
 Đại học Kinh 

Bắc   
  

Biên bản họp các khoa/viện/trung tâm 

triển khai thực hiên yêu cầu của Hiệu 

trưởng, giai đoạn 2016 -2021.  

2017-2022 

Các 

khoa/viện/trung 

tâm 

  

H16.16.02.14 

Thông báo yêu cầu các khoa áp dụng đa 

dạng các phương pháp kiểm tra, đánh giá 

người học. 

Số 990 /TB-ĐHKB 

ngày 02/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.02.15 

QĐ Yêu cầu của Hiệu trưởng đối với GV 

về nội dung kiểm tra phải phù hợp với 

CĐR 

Số 962/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H16.16.02.16 

Quyết định ban hành quy định đánh giá 

độ tin cậy và độ chính xác của các 

phương pháp kiểm tra, đánh giá người 

học    

Số 1139/QĐ-

ĐHKB ngày 

15/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.02.17 

Quyết định ban hành Bộ chỉ số (KPIs) đo 

lường hiệu quả các hoạt động giáo dục 

năm 2016 

Số 565/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/9/2016 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

Quyết định ban hành Bộ chỉ số (KPIs) đo 

lường hiệu quả các hoạt động giáo dục 

năm 2018 

Số 1005/QĐ-

ĐHKB ngày 

06/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

Quyết định ban hành Bộ chỉ số (KPIs) 

được điều chỉnh, đo lường hiệu quả các 

hoạt động giáo dục năm 2022 

Số 74/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/02/2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.02.18 
Báo cáo tổng kết công tác thi hàng năm 

giao đoạn 2017- 2022 
2017-2022 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 
 

H16.16.02.19 
Kết quả phân tích các loại hình đánh giá 

đặc thù đối với mỗi loại kỳ thi. 

Số 404/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/7/2019 

Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

H16.16.02.20 

Quy định về điều kiện đăng ký khoá luận 

tốt nghiệp hoặc học hai môn thay thế áp 

dụng đối với sinh viên Trường ĐHKB 

Số 115/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/03/2020 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.02.21 
Quy chế đánh giá điểm môn học luận 

văn Ths  
2019; 2021 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

Tiêu chuẩn 16.3: Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà soát để đảm bảo độ chính 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra. 

H16.16.03.01 

Quyết định thành lập phòng 

KT&KĐCLGD 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

Quyết định đổi tên phòng 

KT&KĐCLGD thành phòng 

KT&ĐBCLGD 

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/4/2017 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

Bảng mô tả công việc của phòng 

KT&ĐBCLGD 
10/04/2017 

Phòng 

KT&ĐBCL 
  

Danh sách trích ngang và nhiệm vụ cán 

bộ phòng KT&ĐBCLGD 
2020 

Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H16.16.03.02 

Thông báo phân công phòng 

KT&KĐCLGD rà soát, đánh giá các 

phương pháp, kiểm tra, đánh giá người 

học năm 2015 

Số 433/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/8/2015 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

Thông báo phân công phòng 

KT&ĐBCLGD có trách nhiệm rà soát, 

đánh giá các phương pháp, kiểm tra, 

đánh giá người học năm 2018 

Số 697/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/9/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.03 

Kế hoạch rà soát đánh giá các phương 

pháp kiểm tra, đánh giá người học năm 

2015 

Số 466/KH-ĐHKB 

ngày 10/08/2015 

 Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Kế hoạch rà soát đánh giá các phương 

pháp kiểm tra, đánh giá người học năm 

2018 

Số 728/KH-ĐHKB 

ngày 15/09/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H16.16.03.04 

Biên bản họp bổ sung, điều chỉnh cải 

tiến Quy định “Đánh giá học phần” áp 

dụng tại Trường Đại học Kinh Bắc 

18/11/2018 
Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.05 

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các 

phương pháp kiểm tra, đánh giá người 

học. 

28/08/2016 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H16.16.03.06 

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các 

phương pháp kiểm tra, đánh giá người 

học. 

27/09/2018 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H16.16.03.07 
Quyết định ban hành quy định lấy ý kiến 

phản hồi các bên liên quan. 

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2017 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.08 
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo 

lấy ý kiến phản hồi của bên liên quan. 

Số 286/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2017 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.09 

Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của SV về 

hoạt động giảng dậy của GV giai đoạn 

2017-2021. 

 2017-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H16.16.03.10 Tập hợp mẫu phiếu gốc khảo sát lấy ý 2017-2021 Đại học Kinh   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng 

dạy của GV, giai đoạn 2017-2021 

Bắc   

H16.16.03.11 

Báo cáo kết quả ý kiến phản hồi của SV 

về hoạt động giảng dạy của GV, giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2021 
Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.12 
Báo cáo kết quả ý kiến phản hồi SV cuối 

khóa về hoạt động ĐBCLGD 
2017-2021 

 Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H16.16.03.13 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của GV 

về hoạt động ĐBCL của nhà trường 
2017-2021 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.14 

Báo cáo kết quả khảo sát cán bộ, nhân 

viên về các hoạt động đảm bảo chất 

lượng giáo dục của nhà trường 

 2019,2020 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H16.16.03.15 
 

Phần mềm quản lý đào tạo 

 

Số 

156/HĐKT/ĐHKB-

TA ngày 

20/05/2019 

 

 Đại học Kinh 

Bắc   

 

  

H16.16.03.16 
Đề án tự chủ tuyển sinh giai đoạn 2017-

2022 
2017-2022  

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H16.16.03.17 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022  
 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.18 

Biên bản họp phòng KT&ĐBCLGD và 

các  khoa/viện phân tích phổ điểm thi, đề 

thi, phương pháp thi học kỳ giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCLGD 
  

H16.16.03.19 
Báo cáo tổng kết công tác thi học kỳ giai 

đoạn 2019-2021 
 2019-2021 

 Phòng Thanh 

tra    
  

H16.16.03.20 
Biên bản công tác giám sát thi học kỳ, 

giai đoạn 2019-2021 
2019-2021 

 Phòng Thanh 

tra    
  

H16.16.03.21 
Báo cáo kết quả phân tích các loại hình 

đánh giá đặc thù đối với mỗi loại kỳ thi. 

Số 404/BC-ĐHKB 

ngày 25/7/2019 

 Đại học Kinh 

Bắc    
  

H16.16.03.22 

Báo cáo kết quả phân tích phổ điểm thi, 

đề thi, phương pháp thi học kỳ giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 
 Đại học Kinh 

Bắc    
  

H16.16.03.23 

Thông báo yêu cầu các khoa tiến hành 

điều chỉnh, cải tiến các phương pháp 

kiểm tra, đánh giá người học 

Số 1144/TB-ĐHKB 

ngày 15/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.24 

Báo cáo kết quả điều chỉnh cải tiến các 

phương pháp kiểm tra, đánh giá người 

học giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H16.16.03.25 
Quyết định ban hành Quy định đánh giá 

học phần được điều chỉnh năm 2018 

Số 942/QĐ-ĐHKB 

ngày 21/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.26 
Tập hợp thời khóa biểu học kỳ giai đoạn 

2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.27 
Kế hoạch thi học kỳ Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
 2017-2022 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.28 
Quyết định về việc Quy định tổ chức Thi 

kiểm tra học phần và quản lý điểm 

Số 633/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.29 

Quyết định về việc ban hành Quy định 

thực hiện phân tích hiệu quả các hình 

thức kiểm tra, thi, đánh giá hoạt động 

giảng dạy của giảng viên 

Số 1183/QĐ-

ĐHKB ngày 

29/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.30 
Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục 

hàng năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H16.16.03.31 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các bên 

liên quan giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.03.32 

 

Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt 

nghiệp các năm 2017-2022 ( cùng các 

danh sách kèm theo) 

 

2017-2022 

 

Đại học Kinh 

Bắc   

 

  

H16.16.03.33 
Bảng tổng hợp kết quả xử lý, phúc tra, 

khiếu nại, đề nghị của người học về kiểm 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

tra và đánh giá 

H16.16.03.34 

Bảng tổng hợp kết quả tiếp nhận đơn 

thư, khiếu nại của người học chu kỳ 

đánh giá 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc   
  

Tiêu chí 16.4: Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin 

cậy và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra 

H16.16.04.01 

Quyết định thành lập phòng 

KT&KĐCLGD 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học Kinh 

Bắc   
H16.16.01.01  

Quyết định đổi tên phòng 

KT&KĐCLGD thành phòng 

KT&ĐBCLGD 

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/4/2017 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

Bảng mô tả công việc phòng 

KT&ĐBCLGD 
10/04/2017 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

Danh sách trích ngang và nhiệm vụ cán 

bộ phòng KT&ĐBCLGD 
2019 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

Danh sách trích ngang và nhiệm vụ cán 

bộ phòng KT&ĐBCLGD 
2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.02 

Quyết định ban hành Quy định phối hợp 

công tác giữa các đơn vị Trường Đại học 

Kinh Bắc  

Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/09/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H16.16.04.03 

Thông báo phân công phòng KT & 

ĐBCLGD triển khai, điều chỉnh, cải tiến 

các loại hình, phương pháp kiểm tra, 

đánh giá người học  

Số 712/TB-ĐHKB 

ngày 09/11/2018 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.04 

Thông báo về việc góp ý dự thảo điều 

chỉnh, cải tiến các loại hình đánh giá 

người học  

Số 748/TB-ĐHKB 

ngày 13/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.05 

Báo cáo tổng hợp góp ý về  điều chỉnh 

cải tiến các phương pháp kiểm tra, đánh 

giá người học  

2019 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H16.16.04.06 

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ 

xây dựng quy trình đánh giá độ tin cậy 

và độ chính xác của các phương pháp 

kiểm tra, đánh giá người học 

Số 965/TB-ĐHKB 

ngày 25/11/2018 

 Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.07 

Thông báo về việc tham gia góp ý vào 

dự thảo “Quy trình xây dựng và đánh giá 

độ tin cậy và độ chính xác của phương 

pháp kiểm tra đánh giá người học. 

Số 983/TB-ĐHKB 

ngày 30/11/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.08 

Biên bản họp các khoa góp ý vào dự thảo 

Quy trình đánh giá độ tin cậy và độ 

chính xác của các phương pháp kiểm tra, 

đánh giá người học 

2018 Các khoa   

H16.16.04.09 
Biên bản họp BGH với lãnh đạo các đơn 

vị 
13/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H16.16.04.10 

Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia 

của các đơn vị liên quan vào dự thảo quy 

trình xây dựng và đánh giá độ tin cậy, độ 

chính xác của phương pháp kiểm tra, 

đánh giá người học 

12/01/2019 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H16.16.04.11 

Quyết định ban hành Quy trình xây dựng 

đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của 

phương pháp đánh giá người học 

Số 100/KH-ĐHKB 

ngày 15/02/2019 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.12 

Kế hoạch học Tuần giáo dục công dân 

đầu khóa cho sinh viên Trường Đại học 

Kinh Bắc 

 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
H16.16.02.09  

H16.16.04.13 
Kế hoạch về việc tổ chức tuần sinh hoạt 

công dân sinh viên hàng năm 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H16.16.04.14 
Quyết định ban hành Sổ tay sinh viên 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 145/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/2/2018 

Đại học Kinh 

Bắc   
 

H16.16.04.15 

Thông báo về việc yêu cầu giảng viên 

thông báo đến sinh viên phương pháp 

kiểm tra đánh giá người học 

Số 668/QĐ/-ĐHKB 

ngày 05/8/2019 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.16 
Báo cáo tổng kết công tác thi học kỳ 

hàng năm giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Phòng Khảo thí 

và ĐBCL 
H16.16.02.18  

H16.16.04.17 Biên bản giám sát, kiểm tra thi học kỳ  2017-2022 Phòng Thanh Tra   

H16.16.04.18 
Báo cáo tổng kết năm học của nhà 

trường giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H16.16.04.19 

Biên bản họp của BGH với một số lớp 

về việc đánh giá tình hình hoạt động của 

Nhà trường 

2020,2021 
Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.20 

Báo cáo kết quả điều chỉnh, cải tiến 

phương pháp kiểm tra và đánh giá người 

học hàng năm 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
H16.16.02.25 

H16.16.04.21 

Tổng hợp ý kiến góp ý của các 

khoa/viện, phòng QLĐT, 

KT&ĐBCLGD về điều chỉnh, cải tiến 

các phương pháp kiểm tra đánh giá 

người học, giai đoạn 2017 -2022 

2021- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.22 
Báo cáo công tác giám sát thi các học kỳ 

hàng năm 2017-2022 
2021- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.23 

Báo cáo kết quả đánh giá độ tin cậy và 

độ chính xác của phương pháp kiểm tra 

đánh giá người học 

2021- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.24 
Quyết định ban hành Sổ tay sinh viên 

Trường Đại học Kinh Bắc 
2021- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.25 

Báo cáo của Bộ môn về thực hiện đánh 

giá độ tin cậy và độ chính xác thông qua 

rà soát ngẫu nhiên 3 học phần hàng năm 

2021- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc   
  

H16.16.04.26 

Bảng tổng hợp các loại hình, phương 

pháp kiểm tra, đánh giá học tập tại 

trường đại học KB 

2021- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

TIÊU CHUẨN 17: CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

Tiêu chí 17.1. Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát 

người học  

H17.17.01.01 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế 

tổ chức hoạt động năm 2015 

Số 646/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/10/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế 

tổ chức hoạt động 2017 

Số 650/QĐ-ĐHKB 

ngày 5/11/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế 

tổ chức hoạt động năm 2019 

Số 529/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 03/QĐ-HĐT 

ngày 15/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.02 

Quyết định về việc thành lập phòng 

CTSV  

Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ 

Phòng CTSV 
20/4/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.03 

Quyết định phân công Phòng CTSV là 

đơn vị chủ trì và phối hợp với các đơn vị 

để triển khai các hoạt động phục vụ và 

hỗ trợ người học 

Số 210/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/05/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.04 

Bảng mô tả công việc phòng CTSV 15/08/2015 Phòng CTSV   

Phân công nhiệm vụ của CB phòng 

CTSV 
2018, 2022     
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.01.05 
Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, phó 

phòng Phòng CTSV  

Số 601/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/08/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.06 
Kế hoạch xây dựng dự thảo Quy chế 

CTSV 

653 ngày 

15/11/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.07 
Quyết định ban hành Quy chế CTSV 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 693/QĐ-ĐHKB 

Ngày 15/12/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.08 

Thông báo của Ban Giám hiệu đến các 

đơn vị để triển khai thực hiện Quy chế 

CTSV đồng thời phổ biến đến CB, GV, 

NV, SV trường Đại học Kinh Bắc 

Số 695/QĐ-ĐHKB 

Ngày 17/12/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.09 

Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân đầu khóa hàng năm giai đoạn 2017-

2022 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.10 
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân đầu năm học giai đoạn 2016-2021 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.11 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

Trường Đại học Kinh Bắc   
2016; 2018; 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.12 

Quyết định ban hành "Quy định về công 

tác GVCN kiêm CVHT các lớp sinh viên 

hệ chính quy bậc đại học" 

Số 166/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/08/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

  

Quyết định ban hành "Quy định về công 

tác GVCN kiêm CVHT các lớp sinh viên 

hệ chính quy bậc đại học" 

2017;    2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  



341 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.01.13 

Quyết định ban hành Sổ tay sinh viên   
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Năm 2018 
Số 145/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/02/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.14 
Kế hoạch năm học của trường ĐHKB 

giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.15 

Quyết định phân công các đơn vị triển 

khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

người học 

Số 30/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/02/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.16 

Bảng phân công nhiệm vụ các đơn vị 

triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ 

trợ người học 

14/02/2016 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.17 
Danh mục các hoạt động phục vụ và hỗ 

trợ người học 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.18 

Quyết định ban hành Kế hoạch Đào tạo 

năm học của trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông báo thực hiện kế hoạch đào tạo 

năm học 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.19 Kế hoạch thi học kỳ năm học 2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H17.17.01.20 
Kế hoạch năm học của phòng CTSV giai 

đoạn 2016-2021 
2017-2022 Phòng CTSV   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.01.21 
Kế hoạch năm học của phòng 

QLKH&HTQT giai đoạn 2016-2021 
2017-2022 

Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H17.17.01.22 
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động 

của Đoàn Thanh niên 

Số 105/QĐ-ĐTN 

ngày 23/09/2015 
Đoàn TN   

H17.17.01.23 
Kế hoạch năm học của Đoàn Thanh niên 

giai đoạn 2015-2019 
2017-2022 Đoàn TN   

H17.17.01.24 
Biên bản họp giao ban của trường Đại 

học Kinh Bắc  
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.25 
Biên bản họp các đơn vị Trường Đại học 

Kinh Bắc 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.26 

Quyết định phân công các đơn vị tham 

gia giám sát người học 

Số 423/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/08/2017 
Các đơn vị   

Quyết định phân công các đơn vị tham 

gia giám sát người học 
2022     

H17.17.01.27 

Quyết định  về Quy định rà soát, đánh 

giá các hoạt động phuc vụ, hỗ trợ người 

học cũng như hệ thống  giám sát người 

học 

Số 09/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.28 
Kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm 

giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.29 Phần mềm QLĐT Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.01.30 Hợp đồng chuyển giao phần mềm QLĐT 

Số 156/HĐKT-

ĐHKB-TA ngày 

20/05/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.31 
Quyết định ban hành quy định sử dụng 

phần mềm QLĐT 

Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/06/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.32 
Quyết định phân công phòng TCHC xây 

dựng tiêu chí đánh CB, GV, CV 

Số 115/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/03/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.33 
Quyết định ban hành Tiêu chí đánh giá 

hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

Số 08/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/01/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.34 
 Quyết định ban hành Đề án vị trí việc 

làm trường Đại học Kinh Bắc 
 2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.35 

Quyết định ban hành quy định đánh giá 

phân loại cán bộ, giảng viên, nhân viên 

Trường Đại học Kinh Bắc   

 2017 - 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 

  

H17.17.01.36 

Quyết định ban hànhđánh giá bộ tiêu chí 

chất lượng giáo dục áp dụng tại Đại học 

Kinh bắc 

Số 491/QĐ-ĐHKB 

ngày 09/10/2014 
  

H17.17.01.37 

Thông báo kế hoạch  khảo sát, lấy ý kiến 

phản hồi từ các bên có liên quan về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.38 
Quyết định ban hành quy định so chuẩn 

và đối sánh 

Số 137/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/03/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.01.39 
Quyết định ban hành quy định về Bộ chỉ 

số KPIs năm 2016 

Số 565/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/09/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

  
QĐ ban hành Quy định về chỉ số KPIs 

năm 2018 

Số 424/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/06/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.40 
Quy chế quản lý sinh viên nội trú, ngoại 

trú. 
2017; 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.41 

Quy chế Công tác HSSV của trường 

ĐHKB (trong đó có việc khen thưởng 

SV) 

2017; 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.42 
Quy định về việc ban hành quy trình QL 

điểm học phần tại Trường 
2017; 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.43 
Quyết định về việc thành lập quỹ học 

bổng hỗ trợ sinh viên là người khuyết tật  
2017. 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.44 

Và quyết định thành lập hội đồng xét học 

bổng khuyến khích học tập đối với sinh 

viên k8,9,10 năm 2021-2022 

Số 30/QĐ-ĐHKB 

ngày 13/01/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.45 

Quyết định về việc phân công 

GVCN/CVHT các lớp hệ chính quy học 

theo học hệ thống tín chỉ 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.46 
Quy định về học bổng khuyến khích học 

tập đối với sinh viên hệ chính quy  

30/QĐ-ĐHKB ngày 

13/01/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.47 
Thông báo Nghỉ Tết trong đó có công tác 

bảo vệ an ninh và phòng chống cháy nổ 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.01.48 
Quyết định thành lập Phòng y tế trường 

ĐH KB, chức năng nhiệm vụ của Phòng 
  

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.49 

Thông báo về việc phun thuốc diệt muỗi 

phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết 

năm 

2020-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.50 

Thông báo về việc đóng cửa KTX tiến 

hành diệt khuẩn phòng chống dịch bệnh 

Covid 19 

2019-2020 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.51 

Thông báo về việc đóng cửa KTX tiến 

hành diệt khuẩn phòng chống dịch bệnjh 

Covid 19 

2020-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.52 
Thông báo về việc cho học sinh, sinh 

viên nghỉ học do dịch cúm vi rút Corona 
2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.53 
Thông báo về việc tăng cường các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 
2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.54 

TB về việc cho cán bộ, gvien, nhân viên 

làm việc online tại nhà để phòng, chống 

dịch Covid - 19 

2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.55 

Kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến phản hồi 

từ các bên có liên quan về các hoạt động 

hỗ trợ người học 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.56 

Thông báo  khảo sát, lấy ý kiến phản hồi 

từ các bên có liên quan về các hoạt động 

hỗ trợ người học 

Đường link driver 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.01.57 
Kế hoạch họp đối thoại  Giữa BGH Nhà 

trường và cán bộ các lớp  
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Tiêu chí 17.2. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được triển 

khai để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan 

H17.17.02.01 Quyết định thành lập phòng CTSV 
Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.02 

Quyết định phân công phòng CTSV là 

đơn vị chủ trì và phối hợp với các đơn vị 

triển khai các hoạt động tư vấn và các 

dịch vụ hỗ trợ người học 

Số 210/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/05/2013 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.03 Bảng mô tả công việc CB phòng CTSV 15/08/2015; 2022 Phòng CTSV   

H17.17.02.04 
Danh sách và lý lịch trích ngang CB 

phòng CTSV giai đoạn 2015-2019 
2017-2022 Phòng CTSV   

H17.17.02.05 

Kế hoạch mở lớp tập huấn bồi dưỡng các 

đơn vị tư vấn và các dịch vụ hỗ trợ người 

học của Trường 

Số 548/KH-ĐHKB 

ngày 13/07/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.06 

Quyết định cử CB, CVHT tham gia tập 

huấn các hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

người học 

Số 549/KH-ĐHKB 

ngày 13/07/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.07 
Tài liệu tập huấn về hoạt động phục vụ 

và hỗ trợ người học 
13/07/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.08 
Kế hoạch năm học Trường ĐHKB giai 

đoạn 2015-2019 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.02.09 
Biên bản họp giao ban của Nhà trường 

giai đoạn 2015-2019 
2017- 2022     

H17.17.02.10 

Thông tư liên tịch hướng dẫn hướng dẫn 

một số điều của nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của 

Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí 

đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 

năm học 2015-2016 đến năm học 2020-

2021 

Số 09/2016/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ngày 

30/03/2016 

Bộ GD&ĐT, Bộ 

Tài chính, Bộ 

LĐTBXH 

  

Quyết định ban hành quy chế đào tạo 

Đại học và cao đẳng hệ chính quy 

Số 25/2006/QĐ-

BGDĐT ngày 

26/06/2006 

Bộ GD&ĐT   

Nghị định quy định chính sách ưu tiên 

tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ 

mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc 

thiểu số rất ít người 

Số 57/2017/NĐ-CP 

ngày 09/05/2017 
Chính phủ   

Quyết định về việc ban hành điều lệ 

trường đại học 

Số 58/2010/QĐ-

TTg ngày 

22/09/2010 

Chính phủ 

Đổi lại điều 

lệtrg Đh QĐ 

70/2014 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, 

quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập từ năm học 2015-2016 

đến năm học 2020-2021 

 số 86/2015/NĐ-CP 

ngày 02/10/2015 
Chính phủ   

Kế hoạch triển khai đề án Hỗ trợ học 

sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 

2025 của ngành giáo dục năm 2019 

Số 217/KH-

BGDĐT ngày 

22/03/2019 

Bộ GD&ĐT   

Quyết định về việc điều chỉnh mức cho 

vay đối với học sinh, sinh viên 

Số 751/QĐ-TTg 

ngày 30/05/2017 
Chính phủ   

Quyết định về việc phê duyệt đề án Hỗ 

trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 

năm 2025 

Số 1665/QĐ-TTg 

ngày 30/10/2017 
Chính phủ   

Quyết định Ban hành Chương trình Công 

tác học sinh, sinh viên các Trường Đại 

học, cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp giai đoạn 2012-2016 

Số 5323/QĐ-

BGDĐT ngày 

29/11/2012 

Bộ GD&ĐT 
Đổi lại lấy từ 

H17.17.01.45 

H17.17.02.11 

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Trường 

Đại học Kinh Bắc 
2017- 2022     

Thông báo ưu đãi đặc biệt cho thí sinh 

đến dự thi và nhập học Trường Đại học 

Kinh Bắc  

2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.02.12 
Văn bản hướng dẫn thủ tục xác nhận vay 

vốn ngân hàng cho sinh viên 

Số 416/VBHD-

ĐHKB ngày 

30/07/2015 

Phòng CTSV   

H17.17.02.13 
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu 

nội bộ giai đoạn 2017- 2022  
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.14 
Quyết định thành lập các CLB, hội, 

nhóm…… 
2017- 2022 Đoàn TN   

H17.17.02.15 
Danh sách sinh viên tham gia các CLB, 

hội, nhóm… 
2017- 2022 Đoàn TN   

H17.17.02.16 
Hợp đồng nhà ở KTX cho sinh viên giai 

đoạn 2015-2019 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.17 
Hình ảnh (căng tin, siêu thị,….) giai 

đọan 2015-2019 
2017- 2022 Phòng CTSV   

H17.17.02.18 
Hợp đồng khám sức khỏe cho sinh viên 

đầu khóa giai đoạn 2015-2019 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.19 

Biên bản bàn giao kết quả khám sức 

khỏe cho sinh viên, phiếu khám sức khỏe 

của sinh viên hàng năm giai đọan 2015-

2019 

2017- 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.20 
Các chương trình tư vấn việc làm, hướng 

nghiệp của Trường và các Doanh nghiệp 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.21 
Hợp đồng với các doanh nghiệp về cung 

cấp nhân sự giai đoạn 2017- 2022 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.22 Phiếu đăng ký giới thiệu việc làm    Đại học Kinh   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Bắc 

  Trang facebook cơ hội việc làm UKB Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.23 
Biên bản họp lớp có Ban lãnh đạo 

Trường tham dự 
2017- 2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.24 

Quyết định ban hành “Quy định về công 

tác Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn 

học tập các lớp sinh viên hệ chính quy 

bậc đại học" 

Số 166/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/08/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.25 
Biên bản họp lớp thường xuyên với 

GVCN-CVHT 
2015-2019 GVCN   

H17.17.02.26 Hình ảnh Phòng CTSV Hình ảnh Phòng CTSV   

H17.17.02.27 
Nghị quyết chuyên đề của Chi bộ về phát 

triển Đảng viên trong sinh viên 

Sô 12/NQ-CB ngày 

05/08/2013 
Chi bộ    

H17.17.02.28 
Danh sách đảng viên là sinh viên giai 

đoạn 2017-2022 
2017-2022 Chi bộ    

H17.17.02.29 
Quyết định ban hành Quy định quỹ hỗ 

trợ sinh viên người khuyết tật 

Số 54/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.30 
Đơn đề nghị hỗ trợ sinh viên người 

khuyết tật của NT gửi Mặt trận TQ VN 

Số 3899/QĐ-

ĐHKB ngày 

12/10/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.31 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhà Trường 

về trường trao quà cho sinh viên người 

khuyết tật 

Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.02.32 

Cầu thang bộ cho sinh viên người khuyết 

tật, cầu thang máy, nhà vệ sinh hỗ trợ 

sinh hoạt cho sinh viên người khuyết tật 

Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.33 Hình ảnh thư viện trường Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.34 

Quyết định ban hành Quy định về giám 

sát tiến trình và kết quả học tập của sinh 

viên 

Số 140/QĐ-ĐHKB 

ngày 27/03/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.35 
Bảng phân công nhiệm nhiệm vụ phòng 

QLĐT 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.36 

Quyết định ban hành Quy định về sử 

dụng phần mềm “Quản lý Trường Đại 

học Kinh Bắc” 

Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/06/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.37 
Hợp đồng chuyển giao phần mềm “Quản 

lý Trường Đại học Kinh Bắc” 

Số 156/HĐKT-

ĐHKB-TA ngày 

20/05/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.38 Hình ảnh phần mềm QLĐT Hình ảnh Các khoa   

H17.17.02.39 
Kế hoạch năm học của GVCN-CVHT 

giai đoạn 2017 -2022 
2017-2022 GVCN   

H17.17.02.40 
Báo cáo kết quả giám sát của phòng 

Thanh tra về giám sát người học 
2017-2022 Phòng Thanh Tra   

H17.17.02.41 
Quyết định ban hành và Quy định về 

khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan 

Sô 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.02.42 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo khảo 

sát 

Số 286/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.43 

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên 

về mức độ hài lòng đối với các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.44 

Mẫu phiếu khảo sát đối với sinh viên về 

mức độ hài lòng đối với các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ người 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.45 

Thông báo triển khai khảo sát lấy ý kiến 

của CB, GV, SV về chất lượng các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.46 

Kết quả khảo sát của sinh viên về mức 

độ hài lòng đối với các hoạt động phục 

vụ và hỗ trợ người 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H17.17.02.47 
Kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học 

Số 605/KH-ĐHKB 

ngày 16/07/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.48 
Báo cáo tổng kết năm học của trường 

Đại học Kinh Bắc  
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.49 
Báo cáo hội nghị người lao động giai 

đoạn 2015-2019 
2017-2022     

H17.17.02.50 

Thông báo v/v mua bảo hiểm y tế sinh 

viên năm 2020 và Danh sách SV mua thẻ 

BHYT 

2021 -2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.02.51 

Hình ảnh Ký túc xá của Nhà trường , 

phòng ăn, sân chơi, Phòng khám đa 

khoa. 

hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.52 Nội quy phòng học, thư viện, thí nghiệm 2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.53 
Danh sách sinh viên nghiên cứu khoa 

học giai đoạn 2017 -2022 
2017 -2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.54 
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của 

người học, trình độ đại học, 
2018, 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.55 Kết quả học tập toàn khóa của SV 2017 -2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.56 
Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của 

HSSV 
2017 -2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.57 
Kế hoạch hoạt động trải nghiệm của sinh 

viên khoa Du lịch 
2017 -2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.58 
Danh sách các sinh viên hoạt động trải 

nghiệm tại các cơ sở  
2017 -2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.02.59 Nhật ký dạy học các lớp 2020-2021 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

          

Tiêu chí 17.3. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được rà soát 

H17.17.03.01 
Thông tư  08 Ban hành Quy chế Đào tạo 

trình độ Đại học 

Số 08/2021/TT-

BGDĐT ngày 

18/3/2021 

Bộ GD&ĐT   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.03.02 Biên bản họp lớp giai đoạn 2017 - 2022 2017 - 2022 Phòng CTSV   

H17.17.03.03 

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế 

tổ chức hoạt động 2017 

Số 650/QĐ-ĐHKB 

ngày 5/11/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế 

tổ chức hoạt động năm 2019 

Số 529/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/6/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 03/QĐ-HĐT 

ngày 15/8/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.03.04 

Quyết định Phân công nhiệm vụ phòng 

CTSV triển khai rà soát các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ người học 

Số 245/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/03/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.03.05 

Thông báo gửi các đơn vị báo cáo kết 

quả của các hoạt động phục vụ và hỗ trợ 

người học 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.03.06 

Quyết định ban hành Quy định về rà 

soát, đánh giá các hoạt động phục vụ, hỗ 

trợ người học cũng như hệ thống giám 

sát người học 

2017;  2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.03.07 
Biên bản họp BGH về rà soát, đánh giá 

các hoạt động phục vụ, hỗ trợ người học 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.03.08 
Biên bản họp của các đơn vị về các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.03.09 
Thông báo của BGH tới các Khoa về tỷ 

lệ việc làm và yêu cầu cải tiến 

Số 599/TB-ĐHKB 

ngày 07/10/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.03.10 1. Kế hoạch khảo sát sinh viên 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.03.11 

Kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học 

Số 605/KH-ĐHKB 

ngày 16/07/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học 
16/08/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học 
16/09/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.03.12 
Kế hoạch năm học của trường ĐHKB 

giai đoạn 2016-2021 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.03.13 
Kế hoạch rà soát đánh giá định kỳ hiệu 

quả của hệ thống giám sát người học 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.03.14 
Báo cáo kết quả rà soát về hệ thống giám 

sát người học của Phòng CTSV 
2017-2022 Phòng CTSV   

H17.17.03.15 

Biên bản họp t của Ban giám hiệu với 

các đơn vị về hiệu quả của hệ thống 

giám sát người học 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.03.16 

Công văn gửi các đơn vị triển khai thực 

hiện tăng cường các các biện pháp cải 

tiến chất lượng giám sát người học 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.03.17 
Báo cáo tổng kết năm học của phòng 

Thanh tra 
2017-2022 Phòng Thanh Tra   

H17.17.03.18 
Kết quả bình xét thi đua CB, GV, NV 

hàng năm 
2017-2022 Phòng TCHC   

H17.17.03.19 

Kết quả khảo sát ý kiến của SV thể hiện 

mức độ hài lòng đối với dịch vụ hỗ trợ 

của nhà trường 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H17.17.03.20 
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân HSSV đầu khóa 
2017-2022     

H17.17.03.21 
Biên bản họp Giữa BGH Nhà trường  

ban cán sự lớp 
2017-2022     

H17.17.03.22 
Báo cáo tổng tết công tác Đoàn và phong 

trào sinh viên  
2017-2022     

Tiêu chí 17.4. Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được cải tiến 

để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan 

H17.17.04.01 

Quyết định của BGH phân công các đơn 

vị triển khai thực hiện các biện pháp cải 

tiến hoạt động phục vụ và hỗ trợ người 

học 

Số 762/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/08/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.02 

Quyết định ban hành Quy định về chỉ số 

KPIs năm 2014 

Số 437/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/09/2014 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành Quy định về Bộ chỉ 

số (KPIs) năm 2016 

Số 565/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/09/2016 

Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành Quy định về chỉ số 

KPIs năm 2018 

Số 1005/QĐ-

ĐHKB ngày 

06/12/2018 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.03 

Hợp đồng thuê KTX 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

Hỗ trợ giá thuê nhà ở sinh viên 

Số 188/QĐ-

UBNDBN ngày 

10/03/2015 

Ủy ban ND tỉnh 

Bắc Ninh 
  

H17.17.01.04 

Hình ảnh khu KTX sinh viên, Căng tin, 

Phòng tập GYM, hệ thống giữ xe, khu 

thể thao….. 

Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.01.05 Quyết định thành lập phòng ăn sinh viên 
Số 04/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/04/2012 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

  Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm  2017-2022 Phòng ATVSTP   

H17.17.04.06 

Quyết định ban hành quy định về chuẩn 

đầu ra tiếng anh (Toiec 450) 

Số 176/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/08/2015 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành quy định về chuẩn 

đầu ra tiếng anh (Toiec 450) 
20/08/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành quy định về chuẩn 

đầu ra tiếng anh (Toiec 450) 
20/09/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành quy định về chuẩn 

đầu ra tiếng anh (Toiec 450) 
30/08/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.07 Quyết định ban hành quy định về chuẩn Số 690/QĐ-ĐHKB Đại học Kinh   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

đầu ra tin học văn phòng ngày 31/08/2018 Bắc 

  
Quyết định ban hành quy định về chuẩn 

đầu ra tin học văn phòng 
21/08/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.08 Lịch học các khóa kỹ năng mềm 2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.09 
Hình ảnh các khóa học, lớp học kỹ năng 

mềm 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.10 
Kế hoạch cho sinh viên đi thực tế, thực 

tập 
2017-2022 Các khoa   

H17.17.04.11 

Quyết định ban hành Quy định khảo sát 

ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/06/2017 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Quyết định ban hành Quy định khảo sát 

ý kiến phản hồi của các bên liên quan 
15/11/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.12 

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến của CB, 

GV, SV về chất lượng các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ người học 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.13 

Mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến của CB, 

GV, SV về chất lượng các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ người học 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.14 

Thông báo triển khai khảo sát lấy ý kiến 

của CB, GV, SV về chất lượng các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học 

2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.04.15 

Kết quả khảo sát về việc lấy ý kiến của 

CB, GV, SV về chất lượng các hoạt động 

phục vụ và hỗ trợ người học 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H17.17.04.16 
Phiếu khảo sát gốc "Phiếu hỏi ý kiến về 

công tác phục vụ và hỗ trợ sinh viên" 
2017-2022 Phòng CTSV   

H17.17.04.17 Hợp đồng chuyển giao phần mềm QLĐT 

Số 156/HĐKT-

ĐHKB-TA ngày 

20/05/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.18 Phần mềm QLĐT Thiên An  Hình ảnh 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.19 
Kế hoạch tổ chức tập huấn các đơn vị 

liên quan đến phầm mềm QLĐT 

Số 539/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/07/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.20 
Tài luyện tập huấn cho các đơn vị liên 

quan đến phần mềm QLĐT 
2017-2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.21 
Hình ảnh tập huấn cho các đơn vị liên 

quan đến phần mềm QLĐT 
Hình ảnh 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.22 
Phiếu khảo sát gốc "khảo sát phần mềm 

quản lý đào tạo" 
2017-2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.23 
Kết quả khảo sát về sự hài lòng đối với 

chất lượng phần mềm QLĐT 
2017-2022 

Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H17.17.04.24 
Các đường link Khảo sát trực tuyến 

thông qua Google Driver 

 

https://forms.gle/Y

V33SqRHECdF8C

vN9 

Khoa CNTT-

ĐTTT 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

https://forms.gle/J1

ADdg7H1LXocYA

K9 

https://forms.gle/96j

cedYFizxobfc28 

https://forms.gle/u

Mb4LdaaqXSw2Ly

58 

https://forms.gle/Y

Z3c4xeWANZbJ44

r7 

https://forms.gle/Y

Z3c4xeWANZbJ44

r7 

https://forms.gle/Y

Z3c4xeWANZbJ44

r7 

H17.17.04.25 
Danh sách, số điện thoại của cựu sinh 

viên 
2017-2022 Phòng CTSV   

H17.17.04.26 
Báo cáo kết quả khảo sát của phòng 

KT&ĐBCL 
2017-2022 

Phòng 

KT&ĐBCL 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H17.17.04.27 

  

Thông báo của BGH yêu cầu các đơn vị 

xây dựng các biện pháp cải tiến các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học cũng 

như hệ thống giám sát người học 

Số 583/TB-ĐHKB 

ngày 12/07/2019 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông báo của BGH yêu cầu các đơn vị 

xây dựng các biện pháp cải tiến các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học cũng 

như hệ thống giám sát người học 

Số 583/TB-ĐHKB 

ngày 02/07/2020 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

Thông báo của BGH yêu cầu các đơn vị 

xây dựng các biện pháp cải tiến các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học cũng 

như hệ thống giám sát người học 

Số 583/TB-ĐHKB 

ngày 22/03/2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.28 
Kết quả khảo sát cựu sinh viên về hỗ trợ 

NH  
2017-2022 Phòng CTSV   

H17.17.04.29 
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của 

người học, trình độ đại học,  
2018, 2021 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.30 Sổ tay sinh viên  2017-2022 
Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.30 
QĐ thành lập Đoàn thanh niên và chức 

năng nhiệm vụ 
  

Đại học Kinh 

Bắc 
  

H17.17.04.31 
Tổng số   lớp tập huấn, hội thảo NCKH, 

trao đổi kinh nghiệm học tập 
2017-2022 

Đại học Kinh 

Bắc 
  

TIÊU CHUẨN 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Tiêu chí 18.1: Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên 

cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu 

H18.18.01.01 
QĐ của Hiệu trưởng phân công nhiệm 

vụ BGH của Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 33/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/4/2012 

Đại học 

Kinh Bắc   
  

H18.18.01.02 

QĐ của BGH Trường Đại học Kinh Bắc 

phân công phòng QLKH&HTQT là đơn 

vị quản lý, giám sát, rà soát các hoạt 

động NCKH 

Số 78/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/03/2014 

Đại học 

Kinh Bắc   
  

H18.18.01.03 

Quyết định thành lập và chức năng, 

nhiệm vụ phòng QLKH&HTQT Trường 

Đại học Kinh Bắc  

Số 65/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/03/2014 

Đại học 

Kinh Bắc   
  

H18.18.01.04 
QĐ ban hành quy định quản lý hoạt 

động NCKH Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 67/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/03/2014 

Đại học 

Kinh Bắc   
  

H18.18.01.05 
QĐ ban hành quy định, quản lý hoạt 

động NCKH Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 268/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/3/2018 

Đại học 

Kinh Bắc   
  

H18.18.01.06 

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học 

và đào tạo Trường Đại học Kinh Bắc 

nhiệm kỳ 2012 - 2017 

Số 03/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/3/2012 

Đại học 

Kinh Bắc   
  

Quyết định v/v thành lập hội đồng khoa 

học đào tạo Trường Đại học Kinh Bắc 

nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Số 106/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/3/2017 

Đại học 

Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H18.18.01.07 

QĐ ban hành quy định các chính sách, 

cơ chế giám sát, rà soát các hoạt động 

NCKH Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 88/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/04/2014 

Đại học 

Kinh Bắc   
  

H18.18.01.08 

QĐ ban hành Quy định về chế độ làm 

việc đối với GV Trường Đại học Kinh 

Bắc   

Số 66/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/03/2014 

Đại học 

Kinh Bắc   
  

H18.18.01.09 
Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc  

Số 110/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2012 

Đại học 

Kinh Bắc   
  

H18.18.01.10 

QĐ ban hành Quy định mức chi đối với 

đề tài khoa học công nghệ cấp trường và 

đề tài NCKH của sinh viên 

Số 85/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/3/2014 

Đại học 

Kinh Bắc   
  

H18.18.01.11 

  

Quyết định ban hành Kế hoạch tài chính 

năm học 2016-2017 Trường Đại học 

Kinh Bắc   

2017-2022 
Đại học 

Kinh Bắc   
  

Quyết định ban hành Kế hoạch tài chính 

năm học 2020-2021 Trường Đại học 

Kinh Bắc   

2021-2022 
Đại học 

Kinh Bắc   
  

H18.18.01.12 

Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN 

Trường  và Bảng tổng hợp đề tài NCKH 

của GV và SV Trường Đại học Kinh 

Bắc  

2017-2022 
Đại học 

Kinh Bắc   
  

H18.18.01.13 
Quyết định ban hành và Quy định về 

tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động khoa 

học công nghệ tại Trường Đại học Kinh 

2016; 2020 
Đại học 

Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Bắc 

  

Hướng dẫn thực thi đạo đức trong 

nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học 

Kinh Bắc 

2016; 2020 
Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.14 
Dự trù kinh phí cho hoạt động nghiên 

cứu Khoa học hàng năm  
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.15 Mẫu phiếu đánh giá giảng viên Mẫu phiếu 
Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.16 Bảng chấm điểm thi đua các năm Mẫu bảng 
Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.17 
QĐ ban hành quy định về Bộ chỉ số 

(KPIs) ( 3 phiên bản) 
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.18 

Báo cáo thi đua khen thưởng Trường 

Đại học Kinh Bắc năm học 2017-2018 

Số 1035/QĐ-

ĐHKB ngày 

18/11/2019 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

Báo cáo thi đua khen thưởng Trường 

Đại học Kinh Bắc năm học 2018-2019 

Số 1170/QĐ-

ĐHKB ngày 

20/11/2020 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen 

thưởng năm học 2019 - 2020 và phương 

hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 

Số 887/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/11/2021 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 

năm 2020- 2021 

Số 887/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/11/2021 

Đại học 

Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 

năm 2021- 2022 

Số 398/QĐ-ĐHKB 

ngày 09/6/2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.19 
Quyết định thay đổi nhân sự  phòng 

QLKH&HTQ, công nhiệm vụ T 
2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.20 
Quy chế tổ chức hoạt động của Trường 

Đại học Kinh Bắc  
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.21 

QĐ ban hành Quy định về chế độ làm 

việc đối với GV Trường Đại học Kinh 

Bắc   

2017-2022 
Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.22 
Kế hoạch hoạt động KHCN của các đơn 

vị , khoa giai đoạn ( gồm các GV) 
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.23 Kế hoạch hoạt động KHCN của SV 2017-2022 
Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.24 
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ 

KH&CN cấp trường 
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.25 
Tờ trình v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ năm 
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.26 
Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 

KHCN Trường 
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.01.27 

QĐ ban hành Quy trình thực hiện 

NCKH Trường Đại học Kinh Bắc và 

Quy trình kèm theo 

2017; 2022 
Đại học 

Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Tiêu chí 18.2: Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa 

học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của CSGD 

H18.18.02.01 
Báo cáo tài chính hằng năm của Trường 

Đại học Kinh Bắc 
2017 - 2022 

Phòng Tài 

vụ 
  

  
Bảng tống hợp kinh phí huy động từ các 

nguồn cho NCKH 
2016 - 2021 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.02.02 
Bảng kê chi phí hỗ trợ thực hiện đề tài 

NCKH  
2017 - 2022 

Phòng Tài 

vụ 
  

H18.18.02.03 

Quy định về việc thành lập các nhóm 

nghiên cứu mạnh Trường Đại học Kinh 

Bắc  

Số 290/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/06/2014 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.02.04 
QĐ thành lập 3 nhóm nghiên cứu mạnh 

của Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 322/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/07/2014 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.02.05 

Biên bản hội thảo Khoa học giữa trường 

ĐHKB với các DN, cơ sở nghiên cứu 

trong và ngoài nước  

2017 - 2022 
Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.02.06 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ xe lăn 

và máy in CNC với Công ty Chân Thiện 

Mỹ 

2018 
Đại học 

Kinh Bắc 
  

H18.18.02.07 

Danh sách các đối tác ký biên bản ghi 

nhớ và thỏa thuận NCKH với Đại học 

KB 17-22 

2017 - 2022 
Đại học 

Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H18.18.02.08 

Kế hoạch KHCN&HTQT của phòng 

QLKH&HTQT năm học 2015 - 2016 
25/8/2015 

P 

QLKH&HT

QT 

  

Kế hoạch KHCN&HTQT của phòng 

QLKH&HTQT năm học 2016 - 2017 
27/8/2016 

P 

QLKH&HT

QT 

  

Kế hoạch KHCN&HTQT của phòng 

QLKH&HTQT năm học 2017 - 2018 
20/8/2017 

P 

QLKH&HT

QT 

  

Kế hoạch KHCN&HTQT của phòng 

QLKH&HTQT năm học 2018 - 2019 
20/8/2018 

P 

QLKH&HT

QT 

  

Kế hoạch KHCN&HTQT của phòng 

QLKH&HTQT năm học 2019 - 2020 
22/8/2019 

P 

QLKH&HT

QT 

  

H18.18.02.09 

Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 

của Phòng QLKH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

25/12/2017 

P 

QLKH&HT

QT 

  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 

của Phòng QLKH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

20/12/2018 

P 

QLKH&HT

QT 

  

Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 

của Phòng QLKH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

21/12/2019 

P 

QLKH&HT

QT 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 

của Phòng QLKH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

  

P 

QLKH&HT

QT 

  

  

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 

của Phòng QLKH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

  

P 

QLKH&HT

QT 

  

H18.18.02.10 
Danh sách số các bài báo của CB nhà 

trường 17-22  
2017- 2022    

H18.18.02.11 
Danh sách số các ĐT NCKH của CB 

nhà trường 2017- 2022  
2017- 2022    

H18.18.02.12 

Quyết định  mức hỗ trợ tác giả bài báo ; 

hỗ trợ hội nghị, hội thảo; hỗ trợ các 

nhóm nghiên cứu. 

2017- 2022    

H18.18.02.13 
Quyết định về việc phê duyệt đề tài 

KH&CN 2017- 2022 
2017- 2022    

Tiêu chí 18.3. Các chỉ số thực hiện chính sử dụng để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu 

H18.18.03.01 
QĐ ban hành chỉ số đo lường hiệu quả 

(KPIs) của trường Đại học Kinh Bắc  

Số 1005/QĐ-

ĐHKB ngày 

06/12/2018 

Đại học Kinh Bắc   

H18.18.03.02 

Thông báo của BGH triển khai lấy ý 

kiến các đơn vị về KPIs Trường Đại học 

Kinh Bắc  

2016 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H18.18.03.03 
TB của BGH Trường Đại học Kinh Bắc 

gửi các đơn vị về bộ KPIs  

Số 441/TB-ĐHKB 

ngaỳ 20/6/2018 
Đại học Kinh Bắc   

H18.18.03.04 

Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 

của Phòng QLKH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

25/12/2017 P QLKH&HTQT   

Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 

của Phòng QLKH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

20/12/2018 P QLKH&HTQT   

Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 

của Phòng QLKH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

21/12/2019 P QLKH&HTQT   

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 

của Phòng QLKH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

2020 P QLKH&HTQT   

Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 

của Phòng QLKH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

2021 P QLKH&HTQT   

H18.18.03.05 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về hoạt động NCKH của Trường 

Đại học Kinh Bắc năm học 2016 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H18.18.03.06 
Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2016 - 2017 

Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 28/07/2017 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017 - 2018 

Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 
Đại học Kinh Bắc   

Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2018 - 2019 

Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/7/2019 
Đại học Kinh Bắc   

Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2019 - 2020 
2020 Đại học Kinh Bắc   

Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2020 - 2021 
2021 Đại học Kinh Bắc   

H18.18.03.07 Kế hoạch rà soát, đánh giá số lượng, 

chất lượng NCKH của trường 

Số 379/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/08/2014 
Đại học Kinh Bắc 

  

    

H18.18.03.08 

Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs 

được điều chỉnh, cải tiến năm 2018 

Số1005/QĐ-ĐHKB 

 ngày 6/12/2018 
Đại học Kinh Bắc   

Báo cáo tổng kết năm học của các đơn 

vị  Trường Đại học Kinh Bắc và phương 

hương thực hiện năm học mới, trong đó 

có các chỉ số vè NCKH 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H18.18.03.09 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến 

lược Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2013 -2020, tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 
Đại học Kinh Bắc H01.01.05.05 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H18.18.03.10 
Kế hoạch trung hạn Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2018-2020 

Số 187/QĐ-ĐHKB 

ngày 3/3/2018 
Đại học Kinh Bắc H01.01.05.06 

H18.18.03.11 

Chiến lược phát triển và kế hoạch thực 

hiện chiến lược phát triển Trường các 

giai đoan 20-25 tầm nhìn 30 

Số 45/ 2021 Đại học Kinh Bắc H03.03.02.13 

H18.18.03.12 

Quyết định ban hành các chỉ tiêu phấn 

đấu chính giai đoạn 2018-2020 đã được 

điều chỉnh 

Số 1117/QĐ-

ĐHKB ngày 

06/12/2018 

Đại học Kinh Bắc H02.02.01.24 

H18.18.03.13 
Kế hoạch rà soát, đánh giá số lượng, 

chất lượng NCKH của trường 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

Tiêu chí 18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa 

học 

H18.18.04.01 
Kế hoạch khảo sát với GV, SV về hoạt 

động NCKH của trường 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H18.18.04.02 

Quyết định ban hành quy định về việc 

khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về hoạt động ĐT, NCKH và PVCĐ 

của Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 285/QĐ - ĐHKB 

ngày 15/06/2017 
Đại học Kinh Bắc   

H18.18.04.03 

Mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan về 

hoạt động NCKH của Trường Đại học 

Kinh Bắc  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H18.18.04.04 
Báo cáo tài chính hằng năm của Trường 

Đại học Kinh Bắc 
2017 - 2022 Phòng Tài vụ   

H18.18.04.05 

Quyết định ban hành và Quy định về tiêu 

chuẩn đạo đức trong hoạt động khoa học 

công nghệ tại Trường Đại học Kinh Bắc 

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.01.13 

Hướng dẫn thực thi đạo đức trong 

nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học 

Kinh Bắc 

  Đại học Kinh Bắc   

H18.18.04.06 

Quyết định điều chỉnh về ngân quỹ cho 

từng hoạt động NCKH của Trường Đại 

học Kinh Bắc năm 2015 

Số 39/QĐ-ĐHKB 
Đại học Kinh Bắc   

ngày 11/02/2015 

Quyết định điều chỉnh về ngân quỹ cho 

từng hoạt động NCKH của Trường Đại 

học Kinh Bắc năm 2016 

Số 75/QĐ-ĐHKB 
Đại học Kinh Bắc   

Ngày 08/02/2016 

H18.18.04.07 
Quyết định hỗ trợ tác giả có bài báo 

Quốc tế 

Số 138/QĐ-ĐHKB 

ngày 2/3/2019 
Đại học Kinh Bắc   

H18.18.04.08 
Các quyết định khen thưởng CB, NV, 

SV đạt thành tích trong NCKH 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H18.18.04.09 
B/C kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về nghiên cứu Khoa học 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H18.18.04.10 

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh 

giá của CBGV, DN và NH về hoạt động 

KHCN hàng năm 

2017; 2020 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H18.18.04.11 
Danh mục Quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua qua các năm 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H18.18.04.12 

Danh sách các đối tác ký biên bản ghi 

nhớ và thỏa thuận NCKH với Đại học 

KB 17-22 

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.02.10 

H18.18.04.13 
Danh sách số các bài báo của CB nhà 

trường 17-22  
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.02.11 

H18.18.04.14 
Danh sách số các ĐT NCKH của CB nhà 

trường 2017 - 2022  
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   H18.18.02.12 

H18.18.04.15 
Hướng dẫn khen thưởng của Công đoàn 

trường  các năm 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   H18.18.03.09 

H18.18.04.16 
Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt 

động KHCN Trường ĐH 
2019; 2021 Đại học Kinh Bắc     

H18.18.04.17 
Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN 

Trường ĐHKB 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc     

TIÊU CHUẨN 19. QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ 

Tiêu chí 19.1: Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên 

cứu 

H19.19.01.01 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 
Số 50/2005/QH11 

ngày 29/11/2005 
Quốc hội   

H19.19.01.02 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Sở hữu trí tuệ  

Số 36/2009/QH12 

ngày 19/6/2009 
Quốc hội   

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11727
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11727
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H19.19.01.03 

  

  

  

Trích Nghị quyết của Đảng ủy Trường 

Đại học Kinh Bắc về bảo vệ quyền 

SHTT 

Trích NQĐU ngày 

09/8/2018 
Đảng ủy   

Trích Nghị quyết của Đảng ủy Trường 

Đại học Kinh Bắc về bảo vệ quyền 

SHTT 

Trích NQĐU ngày 

13/8/2020 
Đảng ủy   

Trích Nghị quyết của Đảng ủy Trường 

Đại học Kinh Bắc về bảo vệ quyền 

SHTT 

Trích NQĐU ngày 

15/8/2021 
Đảng ủy   

Trích Nghị quyết của Đảng ủy Trường 

Đại học Kinh Bắc về bảo vệ quyền 

SHTT 

Trích NQĐU ngày 

09/8/2018 
Đảng ủy   

H19.19.01.04 

  

  

  

Nghị quyết của HĐQT Trường Đại học 

Kinh Bắc về bảo vệ quyền SHTT 

Số 454/NQ-HĐQT 

ngày 05/11/2013 
HĐQT   

Trích Nghị quyết của HĐQT Trường Đại 

học Kinh Bắc về bảo vệ quyền SHTT 

Trích NQ-HĐQT 

ngày 25/11/2019 
HĐQT   

Trích Nghị quyết của HĐT Trường Đại 

học Kinh Bắc về bảo vệ quyền SHTT 

Trích NQ HĐT 

ngày 05/12/2020 
HĐT   

Trích Nghị quyết của HĐT Trường Đại 

học Kinh Bắc về bảo vệ quyền SHTT 

Trích NQ HĐT 

ngày 16/11/2021 
HĐT   

H19.19.01.05 

Quyết định thành lập của Phòng 

QLKH&HTQT Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 65/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/3/2014 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H19.19.01.06 

  

  

Bảng phân công nhiệm vụ của CB, NV 

Phòng Quản lý KH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

26/3/2014 
Phòng 

QLKH&HTQT  
  

Bảng phân công nhiệm vụ của CB, NV 

Phòng Quản lý KH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

15/08/2021  
Phòng 

QLKH&HTQT  
  

Bảng phân công nhiệm vụ của CB, NV 

Phòng Quản lý KH&HTQT Trường Đại 

học Kinh Bắc 

20/09/2022  
Phòng 

QLKH&HTQT  
  

H19.19.01.07 

Quyết định phân công nhiệm vụ Phòng 

KH&HTQT xây dựng quy định cụ thể về 

quyền sở hữu trí tuệ, về các sáng chế bản 

quyền và các kết quả nghiên cứu khác; 

chính sách hỗ trợ trong giai đoạn chuẩn 

bị và hỗ trợ khai thác thương mại hóa 

các đề tài nghiên cứu; khai thác tài sản 

trí tuệ 

Số 140/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/4/2014 
Đại học Kinh Bắc   

Quyết định phân công nhiệm vụ Phòng 

KH&HTQT rà soát, chỉnh sửa, bổ sung 

các quy định cụ thể về quyền sở hữu trí 

tuệ, về các sáng chế bản quyền và các 

kết quả nghiên cứu khác; chính sách hỗ 

trợ trong giai đoạn chuẩn bị và hỗ trợ 

khai thác thương mại hóa các đề tài 

nghiên cứu; khai thác tài sản trí tuệ 

Số 483/QĐ-ĐHKB 

ngày 13/7/2021 
Đại học Kinh Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H19.19.01.08 

  

Quyết định ban hành Quy định cụ thể về 

quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

2014; 2017; 2022 Đại học Kinh Bắc   

Quyết định ban hành Quy định cụ thể  

sửa đổi bổ sung về quyền sở hữu trí tuệ 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 549/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2021 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.01.09 

Thông báo ban hành Quy định cụ thể về 

quyền sở hữu trí tuệ Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 391/TB- ĐHKB 

ngày 10/8/2014 
Đại học Kinh Bắc   

  

Thông báo ban hành Quy định cụ thể  

sửa đổi bổ sung về quyền sở hữu trí tuệ 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

 

10/8/2021 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.01.10 

Quy định chính sách trong giai đoạn 

chuẩn bị và hỗ trợ khai thác thương mại 

hóa Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 447/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/9/2014 
Đại học Kinh Bắc   

Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí tác 

giả có bài báo Quốc tế 

Số 138/QĐ-ĐHKB 

ngày 02 tháng 3 

năm 2019 

 

Đại học Kinh Bắc  

H19.19.01.11 

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 110/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2012 
Đại học Kinh Bắc    

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 804/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/12/2015 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 515/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/8/2017 
Đại học Kinh Bắc   

Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội 

bộ Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 640/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/9/2021 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.01.12 

  

Thông báo hướng dẫn của BGH các quy 

định về quy trình công bố, theo dõi và 

lưu trữ kết quả nghiên cứu Trường Đại 

học Kinh Bắc  

Số 450/TB-ĐHKB 

ngày 17/9/2014 
Đại học Kinh Bắc   

Thông báo hướng dẫn của BGH các quy 

định về quy trình công bố, theo dõi và 

lưu trữ kết quả nghiên cứu Trường Đại 

học Kinh Bắc  

Số 661/TB-ĐHKB 

ngày 18/9/2021 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.01.13 

  

Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 392/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2014 Đại học Kinh Bắc 

  

  

Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 739/QĐ-ĐHKB 

ngày 24/9/2022 
  

H19.19.01.14 

  

Quyết định ban hành Quy trình công bố, 

theo dõi và lưu trữ kết quả NCKH 

Số 280/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2014 
Đại học Kinh Bắc   

Quyết định ban hành Quy trình công bố, 

theo dõi và lưu trữ kết quả NCKH 

Số 412/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/6/2021 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H19.19.01.15 

1. Website Trường Đại học Kinh Bắc 

www.daihockinhbac@ukb.edu.vn 
Hình ảnh Đại học Kinh Bắc   

2. Website của Phòng QLKH&HTQT 

www.QLKH&HTQT@ukb.edu.vn  
Hình ảnh 

Phòng 

QLKH&HTQT  
  

H19.19.01.16 
Thống kê danh mục các đề tài NCKH 

của GV, SV 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.01.17 Luật Sở hữu trí  sử đổi, bổ sung  

Số: 07/VBHN-

VPQH ngày 25 

tháng 6 năm 2019 

Quốc hội   

Tiêu chí 19.2: Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai 

H19.19.02.01 

Quyết định ban hành Quy định cụ thể về 

quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 390/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.02 

Quyết định phân công Phòng 

QLKH&HTQT xây dựng kế hoạch tập 

huấn về nội dung đăng ký bảo hộ các tài 

sản trí tuệ, hướng dẫn đặng ký và quản 

lý tài sản trí tuệ theo đúng quy định quản 

lý hoạt động sở hữu trí tuệ theo luật sở 

hữu trí tuệ 2005 và sửa đổi bổ sung 2019 

quy định. 

Số 593/QĐ-ĐHKB 

ngày25/7/2018 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định phân công Phòng 

QLKH&HTQT xây dựng kế hoạch tập 

huấn về nội dung đăng ký bảo hộ các tài 

sản trí tuệ, hướng dẫn đặng ký và quản 

lý tài sản trí tuệ theo đúng quy định quản 

lý hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2021 

Số 653/QĐ-ĐHKB 

ngày 19/8/2021 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.03 
Kế hoạch năm học Trường Đại học Kinh 

Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.04 
Biên bản họp giao ban Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.05 

Quyết định giao nhiệm vụ triển khai kế 

hoạch chiến lược hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 122/QĐ-ĐHKB 

ngày12/3/2016 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.06 

  

  

  

  

  

  

  

Kế hoạch tập huấn về nội dung đăng ký 

bảo hộ các tài sản trí tuệ cho CB, GV, 

SV Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2014-2018 

Số 279/KH-ĐHKB 

ngày 10/6/2014 
Đại học Kinh Bắc 

  

  

Kế hoạch tập huấn về nội dung đăng ký 

bảo hộ các tài sản trí tuệ cho CB, GV, 

SV Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2014-2021 

Số 300/KH-ĐHKB 

ngày 12/6/2015 
Đại học Kinh Bắc   

Kế hoạch tập huấn về nội dung đăng ký 

bảo hộ các tài sản trí tuệ cho CB, GV, 

SV Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2014-2021 

Số313/KH-ĐHKB 

ngày 10/6/2016 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Kế hoạch tập huấn về nội dung đăng ký 

bảo hộ các tài sản trí tuệ cho CB, GV, 

SV Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2014-2021 

Số 261/KH-ĐHKB 

ngày 8/6/2017 Đại học Kinh Bắc   

Kế hoạch tập huấn về nội dung đăng ký 

bảo hộ các tài sản trí tuệ cho CB, GV, 

SV Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2014-2021 

Số 401/KH-ĐHKB 

ngày 05/8/2018 Đại học Kinh Bắc   

Kế hoạch tập huấn về nội dung đăng ký 

bảo hộ các tài sản trí tuệ cho CB, GV, 

SV Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2014-2021 

Số 464/KH-ĐHKB 

ngày 05/6/2019 Đại học Kinh Bắc 

  

Kế hoạch tập huấn về nội dung đăng ký 

bảo hộ các tài sản trí tuệ cho CB, GV, 

SV Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2014-2021 

Số 362/KH-ĐHKB 

ngày 04/6/2020 Đại học Kinh Bắc 

Kế hoạch tập huấn về nội dung đăng ký 

bảo hộ các tài sản trí tuệ cho CB, GV, 

SV Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2014-2021 

Số 371/KH-ĐHKB 

ngày 28/5/2021 Đại học Kinh Bắc 

H19.19.02.07 Tài liệu/Hình ảnh khóa tập huấn Hình ảnh Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.08 
Quy trình, biểu mẫu đăng ký SHTT 

Trường Đại học Kinh Bắc  
  Đại học Kinh Bắc   



381 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H19.19.02.09 

Văn Bản quy định việc ghi nhận, lưu trữ 

và khai thác TSTT của Trường Đại học 

Kinh Bắc. 

2018 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.10 

Thông báo của Phòng QLKH và HTQT 

đề nghị các đơn vị rà soát, phát hiện các 

hành vi vi phạm tài sản trí tuệ  Trường 

Đại học Kinh Bắc 

20/7/2016 
Phòng QLKH-

HTQT 
  

H19.19.02.11 
Báo cáo tổng kết đánh giá rà soát công 

tác quản lý TSTT 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.12 

Hợp đồng  chuyển giao sản phẩm NCKH 

sinh viên khoa CNTT-ĐTTT với Tập 

đoàn Kinh tế Chân - Thiện - Mỹ 

Số 319/HĐ-ĐHKB Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.13 

  

Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 392/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2014 
Đại học Kinh Bắc   

Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 739/QĐ-ĐHKB 

ngày 24/9/2022 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.14 
CSDL về NCKH và SHTT giai đoạn 

2016-2021 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.15 

Thông báo của Phòng QLKH và HTQT 

đề nghị các đơn vị rà soát, phát hiện các 

hành vi vi phạm tài sản trí tuệ Trường 

Đại học Kinh Bắc 

20/7/2016 
Phòng QLKH-

HTQT 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H19.19.02.16 

Các biên bản thử nghiệm, sản xuất thử 

và thương mại hóa sản phẩm của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.17 

Các hợp đồng thương mại hóa các tài 

sản trí tuệ của Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.18 
Đề cương, báo cáo tổng kết đề tài NCKH 

đã được nghiệm thu 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.19 
Các công bố khoa học, giải thưởng 

NCKH 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.20 Ngân hàng câu hỏi và bộ đề thi 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.21 Luận văn, luận án 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.22 Khóa luận/đồ án tốt nghiệp của NH 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.02.23 
Danh mục giáo trình, tài liệu giảng dạy 

của Nhà trường giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

Tiêu chí 19.3: Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện 

H19.19.03.01 

Quyết định ban hành Quy định về quản 

lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở 

giáo dục đại học 

Số 78/2008/QĐ-

BGDĐT ngày 

29/12/2008 

Bộ GD&ĐT   

H19.19.03.02 

  

Quyết định ban hành Quy định cụ thể về 

quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 390/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2014 
Đại học Kinh Bắc H19.19.02.01 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành Quy định cụ thể về 

quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 549/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2021  
Đại học Kinh Bắc H19.19.02.01 

H19.19.03.03 

  

Quyết định giao Phòng QLKH&HTQT 

phối hợp các đơn vị thực hiện rà soát 

công tác quản lý tài sản trí tuệ Trường 

Đại học Kinh Bắc 

Số 357/QĐ-ĐHKB 

ngày20/07/2014 
Đại học Kinh Bắc   

Quyết định giao Phòng QLKH&HTQT 

phối hợp các đơn vị thực hiện rà soát 

công tác quản lý tài sản trí tuệ Trường 

Đại học Kinh Bắc 

10/08/2019 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.03.04 

Biên bản họp Phòng QLKH&HTQT với 

các đơn vị đánh giá, rà soát công tác 

quản lý tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-

2021 Trường Đại học Kinh Bắc 

2017-2022 
Phòng 

QLKH&HTQT  
  

H19.19.03.05 

Biên bản họp của Nhà trường về đánh 

giá, rà soát công tác quản lý tài sản trí 

tuệ của Trường Đại học Kinh Bắc giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.03.06 
Biểu mẫu đánh giá, rà soát công tác 

quản lý tài sản trí tuệ 
2017-2022     

H19.19.03.07 

Thông báo gửi các đơn vị (Phòng/Khoa) 

triển khai đánh giá, rà soát công tác quản 

lý tài sản trí tuệ 

Số 214/TB-ĐHKB 

ngày15/05/2014 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H19.19.03.08 

Thống kê kết quả đánh giá, rà soát công 

tác quản lý tài sản trí tuệ của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017 - 2022 

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.03.09 

Báo cáo tổng kết năm học hàng năm 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.03.10 

Báo cáo Hội nghị người lao động hàng 

năm Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.03.11 
Báo cáo tổng kết đánh giá rà soát công 

tác quản lý TSTT 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

Tiêu chí 19.4: Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ CSGD, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích 

cộng đồng. 

H19.19.04.01 

1. Kế hoạch hoạt động KHCN&HTQT 

Trường Đại học Kinh Bắc năm học 2016 

-2017 

Số 443/KH-ĐHKB 

ngày 12/8/2016 
Đại học Kinh Bắc   

2. Kế hoạch hoạt động KHCN&HTQT 

Trường Đại học Kinh Bắc năm học 2017 

– 2018 

Số 469/KH-ĐHKB 

ngày 10/8/2017 
Đại học Kinh Bắc   

3. Kế hoạch hoạt động KHCN&HTQT 

Trường Đại học Kinh Bắc năm học 2018 

-2019 

Số 610/KH-ĐHKB 

ngày 09/8/2018 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

4. Kế hoạch hoạt động KHCN&HTQT 

Trường Đại học Kinh Bắc năm học 

2019-2020 

Số 671/KH-ĐHKB 

ngày 05/8/2019 
Đại học Kinh Bắc   

Kế hoạch hoạt động KHCN & HTQT 

Trường Đại học Kinh Bắc năm học 

2020-2021 

Số 840/KH-ĐHKB 

ngày 19 tháng 8 

năm 2020 

Đại học Kinh Bắc  

H19.19.04.02 
Báo cáo tổng kết đánh giá rà soát công 

tác quản lý TSTT 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H19.19.03.11 

H19.19.04.03 
Quyết định ban hành chính sách với hoạt 

động NCKH ĐHKB  

Số 317/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/06/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.04 

Quyết định của Hiệu trưởng phân công 

Phòng QLKH&HTQT triển khai biện 

pháp cải tiến công tác quản lý TSTT 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 294/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/06/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.05 

Kế hoạch cải tiến chất lượng để nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý tài sản trí tuệ 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 476/KH-ĐHKB 

ngày 12/8/2017 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.06 

Công văn yêu cầu các khoa phối hợp với 

phòng QLKH&HTQT thực hiện cải tiến 

chất lượng để nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý tài sản trí tuệ 

Số 494/CV-ĐHKB 

ngày 18/8/2017 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.07 

Biên bản họp/hình ảnh của các đơn vị 

thực hiện cải tiến chất lượng để nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý tài sản trí tuệ 

2016 - 2019  Các đơn vị    
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H19.19.04.08 

Báo cáo kết quả thực hiện cải tiến chất 

lượng công tác quản lý tài sản trí tuệ 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 535/BC-ĐHKB 

ngày 06/9/2017 
Đại học Kinh Bắc   

Báo cáo kết quả thực hiện cải tiến chất 

lượng công tác quản lý tài sản trí tuệ 

Trường Đại học Kinh Bắc 

2018-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.09 

Quyết định ban hành các chính sách 

động viên khuyến khích tập thể, cá nhân 

có thành tích trong hoạt động NCKH, 

SHTT Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 275/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/06/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.10 
QĐ ban hành Quy chế quản trị tài sản trí 

tuệ Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 303/QĐ-ĐHKB 

ngày 27/06/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.11 

  

QĐ ban hành Quy trình đăng ký bảo hộ 

tài sản trí tuệ và quy trình chuyển giao 

công nghệ đã được cải tiến 

Số 305/QĐ-ĐHKB 

ngày 27/6/2014 
Đại học Kinh Bắc   

QĐ ban hành Quy trình đăng ký bảo hộ 

tài sản trí tuệ và quy trình chuyển giao 

công nghệ đã được cải tiến 

Số 861/QĐ-ĐHKB 

ngày 27/8/2020 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.12 Kế hoạch tài chính năm học 2017-2018 
Số 484/KH-ĐHKB 

ngày 15/8/2017 
Đại học Kinh Bắc   

  Kế hoạch tài chính năm học 2018-2019 
Số 637/KH-ĐHKB 

ngày 13/8/2018 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 
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  Kế hoạch tài chính năm học 2019-2020 
Số 750/KH-ĐHKB 

ngày 15/8/2019 
Đại học Kinh Bắc   

  Kế hoạch tài chính năm học 2020-2021 
Số 848/KH-ĐHKB 

ngày 20/8/2020 
Đại học Kinh Bắc   

  Kế hoạch tài chính năm học 2021-2022 10/8/20021 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.13 
Báo cáo tổng kết năm học Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2016-2021 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.14 
Báo cáo tổng kết năm học của Phòng 

QLKH&HTQT giai đoạn 2016 - 2021 
2017 - 2022 

Phòng 

QLKH&HTQT  
  

H19.19.04.15 

Quyết định ban hành Quy định về việc 

khảo sát ý kiến phản hồi của CB, GV và 

các bên liên quan Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/6/2017 
Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.16 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của 

CB, GV và các bên liên quan về công tác 

quản lý tài sản trí tuệ của Trường Đại 

học Kinh Bắc giai đoạn 2017 -2021 

2017-2022 

  

  
Đại học Kinh Bắc 

1. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của 

CB, GV và các bên liên quan năm 2017 

Số 558/KH-ĐHKB 

ngày 15/9/2017 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 
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2. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của 

CB, GV và các bên liên quan năm 2018 

Số 737/KH-ĐHKB 

ngày 15/9/2018 
Đại học Kinh Bắc   

3. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của 

CB, GV và các bên liên quan năm 2019 

Số 824/KH-ĐHKB 

ngày 03/9/2019 
Đại học Kinh Bắc   

4. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của 

CB, GV và các bên liên quan năm 2020 

Số 865/KH-ĐHKB 

ngày 28/8/2020 
Đại học Kinh Bắc   

5. Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của 

CB, GV và các bên liên quan năm 2021 
15/9/2021 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.17 

Biểu mẫu khảo sát ý kiến phản hồi của 

CB, GV và các bên liên quan về công tác 

quản lý tài sản trí tuệ 

  Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.18 

Thông báo gửi CB, GV triển khai khảo 

sát ý kiến phản hồi của CB, GV và các 

bên liên quan về công tác quản lý tài sản 

trí tuệ năm học 2018-2019 

2017-2022 

  

  
Đại học Kinh Bắc 

H19.19.04.19 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của 

CB, GV và các bên liên quan về công tác 

quản lý tài sản trí tuệ 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H19.19.04.20 Luật Sở hữu trí  sử đổi, bổ sung  

Số: 07/VBHN-

VPQH ngày 25 

tháng 6 năm 2019 

Quốc hội H19.19.01.17 

TIÊU CHUẨN 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 20.1: Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

ứng các mục tiêu nghiên cứu. 

H20.20.01.01 
Quyết định tuyên bố tầm nhìn, sứ mạng 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2013 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.02 

Nghị quyết của Đảng Ủy Trường Đại 

học Kinh Bắc về hoạt động nghiên cứu 

khoa học và hợp tác quốc tế 

Số 10/NQ/ĐU-

ĐHKB Đảng uỷ    

ngày 04/03/2014 

H20.20.01.03 

Thông báo việc thúc đẩy các quan hệ 

hợp tác nghiên cứu theo các hình thức đa 

dạng, cách thức phù hợp của Ban giám 

hiệu trường Đại học Kinh Bắc 

Số 144/TB-ĐHKB 

Đại học Kinh Bắc   ngày 15/04/2014 

  

H20.20.01.04 

Quyết định thành lập Phòng 

QLKH&HTQT Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 65/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/03/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.05 

Quyết định ban hành quy chế hoạt động 

HTQT của Trường Đại học Kinh Bắc 

2018 

Số 782/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/10/2018 
Đại học Kinh Bắc 

  

  

Quyết định  ban hành sửa đổi quy chế 

hoạt động HTQT của Trường Đại học 

Kinh Bắc 2020. 

Số 910/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/09/2020 
  

H20.20.01.06 
Kế hoạch năm học của các đơn vị 

Trường ĐHKB 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.07 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2020, tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H20.20.01.08 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2015-2017 

Số 710/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/12/2015 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.09 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2018-2020 

Số 187/KH-ĐHKB 

ngày 03/03/2018 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.10 
Kế hoạch năm học của Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2016-2021 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.11 

Hợp đồng/biên bản ghi nhớ/thỏa thuận 

hợp tác của Trường Đại học Kinh Bắc 

với các CSGD/tổ chức quốc tế trong giai 

đoạn 2016-2021 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.12 

Quyết định của Trường ĐHKB phân 

công phòng QLKH&HTQT chủ trì tìm 

kiếm, thiết lập các mối quan hệ hợp tác 

với các đối tác trong và ngoài nước 

Số 101/QĐ-ĐHKB 

Đại học Kinh Bắc   
ngày 03/04/2014 

H20.20.01.13 
Báo cáo tổng kết năm học của các Khoa 

Trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 Các Khoa   

H20.20.01.14 

Quyết định ban hành quy chế đào tạo, 

bồi dưỡng trong nước và ngoài nước của 

CB, NV Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 472/QĐ-ĐHKB 

ngày 03/10/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.15 
Các biên bản họp giao ban định kỳ của 

Ban giám hiệu trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.16 
Quyết định ban hành Quy định về chỉ số 

KPIs của Trường ĐHKB 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định ban hành Quy định về chỉ số 

KPIs năm 2014 

Số 437/QĐ-ĐHKB 
  

ngày 10/09/2014 

Quyết định ban hành Quy định về chỉ số 

KPIs năm 2016 

Số 565/QĐ-ĐHKB 
  

ngày 26/09/2016 

Quyết định ban hành Quy định về chỉ số 

KPIs năm 2018 

Số 1005/QĐ-ĐHKB 
  

ngày 10/06/2018 

H20.20.01.17 

Thông báo của BGH đến các đơn vị thực 

hiện quy định về hoạt động HTQT của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 111/TB-ĐHKB 

ngày 05/4/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.18 
Thống kê các đoàn ra, đoàn vào giai 

đoạn 2017-2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.19 
Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.20 
Quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại 

học Kinh Bắc  
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H03.03.01.02 

H20.20.01.21 
Đề án tổ chức và nhân sự trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2021-2025 

1256/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/12/2020 
Đại học Kinh Bắc H03.03.01.16 

H20.20.01.22 QĐ bổ sung nhân sự P. HTQT. NCKH 2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.01.23 

Nghị quyết của Đảng Ủy Trường Đại 

học Kinh Bắc về hoạt động nghiên cứu 

khoa học và hợp tác quốc tế 

2017-2022 Đảng uỷ    
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ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H20.20.01.24 

Nghị quyết của HĐ  Trường Đại học 

Kinh Bắc về hoạt động nghiên cứu khoa 

học và hợp tác quốc tế 

2017-2022 HĐT   

Tiêu chí 20.2: Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu. 

H20.20.02.01 

Nghị quyết của Đảng uỷ Trường Đại học 

Kinh Bắc về hoạt động nghiên cứu khoa 

học và hợp tác quốc tế 

Số 10/NQ-ĐHKB 

Đảng ủy ĐHKB   
Ngày 04/03/2014 

H20.20.02.02 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2020, tầm nhìn 2025 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.03 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2015-2017 

Số 710/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/12/2015 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.04 

Quyết định ban hành Kế hoạch trung hạn 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2018-2020 

Số 187/KH-ĐHKB 

ngày 03/03/2018 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.05 
Kế hoạch năm học của Trường Đại học 

Kinh Bắc 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.06 

Kế hoạch năm học của Phòng 

QLKH&HTQT Trường Đại học Kinh 

Bắc 

2017-2022 
Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H20.20.02.07 
Kế hoạch năm học của các Khoa Trường 

Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 Các khoa   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H20.20.02.08 

Biên bản họp của Phòng QLKH&HTQT 

với các phòng/khoa/viện để đánh giá, rà 

soát hiệu quả của các NCKH - HTQT 

2017-2022 
Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H20.20.02.09 
Biên bản họp giao ban của Trường Đại 

học Kinh Bắc 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.10 

Hợp đồng/biên bản ghi nhớ/thỏa thuận 

hợp tác của Trường Đại học Kinh Bắc 

với các CSGD/tổ chức quốc tế trong giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.11 

Hình ảnh ký kết, thực hiện hợp tác với 

các trường ĐH, các tổ chức trong và 

ngoài nước của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.12 

Thông báo việc thúc đẩy các quan hệ 

hợp tác nghiên cứu theo các hình thức đa 

dạng, cách thức phù hợp của Ban giám 

hiệu trường Đại học Kinh Bắc 

Số 144/CV-ĐHKB 

Đại học Kinh Bắc   

ngày 15/04/2014 

H20.20.02.13 

Quyết định phân công cho phòng 

QLKH&HTQT/Khoa/Trung tâm thúc 

đẩy các mối quan hệ hợp tác NCKH theo 

các hình thức đa dạng, cách thức phù 

hợp của trường Đại học Kinh Bắc 

Số 119/QĐ-ĐHKB 

ngày 07/04/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.14 

Thông báo của BGH đến các đơn vị thực 

hiện quy định về hoạt động HTQT của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 111/TB-ĐHKB 

ngày 05/04/2014 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H20.20.02.15 

Thư mời hợp tác của trường đại học 

trong và ngoài nước gửi đến Trường 

ĐHKB 

Năm 2019 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.16 
Thống kê các hội thảo, hội nghị nghiên 

cứu khoa học của Trường ĐHKB 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.17 

Thống kê các đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp trường, các bài báo khoa học, sách 

xuất bản, giáo trình, các tình nguyện 

viên giảng dạy và nghiên cứu tại Trường 

ĐHKB 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.18 

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 

năm 2015 

Số 804/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/12/2015 
Đại học Kinh Bắc   

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Trường Đại học Kinh Bắc 

năm 2017 

Số 426/QĐ-ĐHKB 
Đại học Kinh Bắc   

ngày 30/08/2017 

H20.20.02.19 
Quyết định ban hành Kế hoạch tài chính 

hàng năm của Trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.20 
Thống kê kinh phí chi cho hoạt động 

HTQT của Trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.21 Thống kê các đoàn ra, đoàn vào 2017-2022 
Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H20.20.02.22 

Quyết định ban hành Quy định về quy 

trình rà soát tính hiệu quả trong hợp tác 

NCKH của trường Đại học Kinh Bắc 

Số 125/QĐ-ĐHKB 

ngày 09/04/2014 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H20.20.02.23 

Hợp đồng Cung cấp, cài đặt và chuyển 

giao Phần mềm Quản lý đào tạo theo mô 

hình tín chỉ giữa Trường Đại học Kinh 

Bắc và công ty TNHH Công nghệ Thiên 

An 

Số 

156/HĐKT/ĐHKB-

TA Ngày 

26/06/2018 

Công ty TNHH 

Công nghệ Thiên 

An 

  

Hợp đồng lắp ráp hệ thống Wifi miễn 

phí cho toàn Trường ĐHKB do đối tác 

FPT tài trợ 

Năm 2019 
Khoa CNTT-

ĐTTT 
  

H20.20.02.24 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ của 

Trường ĐHKB với Tập đoàn Chân-

Thiện-Mỹ 

Số 319/HĐ-ĐHKB 

ngày 26/06/2018 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.02.25 

Thống kê danh sách các bài báo khoa 

học, tạp chí nước ngoài, sách xuất bản và 

giáo trình 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

Tiêu chí 20.3: Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được triển khai thực hiện. 

H20.20.03.01 

Thông báo của BGH đến các đơn vị thực 

hiện quy định về hoạt động HTQT của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 111/TB-ĐHKB 

ngày 05/4/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.03.02 

Quyết định ban hành Quy định về quy 

trình rà soát tính hiệu quả trong hợp tác 

NCKH của trường Đại học Kinh Bắc 

Số 125/QĐ-ĐHKB 

ngày 09/04/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.03.03 

Quyết định của nhà trường phân công 

cho phòng QLKH&HTQT thực hiện rà 

soát tính hiệu quả trong hợp tác với các 

đối tác bên ngoài về nghiên cứu khoa 

Số 693/QĐ-ĐHKB 

ngày 04/09/2018 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

học 

H20.20.03.04 
Biểu mẫu đánh giá, rà soát tính hiệu quả 

NCKH với các đối tác bên ngoài 
2017-2022 

Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H20.20.03.05 

Thông báo của BGH yêu cầu các đơn vị 

triển khai đánh giá, rà soát tính hiệu quả 

của các hợp tác với các đối tác trong 

NCKH 

Số 134/TB-ĐHKB 

ngày 11/04/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.03.06 

Biên bản họp của các đơn vị, có nội 

dung liên quan Hợp tác và đối tác 

nghiên cứu  

2017-2022 
Phòng, Khoa, 

Ban, Viện 
  

H20.20.03.07 Biên bản họp giao ban của Nhà trường 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.03.08 

Báo cáo kết quả rà soát các chương trình 

liên kết đào tạo, trao đổi SV, hợp tác tổ 

chức các hội nghị, hội thảo. 

2017-2022 
Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H20.20.03.09 

Kế hoạch đối sánh về rà soát kết quả 

triển khai hoạt động HTQT so với văn 

bản đã ký kết năm 2016 và lập kế hoạch 

HTQT năm 2017 

2017-2022 
Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H20.20.03.10 

Báo cáo tổng hợp kết quả đối sánh của 

Phòng QLKH&HTQT giai đoạn 2017-

2022 

2017-2022 
Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H20.20.03.11 

Kế hoạch triển khai đối với các hợp tác 

đã thỏa thuận và đạt được kết quả trong 

nghiên cứu khoa học của trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 139/KH-ĐHKB 

Ngày 13/04/2014 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H20.20.03.12 

Quyết định về việc ban hành Quy định 

về việc tăng cường liên lạc thúc đẩy đối 

với hoạt động hợp tác nghiên cứu với 

các đối tác không triển khai được theo 

như thỏa 

Số 138/QĐ-ĐHKB 
Đại học Kinh Bắc   

thuận của nhà trường. Ngày 13/04/2014 

H20.20.03.13 
Bảng thống kê các đề tài NCKH đang 

thực hiện phối hợp với đối tác bên ngoài 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.03.14 

Kế hoạch khảo sát, đánh giá mối quan 

hệ thực hiện NCKH đối với tập đoàn 

Chân - Thiện - Mỹ của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 27/KH-ĐHKB 

ngày 20/01/2017 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.03.15 
Báo cáo tổng kết năm học của phòng 

QLKH&HTQT 
2017-2022 

Phòng 

QLKH&HTQT 
  

H20.20.03.16 
Báo cáo tổng kết năm học của các Khoa 

thuộc Trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 Các khoa   

H20.20.03.17 

Báo cáo tổng kết năm học hàng năm của 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.03.18 
Quyết định ban hành Quy chế quản lý 

hoạt động đối ngoại của Trường Đại học  
2017-2022   H08.08.01.19 

H20.20.03.19 

Nghị quyết của Đảng Ủy Trường Đại 

học Kinh Bắc về hoạt động nghiên cứu 

khoa học và hợp tác quốc tế 

2017-2022 Đảng uỷ  H20.20.01.17 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H20.20.03.20 

Nghị quyết của HĐ  Trường Đại học 

Kinh Bắc về hoạt động nghiên cứu khoa 

học và hợp tác quốc tế 

2017-2022 HĐT H20.20.01.18 

H20.20.03.21 

Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách hoạt 

động nghiên cứu khoa học và hợp tác 

quốc tế  của Ban giám hiệu 

2022 Đại học Kinh Bắc H20.20.01.19 

Tiêu chí 20.4: Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu. 

H20.20.04.01 

Nghị quyết của Đảng uỷ Trường Đại 

học Kinh Bắc về hoạt đồng nghiên cứu 

khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà 

trường 

Số 48/NQ-ĐHKB 

ngày 04/03/2014 
Chi bộ ĐHKB   

H20.20.04.02 

Công văn về việc thúc đẩy các quan hệ 

hợp tác nghiên cứu theo các hình thức 

đa dạng, cách thức phù hợp của Ban 

giám hiệu trường Đại học Kinh Bắc 

Số 144/CV-ĐHKB 

ngày 15/04/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H20.20.04.03 

Quyết định ban hành Quy định về chính 

sách, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động phát triển hợp tác với các đối tác 

của trường Đại học Kinh Bắc 

Số 824/QĐ-ĐHKB 

Đại học Kinh Bắc   

ngày 04/10/2014 

H20.20.04.04 
Hình ảnh hội nghị, hội thảo của Trường 

Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.04.05 

Hợp đồng/biên bản ghi nhớ/thỏa thuận 

hợp tác của Trường Đại học Kinh Bắc 

với các CSGD/tổ chức quốc tế trong giai 

đoạn 2016-2021 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H20.20.04.06 

Hình ảnh ký kết, thực hiện hợp tác với 

các trường ĐH, các tổ chức trong và 

ngoài nước của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

  Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.04.07 

H20.20.04.08 

Thống kê các đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp trường của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.04.09 

Thống kê danh sách các bài báo khoa 

học, tạp chí nước ngoài, sách xuất bản 

và giáo trình 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.04.10 

Quyết định cử CB - GV tham dự hội 

nghị và tham gia chương trình đào tạo 

tập huấn và nâng cao kỹ năng, chuyên 

môn tại nước ngoài của trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 460/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/08/2017 
Đại học Kinh Bắc   

Quyết định Cử CB - GV tham dự hội 

nghị tập huấn về hoạt động hợp tác quốc 

tế tại Trung Quốc của trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 464/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/08/2017 
Đại học Kinh Bắc   

Quyết định Cử CB - GV tham gia học 

tập tại Malaysia của trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 466/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/08/2017 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H20.20.04.11 

Tổng hợp các văn bằng chứng chỉ của 

các cá nhân được cử đi bồi dưỡng và tập 

huấn tham gia các khóa đào tạo trong và 

ngoài nước của Trường Đại học Kinh 

Bắc. 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.04.12 

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tại 

nước ngoài của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 557/QĐ-ĐHKB 
Đại học Kinh Bắc   

Ngày 11/07/2018 

H20.20.04.13 

Nghị quyết của Đảng Ủy Trường Đại 

học Kinh Bắc về hoạt động nghiên cứu 

khoa học và hợp tác quốc tế 

2017-2022 Đảng uỷ  H20.20.01.17 

H20.20.04.14 

Nghị quyết của HĐ  Trường Đại học 

Kinh Bắc về hoạt động nghiên cứu khoa 

học và hợp tác quốc tế 

2017-2022 HĐT H20.20.01.18 

H20.20.04.15 

Biên bản Thỏa thuận/ Cv tiếp nhận bố trí 

SV thực tập trải nghiệm các khoa với 

các Cty…. 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.04.16 
QĐ danh sách SV trải nghiệm tại các 

công ty 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H20.20.04.17 
Kế hoạch chương trình  hoạt động công 

tác đoàn và phong trào thanh niên 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

TIÊU CHUẨN 21: KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG 

Tiêu chí 21.1: Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm 

nhìn và sứ mạng của CSGD. 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.01.01 

Các Nghị quyết của HĐQT Trường Đại 

học Kinh Bắc về triển khai các hoạt động 

kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

Số 27/NQ-HĐQT 

ngày 25/1/2018 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.01.02 

Quyết định Tuyên bố tầm nhìn, sứ mạng, 

giá trị văn hóa của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày -28/11/2013 
Đảng Ủy    

H21.21.01.03 

Các nghị quyết hàng năm của Đảng Ủy 

(trong đó có nội dung triển khai các hoạt 

động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ) 

2017-2022 Đảng Ủy   

  
    

H21.21.01.04 

Kế hoạch năm học của Trường Đại học 

Kinh Bắc trong giai đoạn 2017-2022 

(trong đó có nội dung triển khai các hoạt 

động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ) 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.05 

Biên bản họp phân công Phòng TCHC 

xây dựng kế hoạch, chính sách hoạt động 

kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

Trường Đại học Kinh Bắc 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.06 

Quyết định ban hành chính sách về triển 

khai các hoạt động kết nối và cung cấp 

các dịch vụ PVCĐ của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 495/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/8/2015 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.01.07 

Văn bản thông báo chính sách về triển 

khai các hoạt động kết nối và cung cấp 

các dịch vụ PVCĐ của Trường Đại học 

Kinh Bắc đến CB, GV, SV 

Số 498/TB-ĐHKB 

ngày 16/8/2015 
Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.08 

Kế hoạch năm học của Phòng CTSV 

Trường Đại học Kinh Bắc trong giai 

đoạn 2017-2022 (trong đó có nội dung 

triển khai các hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ) 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.09 

Kế hoạch năm học của Phòng QLĐT 

Trường Đại học Kinh Bắc trong giai 

đoạn 2017-2022, trong đó có nội dung 

triển khai các hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ (liên kết đào tạo, 

bồi dưỡng cho địa phương) 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.10 

Kế hoạch năm học của Phòng 

QLKH&HTQT Trường Đại học Kinh 

Bắc trong giai đoạn2017-2022, trong đó 

có nội dung triển khai các hoạt động kết 

nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ (liên 

kết thực hiện đề tài NCKH) 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.11 

Kế hoạch năm học của Đoàn TN Trường 

Đại học Kinh Bắc trong giai đoạn 2017-

20221 (trong đó có nội dung triển khai 

các hoạt động kết nối và cung cấp các 

dịch vụ PVCĐ) 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.01.12 

Kế hoạch năm học của các khoa Trường 

Đại học Kinh Bắc trong giai đoạn 2017-

2022  (trong đó có nội dung triển khai 

các hoạt động kết nối và cung cấp các 

dịch vụ PVCĐ) 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.13 
Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng 

TCHC 
2012 Phòng TCHC   

H21.21.01.14 

Quyết định phân công Phòng TCHC xây 

dựng quy định quản lý và hướng dẫn 

hoạt động kết nối và cung cấp các dịch 

vụ PVCĐ Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 526/QĐ-ĐHKB 

ngày 24/8/2015 
Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.15 

Các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT 

về triển khai các hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

      

1. Thông tư Quy định về hoạt động chữ 

thập đỏ trong trường học 

Số 07/2014/TT-

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT   

2. Chỉ đạo về việc tổ chức Chiến dịch 

thanh niên tình nguyện hè 2019 

Số 2212/BGDĐT-

GDCTHSSV 
Bộ GD&ĐT   

3. Thông tư Ban hành Quy định về hoạt 

động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục đại học 

Số 19/2012/TT-

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT   

4. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục chính trị và công tác học sinh sinh 

viên năm học 2018-2019 

Số 3964/BGDĐT-

GDCTHSSV 
Bộ GD&ĐT   

H21.21.01.16 Thông báo lấy ý kiến góp ý của các đơn 2017-2022 Đại học   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

vị về dự thảo quy định quản lý và hướng 

dẫn hoạt động kết nối và cung cấp các 

dịch vụ PVCĐ Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Kinh Bắc 

H21.21.01.17 

Tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn 

vị về dự thảo quy định quản lý và hướng 

dẫn hoạt động kết nối và cung cấp các 

dịch vụ PVCĐ Trường Đại học Kinh 

Bắc 

2017-2022 Phòng TCHC   

H21.21.01.18 

Biên bản họp thông qua quy định quản lý 

và hướng dẫn hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ Trường Đại học 

Kinh Bắc 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.01.19 

Quyết định ban hành Quy định quản lý 

và hướng dẫn hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 614/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/10/2015 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.01.20 

Thông báo quy định quản lý và hướng 

dẫn hoạt động kết nối và cung cấp các 

dịch vụ PVCĐ Trường Đại học Kinh 

Bắc đến CB, GV, SV 

Số 615/TB-ĐHKB 

ngày 05/10/2015 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.01.21 

Báo cáo kết quả hàng năm về hoạt động 

kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

của Nhà trường 

2017-2022 Đại họcKinh Bắc   

H21.21.01.22 
Quy định chức năng, nhiệm vụ của 

phòng QLĐT, CTSV, QLKH&HTQT, 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

các Khoa 

1. Chức năng, nhiệm vụ Phòng QLĐT 
Số 43/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 
Đại học   

2. Chức năng, nhiệm vụ Phòng CTSV 
Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

3. Chức năng, nhiệm vụ Phòng 

QLKH&HTQT 

Số 54/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

4. Chức năng, nhiệm vụ viện Du lịch 
Số 77/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/5/2012 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

5. Chức năng nhiệm vụ khoa CNTT-

ĐTTT 

Số 76/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/5/2012 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

6. Chức năng nhiệm vụ khoa Kinh tế 
Số 74/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/5/2012 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H21.21.01.23 

Quyết định phân công của BGH cho các 

đơn vị có trách nhiệm triển khai hoạt 

động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ. 

Số 634/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/10/2015 

Đại học   

Kinh Bắc   

H21.21.01.24 

Các hợp đồng, ký kế hợp tác giữa trường 

Đại học Kinh Bắc và đối tác trong lĩnh 

vực kết nối, cung cấp các dịch vụ PVCĐ. 

2017-2022 

Đại học   

Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.01.25 

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá 

kết quả rèn luyện của sinh viên chính 

quy  

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.26 
QĐ thành lập TT tuyển sinh, Chức trách, 

nhiệm vụ của  TT tuyển sinh 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.27 
Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển 

sinh 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.28 

Quyết định ban hành Quy định về công 

tác tổ chức, quản lý, thực hiện hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên  

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.29 
Quyết định Ban hành quy định hoạt động 

kết nối và PVCĐ của Trường ĐH KB 
2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.01.30 

Biên bản đóng góp ý kiến phản hồi của 

cán bộ, GV, nhân viên và các bên liên 

quan 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

Tiêu chí 21.2. Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện. 

H21.21.02.01 

Quyết định ban hành Quy định quản lý 

và hướng dẫn hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ Trường Đại học 

Kinh Bắc. 

Số 614/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/10/2015 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.02.02 

Thông báo Quy định quản lý và hướng 

dẫn hoạt động kết nối và cung cấp các 

dịch vụ PVCĐ Trường Đại học Kinh 

Bắc đến CB, GV, SV. 

Số 615/TB-ĐHKB 

ngày 05/10/2015 

Đại học 

  
Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.02.03 

Biên bản họp giao ban định kỳ của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị yêu cầu triển 

khai hoạt động kết nối và cung cấp các 

dịch vụ PVCĐ Trường Đại học Kinh 

Bắc 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.02.04 

Các đơn vị họp giao ban, phổ biến các 

hoạt động kết nối và cung cấp các dịch 

vụ PVCĐ 

2017-2022 Các đơn vị   

H21.21.02.05 

Báo cáo tổng kết năm học của Trung tâm 

Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển (TDC) 

Trường Đại học Kinh Bắc 

      

1. Năm học 2015-2016 2016 Trung tâm TDC   

2. Năm học 2016-2017 2017 Trung tâm TDC   

3. Năm học 2017-2018 2018 Trung tâm TDC   

4. Năm học 2018-2019 2019 Trung tâm TDC   

H21.21.02.06 

Hồ sơ Chương trình đào tạo chứng chỉ 

ngoại ngữ, tin học của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

2017-2022 Trung tâm TDC   

H21.21.02.07 
Hồ sơ Hội nghị NCKH của giảng viên, 

sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 

Phòng QLKH& 
  

HTQT 

H21.21.02.08 
Bài báo quốc tế của giảng viên Trường 

Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 

Phòng QLKH& 
  

HTQT 

H21.21.02.09 Biên bản Trường Đại học Kinh Bắc 26/6/2018 Đại học   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

chuyển giao công nghệ cho tập đoàn 

kinh tế Chân-Thiện-Mỹ kèm theo hình 

ảnh 
Kinh Bắc 

H21.21.02.10 

Giấy mời sở Khoa học công nghệ tỉnh 

Bắc Ninh dự lễ bảo vệ luận văn tốt 

nghiệp Trường Đại học Kinh Bắc và 

hình ảnh 

06/10/2019 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.02.11 
Thành lập CLB UKB Tech, nhận tài trợ 

của Trường Đại học Kinh Bắc 
11/10/2018 

Khoa CNTT-

ĐTTT 
  

H21.21.02.12 
Hồ sơ Hoạt động hiến máu tình nguyện 

của Trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 Đoàn TN   

H21.21.02.13 
Hồ sơ hoạt động tiếp sức mùa thi THPT 

quốc gia 
2017-2022 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H21.21.02.14 

Hồ sơ chương trình sinh viên đi thực tập 

có hưởng lương của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.02.15 
Hồ sơ sinh viên thanh lịch của Trường 

Đại học Kinh Bắc 
 2017-2022 Đoàn TN   

H21.21.02.16 
Chính sách đối với sinh viên là người 

khuyết tật của Trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.02.17 

Bảng kê khai khinh phí đầu tư, kinh phí 

thu được từ các hoạt động kết nối, 

PVCĐ 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.02.18 

Các văn bản quy định của Bộ GD & ĐT 

về triển khai các hoạt động kết nối và 

cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

      

1. Thông tư Quy định về hoạt động chữ 

thập đỏ trong trường học 

Số 07/2014/TT-

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT   

2. Chỉ đạo về việc tổ chức Chiến dịch 

thanh niên tình nguyện hè 2019 

Số 2212/BGDĐT-

GDCTHSSV 
Bộ GD&ĐT   

3. Thông tư Ban hành Quy định về hoạt 

động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục đại học 

Số 19/2012/TT-

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT   

4. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục chính trị và công tác học sinh sinh 

viên năm học 2018-2019 

Số 3964/BGDĐT-

GDCTHSSV 
Bộ GD&ĐT   

H21.21.02.19 

Biên bản họp giữa BGH và lãnh đạo các 

đơn vị, quán triệt hoạt động PVCĐ phải 

tuân thủ pháp luật 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.02.20 
Báo cáo năm học của các khoa Trường 

Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 Các khoa   

H21.21.02.21 Báo cáo tổng kết năm học phòng QLĐT 2017-2022 Phòng QLĐT   

H21.21.02.22 Báo cáo tổng kết năm học phòng CTSV 2017-2022 Phòng CTSV   

H21.21.02.23 
Báo cáo tổng kết năm học phòng 

QLKH&HTQT 
2017-2022 

Phòng 

QLKH 

&HTQT 

  



410 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.02.24 Báo cáo tổng kết năm học Đoàn TN 2017-2022 Đoàn TN   

H21.21.02.25 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc   
  

  

  

  

  

1. Năm học 2016-2017 
Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 28/07/2017 
  

2. Năm học 2017-2018 
Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 
Đại học 

3. Năm học 2018-2019 
Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/7/2019 
Kinh Bắc 

4. Năm học 2019-2020 
Số 1282/BC-ĐHKB 

ngày 25/12/2020 
  

H21.21.02.26 
Báo cáo thành tích của Đảng Ủy kèm 

theo quyết định công nhận. 
2017-2022 

    

Đảng Ủy   

H21.21.02.27 
Báo cáo thành tích của Đoàn TN kèm 

theo hình ảnh khen thưởng. 
2017-2022 Đoàn TN   

H21.21.02.28 

Báo cáo thành tích của Trường Đại học 

Kinh Bắc kèm theo hình ảnh khen 

thưởng. 

2017-2022 

Đại học   

Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.02.29 
Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn tuyển 

sinh năm 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H21.21.01.33 

H21.21.02.30 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh , 

phương hướng nhiệm vụ công tác tuyển 

sinh.. 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

Tiêu chí 21.3. Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và PVCĐ 

H21.21.03.01 

Công văn 768/QLCL-KĐCLGD hướng 

dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

Số 768/QLCL-

KĐCLGD ngày 

20/04/2018 

Bộ GD&ĐT   

H21.21.03.02 

Văn bản chỉ đạo của HĐQT, Đảng ủy, 

Ban Giám hiệu Nhà trường về việc đo 

lường, giám sát việc kết nối và PVCĐ 

Số 27/HĐQT-

ĐHKB ngày 

25/01/2018 

HĐT   

H21.21.03.03 

Văn bản ban hành về hệ thống đo lường 

(chỉ số, chỉ báo) kết quả kết nối và 

PVCĐ Trường Đại học Kinh Bắc    

  

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.03.04 

Kế hoạch năm học của Phòng CTSV 

Trường Đại học Kinh Bắc trong giai 

đoạn 2017-2022 (trong đó có nội dung 

triển khai các hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ) 

2017-2022 Phòng CTSV H21.21.01.09 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.03.05 

Kế hoạch năm học của Phòng QLĐT 

Trường Đại học Kinh Bắc trong giai 

đoạn 2017-2022, trong đó có nội dung 

triển khai các hoạt động kết nối và cung 

cấp các dịch vụ PVCĐ (liên kết đào tạo, 

bồi dưỡng cho địa phương) 

2017-2022 Phòng QLĐT H21.21.01.10 

H21.21.03.06 

Kế hoạch năm học của Phòng 

QLKH&HTQT Trường Đại học Kinh 

Bắc trong giai đoạn 2017-2022, trong đó 

có nội dung triển khai các hoạt động kết 

nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ (liên 

kết thực hiện đề tài NCKH) 

2017-2022 
Phòng QLKH& 

HTQT 
H21.21.01.11 

H21.21.03.07 

Kế hoạch năm học của Đoàn TN Trường 

Đại học Kinh Bắc trong giai đoạn 2017-

2022 (trong đó có nội dung triển khai các 

hoạt động kết nối và cung cấp các dịch 

vụ PVCĐ) 

2017-2022 Đoàn TN H21.21.01.12 

H21.21.03.08 

Kế hoạch năm học của các khoa Trường 

Đại học Kinh Bắc trong giai đoạn 2017-

2022 (trong đó có nội dung triển khai các 

hoạt động kết nối và cung cấp các dịch 

vụ PVCĐ) 

2017-2022 Các  khoa H21.21.01.13 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.03.09 

Kế hoạch năm học của Trường Đại học 

Kinh Bắc trong giai đoạn 2017-2022 

(trong đó có nội dung triển khai các hoạt 

động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ) 

      

1. Năm học 2016-2017 
Số 439/KH-ĐHKB 

ngày 10/08/2016 
Đại học   

2. Năm học 2017-2018 
Số 430/KH-ĐHKB 

ngày 02/8/2017 
Kinh Bắc   

3. Năm học 2018-2019 
Số 587/KH-ĐHKB 

ngày 05/08/2018 
  Trùng  

4. Năm học 2019-2020 
Số 670/KH-ĐHKB 

ngày 05/8/2019 
  H21.21.01.14 

5. Năm học 2020-2021 
Số 813/KH-ĐHKB 

ngày 10/8/2020 
    

H21.21.03.10 

Biên bản họp giao ban định kỳ của BGH 

với lãnh đạo các đơn vị yêu cầu các đơn 

vị sử dụng KPIs 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.03.11 
Quy định chức năng nhiệm vụ phòng 

CTSV Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H21.21.03.12 Quyết định phân công Phòng CTSV xây Số 208/QĐ-ĐHKB Đại học   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

dựng và quản lý CSDL cấp trường về 

các hoạt động kết nối và PVCĐ đồng 

thời là đơn vị theo dõi, giám sát những 

tác động của hoạt động này đối với cán 

bộ, giảng viên, sinh viên, xã hội. 

ngày 15/5/2013 

Kinh Bắc 

H21.21.03.13 

Bảng phân công nhiệm vụ phòng CTSV 

trong đó có người phụ trách nhiệm vụ 

xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về các 

hoạt động kết nối và PVCĐ thuộc 

Trường Đại học Kinh Bắc 

15/5/2013 Phòng CTSV   

H21.21.03.14 

Hồ sơ về các hoạt động phục vụ cộng 

đồng, trong đó có kinh phí đầu tư hàng 

năm của Trường Đại học Kinh Bắc 

 2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.03.15 

Quyết định phân công phòng CTSV là 

đơn vị theo dõi, giám sát các hoạt động 

kết nối và PVCĐ 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/10/2014 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.03.16 
Biên bản họp giao ban của các đơn vị 

tham gia hoạt động kết nối và PVCĐ 
2017-2022 Các đơn vị   

H21.21.03.17 
Báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị 

(trong đó có kết quả phục vụ cộng đồng) 
2017-2022 Các đơn vị   

H21.21.03.18 

Biên bản kiểm tra các đơn vị về kết quả 

hoạt động kết nối và PVCĐ của phòng 

Thanh tra 

2017-2022 

Phòng 

  
Thanh tra 

H21.21.03.19 
Báo cáo kết quả hàng năm về hoạt động 

kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

của Trường Đại học Kinh Bắc 

1. Năm học 2016-2017 
Số 295/BC-ĐHKB 

ngày 20/6/2017 

Đại học   

Kinh Bắc   

2. Năm học 2017-2018 
Số 455/BC-ĐHKB 

ngày 24/6/2018 

Đại học Trùng  

Kinh Bắc H21.21.01.22 

3. Năm học 2018-2019 
Số 528/BC-ĐHKB 

ngày 25/6/2019 

Đại học   

Kinh Bắc   

4. Năm học 2019-2020 
Số 409/BC-ĐHKB 

ngày 24/6/2020 

Đại học   

Kinh Bắc   

H21.21.03.20 

Báo cáo tổng kết năm học hàng năm 

Trường Đại học Kinh Bắc (trong đó có 

đối sánh kết quả PVCĐ với KPIs đã xác 

định và các chỉ tiêu phấn đấu trong kế 

hoạch năm học) 

2017-2022     

1. Báo cáo tổng kết Trường ĐHKB năm 

học 2016-2017 

Số 405/BC-ĐHKB 

ngày 28/07/2017 

Đại học   

Kinh Bắc   

2. Báo cáo tổng kết Trường ĐHKB năm 

học 2017-2018 

Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 

Đại học Trùng  

Kinh Bắc H21.21.01.25 

3. Báo cáo tổng kết Trường ĐHKB năm 

học 2018-2019 

Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/7/2019 

Đại học   

Kinh Bắc   

4. Báo cáo tổng kết Trường ĐHKB năm 

học 2019-2020 

Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 19/10/2020 

Đại học   

Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.03.21 

Báo cáo Hội nghị người lao động 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn  

2017-2022 

2017-2022     

1. Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2016 - 2017 

Số 762/BC-ĐHKB 

ngày 25/12/2017  

Đại học 
  

Kinh Bắc 

2. Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2017 - 2018 

Số 1109/BC-ĐHKB 

ngày 06/12/2018 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

3. Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2018 - 2019 

Số 1085/BC-ĐHKB 

ngày 07/12/2019 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

4. Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2019 - 2020 

Số 1277/BC-ĐHKB 

ngày 24/12/2020 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H21.21.03.22 

Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của các 

bên liên quan về hoạt động kết nối và 

PVCĐ 

2017-2019 

Phòng    

KT&ĐBCL   

H21.21.03.23 Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN  2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H21.21.03.24 

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá 

kết quả rèn luyện của sinh viên chính 

quy  

2017-2022 Đại học Kinh Bắc H21.21.01.29 

H21.21.03.25 
Công tác sinh viên đối với CTĐT đại 

học hệ chính quy 

Thông tư 

10/2016/TT-

BGDĐT ngày 

05/04/2016,  

BGDĐT H21.21.01.25 

Tiêu chí 21.4. Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

hài lòng của các bên liên quan. 

H21.21.04.01 

Kế hoạch năm học của Trường Đại học 

Kinh Bắc trong giai đoạn 22017-2022 

(trong đó có nội dung triển khai các hoạt 

động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ) 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

1. Năm học 2016-2017 
Số 439/KH-ĐHKB 

ngày 10/08/2016 

Đại học   

Kinh Bắc   

2. Năm học 2017-2018 
Số 430/KH-ĐHKB 

ngày 05308/2017 

Đại học   

Kinh Bắc H21.21.01.14 

3. Năm học 2018-2019 
Số 587/KH-ĐHKB 

ngày 05/08/2018 

Đại học   

Kinh Bắc   

4. Năm học 2019-2020 
Số 670/KH-ĐHKB 

ngày 05/8/2019 

Đại học   

Kinh Bắc   

5. Năm học 2020-2021 
Số 868/KH-ĐHKB 

ngày 10/8/2020 

Đại học   

Kinh Bắc   

H21.21.04.02 

Quyết định phân công của BGH cho các 

đơn vị về hoạt động kết nối và phục vụ 

cộng đồng Trường ĐHKB 

Số 52/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/1/2016 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.04.03 
Kế hoạch tài chính hằng năm của trường 

Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 

Đại học 
  

Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.04.04 

Kế hoạch năm học của các đơn vị: phòng 

QLĐT, phòng CTSV, Đoàn TN, phòng 

QLKH&HTQT, các Khoa giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 Các đơn vị   

H21.21.04.05 

Biên bản họp triển khai của các đơn vị: 

phòng QLĐT, phòng CTSV, Đoàn TN, 

phòng QLKH&HTQT, các khoa về hoạt 

động kết nối và PVCĐ giai đoạn 2017-

2022 

2017-2022     

H21.21.04.06 

Thông báo kế hoạch kết nối và PVCĐ 

của Nhà trường đến CB, GV và SV giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022     

1. Năm học 2016-2017 
Số 508/TB-ĐHKB 

ngày 25/8/2016 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

2. Năm học 2017-2018 
Số 505/TB-ĐHKB 

ngày 21/8/2017 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

3. Năm học 2018-2019 
Số 655/TB-ĐHKB 

ngày 17/8/2018 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

4. Năm học 2019-2020 
Số 505/TB-ĐHKB 

ngày 21/8/2019 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

5. Năm học 2020-2021 
Số 834/TB-ĐHKB 

ngày 17/8/2020 

Đại học 
  

Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H21.21.04.07 

Thông báo kế hoạch kết nối và PVCĐ 

của các đơn vị: phòng QLĐT, phòng 

CTSV, Đoàn TN, phòng QLKH&HTQT, 

các khoa đến CB, GV và SV giai đoạn 

2016-2020 

2017-2022 Đại học Kinh bắc   

H21.21.04.08 
Quyết định về việc ban hành Quy định 

về khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan 

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2017 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H21.21.04.09 
Quy định chức năng nhiệm vụ Phòng Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học 
  

KT&ĐBCL Kinh Bắc 

H21.21.04.10 

Quyết định giao nhiệm vụ cho 

KT&ĐBCL triển khai lấy ý kiến phản 

hồi các bên liên quan về hoạt động kết 

nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

Số 265/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/6/2017 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.04.11 
Bảng phân công nhiệm vụ phòng 

KT&ĐBCL Trường Đại học Kinh Bắc 
Thg6-17 

Phòng 
  

KT&ĐBCL 

H21.21.04.12 

Phòng KT&ĐBCL xây dựng kế hoạch 

lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về 

hoạt động kết nối và cung cấp các dịch 

vụ PVCĐ 

2017-2022 

Phòng 

  
KT&ĐBCL 

H21.21.04.13 

Biên bản hội nghị, hội thảo các bên liên 

quan bên ngoài Trường về hoạt động kết 

nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ và 

hình ảnh 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.04.14 Phiếu khảo sát gốc ý kiến phản hồi của 2017-2022 Phòng   



420 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

các bên liên quan về hoạt động kết nối 

và PVCĐ 
KT&ĐBCL 

H21.21.04.15 

Báo cáo về tổng hợp kết quả khảo sát ý 

kiến của các bên liên quan (được khảo 

sát) hài lòng về kết quả thực hiện các 

hoạt động dịch vụ phục vụ và kết nối 

cộng đồng. 

2017-2022 

Phòng 

  
KT&ĐBCL 

H21.21.04.16 

Thông báo gửi các đơn vị về kết quả 

khảo sát ý kiến của CB, GV, SV về các 

hoạt động kết nối và PVCĐ 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.04.17 

Kế hoạch cải tiến chất lượng các hoạt 

động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

phục vụ cộng đồng giai đoạn từ năm 

2016 đến 2021 

      

Năm học 2017-2018 
Số 363/KH-ĐHKB 

ngày 05/7/2017 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

Năm học 2018-2019 
Số 539/KH-ĐHKB 

ngày 09/7/2018 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

Năm học 2019-2020 
Số 550/KH-ĐHKB 

ngày 05/7/2019 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H21.21.04.18 

Báo cáo hội nghị người lao động Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn  2017 - 2022 
2017-2022     

1. Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2016 - 2017 

Số 762/BC-ĐHKB 

ngày 25/12/2017 

Đại học   

Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2. Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2017 - 2018 

Số 1109/BC-ĐHKB 

ngày 06/12/2018 

Đại học Trùng  

Kinh Bắc H21.21.01.21 

3. Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2018 - 2019 

Số 1085/BC-ĐHKB 

ngày 07/12/2019 

Đại học   

Kinh Bắc   

4. Báo cáo hội nghị người lao động năm 

học 2019 - 2020 

Số 1277/BC-ĐHKB 

ngày 24/12/2020 

Đại học   

Kinh Bắc   

H21.21.04.19 

Nghị quyết hội nghị người lao động 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn  

2014 - 2018 

2017-2022     

1. Nghị quyết hội nghị người lao động 

năm học 2016 - 2017 

Số 763/NQ-ĐHKB 

ngày 25/12/2017 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

2. Nghị quyết hội nghị người lao động 

năm học 2017 - 2018 

Số 1110/NQ-ĐHKB 

ngày 06/12/2018 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

3. Nghị quyết hội nghị người lao động 

năm học 2018 - 2019 

Số 1086/NQ-ĐHKB 

ngày 07/12/2019 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

4. Nghị quyết hội nghị người lao động 

năm học 2019 - 2020 

Số 1278/NQ-ĐHKB 

ngày 24/12/2020 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H21.21.04.20 

Biên bản diễn đàn giữa lãnh đạo Trường 

ĐHKB và sinh viên trong đó có đánh giá 

hoạt động PVCĐ được cải tiến để đáp 

ứng yêu cầu các bên liên quan 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H21.21.04.21 Biên bản tổng hợp ý kiến của các doanh 2017-2022 Đại học   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

nghiệp về hoạt động PVCĐ Trường Đại 

học Kinh Bắc 
Kinh Bắc 

H21.21.04.22 
Biên bản hội nghị đối thoại SV các năm 

từ 2017- 2022 
2017-2022 Đại học Kinh bắc H09.09.03.23 

H21.21.04.23 
QĐ cho phép Trường ĐHKB đào tạo các 

ngành mới đại học và Sau đại học 
2017-2022 Đại học Kinh bắc   

H21.21.04.24 
Bản nhận xét về sinh viên trải nghiệm 

CĐ tại các cơ sở tại CĐ 
2017-2022 Đại học Kinh bắc   

H21.21.04.25 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản 

hồi cựu sinh viên về thông tin việc làm 

và chất lượng chương trình đào tạo năm 

học  

2017-2022 Đại học Kinh bắc H09.09.03.24 

H21.21.04.26 

Biên bản họp tổng kết nhận xét của các 

doanh nghiệp về chất lượng sinh viên 

thực tập tốt nghiệp hàng năm 

2017-2022 Đại học Kinh bắc H09.09.03.22 

H21.21.04.27 

Báo cáo kết quả khảo sát cán bộ, giảng 

viên, nhân viên về các hoạt động Khoa 

học công nghệ, Hợp tác quốc tế và Phục 

vụ cộng đồng  

2017-2022 Đại học Kinh bắc H09.09.03.25 

TIÊU CHUẨN 22: KẾT QUẢ ĐÀO TẠO 

Tiêu chí 22.1. Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các CTĐT, các môn học/học phần được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H22.22.01.01 Chương trình đào tạo đại học chính quy  2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.02 Hệ thống phần mềm  2019 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H22.22.01.03 
Kế hoạch học tập hàng năm giai đoạn 

2017-2022 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.04 

Quyết định phân công Phòng QLĐT 

theo dõi giám sát, đánh giá tỷ lệ thôi học, 

tỷ lệ học lại, thi lại các môn học/học 

phần  

Số 450/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/8/2016 
Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.05 
Báo cáo tổng kết năm học của phòng 

CTSV giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.06 

Tổng hợp kết quả theo dõi, giám sát tỷ lệ 

tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ học lại 

của SV trường Đại học Kinh Bắc 

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.07 

Kế hoạch cải tiến của Phòng QLĐT trình 

BGH trường Đại học Kinh Bắc về biện 

pháp cải tiến chất lượng sinh viên về tỷ 

lệ thôi học  

2017 - 2022 Phòng QLĐT   

H22.22.01.08 

Thông báo về việc triển khai theo dõi, 

giám sát đánh giá tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp, tỷ lệ thôi học, tỷ lệ học lại, thi 

lại, các môn học/học phần hàng năm giai 

đoạn 2017-2021 

2017 - 2022 Khoa/Viện   

H22.22.01.09 
Quyết định ban hành Quy định về đối 

sánh trường Đại học Kinh Bắc  

Số 137/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/3/2016 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H22.22.01.10 

Bảng đối sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, 

sinh viên thôi học, học lại, thi lại trong 

năm học  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.11 

Bảng đối sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, 

sinh viên thôi học, học lại, thi lại so với 

năm học trước  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.12 

Bảng đối sánh tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, 

sinh viên thôi học, học lại, thi lại so với 

các cơ sở giáo dục khác  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.13 
Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa/Viện trường Đại học Kinh Bắc  
2017 - 2022 Khoa/Viện   

H22.22.01.14 

Biên bản họp giao ban của BGH trường 

Đại học Kinh Bắc: Kết quả đối sánh tỷ lệ 

SV tốt nghiệp, thôi học, học lại… được 

báo cáo BGH và thông báo đến các lãnh 

đạo các đơn vị 

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.15 

Hình ảnh Thư viện, Hình ảnh phòng thực 

hành chuyên ngành CNTT, phòng thực 

hành khoa Du lịch 

Hình ảnh Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.16 
Hợp đồng xây dựng cơ sở 2 tại Từ Sơn 

của trường Đại học Kinh Bắc 
 2017, 2018 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.17 

Đoàn thanh niên phối hợp với GVCN tổ 

chức các câu lạc bộ học thuật trường Đại 

học Kinh Bắc 

Hình ảnh Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H22.22.01.18 
Kế hoạch rà soát, đánh giá, điều chỉnh 

CTĐT của trường Đại học Kinh Bắc 
Hình ảnh Đoàn TN   

H22.22.01.19 
Báo cáo tổng kết năm học hàng năm giai 

đoạn 2017-2022 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.20 

Báo cáo tổng kết, đánh giá tỷ lệ tốt 

nghiệp, thôi học của của tất cả các 

CTĐT 

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.01.21 

Báo cáo tổng kết tỷ lệ học lại, thi lại các 

môn học/học phần trong 5 năm của chu 

kỳ đánh giá 

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

Tiêu chí 22.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối 

sánh cải tiến 

H22.22.02.01 
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

Số 07/2015/TT-

BGDĐT ngày 

16/4/2015 

Bộ GD&ĐT   

H22.22.02.02 
Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 

18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

08/2021/TT-

BGDĐT ngày 

18/03/2021 

Bộ GD&ĐT   

H22.22.02.03 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo 

của trường Đại học Kinh Bắc 

Số 379/QĐ-ĐHKB 

ngày 15/7/2016 
Đại học Kinh Bắc   

H22.22.02.04 

Bảng thống kê thời gian tốt nghiệp của 

SV các CTĐT trong các năm học trường 

Đại học Kinh Bắc  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.02.05 Phần mềm QLĐT trường Đại học Kinh   Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Bắc  

H22.22.02.06 

Tập hợp biên bản họp Phòng QLĐT với 

các Khoa/Viện để xác định tỷ lệ SV tốt 

nghiệp các CTĐT trường Đại học Kinh 

Bắc  

2017 - 2022 Phòng QLĐT   

H22.22.02.07 
Quyết định ban hành kế hoạch đào tạo 

năm học của trường Đại học Kinh Bắc  
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.02.08 

Quyết định phân công Phòng QLĐT 

theo dõi giám sát, đánh giá tỷ lệ thôi học, 

tỷ lệ học lại, tỷ lệ thi lại, thời gian tốt 

nghiệp, tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên các 

chương trình đào tạo hàng năm 

Số 450/QĐ-ĐHKB 

ngày 14/8/2016 
Đại học Kinh Bắc   

H22.22.02.09 
Kết quả theo dõi thời gian tốt nghiệp của 

các Khoa/Viện trường Đại học Kinh Bắc  
2017 - 2022 Phòng QLĐT   

H22.22.02.10 
Bảng so sánh kê thời gian tốt nghiệp của 

SV các CTĐT  
2017 - 2022 Phòng QLĐT   

H22.22.02.11 
Báo cáo tổng kết năm học của các 

Khoa/Viện giai đoạn 2017-2022 
2017 - 2022 Khoa/Viện   

H22.22.02.12 
Các biên bản họp giao ban của Nhà 

trường giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.02.13 

Biên bản họp Phòng QLĐT với các 

Khoa/Viện để đề xuất các biện pháp 

nhằm nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp các 

CTĐT trường Đại học Kinh Bắc 

2020 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H22.22.02.14 

Thông báo của Ban Giám hiệu gửi các 

đơn vị về các biện pháp nhằm nâng cao 

tỷ lệ tốt nghiệp trường Đại học Kinh Bắc 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.02.15 
Báo cáo tài chính hàng năm về việc đầu 

tư cơ sở vật chất 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.02.16 Kết quả học tập toàn khóa 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.02.17 Báo cáo kết quả thanh tra toàn khóa học 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.02.18 

Báo cáo tổng kết, đánh giá thời gian tốt 

nghiệp trung bình của NH của tất cả các 

CTĐT trong 5 năm của chu kỳ đánh 

giá*. 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.02.19 

Báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế về thời 

gian tốt nghiệp trung bình của NH ở tất 

cả các CTĐT và các biện pháp cải tiến 

chất lượng phù hợp 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

Tiêu chí 22.3. Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến 

H22.22.03.01 

Biên bản hợp giữa BGH với Phòng Quản 

lý đào tạo và các khoa/viện chỉnh sửa dự 

thảo kế hoạch đào tạo năm học  

2017 - 2022 Phòng QLĐT   

H22.22.03.02 
Kế hoạch học tập hàng năm giai đoạn 

2017-2022 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H22.22.03.03 

Quyết định phân công Phòng Công tác 

sinh viên theo dõi, giám sát, đánh giá tỷ 

lệ có việc làm của người học sau khi tốt 

nghiệp các chương trình đào tạo   

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.04 
Bảng phân công nhiệm vụ cán bộ phòng 

CTSV   
2018 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.05 

Báo cáo của Phòng CTSV về kết quả tỷ 

lệ có việc làm của người học sau khi tốt 

nghiệp   

15/08/2015 Phòng CTSV   

H22.22.03.06 

Kế hoạch cải tiến theo dõi, giám sát, 

đánh giá tỷ lệ có việc làm của người học 

sau khi tốt nghiệp của tất cả các CTĐT 

năm 2017 

Số 756/KH-ĐHKB 

ngày 20/12/2017 
Phòng CTSV   

H22.22.03.07 

Kế hoạch cải tiến theo dõi, giám sát, 

đánh giá tỷ lệ có việc làm của người học 

sau khi tốt nghiệp của tất cả các CTĐT 

năm 2018 trường ĐHKB 

Số 1170/KH-

ĐHKB ngày 

22/12/2018 

Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.08 

Thông báo của BGH tới các đơn vị về tỷ 

lệ việc làm và yêu cầu cải tiến tỷ lệ có 

việc làm của người học   

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.09 

Quyết định phân công phòng CTSV triển 

khai khảo sát tình hình việc làm của SV 

sau 1 năm tốt nghiệp hàng năm 2017-

2022 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H22.22.03.10 
Quyết định ban hành Quy định về Khảo 

sát của Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2018 
Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.11 

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của 

sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp, 3 năm tốt 

nghiệp  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.12 
Kết quả khảo sát tình hình việc làm của 

người học sau 1 năm tốt nghiệp  
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.13 
Kết quả khảo sát tình hình việc làm của 

người học sau 3 năm tốt nghiệp 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.14 

Bảng đối sánh tỷ lệ có việc làm của SV 

tốt nghiệp giữa các chương trình đào tạo 

Trường Đại học Kinh Bắc  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.15 

Bảng sối sánh tỷ lệ có việc làm của SV 

tốt nghiệp của CTĐT Trường ĐHKB 

năm trước và năm sau  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.16 

Báo cáo kết quả đối sánh về tỷ lệ SV có 

việc làm giữa các CTĐT của Trường ĐH 

Kinh Bắc với các trường Đại học khác  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.17 
Biên bản họp giao ban của Nhà trường 

giai đoạn 2017-2022 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.18 

Biên bản họp của Phòng QLĐT và các 

khoa/viện đề xuất biện pháp hướng 

nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp   

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H22.22.03.19 
Các kế hoạch cải tiện chất lượng giáo dục 

của Nhà trường   
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.20 
Bảng tổng hợp việc làm của người học 

các CTĐT sau tốt nghiệp  
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.03.21 

QĐ về việc ban hành các Chương trình 

đào tạo, CĐR  điều chỉnh, cập nhật, bổ 

sung trình độ đại học   

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

Tiêu chí 22.4. Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp được xác lập, giám 

sát và đối sánh để cải tiến 

H22.22.04.01 
Quy định về Chức năng, nhiệm vụ Phòng 

CTSV  
20/04/2012 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.02 
Quyết định ban hành Quy định về khảo 

sát sự hài long của các bên liên quan   

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 147/6/2018 
Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.03 

Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của 

các bên liên quan về chất lượng của 

người học sau tốt nghiệp  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.04 

Thông báo của BGH yêu cầu các 

khoa/viện tiến hành thu thập thông tin 

phản hồi của các bên liên quan về chất 

lượng của người học sau tốt nghiệp  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.05 

Biên bản họp của Nhà trường phản ánh 

kịp thời thông tin phản hồi của các bên 

liên quan về chất lượng của người học 

sau tốt nghiệp  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H22.22.04.06 
Kế hoạch học tập của nhà trường giai 

đoạn 2017-2022   
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.07 

CV gửi các doanh nghiệp sử dụng lao 

động để khảo sát mức độ hài long về chất 

lượng của người sau khi tốt nghiệp  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.08 

Hình ảnh hội nghị, hội thảo lấy ý kiến 

của các bên liên quan về chất lượng 

người học sau tốt nghiệp của các CTĐT  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.09 
Kết quả khảo sát của doanh nghiệp về 

chất lượng người học sau tốt nghiệp  
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.10 

Thông báo của Ban Giám hiệu gửi các 

đơn vị về kết quả khảo sát mức độ hài 

long của các bên liên quan về chất lượng 

của người học sau tốt nghiệp  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.11 

Quyết định ban hành kế hoạch cải tiến 

chất lượng người học để nâng cao mức 

độ hài lòng của các bên liên quan 

2018 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.12 

Thông báo Kế hoạch cải tiến chất lượng 

người học tốt nghiệp các CTĐT của nhà 

trường để đáp ứng sự hài lòng của các 

bên liên quan  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.13 
Biên bản họp giao ban của nhà trường 

giai đoạn 2017-2022 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H22.22.04.14 

Bảng đối sánh kết quả khảo sát ý kiến 

phản hồi của cựu SV, DN về chất lượng 

của người học tốt nghiệp các CTĐT  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.15 

Bảng đối sánh sự hài lòng của các bên 

liên quan về chất lượng của người học 

sau tốt nghiệp giữa khóa trước và khóa 

sau  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.16 

Bảng đối sánh sự hài lòng của các bên 

liên quan về chất lượng của người học 

sau tốt nghiệp giữa các CTĐT  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.17 

Kế hoạch cải tiến chất lượng sinh viên để 

nâng cao mức độ hài lòng của các bên 

liên quan về chất lượng người học tốt 

nghiệp của tất cả các CTĐT  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.18 

Biên bản họp của Nhà trường về kế 

hoạch cải tiến chất lượng người học sau 

tốt nghiệp  

2017 - 2021 Phòng QLĐT   

H22.22.04.19 
Thông báo gửi các đơn vị về kế hoạch cải 

tiến của Nhà trường 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.20 

Quyết định ban hành quy định về thiết 

kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm 

định, phê duyệt và ban hành CTĐT, 

ĐCCT học phần và CĐR tại Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 242/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/5/2015 
Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.21 Kế hoạch đưa sinh viên đi thực tế, thực 2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

tập  

H22.22.04.22 

Bảng đối sánh mức độ hài lòng của các 

bên liên quan về chất lượng người học 

sau tốt nghiệp  

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.24 
Kế hoạch trang bị cơ sở vật chất trang 

thiết bị dạy học (2017 - 2022) 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.25 
Báo cáo tổ chức hội thảo đổi mới phương 

pháp giảng dạy các cấp (2017 -2022) 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H22.22.04.26 

Báo cáo nhận xét đánh giá của Doanh 

nghiệp về SV của trường (2017 -2022) 

khi đi thực hành tốt nghiệp 

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

TIÊU CHUẨN 23: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Tiêu chí 23.1: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H23.23.01.01 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược phát triển trường giai đoạn 2013 – 

2020, tầm nhìn 2025 của Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 
Đại học Kinh Bắc   

H23.23.01.02 

Nghị quyết Phê duyệt Chiến lược Phát 

triển Truong Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 
Hội đồng Trường   

H23.23.01.03 

Kế hoạch trung hạn hoạt động NCKH 

của Trường ĐHKB giai đoạn 2015 - 

2017 ( trong đó có nghiên cứu khoa học  

Số 730/QĐ-ĐHKB 

ngày /12/2015 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.01.04 
Kế hoạch trung hạn 2018-2020 của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 187/QĐ-ĐHKB 

ngày 3/3/2018 
Đại học Kinh Bắc   

H23.23.01.05 
Kế hoạch hoạt động KHCN của các đơn 

vị , khoa giai đoạn  

Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/01/2018 
Đại học Kinh Bắc H18.18.01.27 

H23.23.01.06 
Quyết định quy định về quản lý hoạt 

động NCKH  

Số 73/QĐ-ĐHKB  
Đại học Kinh Bắc   

  

ngày 27/03/2014   

H23.23.01.07 

Kế hoạch tài chính hàng năm của 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 Phòng KH-TC   

H23.23.01.08 
Quyết định ban hành quy định so chuẩn 

và đối sánh  

Số 137/QĐ-ĐHKB 

ngày 18/03/2016 
Đại học Kinh Bắc   

  
Quyết định ban hành quy định so chuẩn 

và đối sánh  

Số 637/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/10/2017 
Đại học Kinh Bắc   

  
Quyết định ban hành quy định so chuẩn 

và đối sánh  

Số 637/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/03/2018 
Đại học Kinh Bắc   

  
Quyết định ban hành quy định so chuẩn 

và đối sánh  
20/03/2021 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.01.09 
Quy định về khảo sát Trường Đại học 

Kinh Bắc  

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2017 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.01.10 
QĐ thành lập ban chỉ đạo khảo sát 

Trường Đại học Kinh Bắc. 

Số 286/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/6/2017 
Đại học Kinh Bắc   

  

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về hoạt động NCKH của Trường 

Đại học Kinh Bắc năm 2017 

Số 561/KH-ĐHKB 

ngày 17/9/2017 
Đại học Kinh Bắc   

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về hoạt động NCKH của Trường 

Đại học Kinh Bắc năm 2018 

Số 749/KH-ĐHKB 

ngày 22/9/2018 
Đại học Kinh Bắc   

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về hoạt động NCKH của Trường 

Đại học Kinh Bắc năm 2017 

Số 561/KH-ĐHKB 

ngày 17/9/2019 
Đại học Kinh Bắc   

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về hoạt động NCKH của Trường 

Đại học Kinh Bắc năm 2018 

 22/9/2020 Đại học Kinh Bắc   

Kế hoạch khảo sát ý kiến các bên liên 

quan về hoạt động NCKH của Trường 

Đại học Kinh Bắc năm 2018 

2021 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.01.12 

Mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan về 

hoạt động NCKH của Trường Đại học 

Kinh Bắc  

 2017 – 2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.01.13 

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát của các 

bên liên quan về hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.01.14 

Quyết định ban hành Quy định mức chi 

đối với đề tài KHCN cấp trường và đề 

tài NCKH của sinh viên 

Số 170/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/3/2016 
Đại học Kinh Bắc   

H23.23.01.15 
Báo cáo tài chính hằng năm của Trường 

Đại học Kinh Bắc 
2017 - 2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.01.16 
Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 

KHCN Trường 

Số 565/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/09/2016  
Đại học Kinh Bắc H18.18.01.17 

  
Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 

KHCN Trường 
Năm  2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.01.17 
Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN 

Trường 
 2017 – 2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.01.31 

H23.23.01.18 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng 

QLKH&HTQT Trường Đại học Kinh 

Bắc 

 2017 – 2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.01.32 

H23.23.01.19 Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ  2015; 2017; 2021 Đại học Kinh Bắc H18.18.03.04 

H23.23.01.20 

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh 

giá của CBGV, DN và NH về hoạt động 

KHCN hàng năm 

2021 Đại học Kinh Bắc H07.07.01.15 

H23.23.01.21 
Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt 

động KHCN Trường ĐHKB 
2019; 2021 Đại học Kinh Bắc H18.18.04.10 

H23.23.01.22 
Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN 

Trường ĐH 
 2017 – 2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.04.13 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.01.23 
Bảng thống kê các loại hình KHCN của 

CBGV các năm chu kỳ đánh giá  
 2017 – 2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.04.14 

H23.23.01.24 
Bảng tổng hợp thống kê giờ NCKH của 

CBGV năm học 
 2017 – 2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.01.25 
Các bài báo, báo cáo khoa  học của 

CBGV  
 2017 – 2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.01.26 
Báo cáo đối sánh về số lượng, loại hình 

nghiên cứu của GV hàng năm và 5 năm  
 2017 – 2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.01.27 
Bảng thống kê các đề tài KHCN  cấp cơ 

sở và kinh phí giao từ năm 
 2017 – 2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.01.28 

Quyết định Ban hành Quy định chế độ 

làm việc đối với giảng viên trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 614/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/8/2021 
Đại học Kinh Bắc   

  

QĐ ban hành Quy định về chế độ làm 

việc đối với GV Trường Đại học Kinh 

Bắc   

Số 66/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/03/2014 
Đại học Kinh Bắc   

Tiêu chí 23.2. Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H23.23.02.01 
Quyết định quy định về quản lý hoạt 

động NCKH  

Số 73/QĐ-ĐHKB, 

ngày 27/03/2014  
Đại học Kinh Bắc   H23.23.01.06 

H23.23.02.02 

QĐ giao trách nhiệm thực hiện công tác 

xác định đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo năm 2020 cho Thủ 

trưởng tổ chức chủ trì 

Số 787/QĐ-

BGDĐT ngày 

29/03/2019 

Bộ GD&ĐT   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

  

Thông tư quy định về quản lý chương 

trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Số 09/2018/TT-

BGDĐT ngày 

30/3/2018 

Bộ GD&ĐT   

  

Thông tư quy định về quản lý đề tài khoa 

học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

Số 11/2016/TT-

BGDĐT ngày 

11/4/2016 

Bộ GD&ĐT   

  

Thông tư quy định về hoạt động khoa 

học và công nghệ trong các cơ sở giáo 

dục đại học. 

Số 22/2011/TT-

BGDĐT ngày 

30/5/2011 

Bộ GD&ĐT   

  

QĐ quy định về quản lý dự án sản xuất 

thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Số 59/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 

16/10/2007 

Bộ GD&ĐT   

  

QĐ quy định một số định mức xây dựng, 

phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí 

áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Số 5830/QĐ-

BGDĐT ngày 

27/11/2015 

Bộ GD&ĐT   

H23.23.02.03 

Quyết định v/v khen thưởng sinh viên có 

thành tích trong NCKH cấp trường tại 

Hội nghị khoa học sinh viên năm học 

2019 - 2020 (lần thứ nhất) 

Số 1074/QĐ-

ĐHKB ngày 

30/11/2019 

Đại học Kinh Bắc   

H23.23.02.04 

Quyết định giao thực hiện đề tài NCKH 

của GV và SV Trường Đại học Kinh Bắc 

hàng năm giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.02.05 

Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt 

đề tài NCKH của GV và SV Trường Đại 

học Kinh Bắc hàng năm giai đoạn 2016-

2021 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.02.06 
Bảng tổng hợp đề tài NCKH của GV và 

SV Trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.02.07 

Quyết định cấp kinh phí thực hiện đề tài 

NCKH của GV và SV Trường Đại học 

Kinh Bắc hàng năm giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.02.08 

Nghị quyết Phê duyệt Chiến lược Phát 

triển Truong Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2013-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 
Hội đồng Trường H23.23.01.02 

H23.23.02.09 

Kế hoạch trung hạn hoạt động NCKH 

của Trường ĐHKB giai đoạn 2015 – 

2017 

Số 730/QĐ-ĐHKB 

ngày /12/2015 
Đại học Kinh Bắc H23.23.01.03 

H23.23.02.10 
Kế hoạch trung hạn 2018-2020 của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 187/QĐ-ĐHKB 

ngày 3/3/2018 
Đại học Kinh Bắc H23.23.01.04 

H23.23.02.11 
Biên bản họp xét duyệt đề cương, danh 

mục đề tài và nghiệm thu đề tài của SV 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc  

H23.23.02.12 Quyết định kèm quy chế chi tiêu nội bộ  2015; 2017; 2021 Đại học Kinh Bắc H07.07.01.15 

H23.23.02.13 

Quy định về việc thu thập ý kiến đánh 

giá của CBGV, DN và NH về hoạt động 

KHCN hàng năm 

2017; 2020 Đại học Kinh Bắc H18.18.04.10 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.02.14 
Kế hoạch rà soát, đánh giá số lượng, chất 

lượng NCKH của trường 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.03.07 

H23.23.02.15 
Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt 

động KHCN Trường ĐH 
2019; 2021 Đại học Kinh Bắc H18.18.04.13 

H23.23.02.16 
Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN 

Trường ĐH 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.04.14 

H23.23.02.17 
Kế hoạch khảo sát với GV, SV về hoạt 

động NCKH của trường 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.04.15 

H23.23.02.18 

Các Nghị quyết của HĐT Trường Đại 

học Kinh Bắc về triển khai các hoạt 

động kết nối và cung cấp các dịch vụ 

PVCĐ 

Số 27/NQ-HĐQT 

ngày 25/1/2018 
Đại học Kinh Bắc  

H23.23.02.19 

 Thông tư Ban hành Quy định về hoạt 

động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục đại học 

Số 19/2012/TT-

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT H21.21.01.16 

H23.23.02.20 
Quy định chính sách đối với thanh niên 

xung phong, thanh niên tình nguyện  

NĐ 17/2021/NĐ-

CP, 09/3/2021, 
NĐ CP H21.21.01.27 

H23.23.02.21 
Quản lý và tổ chức hoạt động NCKH của 

sinh viên 

Thông tư 

26/2021/TT, 17 / 09 

/ 2021, 

BGDĐT H21.21.01.28 

H23.23.02.22 

Quyết định ban hành Quy chế đánh giá 

kết quả rèn luyện của sinh viên chính 

quy  

2017; 2022  H21.21.01.29 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.02.23 

Quyết định ban hành Quy định về công 

tác tổ chức, quản lý, thực hiện hoạt động 

nghiên cứu khoa học của sinh viên  

2017-2022  H21.21.01.34 

H23.23.02.24 

Mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan về 

hoạt động NCKH của Trường Đại học 

Kinh Bắc  

2017-2022 Đại học Kinh Bắc H23.23.01.12 

H23.23.02.25 

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát của các 

bên liên quan về hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc H23.23.01.13 

H23.23.02.26 Quy chế khen thưởng của SV 2019;  2021 Đại học Kinh Bắc  

H23.23.02.27 
Danh sách Khóa luận/ đồ án tốt nghiệp 

của SV hàng năm 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.02.28 
Hồ sơ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN 

Trường 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.01.32 

H23.23.02.29 Hội thảo NCKH của SV  2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.02.30 
Báo cáo đối sánh về số lượng, loại hình 

nghiên cứu của NH hàng năm và 5 năm 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.02.31 
Bảng tổng hợp các loại hình NCKH của 

SV 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.02.32 

Quyết định và danh sách khen thưởng 

SV có thành tích cao trong NCKH và đối 

sánh giữa các năm  của trường 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

Tiêu chí 23.3. Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.03.01 
Quyết định quy định về quản lý hoạt 

động NCKH  

Số 73/QĐ-ĐHKB  
Đại học Kinh Bắc   H23.23.01.06 

ngày 27/03/2014 

H23.23.03.02 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược phát triển trường giai đoạn 2013 – 

2020, tầm nhìn 2025 của Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 
Đại học Kinh Bắc   

H23.23.03.03 

Quyết định về việc ban hành quy định sử 

dụng hệ thống thông tin ĐBCL bên trong 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 502/QĐ-ĐHKB  
Đại học Kinh Bắc     

ngày 21/8/2017 

H23.23.03.04 

Báo cáo tổng kết về việc thực hiện kế 

hoạch rà soát, điều chỉnh hệ thống thông 

tin ĐBCL bên trong. 

Số 753/QĐ-ĐHKB  
Đại học Kinh Bắc     

ngày 25/9/2018 

H23.23.03.05 

Quyết định thành lập phòng 

QLKH&HTQT Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 05/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/03/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H23.23.03.06 
Kế hoạch khảo sát loại hình và số lượng 

NCKH hàng năm 2016-2021 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.03.07 
Quyết định thành lập phòng 

KT&KĐCLGD 

Số 44/QĐ-ĐHKB 
Đại học Kinh Bắc    

ngày 20/4/2012 

H23.23.03.08 

Quyết định đổi tên phòng 

KT&KĐCLGD thành phòng 

KT&ĐBCLGD Trường Đại học Kinh 

Bắc.  

Số 158/QĐ-ĐHKB 

Đại học Kinh Bắc    

ngày 5/4/2017 

H23.23.03.09 Chức năng nhiệm vụ phòng KT&ĐBCL Số 44/QĐ-ĐHKB Đại học   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

ngày 20/4/2012 Kinh Bắc 

H23.23.03.10 

Bảng tổng hợp kết quả khảo sát của các 

bên liên quan về hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.03.11 
Bảng tổng hợp đề tài NCKH của GV và 

SV Trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.03.12 

Biên bản họp lựa chọn trường ĐHTL là 

đơn vị để đối sánh với trường ĐHKB về 

kết quả NCKH của GV và SV 

2018 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.03.13 

Kết quả đối sánh về kết quả NCKH của 

GV và SV Trường Đại học Kinh Bắc so 

với trường Đại học Thăng Long 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H23.23.03.14 
Kế hoạch rà soát, đánh giá số lượng, chất 

lượng CTNCKH của trường 

Số 379/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/08/2014 
Đại học Kinh Bắc H18.18.03.07 

H23.23.03.15 
Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt 

động KHCN Trường ĐH 
2019; 2021 Đại học Kinh Bắc H18.18.04.13 

H23.23.03.16 
Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN 

Trường ĐH 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.04.14 

H23.23.03.17 
Kế hoạch khảo sát với GV, SV về hoạt 

động NCKH của trường 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.04.15 

H23.23.03.18 
Các bài báo, báo cáo khoa  học của 

CBGV, SV   
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H23.23.01.16 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.03.19 

Báo cáo đối sánh về số lượng, loại hình 

công bố khoa học của GV, SV hàng năm 

và 5 năm ( đối sánh trong trường guiwax 

các năm) 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc H23.23.01.17 

Tiêu chí 23.4: Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H23.23.04.01 
Quyết định quy định về quản lý hoạt 

động NCKH  

Số 73/QĐ-ĐHKB  Đại học 

Kinh Bắc   
H23.23.01.06 

ngày 27/03/2014 

H23.23.04.02 

Quyết định ban hành Quy định cụ thể về 

quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

Số 390/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/8/2014 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H23.23.04.03 

Quyết định thành lập phòng 

QLKH&HTQT Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 65/QĐ-ĐHKB 

ngày 26/03/2014 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H23.23.04.04 

Công văn v/v liên hệ trường Đại học 

Thăng Long trong công tác đối sánh 

Kiểm định 

Số 65/CV-ĐHKB 

ngày 26/03/2014 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H23.23.04.05 

Kế hoạch rà soát, đánh giá số lượng, chất 

lượng NCKH của trường hàng năm giai 

đoạn 2017-2022 

2017-2022 
Đại học 

Kinh Bắc 
  

H23.23.04.06 

Thông báo hướng dẫn của BGH các quy 

định về quy trình công bố, theo dõi và 

lưu trữ kết quả nghiên cứu 

Số 450/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/9/2014 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H23.23.04.07 
QĐ v/v giao nhiệm vụ biên soạn giáo 

trình Trường Đại học Kinh Bắc năm 

Số 357/QĐ-ĐHKB 

ngày 22/4/2019 

Đại học 

Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

2019 

H23.23.04.08 

Quyết định ban hành và Quy định về tiêu 

chuẩn đạo đức trong hoạt động khoa học 

công nghệ tại Trường Đại học Kinh Bắc 

2016 
Đại học 

Kinh Bắc 
  

Hướng dẫn thực thi đạo đức trong 

nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học 

Kinh Bắc 

2016 
Đại học 

Kinh Bắc 
  

H23.23.04.09 

Quyết định v/v công nhận tên đề tài, đề 

cương và tên giảng viên hướng dẫn luận 

văn thạc sĩ 

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 11/5/2020 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H23.23.04.10 
Kế hoạch khảo sát loại hình và số lượng 

NCKH hàng năm giai đoạn 2016-2021 
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H23.23.04.11 

Báo cáo kết quả khảo sát của các bên 

liên quan về loại hình và khối lượng 

tham gia vào hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho XH hàng năm giai 

đoạn 2016-2021 

2017-2022 
Đại học 

Kinh Bắc 
  

H23.23.04.12 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Sở hữu trí tuệ  

Số 36/2009/QH12 

ngày 19/6/2009 
Quốc hội H19.19.01.02 

H23.23.04.13 Luật Sở hữu trí  sử đổi, bổ sung  

Số: 07/VBHN-

VPQH ngày 25 

tháng 6 năm 2019 

Quốc hội H19.19.01.17 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11727
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11727
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.04.14 
Nghị quyết của Chi bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc về bảo vệ quyền SHTT 

Số 11/NQ-CB ngày 

01/11/2013 
Chi bộ H19.19.01.03 

H23.23.04.15 
Nghị quyết của HĐQT\HĐT Trường Đại 

học Kinh Bắc về bảo vệ quyền SHTT 

Số 454/NQ-HĐQT 

ngày 05/11/2013 và 

2021 

HĐQT H19.19.01.04 

H23.23.04.16 

Quyết định ban hành Quy định cụ thể về 

quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học 

Kinh Bắc bổ sung 

2021 
Đại học 

Kinh Bắc 
H19.19.01.08 

H23.23.04.17 

Thông báo ban hành Quy định cụ thể về 

quyền sở hữu trí tuệ Trường Đại học 

Kinh Bắc 

2021     

H23.23.04.18 
Quyết định ban hành Quy trình công bố, 

theo dõi và lưu trữ kết quả NCKH 

Số 280/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/6/2014 
 H19.19.01.25 

H23.23.04.19 
Quyết định ban hành Quy trình công bố, 

theo dõi và lưu trữ kết quả NCKH 
2021 

Đại học 

Kinh Bắc 
H19.19.01.14 

H23.23.04.20 

Quyết định thành lập Hội đồng khoa học 

và đào tạo Trường Đại học Kinh Bắc 

nhiệm kỳ 2012 - 2017 

Số 03/QĐ-ĐHKB 

ngày 29/3/2012 

Đại học 

Kinh Bắc 
H18.18.01.06 

H23.23.04.21 

Quyết định v/v thành lập hội đồng khoa 

học đào tạo Trường Đại học Kinh Bắc 

nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Số 106/QĐ-ĐHKB 

ngày 10/3/2017 

Đại học 

Kinh Bắc 
 

H23.23.04.22 
QĐ ban hành quy định các chính sách, 

cơ chế giám sát, rà soát các hoạt động 

Số 88/QĐ-ĐHKB 

ngày 01/04/2014 
  



447 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

NCKH Trường Đại học Kinh Bắc  

H23.23.04.23 

QĐ ban hành quy định các chính sách, 

cơ chế giám sát, rà soát các hoạt động 

NCKH Trường Đại học Kinh Bắc  

2021   

H23.23.04.24 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ xe lăn 

và máy in CNC với Công ty Chân Thiện 

Mỹ 

2018 
Đại học 

Kinh Bắc 
H18.18.02.06 

H23.23.04.25 Tên các SGK, tạp chí được phát hành 2017-2022  H18.18.02.14 

H23.23.04.26 
Quyết định về việc phê duyệt đề tài 

KH&CN 17-22 
2017-2022   H18.18.02.15 

H23.23.04.27 

Thông báo hướng dẫn của BGH các quy 

định về quy trình công bố, theo dõi và 

lưu trữ kết quả nghiên cứu Trường Đại 

học Kinh Bắc  

2021   H19.19.01.23 

H23.23.04.28 
Quy định quản lý hoạt động NCKH của 

Trường Đại học Kinh Bắc 
2021   H19.19.01.24 

H23.23.04.29 

Các biên bản thử nghiệm, sản xuất thử 

và thương mại hóa sản phẩm của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2014-2018 

2017-2022 
Đại học 

Kinh Bắc 
H19.19.02.17 

H23.23.04.30 

Các hợp đồng thương mại hóa các tài 

sản trí tuệ của Trường Đại học Kinh Bắc 

giai đoạn 2014-2018 

2017-2022 
Đại học 

Kinh Bắc 
H19.19.02.18 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.04.31 

Thông báo gửi CB, GV triển khai khảo 

sát ý kiến phản hồi của CB, GV và các 

bên liên quan về công tác quản lý tài sản 

trí tuệ năm học 2018-2019 

2017-2022 
Đại học 

Kinh Bắc 
H19.19.04.18 

H23.23.04.32 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của 

CB, GV và các bên liên quan về công tác 

quản lý tài sản trí tuệ 

2017-2022 
Đại học 

Kinh Bắc 
H19.19.04.19 

Tiêu chí 23.5: Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H23.23.05.01 
Quyết định quy định về quản lý hoạt 

động NCKH  

Số 73/QĐ-ĐHKB 
Đại học Kinh Bắc H23.23.01.06 

ngày 27/03/2014 

H23.23.05.02 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược phát triển trường giai đoạn 2013 – 

2020, tầm nhìn 2025 của Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 
Đại học Kinh Bắc  

H23.23.05.03 
Kế hoạch trung hạn hoạt động NCKH 

giai đoạn 2018 - 2020 

Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/01/2018 
Đại học Kinh Bắc  

H23.23.05.04 
Báo cáo tài chính Trường ĐHKB hàng 

năm giai đoạn 2016-2021 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc  

H23.23.05.05 

Báo cáo kết quả khảo sát của các bên 

liên quan về loại hình và khối lượng 

tham gia vào hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho XH hàng năm 

giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.05.06 

Nghị định quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục đại học, trong đó có nới về Hoạt 

đông KHCN 

số: 99/2019/NĐ-CP, 

ngày 30/12/2019 
Chính phủ  

H23.23.05.07 

Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt 

động đào tạo, hoạt động khoa học và 

công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, 

bảo đảm chất lượng và kiểm định chất 

lượng GDĐH, GV, NH, tài chính, tài 

sản của cơ sở GDĐHc và quản lý nhà 

nước về GDĐH 

Số: 42/VBHN-

VPQH, ngày 10 tháng 

12 năm 2018 

VPQH   

H23.23.05.08 

Báo cáo đối sánh về ngân quỹ cho từng 

loại hoạt động nghiên cứu của CBGV, 

SV  năm 2020 -2021 

2020-2021     

H23.23.05.09 

1. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2012 

Số 09/QĐ-

ĐHKBngày 

17/6/2012 

Đại học Kinh Bắc 

H02.02.01.16 
2. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2015 

Số 641/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/10/2015 
Đại học Kinh Bắc 

3. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2017 

Số 650/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/10/2017 
Đại học Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

4. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2019 

Số 529/QĐ-ĐHKB 

ngày 25/06/2019 
Đại học Kinh Bắc 

5. Quy chế tổ chức và hoạt động năm 

2020 

Số 03/QĐ-HĐT ngày 

15/8/2020 
Hội đồng Trường 

H23.23.05.10 

Quyết định ban hành Quy chế thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 09/QĐ-HĐT ngày 

18/8/2020 
Hội đồng Trường H02.02.01.17 

H23.23.05.11 
Báo cáo Tổng kết năm học hàng năm 

Trường ĐHKB  
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H02.02.01.18 

H23.23.05.12 
Báo cáo Hội nghị người lao động hàng 

năm Trường ĐHKB 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H02.02.01.19 

H23.23.05.13 Quy định về hoạt động thanh tra nội bộ 
Số 679/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/8/2018 
Đại học Kinh Bắc H02.02.01.20 

H23.23.05.14 Biên bản họp lớp của các lớp học  2017-2022 Đại học Kinh Bắc H02.02.01.21 

H23.23.05.15 Biên bản họp các đơn vị  2017-2022 Đại học Kinh Bắc H02.02.01.22 

H23.23.05.16 
Website ĐHKB và địa chỉ mail nội bộ 

ĐHKB   

http://daihockinhbac.

edu.vn 

Đại học Kinh Bắc H02.02.01.23 

H23.23.05.17 
Báo cáo hiệu quả đầu tư tài chính các 

năm 2017-2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc  

H23.23.05.18 
Kế hoạch rà soát, đánh giá số lượng, 

chất lượng NCKH của trường 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc H18.18.03.11 

Tiêu chí 23.6. Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành 

http://daihockinhbac.edu.vn/
http://daihockinhbac.edu.vn/
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

lập các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H23.23.06.01 

Quyết định ban hành Kế hoạch chiến 

lược phát triển trường giai đoạn 2013 – 

2020, tầm nhìn 2025 của Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 23/QĐ-ĐHKB 

ngày 12/01/2013 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H23.23.06.02 
Kế hoạch trung hạn hoạt động NCKH 

giai đoạn 2018 - 2020 

Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/01/2018 

Đại học 

Kinh Bắc 
  

H23.23.06.03 
Quyết định quy định về quản lý hoạt 

động NCKH  

Số 73/QĐ-ĐHKB  Đại học 

Kinh Bắc   
H23.23.01.06 

ngày 27/03/2014 

H23.23.06.04 

Quyết định v/v ban hành quy trình 

công bố, theo dõi và lưu trữ kết quả 

NCKH Trường ĐHKB 

Số 450/QĐ-ĐHKB  Đại học 

Kinh Bắc   
  

ngày 17/9/2014 

H23.23.06.05 

Quyết định về việc ban hành quy định 

sử dụng hệ thống thông tin ĐBCL bên 

trong Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 502/QĐ-ĐHKB  Đại học 

Kinh Bắc   
  

ngày 21/8/2017 

H23.23.06.06 
Kế hoạch khảo sát đánh giá về chất 

lượng KQ NC và sáng tạo 

Số 500/QĐ-ĐHKB  Đại học 

Kinh Bắc   
  

ngày 18/8/2017 

H23.23.06.07 
Bảng thống kê kết quả nghiên cứu 

khoa học và công nghệ đã công bố  
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc   
  

H23.23.06.08 
Kế hoạch rà soát, đánh giá số lượng, 

chất lượng NCKH của trường 
2019/ 2021 

Đại học 

Kinh Bắc 
H18.18.03.11 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H23.23.06.09 
Biên bản họp rà soát, điều chỉnh hoạt 

động KHCN Trường ĐH 
2019; 2021 

Đại học 

Kinh Bắc 
H18.18.04.13 

H23.23.06.10 
Kế hoạch cải tiến hoạt động KHCN 

Trường ĐH 
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
H18.18.04.14 

H23.23.06.11 

Báo cáo về hoạt động tài chính các 

năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
H07.07.01.26 

Báo cáo hiệu quả đầu tư tài chính các 

năm 2017-2022 
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc 

H23.23.06.12 
Hướng dẫn khen thưởng của Công 

đoàn trường  các năm 
2017-2022 

Đại học 

Kinh Bắc 
H18.18.03.09 

Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 24.1: Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã 

hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cái tiến. 

H24.24.01.01 

Văn bản quy định của Bộ GD & ĐT về 

loại hình và khối lượng tham gia vào 

hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội. 

      

1. Thông tư Quy định về hoạt động chữ 

thập đỏ trong trường học 

Số 07/2014/TT-

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT   

2. Chỉ đạo về việc tổ chức Chiến dịch 

thanh niên tình nguyện hè 2019 

Số 2212/BGDĐT-

GDCTHSSV 
Bộ GD&ĐT   

3.  Thông tư Ban hành Quy định về hoạt 

động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

trong các cơ sở giáo dục đại học 

19/2012/TT-

BGDĐT 
Bộ GD&ĐT   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

4.  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục chính trị và công tác học sinh sinh 

viên năm học 2018-2019 

3964/BGDĐT-

GDCTHSSV 
Bộ GD&ĐT   

H24.24.01.02 

Các Nghị quyết/văn bản của Đảng ủy 

Trường Đại học Kinh Bắc về loại hình 

và khối lượng tham gia vào hoạt động 

kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội 

Từ 2017 đến 2022 

Đảng Ủy  

  Đại học  

Kinh Bắc 

H24.24.01.03 
Quyết định tuyên bố tầm nhìn, sứ mạng 

của Đại học Kinh Bắc 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2013 

Đại học  
  

Kinh Bắc 

H24.24.01.04 

Quyết định ban hành quy định về loại 

hình và khối lượng tham gia vào hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 428/QĐ-ĐHKB 

Ngày 6/9/2014 

Đại học  

  
Kinh Bắc 

H24.24.01.05 

Thông báo của BGH quy định về loại 

hình và khối lượng tham gia vào hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội của Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 430/TB-ĐHKB 

Ngày 6/9/2014  

Đại học  

  
Kinh Bắc 

H24.24.01.06 

Biên bản họp của các đơn vị (trong đó có 

xác lập các chỉ số về loại hình và khối 

lượng tham gia vào hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội) 

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.01.07 

Kế hoạch năm học của Trường Đại học 

Kinh Bắc trong giai đoạn 2017-2022 

(trong đó có xác lập các chỉ số về loại 

hình và khối lượng tham gia vào hoạt 

2017-2022     
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội) 

1. Năm học 2016-2017 
Số 439/KH-ĐHKB 

ngày 10/8/2016 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

2. Năm học 2017-2018 
Số 430/KH-ĐHKB 

ngày 02/8/2017 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

3. Năm học 2018-2019 
Số 587/KH-ĐHKB 

ngày 05/8/2018 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

4. Năm học 2019-2020 
Số 670/KH-ĐHKB 

ngày 05/8/2019 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

5. Năm học 2020-2021 
Số 869/KH-ĐHKB 

ngày 01/09/2020 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

6. Năm học 2021-2022 
Số 774/KH-ĐHKB 

ngày 06/10/2021 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H24.24.01.08 

Kế hoạch năm học của các đơn vị (ĐTN, 

Khoa, Phòng, Trung tâm trong giai đoạn 

2017-2022 (trong đó có xác lập các chỉ 

số về loại hình và khối lượng tham gia 

vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng 

góp cho xã hội) 

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.01.09 
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng CTSV 

(trong đó có giám sát loại hình và khối 

lượng tham gia vào hoạt động kết nối và 

Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học 
  

Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường 

Đại học Kinh Bắc) 

H24.24.01.10 

Quyết định phân công của BGH cho 

phòng CTSV giám sát và đánh giá tác 

động loại hình và khối lượng tham gia 

vào hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng 

góp cho xã hội của Trường Đại học Kinh 

Bắc 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/10/2014 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.01.11 

Kế hoạch công tác của Phòng CTSV 

hàng năm (có nội dung giám sát loại 

hình và khối lượng tham gia vào hđ kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

Nhà trường) 

2017-2022 Phòng CTSV   

H24.24.01.12 

Bảng phân công nhiệm vụ của CBVC 

Phòng CTSV Trường Đại học Kinh Bắc 

(có 1 CB phụ trách giám sát loại hình và 

khối lượng tham gia vào hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội) 

Ngày 08/10/2014 Phòng CTSV   

H24.24.01.13 

Quy định về việc thực hiện và phối hợp 

thực hiện của các đơn vị (trong đó có nội 

dung giám sát loại hình và khối lượng 

tham gia vào hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường 

Đại học Kinh Bắc) 

Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/9/2014 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.01.14 
Kế hoạch giám sát loại hình và khối 

lượng tham gia vào hoạt động kết nối và 
2017-2022 Đại học   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

P 

VCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường 

Đại học Kinh Bắc  
Kinh Bắc 

H24.24.01.15 

Biểu mẫu giám sát loại hình và khối 

lượng tham gia vào hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường 

Đại học Kinh Bắc hằng năm trong giai 

đoạn 2016-2021 

2017-2022 Phòng CTSV   

H24.24.01.16 

Biên bản họp triển khai giám sát loại 

hình và khối lượng tham gia vào hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội của Trường Đại học Kinh Bắc 

(Phòng CTSV, Phòng ĐT, Phòng 

KH&HTQT, các Khoa, Đoàn TN) 

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.01.17 

Báo cáo tổng kết năm học của Nhà 

trường trong đó có kết kết quả giám sát 

loại hình và khối lượng tham gia vào 

hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội giai đoạn 2017-2021 

      

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 
Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 
Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/7/2019 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 Số 1045/BC-ĐHKB Đại học   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

ngày 29/7/2020 Kinh Bắc 

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 
Số  660/BC-ĐHKB 

ngày 18/9/2021 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H24.24.01.18 

Báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị 

trong đó có kết kết quả giám sát loại 

hình và khối lượng tham gia vào hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội giai đoạn 2016-2021 

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.01.19 

Quy định thực hiện đối sánh (tiêu chí lựa 

chọn đối sánh, đối tác để đối sánh) về 

loại hình và khối lượng tham gia vào 

hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội của Trường Đại học Kinh Bắc   

Số 666/QĐ-ĐHKB 

ngày 6/12/2016 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.01.20 

Thông báo triển khai đối sánh về loại 

hình và khối lượng tham gia vào hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 675/QĐ-ĐHKB 

ngày 11/12/2016 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.01.21 

Báo cáo Kết quả đối sánh về loại hình và 

khối lượng tham gia vào hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

Nhà trường so với các mục tiêu trong kế 

hoạch năm học. 

Năm 2021 Phòng CTSV   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H24.24.01.22 

Báo cáo Kết quả đối sánh về loại hình và 

khối lượng tham gia vào hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

các đơn vị so với các mục tiêu trong kế 

hoạch năm học. 

Năm 2021 Các đơn vị   

H24.24.01.23 

Quyết định phân công cho phòng 

KT&ĐBCLGD là đơn vị triển khai khảo 

sát các bên liên quan về loại hình và khối 

lượng tham gia vào hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội của trường 

ĐH Kinh Bắc. 

Số 265/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/6/2017 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.01.24 
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng 

KT&ĐBCLGD 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H24.24.01.25 

Bảng phân công nhiệm vụ của phòng 

KT&ĐBCL về việc khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan (người học, 

cựu người học, nhà tuyển dụng, các tổ 

chức xã hội, đoàn thể) về loại hình và 

khối lượng tham gia vào hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Ngày 09/6/2017 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.01.26 

Quy định về việc khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan (người học, 

cựu người học, nhà tuyển dụng, các tổ 

chức xã hội, đoàn thể) về loại hình và 

khối lượng tham gia vào hoạt động kết 

Số 102/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/3/2016 

Đại học 

  
Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

H24.24.01.27 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của 

của các bên liên quan (người học, cựu 

người học, nhà tuyển dụng, các tổ chức 

xã hội, đoàn thể) về loại hình và khối 

lượng tham gia vào hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường 

Đại học Kinh Bắc hằng năm trong giai 

đoạn 2017-2022 (Phòng KT&ĐBCL là 

đơn vị thực hiện) 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.01.28 

Công văn triển khai khảo sát ý kiến phản 

hồi của của các bên liên quan (người 

học, cựu người học, nhà tuyển dụng, các 

tổ chức xã hội, đoàn thể) về loại hình và 

khối lượng tham gia vào hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

Trường Đại học Kinh Bắc hàng năm 

trong giai đoạn 2017-2022 

Số 590/CV-ĐHKB 

ngày 8/10/2016 
Đại học Kinh Bắc    

H24.24.01.29 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan  (người học, cựu 

người học, nhà tuyển dụng, các tổ chức 

xã hội, đoàn thể) về loại hình và khối 

lượng tham gia vào hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường 

Đại học Kinh Bắc hàng năm trong giai 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc    
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

đoạn 2017-2022 

H24.24.01.30 

Biên bản họp của các đơn vị tham gia 

vào kế hoạch cải tiến chất lượng PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội. 

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.01.31 

Công văn triển khai khảo sát ý kiến phản 

hồi của của các bên liên quan  về loại 

hình và khối lượng tham gia vào hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội của Trường Đại học Kinh Bắc  

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.01.32 

Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến phản 

hồi của các bên liên quan về loại hình và 

khối lượng tham gia vào hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

Trường Đại học Kinh Bắc  

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.01.33 

Biên bản họp của các đơn vị tham gia 

vào kế hoạch cải tiến chất lượng PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội. 

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.01.34 Biên bản họp giữa BGH với lãnh đạo của 2017-2022 Đại học Kinh Bắc    
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

các đơn vị về kế hoạch cải tiến chất 

lượng PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

trường Đại học Kinh Bắc. 

Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 Năm 2018 

Đoàn TN   
Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 Năm 2019 

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 Năm 2020 

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 Năm 2021 

H24.24.01.35 

Quyết định ban hành kế hoạch cải tiến 

chất lượng PVCĐ, đóng góp cho xã hội 

của Trường Đại học Kinh Bắc hàng năm. 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.01.36 

Thông báo gửi các đơn vị về kế hoạch 

cải tiến chất lượng PVCĐ, đóng góp cho 

xã hội của Trường Đại học Kinh Bắc 

hàng năm 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.01.37 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường 

Đại học Kinh Bắc giai đoạn 2016-2021 

(trong đó có tổng kết, đánh giá thực hiện 

cải tiến hoạt động kết nối và dịch vụ 

PVCĐ để đáp ứng nhu cầu và sự hài 

lòng của các bên liên quan) 

    Trùng  

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 
Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 

Đại học H24.24.01.17 

Kinh Bắc   

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 
Số 555/BC-ĐHKB 

ngày 10/7/2019 

Đại học   

Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 
Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2020 

Đại học   

Kinh Bắc   

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 
Số 660/BC-ĐHKB 

ngày 18/9/2021 

Đại học   

Kinh Bắc   

H24.24.01.38 

Báo cáo tổng kết năm học của Đoàn TN 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2021 (trong đó có tổng kết, đánh 

giá thực hiện cải tiến hoạt động kết nối 

và dịch vụ PVCĐ để đáp ứng nhu cầu và 

sự hài lòng của các bên liên quan) 

      

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 Năm 2018 Đoàn TN   

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 Năm 2019 Đoàn TN   

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 Năm 2020 Đoàn TN   

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 Năm 2021 Đoàn TN   

H24.24.01.39 

Báo cáo thành tích của Nhà trường và 

các đơn vị tham gia vào hoạt động kết 

nối và PVCĐ đóng góp cho xã hội của 

trường ĐH Kinh Bắc 

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.01.40 

Những khen thưởng của Nhà trường, các 

đơn vị, các CB, GV, NV và SV đã có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động kết 

nối và PVCĐ đóng góp cho xã hội đạt 

được. 

2017-2022 Các đơn vị   



463 
 

 
 

Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H24.24.01.41 

Các Nghị quyết của HĐQT Trường Đại 

học Kinh Bắc về triển khai các hoạt động 

kết nối và cung cấp các dịch vụ PVCĐ 

Số 27/NQ-HĐQT 

ngày 25/1/2018 
Đại học KB H21.21.01.01 

H24.24.01.42 
Quy chế Công tác sinh viên đối với 

CTĐT đại học hệ chính quy 

Thông tư 

10/2016/TT-

BGDĐT ngày 

05/04/2016,  

BGDĐT H21.21.01.25 

H24.24.01.43 
Quy định chính sách đối với hoạt động 

tình nguyện … 

QĐ 57/2015/QĐ-

TTg, 16/ 11/2015, 
TTg H21.21.01.26 

H24.24.01.44 
Quy định chính sách đối với thanh niên 

xung phong, thanh niên tình nguyện  

NĐ 17/2021/NĐ-

CP, 09/3/2021,  
NĐ CP H21.21.01.27 

H24.24.01.45 
Báo cáo kết quả tư vấn hướng nghiệp -

tuyển sinh  
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H24.24.01.46 
Báo cáo tổng kết phòng Công tác HSSV 

năm , phương hướng nhiệm vụ năm 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H24.24.01.47 

Quyết định “Ban hành quy trình tổ chức 

lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về 

PVCĐ” 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H24.24.01.48 
Kế hoạch hoạt động TT Tuyển sinh & 

GTVL hàng năm 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H24.24.01.49 

Kế hoạch hoạt động thắp hương tưởng 

nhớ các Liệt sĩ, nhân ngày 27/7 hàng 

năm 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

Tiêu chí 24.2: Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục cụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

xác lập, giám sát và đối sánh để cái tiến 

H24.24.02.01 

Các Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại 

học Kinh Bắc về loại hình và khối lượng 

tham gia vào hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội 

2017 -2022 

Đảng Ủy Trùng  

Đại học 
H24. 

24.01.02 

Kinh Bắc   

H24.24.02.02 
Văn bản ban hành tầm nhìn, sứ mạng 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2013 

Đại học Trùng  

Kinh Bắc H24.24.01.03 

H24.24.02.03 

Quyết định ban hành quy định về đánh 

giá tác động của hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường 

Đại học Kinh Bắc đến CB, GV, SV 

Số 429/QĐ-ĐHKB 

Ngày 6/9/2014 

Đại học Trùng  

Kinh Bắc H24.24.01.04 

H24.24.02.04 

Kế hoạch năm học của Trường Đại học 

Kinh Bắc trong giai đoạn 2016-2021 

(trong đó có đánh giá, giám sát tác động 

của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng 

góp cho xã hội) 

      

1. Năm học 2016-2017 
Số 439/KH-ĐHKB 

ngày 10/8/2016 

Đại học   

Kinh Bắc   

2. Năm học 2017-2018 
Số 430/KH-ĐHKB 

ngày 02/8/2017 

Đại học   

Kinh Bắc   

3. Năm học 2018-2019 
Số 587/KH-ĐHKB 

ngày 05/8/2018 

Đại học Trùng  

Kinh Bắc H24.24.01.07 

4. Năm học 2019-2020 Số 670/KH-ĐHKB Đại học   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

ngày 05/8/2019 Kinh Bắc   

5. Năm học 2020-2021 
Số 869/KH-ĐHKB 

ngày 01/09/2020 

Đại học   

Kinh Bắc   

6. Năm học 2021-2022 
Số 774/KH-ĐHKB 

ngày 6/10/2021 

Đại học   

Kinh Bắc   

H24.24.02.05 

Quyết định phân công Phòng CTSV thực 

hiện đánh giá, giám sát tác động của hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội của Trường Đại học Kinh Bắc. 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 08/10/2014 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.02.06 

Chức năng nhiệm vụ của phòng CTSV 

trong đó có thực hiện đánh giá, giám sát 

tác động của hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường 

Đại học Kinh Bắc. 

Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học Trùng 

Kinh Bắc H24.24.01.09 

H24.24.02.07 

Bảng phân công nhiệm vụ của CBVC 

Phòng CTSV Trường Đại học Kinh Bắc  

(có CB phụ trách đánh giá, giám sát tác 

động của hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội) 

Ngày 08/10/2014 Phòng CTSV 

Trùng 

H24.24.01.12 

H24.24.02.08 

Quy định về việc thực hiện và phối hợp 

thực hiện (Phòng CTSV, Phòng ĐT, 

Phòng KH&HTQT, các Khoa, Đoàn TN, 

Hội SV) đánh giá, giám sát tác động của 

hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội của Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/9/2014 

Đại học 

  
Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H24.24.02.09 

Biểu mẫu đánh giá tác động của hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội của Trường Đại học Kinh Bắc hằng 

năm trong giai đoạn 2016-2021 

2017-2022 Phòng CTSV   

H24.24.02.10 

Biên bản họp đánh giá tác động của hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội hằng năm trong giai đoạn 2017-2021 

(Phòng CTSV, Phòng ĐT, Phòng 

KH&HTQT, các Khoa, Đoàn TN) 

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.02.11 

Báo cáo đánh giá tác động của hoạt động 

kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội 

của Trường Đại học Kinh Bắc hằng năm 

trong giai đoạn 2016-2021 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.02.12 

Biên bản họp giao ban định kỳ của Nhà 

trường (trong đó có nội dung kết quả 

đánh giá tác động của hoạt động kết nối 

và PVCĐ, đóng góp cho xã hội) 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.02.13 

Báo cáo tổng kết năm học của trường 

Đại học Kinh Bắc trong đó có nội dung 

về đánh giá tác động của hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội hàng 

năm.Giai đoạn 2017 - 2022 

2017-2022     

1. Năm học 2017-2018 
Số 570/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2018 

Đại học   

Kinh Bắc   

2. Năm học 2018-2019 Số 555/BC-ĐHKB Đại học Trùng  
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

ngày 10/7/2019 Kinh Bắc H24.24.01.17 

3. Năm học 2019-2020 
Số 1045/BC-ĐHKB 

ngày 29/7/2020 

Đại học   

Kinh Bắc   

4. Năm học 2020-2021 
Số 660/BC-ĐHKB 

ngày 18/9/2021 

Đại học   

Kinh Bắc   

H24.24.02.14 

Báo cáo của Hội nghị người lao động 

trong đó có kết quả đánh giá tác động 

của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng 

góp cho xã hội của Nhà trường hàng 

năm. 

2017-2022 

  

  
Đại học 

Kinh Bắc 

H24.24.02.15 

Kế hoạch năm học của Phòng CTSV 

hàng năm (trong đó luôn có nội dung 

giám sát tác động của hoạt động kết nối 

và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà 

trường) 

2017-2022 Phòng CTSV   

H24.24.02.16 

Biểu mẫu giám sát tác động của hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội của Trường Đại học Kinh Bắc hằng 

năm trong giai đoạn 2016-2021 

2017-2022 Phòng CTSV   

H24.24.02.17 

Biên bản họp giám sát tác động của hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội hằng năm trong giai đoạn 2017-2021 

(Phòng CTSV, Phòng ĐT, Phòng 

KH&HTQT, các Khoa, Đoàn TN) 

2017-2022 Các đơn vị   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H24.24.02.18 

Báo cáo giám sát tác động của hoạt động 

kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội 

của Trường Đại học Kinh Bắc hằng năm 

trong giai đoạn 2016-2021 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.02.19 

Báo cáo tổng kết năm học của Đoàn TN 

trường đại học Kinh Bắc giai đoạn 2017-

2021 

      

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018 Năm 2018 Đoàn TN   

Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 Năm 2019 Đoàn TN Trùng  

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 Năm 2020 Đoàn TN H24.24.01.38 

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 Năm 2021 Đoàn TN   

H24.24.02.20 

Văn bản quy định thực hiện đối sánh 

(tiêu chí lựa chọn đối sánh, đối tác để đối 

sánh) về tác động của hoạt động kết nối 

và PVCĐ, đóng góp cho xã hội  của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 666/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/12/2016 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.02.21 

Thông báo triển khai đối sánh về tác 

động của hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội  của Trường Đại 

học Kinh Bắc   

2017 -2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.02.22 

Báo cáo của phòng CTSV về viêc đối 

sánh kết quả tác động của hoạt động kết 

nối và PVCĐ đóng góp cho xã hội của 

Nhà trường (đối sánh trong) 

2017 -2022 Phòng CTSV   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H24.24.02.23 

Báo cáo của các đơn vị về viêc đối sánh 

kết quả tác động của hoạt động kết nối 

và PVCĐ đóng góp cho xã hội của đơn 

vị mình (đối sánh trong) 

Các đơn vị   

H24.24.02.24 

Văn bản của Bộ GD&ĐT về tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục 
      

1. Thông tư Ban hành quy định về Kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục 

Số 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ GD&ĐT   

H24.24.02.25 

Văn bản quy định về việc khảo sát ý kiến 

phản hồi của (CB, GV, SV, người học, 

cựu người học) về tác động của hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội  của Trường Đại học Kinh Bắc   

Số 102/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/3/2016 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.02.26 

Chức năng nhiệm vụ của phòng 

KT&ĐBCL (trong đó có nội dung khảo 

sát ý kiến phản hồi của (CB, GV, SV, 

người học, cựu người học) về tác động 

của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng 

góp cho xã hội  của Trường Đại học 

Kinh Bắc) 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.02.27 

Quyết định phân công phòng 

KT&ĐBCL là đơn vị khảo sát ý kiến 

phản hồi của (CB, GV, SV, người học, 

cựu người học) về tác động của hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

Số 141/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/3/2016 

Đại học 

  
Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

hội của Trường Đại học Kinh Bắc 

H24.24.02.28 

Bảng phân công của phòng KT&ĐBCL 

trong đó có nội dung khảo sát ý kiến 

phản hồi của (CB, GV, SV, người học, 

cựu người học) về tác động của hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội  của Trường Đại học Kinh Bắc   

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.02.29 

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của 

CB, GV, SV, người học, cựu người học 

về tác động của hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội  của Trường 

Đại học Kinh Bắc  hằng năm trong giai 

đoạn 2017-2021 (Phòng KT&ĐBCL là 

đơn vị thực hiện) 

Số 153/CV-ĐHKB 

ngày 25/3/2016 

Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.02.30 

Biểu mẫu khảo sát ý kiến phản hồi của 

(CB, GV, SV, người học, cựu người học) 

về tác động của hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội  của Trường 

Đại học Kinh Bắc 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.02.31 

Công văn về việc triển khai khảo sát ý 

kiến phản hồi của CB, GV, SV, người 

học, cựu người học về tác động của hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội  của Trường Đại học Kinh Bắc trong 

giai đoạn 2016-2021 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H24.24.02.32 

Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của 

(CB, GV, SV, người học, cựu người học) 

về tác động của hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội  của Trường 

Đại học Kinh Bắc hằng năm trong giai 

đoạn 2017-2021 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.02.33 

Biên bản họp của các đơn vị tham gia 

vào kế hoạch cải tiến chất lượng PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội của Trường Đại học 

Kinh Bắc 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc    

H24.24.02.34 

Biên bản họp giữa BGH  với lãnh đạo 

của các đơn vị về kế hoạch cải tiến chất 

lượng PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc    

H24.24.02.35 

Quyết định ban hành kế hoạch cải tiến 

chất lượng PVCĐ, đóng góp cho xã hội 

của Trường Đại học Kinh Bắc hàng năm 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.02.36 

Báo cáo thành tích của Nhà trường và 

các đơn vị tham gia đóng góp cho xã hội 

của Trường Đại học Kinh Bắc  

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.02.37 

Quyết định khen thưởng của Nhà trường, 

các đơn vị, các CB, GV, NV và SV đã có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động kết 

nối và PVCĐ đóng góp cho xã hội. 

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.02.38 Kế hoạch hoạt động của Công Đoàn 2017-2022 Công đoàn Đại   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

học Kinh Bắc 

  
Biên bản họp của Công Đoàn ĐHKB 

giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Công Đoàn Đại 

học Kinh Bắc 
  

Tiêu chí 24.3: Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, 

giảng viên, nhân viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cái tiến 

H24.24.03.01 

Quyết định của BGH ban hành quy định 

về đánh giá tác động của hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 475/QĐ-ĐHKB 

ngày 4/10/2014 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.03.02 

Văn bản thông báo quy định về đánh giá 

tác động của hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Trường 

Đại học Kinh Bắc đến CB, GV, NV, SV 

Số 478/TB-ĐHKB 

ngày 6/10/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H24.24.03.03 

Kế hoạch năm học của Trường Đại học 

Kinh Bắc trong giai đoạn 2016-

2021(trong đó có đánh giá, giám sát tác 

động của hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội của Trường Đại học 

Kinh Bắc) đối với CB, GV, NV, SV 

      

H24.24.03.04 

Quyết định của BGH phân công Phòng 

CTSV thực hiện đánh giá, giám sát tác 

động của hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội của Trường Đại học 

Kinh Bắc đối với CB, GV, NV, SV 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 8/10/2014 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.03.05 Chức năng nhiệm vụ của Phòng CTSV Số 47/QĐ-ĐHKB Đại học   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

(trong đó có đánh giá, giám sát tác động 

của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng 

góp cho xã hội) 

ngày 20/4/2012 

Kinh Bắc 

H24.24.03.06 

Bảng phân công nhiệm vụ của CBVC 

Phòng CTSV Trường Đại học Kinh Bắc 

(có CB phụ trách đánh giá, giám sát tác 

động của hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội) đối với CB, GV, 

NV, SV 

Ngày 8/10/2014 Phòng CTSV   

H24.24.03.07 

Quy định về việc thực hiện và phối hợp 

thực hiện (Phòng CTSV, Phòng ĐT, 

Phòng KH&HTQT, các Khoa, Đoàn TN) 

đánh giá, giám sát tác động của hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội của Trường Đại học Kinh Bắc đối 

với CB, GV, NV, SV 

Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/9/2014 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.03.08 

Kế hoạch khảo sát đánh giá tác động của 

hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội của Trường Đại học Kinh Bắc 

hằng năm trong giai đoạn 2016-2021 đối 

với CB, GV, NV, SV 

2017-2022 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.03.09 

Biểu mẫu khảo sát đánh giá tác động của 

hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội của Trường Đại học Kinh Bắc 

hằng năm trong giai đoạn 2016-2021 đối 

với CB, GV, NV, SV. 

2017-2022 Phòng CTSV   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H24.24.03.10 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị, Hội thảo 

trong đó có nội dung đánh giá tác động 

của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng 

góp cho xã hội hằng năm trong giai đoạn 

2016-2021 (Phòng CTSV, Phòng ĐT, 

Phòng KH&HTQT, các Khoa, Đoàn TN, 

Hội SV)  

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.03.11 

Biên bản họp thông qua Hội nghị, Hội 

thảo đánh giá tác động của hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội hằng 

năm trong giai đoạn 2016-2021 (Phòng 

CTSV, Phòng ĐT, Phòng KH&HTQT, 

các Khoa, Đoàn TN, Hội SV) 

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.03.12 

Thông báo của lãnh đạo Phòng CTSV 

báo cáo BGH về đánh giá tác động của 

hoạt động kết nối và PVCĐ đóng góp 

cho xã hội đối với CB, GV, NV, SV 

2017-2022 Phòng CTSV   

H24.24.03.13 
Báo cáo tổng kết năm học hàng năm giai 

đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học Kinh Bắc   

Đại học Kinh Bắc 
H24.24.02.1

4 

H24.24.03.14 
Báo cáo của Hội nghị người lao động 

hàng năm giai đoạn 2017-2022 
2017-2022 

Đại học  

Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H24.24.03.15 

Báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị 

2016-2021 (trong đó có nội dung đánh 

giá tác động của hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà 

trường đối với người học và đội ngũ CB, 

GV, NV) 

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.03.16 
Báo cáo tổng kết năm học của các đơn vị  

2017-2021   
2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.03.17 

Quyết định ban hành "Quy định so chuẩn 

và đối sánh chất lượng" - Phiên bản 1 

Trường Đại học Kinh Bắc  

Số 137/BC-ĐHKB 

ngày 18/03/2016 
Đại học   

H24.24.03.18 

Thông báo triển khai đối sánh về tác 

động xã hội, kết quả của hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 677/TB-ĐHKB 

ngày 11/12/2016 

Đại học 

  
Kinh Bắc 

H24.24.03.19 
1. Thông tư Ban hành quy định về Kiểm 

định chất lượng cơ sở giáo dục 

Số 12/2017/TT-

BGDĐT ngày 

19/5/2017 

Bộ GD&ĐT   

H24.24.03.20 Chức năng nhiệm vụ phòng KT&ĐBCL 
Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H24.24.03.21 

Quyết định phân công của BGH cho 

phòng KT&ĐBCL là đơn vị triển khai 

khảo sát ý kiến của CB, GV, NV về tác 

động của hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội của Trường đối với 

Số 217/QĐ-ĐHKB 

ngày 16/5/2014 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

người học và đội ngũ CB, GV, NV 

H24.24.03.22 

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên 

 về mức độ hài lòng đối với các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học 

Số 194/KH-ĐHKB 

ngày 15/03/2019 
Đại học Kinh Bắc   

H24.24.03.23 

Công văn triển khai khảo sát ý kiến phản 

hồi của (CB, GV, NV, SV) về tác động 

của hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng 

góp cho xã hội của Trường Đại học Kinh 

Bắc   

Số 590/CV-ĐHKB 

ngày 08/10/2016 
Đại học Kinh Bắc   

H24.24.03.24 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của các 

bên liên quan về hoạt động ĐT, NCKH, 

PVCĐ giai đoạn 2017-2022 Trường Đại 

học Kinh Bắc. 

2017-2022 

Đại học Kinh Bắc   
  

H24.24.03.25 

Quyết định ban hành kế hoạch cải tiến 

chất lượng PVCĐ đóng góp cho xã hội 

của trường ĐHKB  

Số 499/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/07/2020 

Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.03.26 

Công văn triển khai khảo sát về việc 

khảo sát ý kiến phản hồi của (CB, GV, 

NV, SV) về tác động của hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội  của 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 590/CV-ĐHKB 

ngày 08/10/2016 

Đại học 

  
Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H24.24.03.27 

Báo cáo tổng kết của Đoàn TN trong đó 

có liệt kê các hoạt động PVCĐ 
2017-2022     

1. Năm học 2017-2018 2018 Đoàn TN   

1. Năm học 2018-2019 2019 Đoàn TN   

1. Năm học 2019-2020 2020 Đoàn TN   

1. Năm học 2020-2021 2021 Đoàn TN   

H24.24.03.28 

Báo cáo thành tích của Nhà trường và 

các đơn vị tham gia vào hoạt động kết 

nối và PVCĐ đóng góp cho xã hội của 

trường ĐH Kinh Bắc 

2017-2022 Các đơn vị   

H24.24.03.32 

Quyết định khen thưởng của Nhà trường, 

các đơn vị, các CB, GV, NV và SV đã có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động kết 

nối và PVCĐ đóng góp cho xã hội. 

2017-2022 Đại học   

Tiêu chí 24.4: Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã 

hội được xác lập, giám sát và đối sánh để cái tiến 

H24.24.04.01 
Văn bản ban hành tầm nhìn, sứ mạng 

Trường Đại học Kinh Bắc 

Số 492/QĐ-ĐHKB 

ngày 28/11/2013 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H24.24.04.02 
Chức năng nhiệm vụ của phòng 

KT&ĐBCL 

Số 44/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 

Đại học 
  

Kinh Bắc 

H24.24.04.03 

Quyết định phân công Phòng 

KT&ĐBCL lập kế hoạch khảo sát lấy ý 

kiến của CB,GV,SV về chất lượng các 

hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

Số 534/QĐ-ĐHKB 

ngày 06/09/2017 
Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H24.24.04.04 

Kế hoạch khảo sát ý kiến của sinh viên 

về mức độ hài lòng đối với các hoạt 

động phục vụ và hỗ trợ người học 

Số 194/KH-ĐHKB 

 ngày 15/03/2019 
Đại học Kinh Bắc   

H24.24.04.05 

Quyết định về việc ban hành Quy định 

thực hiện phối hợp thực hiện hoạt động 

các đơn vị tròng trường 

Số 462/QĐ-ĐHKB 

ngày 23/9/2014 
Đại học Kinh Bắc   

H24.24.04.06 

Biểu mẫu phiếu khảo sát gửi các Khoa 

để lấy ý kiến SV về hoạt động kết nối và 

PVCĐ, đóng góp cho xã hội của Nhà 

trường 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.04.08 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của các 

bên liên quan về hoạt động ĐT, NCKH, 

PVCĐ giai đoạn 2017-2022 Trường Đại 

học Kinh Bắc. 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.04.07 Bảng tổng hợp kết quả khảo sát 2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.04.08 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của các 

bên liên quan về hoạt động ĐT, NCKH, 

PVCĐ giai đoạn 2017-2022 Trường Đại 

học Kinh Bắc. 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H24.24.04.09 

Danh Sách lấy ý kiến của Cựu sinh viên 

về việc đánh giá mức độ hài lòng đối với 

hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội của trường ĐH Kinh Bắc 

2017-2022 Phòng CTSV   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H24.24.04.10 

Công văn yêu cầu của BGH gửi các đơn 

vị tiến hành thu thập thông tin phản hồi 

của các bên liên quan về tác động của 

hoạt động kết nối và PVCĐ đóng góp 

cho xã hội của các đơn vị 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H24.24.04.11 
Biên bản họp giao ban định kỳ hàng năm 

giai đoạn 2017-2022 
Từ 2016 đến 2021 

Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.04.12 

Bảng Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến 

của CB, GV, NV. SV về hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

Trường Đại học Kinh Bắc. 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.04.13 

Báo cáo của phòng KT&ĐBCL gửi 

BGH và gửi tới các đơn vị để thông báo 

về kết quả khảo sát ý kiến của CB, GV, 

NV. SV về hoạt động kết nối và PVCĐ, 

đóng góp cho xã hội của Trường Đại học 

Kinh Bắc. 

2017-2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H24.24.04.14 

Danh Sách lấy ý kiến của Cựu sinh viên 

về việc đánh giá mức độ hài lòng đối với 

hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội của trường ĐH Kinh Bắc 

Từ 2016 đến 2021 Phòng CTSV   

H24.24.04.15 

Biên bản họp với các doanh nghiệp sử 

dụng lao động về lấy ý kiến đánh giá 

mức độ hài lòng đối với hoạt động kết 

nối và PVCĐ, đóng góp cho xã hội của 

trường ĐH Kinh Bắc 

Từ 2016 đến 2021 
Đại học 

 Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H24.24.04.16 

Quyết định giao nhiệm vụ cho phòng 

KT-ĐBCL tiến hành thu thập thông tin 

phản hồi của các bên liên quan về hoạt 

động kết nối và PVCĐ, đóng góp cho xã 

hội của Nhà trường 

Số 678/QĐ-ĐHKB 

ngày 11/12/2016 

Đại học 

 Kinh Bắc 
  

H24.24.04.17 

Công văn yêu cầu của BGH gửi các đơn 

vị tiến hành thu thập thông tin phản hồi 

của các bên liên quan về tác động của 

hoạt động kết nối và PVCĐ đóng góp 

cho xã hội của các đơn vị 

Số 681/CV-ĐHKB 

ngày 11/12/2016 

Đại học 

 Kinh Bắc 
  

H24.24.04.18 

Biên bản họp giao ban định kỳ, các đơn 

vị báo cáo, phản ánh kịp thời thông tin 

phản hồi của các bên liên quan về tác 

động của hoạt động kết nối và PVCĐ 

của Nhà trường. 

2017-2022 Đại học   

H24.24.04.19 

Báo cáo của phòng CTSV về việc đối 

sánh về sự hài lòng của các bên liên quan 

về hoạt động kết nối và PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội của Nhà trường đạt được so 

với mục tiêu trong kế hoạch năm học. 

2018, 2020 Đại học   

H24.24.04.20 

Báo cáo kết quả đối sánh của các đơn vị 

tham gia vào hoạt động PVCĐ, đóng góp 

cho xã hội so với mục tiêu trong kế 

hoạch năm học của các đơn vị) 

Số 47/QĐ-ĐHKB 

ngày 20/4/2012 
Đại học   

H24.24.04.21 Báo cáo kết quả đối sánh (Nhà trường 2020 Phòng CTSV   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

đối sánh các tiêu chí về sự hài lòng của 

các bên liên quan về hoạt động kết nối 

và PVCĐ, đóng góp cho xã hội với tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo 

dục do Bộ GD&ĐT ban hành) 

H24.24.04.22 

Quyết định ban hành kế hoạch cải tiến 

chất lượng PVCĐ đóng góp cho xã hội 

của Trường ĐHKB 

Số 449/QĐ-ĐHKB 

ngày 02/7/2020 
Đại học Kinh Bắc    

H24.24.04.23 

Thông báo Kế hoạch cải tiến chất lượng 

các hoạt động kết nối và dịch vụ PVCĐ 

đến các đơn vị được biết và thực hiện 

2020 
Trường Đại học 

Kinh Bắc 
  

H24.24.04.24 
Kế hoạch tài chính hàng năm giai đoạn 

2017-2022 
2017-2022 

Trường Đại học 

Kinh Bắc 
  

H24.24.04.25 

Quyết định khen thưởng của Nhà trường, 

các đơn vị, các CB, GV, NV và SV đã có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động kết 

nối và PVCĐ đóng góp cho xã hội. 

2017-2022 
Trường Đại học 

Kinh Bắc 
  

TIÊU CHUẨN 25: KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƯỜNG 

Tiêu chí 25.1. Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H25.25.01.01 
Quyết định về việc thành lập Trường Đại 

học Kinh Bắc 

Số 350/QĐ-TTg 

ngày 26/03/2012 

Thủ tướng Chính 

phủ 
  

H25.25.01.02 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Quy chế Trường đại học 

dân lập 

Số 86/2000/QĐ-

TTg ngày 

18/07/2000 

Chính phủ   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H25.25.01.03 

Luật kế toán 
Số 03/2013/QH11 

ngày 17/06/2003 
Quốc hội   

Luật kế toán 
Số 88/2015/QH13 

ngày 20/11/2015 
Quốc hội   

H25.25.01.04 
Quyết định về mức thu học phí giai đoạn 

2017-2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.05 

Quyết định về việc ban hành kế hoạch 

tài chính  

giai đoạn 2017-2022 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.06 Kế hoạch năm học 2017-2022 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.07 
Bảng tổng hợp dự trù kinh phí năm học 

2017-2022 

2017-2022 
Đại học Kinh Bắc   

2017-2022 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.08 

Biên bản cuộc họp thảo luận đóng góp ý 

kiến vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2012 Trường Đại học Kinh Bắc 
2017-2022 

Đại học Kinh Bắc   

Biên bản cuộc họp về việc thông qua bản 

dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2012 Trường Đại học Kinh Bắc 

Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh 

Bắc  

Số 110/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2012 
Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.09 

Biên bản cuộc họp thảo luận đóng góp ý 

kiến vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2015 Trường Đại học Kinh Bắc 

11/01/2015 Đại học Kinh Bắc   

Biên bản cuộc họp về việc thông qua bản 

dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2015 Trường Đại học Kinh Bắc 

12/04/2015 Đại học Kinh Bắc   

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh 

Bắc  

Số 804/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/12/2015 
Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.10 

Biên bản cuộc họp thảo luận đóng góp ý 

kiến vào dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2017 Trường Đại học Kinh Bắc 

07/01/2017 Đại học Kinh Bắc   

Biên bản cuộc họp về việc thông qua bản 

dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 

20157 Trường Đại học Kinh Bắc 

30/07/2017 Đại học Kinh Bắc   

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh 

Bắc  

Số 515/QĐ-ĐHKB 

ngày 30/08/2017 
Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.11 

Biên bản họp triển khai về việc ban hành 

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Kinh Bắc giai đoạn 2012-2017 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H25.25.01.12 
Biên bản họp giao ban giai đoạn 2017-

2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc 

  

H25.25.01.13 
Wesbsite Trường Đại học Kinh Bắc 

www.daihockinhbac.edu.vn  

Hình ảnh Đại học Kinh Bắc 

H25.25.01.14 
Nghị quyết Người lao động năm học 

2017-2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.15 
Báo cáo Hội nghị Người lao động năm 

học 2017-2022 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc 

  

H25.25.01.16 
Báo cáo kiểm toán nội bộ giai đoạn 

2017-2022 
2017-2022 

Chân – Thiện – 

Mỹ 

H25.25.01.17 Kết quả thanh tra thuế  
Số 3703/QĐ-CT 

ngày 05/12/2018 

Cục thuế tỉnh Bắc 

Ninh 
  

H25.25.01.18 
Bảng đối sánh nguồn thu Trường Đại 

học Kinh Bắc 
31/12/2021 Phòng Tài vụ   

H25.25.01.19 
Bảng đối sánh nguồn chi Trường Đại 

học Kinh Bắc 
31/12/2021 Phòng Tài vụ   

H25.25.01.20 
Quyết đinh về việc thành lập Phòng 

KT&ĐBCL 

Số 158/QĐ-ĐHKB 

ngày 05/04/2017 
Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.21 
Quyết định ban hành Quy định lấy ý 

kiến phản hồi các bên liên quan 

Số 285/QĐ-ĐHKB 

ngày 17/06/2017 
Đại học Kinh Bắc   

http://www.daihockinhbac.edu.vn/
http://www.daihockinhbac.edu.vn/
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H25.25.01.22 
Kế hoạch khảo sát của Phòng 

KT&ĐBCL 
2017- 2022 

Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H25.25.01.23 
Biên bản họp các trưởng đơn vị về việc 

triển khai khảo sát 
2017- 2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.24 Bảng tổng hợp kết quả khảo sát 2017- 2022 
Phòng 

KT&ĐBCL 
  

H25.25.01.25 
Email nhận góp ý: khaothi@ukb.edu.vn Hình ảnh Đại học Kinh Bắc   

Hình ảnh hòm thư góp ý Hình ảnh Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.26 
Bảng tổng hợp số lượng Trang thiết bị 

(máy tính, máy chiếu…) 
01/06/2022 Phòng TCHC   

H25.25.01.27 
Tổng hợp các quyết định khen thưởng 

sinh viên tham gia NCKH  
2017- 2022 Phòng TCHC   

H25.25.01.28 Hợp đồng san lấp mặt bằng 
Số 08/HĐ-XD ngày 

03/05/2017 

Công ty TNHH 

xây dựng Thịnh 

Cường 

  

  

Hợp đồng san lấp mặt bằng 
Số 09/HĐ-XD ngày 

10/04/2018 

  

  

Hợp đồng san lấp mặt bằng 
Số 10/HĐ-XD ngày 

03/04/2019 
  

Hợp đồng xây tường rào 
Số 11/HĐ-XD ngày 

03/07/2019 
  

Hợp đồng xây tường rào 
Số 12/HĐ-XD ngày 

05/07/2019 
  

H25.25.01.29 Báo cáo tài chính giai đoạn 2016-2021 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H25.25.01.30 Bảng kết quả đối sánh 2017-2022 Phòng Tài vụ   

H25.25.01.31 Quyết định về việc thanh tra thuế 
Số 3703/QĐ-CT 

ngày 05/12/2018 

Cục thuế tỉnh Bắc 

Ninh 
  

H25.25.01.32 Hóa đơn phần mềm Misa 2012-2019 Công ty CP Misa   

H25.25.01.33 
Quy định về việc lấy ý kiến các bên liên 

quan 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.34 Báo cáo công tác Tuyển sinh 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

  Báo cáo công tác NCKH 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

  Báo cáo công tác ĐT 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

  Báo cáo công tác PVCĐ 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.35 
Kế hoạch xây dựng nâng cấp CSVC – kỹ 

thuật các năm 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.01.36 
Báo cáo kết quả giám sát tài chính trong 

hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ  
2017-2022 2017-2022   

H25.25.01.37 
Bảng thống kê chi tiết  tài chính (từ chủ 

đầu tư, học phí, . Lệ phí, NCKH….) 
2017-2022 2017-2022   

Tiêu chí 25.2. Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và PVCĐ được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H25.25.02.01 

Nghị Quyết phê duyệt Chiến lược phát 

triển Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2021-2030 

Số 45/NQ-HĐT 

ngày 01/4/2021 

Hội đồng Trường 

Đại học Kinh Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H25.25.02.02 
Biên bản cuộc họp về xác định chỉ số 

cạnh tranh 
2018 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.02.03 

Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ số 

đo lường hiệu quả (KPIs) ĐBCLGD tại 

Trường ĐHKB 

2014-2018 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.02.04 Kế hoạch năm học 2017-2022 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.02.05 
Bảng tổng hợp số lượng sinh viên các 

tỉnh 
16/10/2019 Đại học Kinh Bắc   

 Báo cáo đối sánh về loại hình và khối 

lượng các hoạt động PVCĐ 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.02.06 
Báo cáo đối sánh về các hoạt động thiện 

nguyện  
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.02.07 Biên bản họp giao ban hàng năm 2017-2022 Đại học Kinh Bắc 
H25.25.01.1

2 

H25.25.02.08 Báo cáo tổng kết năm học hàng năm 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.02.09 

1. Quyết định thành lập Ban kiểm soát 

ĐHKB nhiệm kỳ 2012-2017  
Số 40/QĐ-ĐHKB 

Đại học Kinh Bắc   

2. Quyết định thành lập Ban kiểm soát 

ĐHKB nhiệm kỳ 2018-2023 

Số 213 /QĐ-ĐHKB 

ngày 20/03/2019 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H25.25.02.10 
Bảng thống kê kết quả đào tạo Nguồn 

nhân lực giai đoạn 2016-2021  
2017-2022 ĐHKB   

H25.25.02.11 

Kết quả khảo sát về sự hài lòng của Nhà 

tuyển dụng về chất lượng đào tạo của 

Nhà trường 

2017-2022 ĐHKB   

H25.25.02.12 

Đối sánh sự hài lòng của Nhà tuyển dụng 

đối với cựu sinh viên tốt nghiệp đại học 

Trường Đại học Kinh Bắc 

2017-2022 ĐHKB   

H25.25.02.13 

Quyết định cho phép Trường Đại học 

Kinh Bắc đào tạo ngành Y học cổ truyền 

và Dược 

Số 2684/QĐ-

BGDĐT ngày 

27/8/2021 

Bộ GD&ĐT   

H25.25.02.14 

Danh sách, chứng chi cho hoạt động 

phục vụ cộng đồng: ủng hộ quỹ nhân 

đạo, trẻ khuyết tật….. 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.02.15 
Bằng khen của Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, công đoàn... Tỉnh Bắc Ninh  
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.02.16 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh 

Trường Đại học Kinh Bắc giai đoạn 

2017-2022 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.02.17 

Báo cáo tổng kết năm học  của Phòng 

QLKH&HTQT Trường Đại học Kinh 

Bắc 

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.02.18  Đề án tuyển sinh các năm  2017-2022 
 Đại học Kinh 

Bắc 
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Mã MC Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng 

ban hành 
Nơi ban hành 

Minh chứng 

chung 

H25.25.02.19 
Báo cáo công tác Đoàn thanh niên hàng 

năm 
2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.02.20 Báo cáo công tác  công đoàn hàng năm 2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

H25.25.02.21 

Báo cáo tổng hợp cơ cấu tài chính: tổng 

thu, chi, chênh lệch thu\ chi (chi ĐT, CB, 

NCKH và PVCĐ). Trong đó NCKH (, 

hội thảo, thực hiện ĐT,  chi khen 

thưởng); chi hạ tầng, CSVC, chi cho thư 

viện, học bổng, phát triển CTĐT..,   

2017-2022 Đại học Kinh Bắc   

 
 


